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   1464          

TỲ  NẠI  DA 
Hán Dịc :            ầ  Sa Mô    úc P ật N ệm 

V ệt Dịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o --- 

 ÀI  ỰA  Ỳ-NẠI-DA 

( HÍ H ÐẠO AN t  ật) 

A-Nan nói kinh vâng theo Thánh chỉ, năm trăm La-hán cùng nhau giám định, 

phân làm mười hai bộ, đầy đủ lời dạy trong bốn mươi chín năm của Thế Tôn. Nay 

mười hai bộ ấy được viết lại thành bốn bộ A-Hàm, A-tỳ-đàm, Tỳ-nại-da, đầy đủ ba 
tạng. 

Người học Phật ở Thiên Trúc tôn trọng, đọc tụng, học hỏi luôn và an trí nơi 

cao quý.  

Những Sa-môn bậc cao thì thông suốt ba tạng.  

Những Sa-môn bậc vừa và thấp thì thông một hoặc hai tạng mà thôi. 

Kinh được lưu hành đến đất Tần, có loại tự đến, là kinh do Sa-môn Thiên 

Trúc đem sang và tạo thành mười hai bộ, trong đó bộ Tỳ Viết La là nhiều nhất. Do 

ở nước này có đạo học của Lão, Trang lưu hành, tương tợ với kinh Phương đẳng, 

cho nên dân chúng ở đây dễ thực hành theo kinh Phật. 

Ðạo-An tôi ân hận ba tạng không đủ và cho đó là sự thiếu sót. 

Năm Nhâm Ngọ, Cưu-ma-la Phật-đề mang A-tỳ-đàm sao và Tứ A-hàm sao 

đến Trường An. Với lòng khát ngưỡng đã lâu, ngay trong mùa Hạ ấy đã phiên dịch 

bộ A-tỳ-đàm sao, gồm bốn quyển. Mùa Ðông lại phiên dịch bộ Tứ A-hàm sao, gồm 
bốn quyển. 

Lại nữa, Luật sư ở nước Kế-Tân - bạn của Phật-đề - tên là Da-xá tụng luật 

rất thông suốt. Ðạo An tôi liền mời vị ấy dịch ra. Phật-đề đọc tiếng Phạm, Phật-

niệm dịch, Ðàm-cảnh ghi chép. Ngày 12 tháng 1 bắt đầu, đến ngày 25 tháng 3 

hoàn tất, gồm bốn quyển, tương đương với bản giới kinh mà Ðàm-ma-thi dịch khi 

xưa. Hai bản rất phù hợp với nhau. Trong 260 việc, có việc nào còn nghi nghờ thì 
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chúng tôi đều hỏi kỹ càng. Xin xét rõ những điểm khác nhau chủ yếu thì mới hiểu 
rõ được. Trong hai năm ở nước Tần đã đầy đủ ba tạng. 

Thế Tôn chế giới ắt có nguyên nhân của nó. Nhóm sáu Tỳ-kheo sanh trong 

dòng quý tộc, vịn rồng, dựa phượng, tuy thích xuất gia nhưng chưa dứt trừ tâm 

tánh của người quyền quý, thường làm việc sai trái nên giới này phát sanh. Một 

người đắc đạo, hai người sanh thiên, hai người làm rồng, một người đọa địa ngục 

vô gián. Ỷ vào sự quý phái, không biết kềm chế nên tự đánh mất sự thân thích ấy. 

Giả sử họ là con nhà trung lưu, gặp Phật xuất gia thì tuy không thể ngồi một lần là 

thành đạo, nhưng chắc không đến nỗi bị khốn khổ như vậy. 

Khi Phật chưa chế giới, con người vi phạm những việc ô uế rất nhiều. Sau 

khi đã chế giới thì tình hình thay đổi tốt đẹp hơn. Việc trì luật của người Thiên 

Trúc không hoàn toàn thông suốt. Chỉ có người nào nắm đủ mười hai pháp và định 

lực kiên cường thì mới được khai thị và trao truyền cho. Khi trao truyền, người ấy 

được dặn đi dặn lại rằng: “Thầy phải thực hành, không được chỉ biết suông”. Lời 

ấy hết sức thiết thật. 

Từ nay về sau, nước Tần có bộ luật này rồi, xin những người cùng chí hướng 

với tôi cẩn thận trong việc trao truyền. Xin chớ truyền cho những người chưa đủ 

năm hạ và chẳng trì luật. 

Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10 

 TỲ  NẠI  DA 
Hán Dịc :            ầ  Sa Mô    úc P ật N ệm 

V ệt Dịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o --- 

      t ứ   ất 

Có ba loại giới là: 

- Giới Vô thượ g giới. 

- Giới Vô thượ g ý. 

- Giới Vô thượ g trí. 
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Thế  ào là giới Vô thượ g giới? - Ở đâ  Tỳ-kheo trì giới dù g giới giải thoát 

đ  tự tra g sức, t  tập th ầ  thục, lo sợ với cả  hữ g việc  hỏ, tươ g ư g với giới 

ở tro g giới. Ðó là giới Vô thượ g giới. 

Thế  ào là giới Vô thượ g ý? - Ở đâ  Tỳ-kheo trừ bỏ dâm dục, đạt đế  b   

thiề , chá h đị h tư d  . Ðó là giới Vô thượ g ý. 

Thế  ào là giới Vô thượ g trí? - Ở đâ  Tỳ-kheo biết đâ  là khổ đế, biết đâ  

là  g  ê   hâ  của khổ, biết đâ  là  ơi chấm dứt khổ, biết đâ  là co  đườ g chấm 

dứt khổ. Ðó là giới Vô thượ g trí. 

Do ba loại giới  à  mà có bậc Th ậ  chơ  và hằ g sa chư Phật q á khứ, vị 

lai, hiệ  tại đã x ất hiệ . Ðó là kho tà g, vật bá , sự bí  ế  của Phật đ  giáo h ấ  

ba thừa: Tha h vă , D  ê  giác và Chá h đẳ g giác. 

Phật Thế Tô  ở tại vườ  Thạch Ðài, cạ h sô g Di Hầ , th ộc thà h Bỉ-thế-la 

(Tầ  dịch   ả g Bác). Cách thà h Bỉ-thế-la khô g xa có dò g họ Ca-lan-đà-kiềm-

ba sa h s  g. Gia đì h  à  có  gười co  tê  T -đạt-đa. Gia đì h ấ  già  có vô hạ , 

r ộ g vườ  rất  hiề ,  hà cửa rộ g rãi, voi,  gựa, lạc đà, tiề , thóc lúa, châ  bá , 

và g bạc, trâ  châ , lư  l ,  gọc bá , hổ phách, mã  ão, xa cừ, sa  hô...  hiề  vô 

s . 

Tu-đạt-đa xả bỏ gia đì h già  có ấ , đế  gặp Như Lai  ghe pháp, đạt được 

 iềm a  lạc và ti  tưở g. Nhờ lò g ti  và sự a  lạc  à , vị ấ  đạt được chá h đị h, 

liề  cạo bỏ râ  tóc, x ất gia học đạo. Vị ấ  cù g vô s  Tỳ-kheo đế  vườ  Trúc, 

th ộc thà h Câ -tát-la đ  kiết hạ. 

Bấ  giờ, gặp lúc đói kém, thóc lúa đắt đỏ, câ  lúa bị sươ g và mưa đá làm 

chết gầ  hết.    ít cò  s  g sót lại bị sâ  ă  hết. Vì thế khất thực rất khó được. 

Lúc ấ , T -đạt-đa, co  của Ca-lan-đà s    ghĩ: “Na  gặp lúc đói kém, thóc 

lúa đắt đỏ, câ  lúa bị mưa đá làm chết gầ  hết.    ít cò  s  g sót lại bị sâ  ă . Vì 

thế khất thực khó được”.      ghĩ xo g, T -đạt-đa bảo với các Tỳ-kheo rằ g: 

- Các vị hã   ghe đâ ! Tôi có một gia đì h thâ  q e  ở  ước Bỉ-thế-la, giàu 

có vô hạ ; tiề  của, r ộ g vườ  rất  hiề ; châ  bá  và các đồ đạc khác rất s  g túc. 

Chú g ta hã  cù g  ha  đế  đó đ  độ cho  gười thâ  làm phước, mà các Tỳ-kheo 

cũ g được  ê  ổ . Ðã đú g thời, chú g ta  ê  đế   ước Bỉ-thế-la. Khi đã đế   ước 

ấ , các Tỳ-kheo sẽ được cú g dườ g đồ ă     g, th  c me  và   áo. 
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Lúc ấ , T -đạt-đa - co  của Ca-lan-đà - kiết hạ a  cư ở Câ -tát-la. Sau ba 

thá g kiết hạ a  cư, các vị ấ  ma  vá   phục. Vào  gà    phục đã được ch ẩ  bị 

xong, Tu-đạt-đa liề  đắp  , ma g bát, dẫ  đại chú g đi dầ  đế  Bỉ-thế-la và dừ g 

châ  ở vườ  Thạch-đài, cạ h sô g Di Hầ , th ộc  ước Bỉ-thế-la đ  tìm thức ă  và 

chia thức ă  cho các Tỳ-kheo. 

Khi đế  giờ, T -đạt-đa - co  của Ca-lan-đà - đắp   ma g bát đế   hà  gười 

thâ  ở  ước Bỉ-thế-la khất thực.  a  khi khất thực xo g, vị ấ  vội và g ra đi. 

Lúc ấ ,  à g hầ  của gia đì h Ca-lan-đà trô g thấ  T -đạt-đa, co  của Ca-

lan-đà, đi vào  hà  gười thâ  và vội và g trở ra, liề  đế  gặp mẹ của Ca-lan-đà, 

q ỳ x   g thưa rằ g: 

- Hồi  ã  q ý tử T -đạt-đa, co  của Ca-lan-đà, đi vào  hà  gười thâ  và vội 

và g trở ra, khô g biết vị ấ  có bệ h tật ha  b ồ  rầ  gì khô g. Ha  là khô g thích 

phạm hạ h và đã phạm giới, m    bỏ đạo hoà  tục? 

Nghe xo g, mẹ T -đạt-đa rất v i mừ g, khô g th  kềm chế được, liề  đế  

chỗ T -đạt-đa, bảo với T -đạt-đa rằ g: 

- Thâ  th  ô g có được khỏe khô g? Có ý tưở g gì khác khô g? Có ý phạm 

phạm-hạ h khô g? Có ý m    phạm giới, bỏ đạo hoà  tục khô g? Nế  có tâm ấ  

thì hã  ma  trở về. Nà  T -đạt-đa! Hã  xả giới hoà  tục, mặc sức b  thí và tạo các 

cô g đức. Vì sao vậ ? - Ở tro g chú g của Phật thì giữ gì  giới l ật rất khó, học 

đạo cũ g rất khó. 

Nghe vậ , T -đạt-đa liề  bảo với mẹ rằ g: 

- Tôi khô g có tật bệ h, cũ g khô g có ý tưở g gì khác, khô g có phạm 

phạm-hạ h, ý khô g m    phạm giới, bỏ đạo hoà  tục. 

Người mẹ lại  ói: 

- Tu-đạt-đa! Ô g  ê  biết rằ g: vợ của ô g trước đâ  xi h đẹp khô g ai sá h 

bằ g. Nế  khô g m    bỏ đạo hoà  tục thì hã  đ  lại hạt gi  g đ  kế tục, làm phát 

tri   dò g  tộc của ta. Một mai  ế  khô g có  gười kế tục thì tiề  của, châ  bá  sẽ 

bị v a Câ -tát-la đoạt hết. 

Tu-đạt-đa đáp: 

- Nế  đ  tôi tiếp tục t  đạo thì tôi có th  làm việc ấ . 
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Lúc ấ , mẹ Tu-đạt-đa bảo với vợ T -đạt-đa rằ g: 

-  a   g  ệt kỳ ba  gà , hã  mặc   phục khi mới cưới, tra g đi m cho đẹp 

rồi đế  báo ta. 

Theo lời bà ấ  bảo, sa   g  ệt kỳ ba  gà , vợ T -đạt-đa mặc   phục mà 

trước đâ  chồ g mì h thích, đế  chỗ mẹ của T -đạt-đa và thưa rằ g: 

- Na  chí h là  gà  thứ ba sa   g  ệt kỳ. 

 a  đó, mẹ T -đạt-đa dẫ   gười vợ ấ  đế  chỗ T -đạt-đa bảo với T -đạt-đa 

rằ g: 

- Nê  biết  gười vợ  à  xi h đẹp khô g ai sá h bằ g. Hã  đ  lại hạt gi  g 

  i dõi, đừ g đ  dò g họ ta bị t  ệt tự, tiề  của châ  bá  bị v a Câ -tát-la đoạt hết. 

Nói xo g, bà ta đ   gười vợ ở lại và lập tức trá h đi. 

Lúc ấ , T -đạt-đa dẫ   gười vợ đế  chỗ kí  và làm việc bất tị h. Tro g ch c 

lát mà họ làm đế  ba lầ . 

Lúc đó, Ðế Thích giá g thầ  vào thai ấ .  a  tám chí  thá g, vợ Tu-đạt-đa 

sa h co  trai, mặt mà  xi h đẹp khô g ai sá h bằ g. Vì trước đâ  đã  ói là đ  kế 

tục dò g gi  g  ê   gười mẹ liề  đặt tê  cậ  ấ  là Tục-chủ g (kế tục dò g gi  g) 

 a  khi làm việc xấ  xa ấ , T -đạt-đa xấ  hổ và rất  hục  hã đ i với  gười 

khác. Lúc ấ , T -đạt-đa cù g các Tỳ-kheo đồ g học kiết hạ a  cư xo g, mọi  gười 

đế  thăm hỏi  ha : 

- Tâm ý thầ  có ổ  đị h khô g?  ức khỏe có dồi dào khô g? Tro g khi a  cư, 

đồ cú g dườ g có đầ  đủ khô g? Có phải đi khất thực khô g? Có bệ h tật và có ý 

tưở g gì khác không? 

Tu-đạt-đa đáp: 

- Các thầ   ê  biêt, tâm ý tôi vẫ  ổ  đị h. Tro g khi kiết hạ vẫ  được  o đủ. 

Cũ g khô g phải ra  goài khất thực. Khô g có bệ h tật  hư g lại có ý tưở g khác. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Nế  thầ  có tâm ổ  đị h a  lạc, tro g khi kiết hạ hoà  toà   o đủ, lại khô g 

có bệ h tật thì vì sao lại có ý tưở g khác? 
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Tu-đạt-đa liề  đem việc mì h đã vi phạm trước đâ  k  hết cho các Tỳ-kheo. 

Lập tức, các Tỳ-kheo hết sức q ở trách T -đạt-đa: 

- Thế Tô  đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói sự xấ  xa của dâm dục, của việc 

hướ g về dâm dục,  iệm dâm dục, ý dâm dục mạ h mẽ. Thế Tô  đã  ói về sự xấ  

xa của dâm dục, của việc hướ g về dâm dục,  iệm dâm dục, ý dâm mạ h mẽ. 

 a  khi liê  tục q ở trách, các Tỳ-kheo liề  đế  chỗ Thế Tô , đả h lễ sát đất, 

 gồi q a một phía, đem việc đã vi phạm bạch đầ  đủ với Thế Tô . Phật biết  hư g 

vẫ  hỏi T -đạt-đa: 

- Có thật ô g đã phạm việc ấ  khô g? 

Ðáp:   

- Thật sự co  có phạm, thưa Thế Tô .  

Thế Tô   ói: 

- Ta đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói với  gười  g  về sự xấ  xa của dâm dục, 

của việc hướ g về dâm dục,  iệm dâm dục, ý dâm mạ h mẽ.  ự xấ  xa của dâm 

dục là  hư vậ . 

Phật dù g  hiề  phươ g tiệ  kiết giới cho  a-mô . Ngài q á  thấ  mười đức 

của Tỳ-kheo khi họ giữ giới. Mười đức ấ  là gì? 

1- Giữ gì ,   ôi dưỡ g đạo đức và giúp đại chú g hà h đạo. 

2- Làm cho  gười chưa ti  giới phát sa h lò g ti . 

3- Thườ g làm cho  gười biết thẹ , thức tỉ h về lỗi lầm của mì h. 

4- Làm cho  gười mắc tà kiế  đi vào đườ g chá h. 

5- Làm cho  gười đã chơ  chá h cà g chơ  chá h hơ . 

6- Hiệ  đời học đạo, diệt hết phiề   ão và làm cho tươ g lai khô g cò  kiết 

sử. 

7- Phiề   ão ở tươ g lai bị diệt trừ, khô g cò  phát sa h. 

8- Tích tụ các hạ h là h. 
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9- Khô g đá h mất phạm hạ h. 

10- Làm cho phạm hạ h tồ  tại lâ  dài. 

Sa-mô  đề  phải biết điề  ấ . 

Nhâ  sự việc ấ , Thế Tô  liề  tập hợp chú g Tă g, kiết giới  à :  

- Tỳ-kheo  ào phạm giới, khô g xả giới, giới sút kém, khô g tự h i cải, làm 

việc bất tị h, phạm pháp dâm dục thì Tỳ-kheo ấ  phạm Ba-la-di bồ-đề-a-tát-bà-tứ. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc.  

Lúc ấ  có Tỳ-kheo khác kiết hạ a  cư tro g một kh  vườ  cách thà h Câ -

tát-la khô g xa. Gầ  kh  vườ  ấ  có một co  vượ  cái si h s  g. Co  vượ  cái 

thườ g đế  chỗ thầ  Tỳ-kheo, thầ  Tỳ-kheo thườ g cho co  vượ  ấ  ă . Vì thế, 

co  vượ  khô g sợ Tỳ-kheo ấ  và cù g  ha  làm hạ h bất tị h. 

Tro g đại chú g Tỳ-kheo có  gười đồ g học với Tỳ-kheo ấ , cũ g kiết hạ a  

cư ở  ước Câ -tát-la.  a  khi đã mã  hạ, vào  gà    phục đã được ma  vá hoà  tất, 

họ đắp  , ma g bát đế  chỗ Tỳ-kheo  ọ, bảo với Tỳ-kheo ấ  rằ g: 

- Từ  gà   hập hạ đế  giờ, thầ  có bệ h hoạ  gì khô g? Có đi ra  goài khất 

thực khô g? Có ý tưở g gì khác khô g? 

Tỳ-kheo ấ  đáp: 

- Thưa các vị, tro g khi  hập hạ tôi khô g bị bệ h hoạ , cũ g khô g có loạ  

tưở g. 

Lúc ấ , co  vượ  từ bê   goài đi vào, đế  thẳ g chỗ Tỳ-kheo ấ   gồi ở phía 

trước,  gó chăm chú Tỳ-kheo  ọ. Thấ  Tỳ-kheo ấ  q a  mặt đi,  ó lại  gó các Tỳ-

kheo khác rồi q a  lại  gó Tỳ-kheo ấ , rồi đưa lư g hướ g về Tỳ-kheo đó. Tỳ-

kheo ấ  xấ  hổ với các Tỳ-kheo  ê  khô g theo co  vượ , cũ g khô g liếc  hì  

nó. 

Thấ  Tỳ-kheo ấ  khô g  hì  mì h, co  vượ  phát sa h ý ác, q a  mì h  ắm 

kéo, cào cấ  làm đầ  mặt thầ  Tỳ-kheo bị thươ g rồi bỏ đi. 

Các Tỳ-kheo lớ  t ổi bảo Tỳ-kheo ấ   rằ g: 
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- Lúc  ã  co  vượ  đế  đâ , trước tiê  đưa mắt  hì  thầ , rồi q a  lại  hì  

chú g tôi, rồi lập tức q a  lư g về phía thầ . Thấ  thầ  khô g  ói, khô g  hì   ó 

liề   ổi giậ   í  kéo, cào cấ  làm đầ  mặt thầ  bị thươ g rồi bỏ đi. Như thế là thế 

nào? 

Các Tỳ-kheo gạ  hỏi Tỳ-kheo ấ   hiề  lầ . Bị các Tỳ-kheo gạ  hỏi mãi, Tỳ-

kheo ấ  liề  tự thú. Các Tỳ-kheo nói: 

- Thế Tô  đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói về sự xấ  xa của dâm dục, của sự 

hướ g về dâm dục,  iệm dâm, sự thiê  đ t của dâm, sự dơ bẩ  của dâm, vì sao 

thầ  khô g chị  q á  sát sự dâm dục  à , lại đi làm việc ác đó? 

 a   hiề  lầ  q ở trách Tỳ-kheo ấ , các Tỳ-kheo liề  đế  chỗ Phật, đả h lễ 

sát đất rồi  gồi q a một phía, bạch với Phật tất cả  hữ g việc mà họ vừa thấ ,  ghe. 

Nghe xo g, Phật bảo Tỳ-kheo ấ : 

- Có thật vậ  khô g? 

Tỳ-kheo ấ  xấ  hổ, mặt mà  thất sắc  hư dí h bụi đất, q ỳ g i phải sát đất, 

sửa  , bà  vai phải, chấp ta  bạch Thế Tô : 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô !  

Thế Tô  bảo Tỳ-kheo ấ : 

- Ta há đã khô g dù g  hiề  phươ g tiệ   ói cho  gười  g  biết sự xấ  xa 

của dâm dục, của sự hướ g dâm,  iệm dâm, sự thiê  đ t của dâm. Ta đã  ói tất cả 

lỗi lầm của dâm dục. 

 a  khi dù g vô s  phươ g tiệ   ói về dâm dục,  hâ  việc ấ , Phật tập hợp 

chú g Tă g, q á  sát mười đức phát sa h khi Tỳ-kheo giữ giới hạ h, cho đế  

phạm hạ h tồ  tại lâ  dài. Kế đó, Phật kiết giới cho các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo  ào phạm giới, tâm dâm dục phát sa h, khô g xả giới, giới sút 

kém, khô g tự sám h i mà làm hạ h bất tị h, cho đế  cù g loài súc sa h thì bị vất 

bỏ, khô g cò  ở tro g hà g  gũ Tỳ-kheo. 

Thế  ào là giới? - Hai trăm  ăm mươi giới mà Tỳ-kheo phải giữ và giới Vô 

thượ g giới gọi là giới tro g giới. 
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Thế  ào là khô g xả giới?  

- Khô g xả giới là xả giới khi  g  si, loạ  ý, khổ  ão. 

- Hướ g về  gười câm điếc xả giới, là khô g xả giới.  

- Xả giới với  gười khô g cù g  gô   gữ là khô g xả giới. 

- Nế  xả giới một mì h cũ g khô g thà h xả giới. 

- Ð i trước tháp Phật, tháp  a-mô  xả giới, cũ g khô g thà h xả giới. 

Nế  lìa bỏ, khô g   chỉ Phật, Hòa thượ g, bạ  của Hòa thượ g, A-xà-lê, bạ  

A-xà-lê và  ói với các Tỳ-kheo rằ g: “Tôi khô g s  g ở tro g Phật pháp, tôi đã từ 

bỏ khô g hà h đạo  ữa”. Các Tỳ-kheo hỏi: “Thầ  khô g hà h đạo  ữa sao?”. Tỳ-

kheo ấ   ói: “Khô g hà h đạo  ữa”. Thì đó là xả giới. 

Hà h dâm ba chỗ của  gười  ữ thì bị vứt bỏ. Ba chỗ ấ  là:  

- Tiếp xúc với đườ g sa h sả  và sự vứt bỏ thứ  hất. 

- Tiếp xúc đườ g đại tiệ  là sự vứt bỏ thứ hai. 

- Tiếp xúc miệ g là sự vứt bỏ thứ ba. 

Tiếp xúc  gười  am ở hai chỗ cũ g bị vứt bỏ. Ðó là: Tiếp xúc hậ  mô  và 

miệ g. 

Tiếp xúc kẻ bất thà h  am ở hai chỗ thì bị vứt bỏ. 

Tiếp xúc với kẻ  hị hì h vừa có  am că  vừa có  ữ că  ở ba chỗ thì bị vứt bỏ, 

 hư xúc chạm với  gười  ữ. 

Tiếp xúc với súc sa h cái ở hai chỗ thì bị vứt bỏ. 

Tiếp xúc với súc sa h đực ở một chỗ thì bị vứt bỏ. 

Tiếp xúc với súc sa h chưa rõ đực cái cũ g vậ . 

Tiếp xúc với súc sa h có hai că  thì có hai chỗ, thì bị vứt bỏ. 

Tiếp xúc với gà, chim ở một chỗ thì bị vứt bỏ. 
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Tiếp xúc với phi  hơ   ữ ở ba chỗ thì cũ g gi  g  hư tiếp xúc với  gười  ữ. 

Ðó là tội Ba-la-di làm hạ h bất tị h. 

Lúc ấ , Phật cù g đại chú g đệ tử gồm một  gà  hai trăm  ăm mươi Tỳ-

kheo trụ tại  úi Thứ , ở La-d  ệt-kỳ. 

Khi ấ  các Tỳ-kheo gom góp câ  và cỏ đ  làm tị h thất. Khi các Tỳ-kheo 

vào thành La-d  ệt-kỳ khất thực thì các  am  ữ lớ   hỏ ở thà h La-d  ệt-kỳ đi ra 

khỏi thà h, phá hoại các tị h thất đem câ  về dù g. 

 a  khi khất thực xo g, các Tỳ-kheo trở về thấ  các tị h thất của mì h đã bị 

phá hoại. Các Tỳ-kheo lại th  lượm câ  và cỏ làm tị h thất mới đ  ở. Khi họ vào 

thành La-d  ệt-kỳ khất thực, các  am  ữ lớ   hỏ tro g thà h La-d  ệt-kỳ lại phá 

các tị h thất và ma g đi. 

Ba lầ   hư vậ , các Tỳ-kheo thấ  vậ  liề  s    ghĩ: “Các  am  ữ lớ   hỏ 

trong thành La-d  ệt-kỳ thườ g đi ra phá tị h thất”. 

Tro g chú g ấ  có một Tỳ-kheo tên Ðàn- ị-ca - co  của  gười thợ g m - suy 

 ghĩ  hư vầ : “Chú g ta lấ  câ  và cỏ làm tị h thất. Khi chú g ta đi vào thà h 

khất thực thì các  am  ữ tro g thà h đi ra phá hoại tị h thất của chú g ta. Ở tro g 

thà h  à  có  gười thợ xẻ câ  gỗ là bà co  của ta. Ta phải đế  đó xi  gỗ vá  đ  

làm tị h thất”. 

Khi đã đế  giờ thích hợp, Ðà - ị-ca đắp  , ma g bát vào thà h La-d  ệt-kỳ, 

đế   hà  gười thợ xẻ gỗ, bảo với ô g ta rằ g: 

- A h  ê  biết, v a A-xà-thế đã ba  tặ g gỗ cho tôi, a h hã  giao cho tôi. 

Thợ xẻ gỗ đáp: 

- Nế  v a đã cho thì thầ  hã  lấ  tù  ý. 

Tỳ-kheo Ðàn- ị-ca tự ý lấ  hết gỗ t t - loại tài sả  q a  trọ g của  hà  ước - 

cưa xẻ và chất ở một  ơi đ  giữ. 

Lúc ấ , q a  giữ thà h La-d  ệt-kỳ đi t ầ  tro g thà h La-d  ệt-kỳ, đế  chỗ 

cất chứa gỗ, thấ  loại g  cấm của  hà  ước bị cưa thà h từ g đoạ  và chất ở một 

chỗ, liề  đế  chỗ  gười thợ xẻ gỗ hỏi rằ g: 
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- Nà  a h thợ xẻ gỗ! Ai đã cắt gỗ của v a thà h  hiề  khúc chất ở một chỗ? 

Người thợ xẻ gỗ đáp: 

- Tỳ-kheo Ðàn- ị-ca đế  bảo tôi rằ g: “V a cho tôi gỗ vá , a h hã  giao cho 

tôi”. Tỳ-kheo ấ  lấ  gỗ vá  cắt thà h  hiề  khúc rồi chất ở một chỗ. 

Lúc ấ   gười giữ thà h giậ  v a A-xà-thế, liề  đế  chỗ v a A-xà-thế tâ  

rằ g: 

- Loại gỗ xấ  khô g cầ  dù g rất  hiề , sao khô g đem cho, lại lấ  loại gỗ 

t t cho Tỳ-kheo? 

Vua nói: 

- Ta đâ  có cho! 

Lúc ấ , v a A-xà-thế bảo sứ giả mời  gười thợ xẻ gỗ đế . Vâ g lệ h, v a, sứ 

giả liề  đế   ói với  gười thợ xẻ gỗ: 

- Vua A-xà-thế bảo mời a h. 

Người thợ xẻ gỗ liề  đế  chỗ v a. Trê  đườ g đi, gặp Tỳ-kheo Ðàn- ị-ca, 

thợ xẻ gỗ liề  làm lễ và  ói: 

- Xi  tô  giả hã  cù g tôi đế  gặp v a. 

Tỳ-kheo đáp: 

- A h hã  đi trước, tôi sẽ đế  sa . 

Lúc ấ ,  gười thợ xẻ gỗ liề  đế  chỗ v a. Thấ  a h ta, v a liề  hỏi: 

- Ngươi chẳ g phải là  gười. Vì sao  gươi tự tiệ  lấ  gỗ t t của v a đem cho 

Tỳ-kheo? 

Người thợ xẻ gỗ đáp: 

- Ðại vươ g  ê  biết, Tỳ-kheo Ðàn- ị-ca đế  chỗ chứa gỗ  ói rằ g: “V a đã 

cho tôi gỗ, a h hã  giao cho tôi”. Tôi liề   ói với Tỳ-kheo rằ g: “Nế  thật là v a 

cho thì thầ  cứ tù  ý lấ ”. 
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V a chưa hỏi thợ xẻ gỗ xo g thì Tỳ-kheo Ðàn- ị-ca đế  chỗ v a. Trô g thấ  

Tỳ-kheo đế , v a bảo bề tôi dẫ  thợ xẻ gỗ tạm lá h q a phò g sa  và đưa Tỳ-kheo 

đế  gặp v a. Nghe lệ h v a, bề tôi liề  đưa thợ xẻ gỗ đi và dẫ  Tỳ-kheo đế . V a 

hỏi Tỳ-kheo: 

- Vì sao  gài tự ý lấ  gỗ t t của v a cắt thà h  hiề  khúc rồi chất ở một chỗ? 

Tỳ-kheo đáp: 

- V a đã cho tôi gỗ. 

Vua nói: 

- Ta  hớ ta khô g hề cho. 

Tỳ-kheo đáp: 

- V a khô g  hớù khi mới lê   gôi, v a đã đem ba thứ là: câ , cỏ,  ước cú g 

dườ g cho  a-môn, Bà-la-môn hay sao? 

Nghe Tỳ-kheo  ói lời  gụ  biệ   à , v a đáp: 

- Nà  Tỳ-kheo! Nhữ g vật mà ta ba  cho là vật khô g có chủ, khô g phải là 

vật có chủ. Tỳ-kheo hã  đế   hậ  pháp v a. 

Lúc ấ , v a A-xà-thế bừ g bừ g  ổi giậ ,  hớ đế  cô g đức của Thế Tô , 

im lặ g khô g  ói tro g giấ  lát rồi bảo Tỳ-kheo hã  về đi và đừ g tái phạm việc 

ấ   ữa. 

Lúc ấ , bá q a  cậ  thậ  của v a A-xà-thế đề  lớ  tiế g  ói: 

- Lạ q á! Tỳ-kheo  à  vừa được thoát chết! 

Tỳ-kheo Ðàn- ị-ca trở về chỗ đại chú g,  ói với đại chú g rằ g: 

- Các thầ   ê  biết, vừa rồi  hà v a m    bắt tôi đị h giết, rồi lại thả. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Có việc gì vậ ? 

Tỳ-kheo Ðàn- ị-ca  ói với đại chú g toà  bộ sự việc trê . 
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Tro g chú g có các Tỳ-kheo hà h đầ -đà,  ghe việc ấ  liề  hổ thẹ , đế  chỗ 

Thế Tô  bạch lại việc Tỳ-kheo ấ  đã  ói. 

Lúc ấ , Thế Tô  bảo A-Nan: 

- Này A-Na ! Hã  ma  đi vào thà h La-d  ệt, đứ g ở  gã tư đườ g hỏi mọi 

 gười rằ g: “Nế  Tỳ-kheo ă  trộm  ăm tiề  trở lê , hoặc tấm vải trị giá  ăm tiề  

thì vua A-xà-thế dù g hì h phạt gì đ i với Tỳ-kheo ă  trộm ấ ?”. 

Vâ g lệ h Thế Tô , A-Na  đả h lễ Ngài sát đất,  hiễ  ba vò g rồi cù g hai 

Tỳ-kheo vào thành La-d  ệt-kỳ, đứ g ở  gã tư đườ g, hỏi  gười đi đườ g rằ g: 

- Nế  Tỳ-kheo ă  trộm  ăm tiề , hoặc tấm vải trị giá  ăm tiề  thì v a A-xà-

thế dù g hì h phạt gì? 

Lúc ấ ,  hữ g  gười đi đườ g  ói rằ g: 

- Tỳ-kheo  ào ă  trộm  ăm tiề , hoặc tấm vải trị giá  ăm tiề  thì v a A-xà-

thế  ói rằ g đó chẳ g phải là  a-môn. 

A-Na  liề  ra khỏi thà h La-d  ệt-kỳ, trở về chỗ Thế Tô  bạch rằ g: 

- Chúng con vào thành La-d  ệt-kỳ, hỏi  hữ g  gười đi đườ g và họ trả lời 

là: Nế  Tỳ-kheo trộm  ăm tiề  hoặc tấm vải trị giá  ăm tiề  thì v a A-xà-thế bảo 

rằ g đó chẳ g phải là  a-môn. 

Lúc ấ ,  hâ  việc  à , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g q a  sát mười đức  ê  

Ngài đã kiết giới cho  a-mô  đ  phạm hạ h được tồ  tại lâ  dài.  a-mô  phải biết 

việc  à : 

- Tỳ-kheo  ào ở tro g xóm là g, thà h q ách lấ  vật khô g cho với tâm trộm 

cắp; do việc lấ  vật khô g cho  à , Tỳ-kheo ấ  bị v a hoặc đại thầ  bắt, hoặc đá h, 

hoặc trói, hoặc đ ổi khỏi  ước, hoặc  ói rằ g: “Nà  Tỳ-kheo! Ô g chẳ g phải là 

giặc, chẳ g phải là trẻ co , chẳ g phải mất trí, mà sao lại lấ  vật khô g cho  hư 

thế?” thì mắc tội Ba-la-di. 

Tỳ-kheo Ða-xá cư trú ở Câ -tát-la. Nơi ấ  gầ  cửa ải, có lái b ô  đế  bảo 

với Tỳ-kheo ấ :  

- Tôi gởi  gài ít vật. Hã  giúp tôi đem q a cửa ải, tôi sẽ chia cho  gài một 

 ửa. 
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 a  khi  hậ  vật ấ , Tỳ-kheo h i hậ , s    ghĩ: “Khô g biết mì h có phạm 

tội Ba-la-di khô g?”, liề  đem việc ấ  bạch với Thế Tô . Thế Tô  bảo Tỳ-kheo ấ :  

- Tỳ-kheo  ào ma g đồ vật q a ải giúp lái b ô  rồi  hậ  của lái b ô   ăm 

tiề , hoặc vật trị giá  ăm tiề  thì mắc tội Ba-la-di. Trừ ở  ơi có giặc cướp,  ơi đói 

khát và đườ g hi m. 

Lúc ấ , tro g là g làm hà g rào, đào hào và xâ  tườ g vách đ    ôi voi, 

 gựa, lạc đà, bò, lừa,... dù g dâ  b ộc chú g với  ha . Tỳ-kheo  ào lẻ  vào giữa 

đà  gia súc lé  tháo dâ  dẫ  chú g ra khỏi rào dậ  thì phạm Ba-la-di, dẫ  chú g 

q a hào thì phạm khí tổ , dẫ  chú g q a đườ g hoặc ra bê   goài thì thà h tội Ba-

la-di. 

Nế  gia súc ở  goài đất tr  g mà lùa  ó vào tro g tườ g, hoặc vào hào, hoặc 

vào hà g rào thì cũ g phạm Ba-la-di. 

Nước của riê g từ g  hà,  ế  Tỳ-kheo tháo  ước với tâm trộm cướp và làm 

chả  đi một lượ g  ước đá g giá  ăm tiề  thì mắc tội Ba-la-di. Nế  dù g ta , hoặc 

dù g châ , hoặc dù g gậ , hoặc dù g mai tháo trộm  ước thì mắc tội Ba-la-di. 

Tỳ-kheo tắm tro g  ước, chưa tắm xo g thì tháo cho  ước chả , cư sĩ  ổi 

giậ   ói: “Tỳ-kheo  à  giả tắm đ  tháo cho  ước chả ”. 

Các Tỳ-kheo phâ  vâ  khô g biết mì h có mắc tội Ba-la-di khô g, liề  đem 

việc ấ  bạch với Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Nế  đem tâm trộm mà tháo  ước, khi  ước chả  một lượ g trị giá  ăm tiề  

thì phạm tội Ba-la-di. 

Ao có chủ, hoặc khô g chủ, tro g ao có chim,  gười ta giă g lưới đ  bắt 

chim. Tỳ-kheo nào bắt trộm chim ở tro g hoặc  goài lưới trị giá  ăm tiề  với tâm 

trộm cướp thì phạm Ba-la-di. (Bê  tro g lưới có chủ, bê   goài lưới  ằm tro g ao 

có chủ. Cả hai trườ g hợp đề  có chủ). 

Chim hoặc có chủ, hoặc khô g chủ,  ế  Tỳ-kheo đem tâm trộm bắt chim thì 

phạm tội Ba-la-di. 

Cư sĩ đem ch ỗi a h lạc phơi  ắ g trê  mái  hà. Có các co  chim có chủ 

hoặc khô g chủ tha các ch ỗi a h lạc đó ma g đi và Tỳ-kheo đoạt lấ  ch ỗi  gọc 

đó. Nế  Tỳ-kheo đoạt lấ  ch ỗi  gọc trị giá  ăm tiề  từ chim có chủ với tâm trộm 

cướp thì phạm Ba-la-di. 
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Có Tỳ-kheo đem   mới  h ộm phơi trê   óc  hà và   bị gió c    rơi x   g 

đất. Tỳ-kheo ấ  lượm đem vào phò g rồi h i hậ   ghĩ rằ g: “Khô g biết mì h có 

mắc tội Ba-la-di vì trộm cướp khô g?”. Tỳ-kheo ấ  liề  bạch với Thế Tô , Thế 

Tô  bảo: 

- Nế  lấ  với tâm trộm thì phạm Ba-la-di. Nế  khô g có tâm trộm thì khô g 

phạm. 

Nế    từ tầ g giữa rơi x   g đất, hoặc từ dưới đất ba  lê  tầ g giữa, hoặc từ 

tầ g giữa ba  lê  tầ g trê . Nế  Tỳ-kheo lấ    với tâm trộm thì mắc tội Ba-la-di. 

Các loại vật khác  hư hạt mè, gạo, đậ , tiề , đại mạch, ti   mạch, đậ  đe , 

hạt cải,  ế  lấ  một s  lượ g trị giá  ăm tiề  với tâm trộm thì phạm Ba-la-di. 

Tro g vườ  câ  ă  q ả, có các loại q ả  hư: hồ-đào,  ại tử, bì đào, lê,... Có 

Tỳ-kheo hái ă  rồi sa h phâ  vâ  khô g biết mì h có xâm phạm của chú g Tă g 

khô g? Có lấ  của khô g cho và mắc tội Ba-la-di khô g? Vị ấ  liề  đế  bạch Thế 

Tô . Thế Tô   ói: 

- Khô g phạm Ba-la-di. Nế  chẳ g phải đất đã được Tă g kiết giới và có  a-

di hái q ả thì khô g phạm. 

 ư tử giết  ai ở bê   goài vườ  Trúc, ă  thịt    g má  rồi  gủ, đ  thừa thức 

ă . Có Tỳ-kheo đế  lấ  thức ă  thừa đó.  ư tử tỉ h dậ , tìm khô g thấ , liề  gầm 

r  g. Phật biết được liề  hỏi A-Nan: 

- Vì sao sư tử đi q a h kh  vườ  mà gầm r  g? 

A-Na  đem việc ấ  bạch đầ  đủ với Phật. Phật  ói: 

- Tỳ-kheo  ào lấ  thức ă  thừa của sư tử có giá trị  ăm tiề  đ  ă  thì phạm 

Ba-la-di. Thức ă  dư của hổ, gấ , đười ươi, báo, súc sa h các loài hai châ   hư 

chim cắt, diề  hâ ,  gỗ g trời, chim ư g, chim điê  mà Tỳ-kheo lấ  thì cũ g  hư 

vậ . 

Thế Tô  bảo: 

- Nế  đoạt lấ  thức ă  mà chim đa g chiếm giữ thì mắc Ba-la-di. Nế  chim 

ki h sợ bỏ chạ  thoát thâ , khô g giữ  ữa thì khô g phạm Ba-la-di. 
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Có Tỳ-kheo đế   hà  gười thợ mổ bà co , tự độ g lấ  thịt khô g được cho, 

rồi sa h phâ  vâ  khô g biết mì h có phạm Ba-la-di ha  khô g, liề  bạch với Thế 

Tô . Thế Tô   ói: 

- Nế  lấ  với ý trộm cắp thì phạm Ba-la-di. Nế  do chỗ thâ  q e  mà lấ  thì 

khô g phạm Ba-la-di. 

Phật ở tại  ước Xá-Vệ cù g với đại chú g Tỳ-kheo. Khi các Tỳ-kheo đi từ 

Câu-tát-la đế  vườ  Tát-la-bà  ở  ước Xá-Vệ thì bị ă  cướp chặ  lấ  hết   bát. 

V a hoặc xóm là g ha  ti  liề  đ ổi bắt bọ  cướp lấ    bát trả lại cho Tỳ-kheo. 

Các Tỳ-kheo phâ  vâ  khô g biết có phạm Ba-la-di khô g, liề  đế  bạch Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào dù g sức đoạt lại   của giặc cướp thì phạm Ba-la-di. Nế  v a 

hoặc thô  xóm đoạt cho thì khô g phạm Ba-la-di. 

Có một Tỳ-kheo trê  đườ g đi đế  Câ -tát-la bị giặc cướp   bát. Tỳ-kheo ấ  

 hờ bà co  đoạt lại   bát của bọ  cướp. Ðoạt xo g, Tỳ-kheo ấ  phâ  vâ  khô g 

biết mì h có phạm Ba-la-di khô g, liề  đế  bạch Phật, Phật bảo: 

- Ă  cướp đã lấ , khô g được dù g sức đoạt lại. Nế  dù g sức hoặc bảo 

 gười khác đoạt lại thì phạm Ba-la-di. Nế  Tỳ-kheo đem tiề  ch ộc lại thì được 

lấ . 

Lúc ấ , tô  giả Ư -ba-l  bạch Thế Tô : 

- Tỳ-kheo lấ  tài sả  gì của chú g Tă g thì gọi là lấ  vật khô g cho? 

Thế Tô  bảo: 

- Tài sả  đã được đem tới cửa chùa mà Tỳ-kheo lấ  trộm ma g đi thì phạm 

Ba-la-di. Tỳ-kheo  ào lấ  của cải đa g được phâ  chia cũ g phạm Ba-la-di. 

Tô  giả Ư -ba-l  hỏi: 

- Nế  Tỳ-kheo tự ý lấ  đồ vật và  hữ g thứ chú g Tă g dù g hà g  gà  thì 

có phạm Ba-la-di không? 

Thế Tô  đáp: 
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- Ðồ vật của chú g Tă g khó có th  lườ g được. Nế  bị lấ  trộm thì cô g 

đức của  gười cú g dườ g của cải ấ  sẽ sút giảm. Vì vậ  Tỳ-kheo  ào lấ  thì 

phạm Ba-la-di. 

Ư -ba-l  bạch Thế Tô : 

- Tỳ-kheo  ào lấ  trộm cờ, lọ g trê  chùa và tháp Phật có phạm Ba-la-di 

không? 

Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào lấ  đồ vật ở chùa tháp Phật thì phạm Ba-la-di. Tháp Thanh 

vă  cũ g vậ . Nế  lấ  các vật tro g chùa tháp thì làm mất phước của thí chủ đã 

cú g các vật ấ   ê  phạm Ba-la-di. Ai lấ  trộm các vật ở chùa tháp sẽ đọa địa  gục. 

Phật Thế Tô  ở  ước Na-kiệt, tại vườ  Kiề -đ -việt. Có Ư -bà-tắc ti  tưở g 

thươ g mế , tự ý cất một giả g đườ g cú g dườ g cho tô  giả La-Vân.  

 a  khi  hậ  giả g đườ g ấ , tô  giả La-Vâ  ra đi hai thá g. Nghe ti  tô  

giả La-Vâ   hậ  giả g đườ g xo g đã ra đi đế  hai thá g, Ư -bà-tắc ấ  liề  đem 

giả g đườ g đó cú g cho Tă g b   phươ g. 

 a  đó hai thá g, tô  giả La-Vâ  trở về Na-kiệt và  ghe ti  đà -việt đã đem 

giả g đườ g ấ  cú g cho chú g Tă g b   phươ g. Tô  giả La-Vâ  liề  đế  chỗ 

Phật, lễ Phật sát đất,  gồi l i q a một phía rồi bạch với Phật về việc đó. Phật bảo: 

- Này La-Vâ ! Ô g hã  đế  chỗ Ư -bà-tắc ấ   ói với ô g ta rằ g: “Ð i với 

ô g, tôi có làm việc gì khô g đú g, xấ  xa, sai trái, bất tị h, trái với việc của  a-

mô  và khô g th  tù  th ậ  ha  khô g?”. 

Nghe Thế Tô  dạ , tô  giả La-Vâ  ghi  hớ kỹ, rời khỏi chỗ  gồi,  hiễ  Phật 

rồi đi. 

Trời vừa sá g, tô  giả La-Vâ  đã đắp   ma g bát vào thà h Na-kiệt khất 

thực.  a  khi đã khất thực xo g, La-vâ  đế   hà Ư -bà-tắc ấ . Trô g thấ  La-Vân 

đế , ô g ta liề  đứ g dậ , sửa   phục, chấp ta , đế  chỗ La-Vâ  bạch rằ g: 

- Là h tha , thưa thầ  La-Vâ ! Lâ  q á thầ  mới đế . Xi  mời thầ   gồi. 

La-Vâ   gồi lê  chỗ mà ô g ấ  mời, rồi bảo với ô g ta rằ g: 
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- Nà  Ư -bà-tắc! Ð i với ô g, tôi có làm việc gì khô g đú g, xấ  xa, sai trái, 

bất tị h, trái với việc của  a-mô  và khô g th  tù  th ậ  ha  khô g?   

Ư -bà-tắc  ói: 

- Ð i với tôi,  gài chẳ g có làm việc gì sai trái, cho đế  khô g th  tù  th ậ . 

Nghe xong La-Vâ  đứ g dậ , trở về chỗ Phật, lạ  sát châ  Ngài rồi đứ g q a 

một phía, đem việc ấ  bạch Phật. Do việc ấ , Thế Tô  cho tập hợp chú g Tă g và 

dạ  họ rằ g: 

- Có mười sự cú g dườ g phi pháp, thọ  hậ  phi pháp và dù g phi pháp: 

Cú g dườ g cho một Tỳ-kheo rồi đoạt lại đem cú g cho hai Tỳ-kheo. Ðó là 

cú g phi pháp,  hậ  phi pháp và dù g phi pháp.  

Cú g dườ g cho hai Tỳ-kheo rồi lấ  lại đem cú g cho ba Tỳ-kheo, là cúng 

phi pháp,  hậ  phi pháp và dù g phi pháp.          

Cú g dườ g cho ba Tỳ-kheo rồi lấ  lại đem cú g cho  hiề  Tỳ-kheo, là cúng 

phi pháp,  hậ  phi pháp và dù g phi pháp.                      

Cú g cho  hiề   gười rồi lấ  lại đem cú g cho một  gười, là cú g phi pháp, 

 hậ  phi pháp và dù g phi pháp. 

Cú g cho một  gười rồi lấ  lại đem cho hai  gười. Lấ  của  hiề   gười đem 

cú g cho chú g Tă g. Cú g cho Tă g rồi lấ  lại đem cú g chú g Tă g khác. Cú g 

cho hai  hóm Tă g rồi lấ  lại đem cú g cho Tỳ-kheo  i tă g. Lấ  của Tỳ-kheo ni 

tă g đem cú g cho Tỳ-kheo  i tă g khác. Tă g chia thà h hai  hóm, chưa hòa hợp 

lại lấ  của một  hóm cho  hóm cò  lại; hoặc giúp một  hóm, khô g giúp  hóm kia. 

Ðó là cú g dườ g phi pháp,  hậ  phi pháp và dù g phi pháp.  

 ự cú g dườ g trước là cú g dườ g, sự cú g dườ g sa  chẳ g phải là cú g 

dườ g. 

Nế  đàn-việt tự ý cú g dườ g thì có th   hậ  dù g. V a là thí chủ cú g 

dườ g giườ g  ằm,   bát cho Tỳ-kheo thì cũ g được dù g. Phật  ói khô g kiết 

giới cho  a-mô  là  hư vậ . 
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Tro g vườ   ho có chủ, Tỳ-kheo  ào trèo lê  câ  hái trộm q ả, vừa hái thì 

phạm Ba-dật-đề. Nế  hái lượ g q ả trị giá  ăm tiề  thì phạm Ba-la-di. Tất cả q ả 

s  g và hoa tươi cũ g vậ . 

Ở tro g vườ  mía có chủ, Tỳ-kheo  ào chặt mía đem đi thì phạm Ba-dật-đề. 

Nế  đủ  ăm tiề  thì phạm Ba-la-di. 

Ngó se  có chủ, hoặc khô g có chủ, Tỳ-kheo đào đất đ  lấ   gó se  có chủ 

thì phạm Ba-dật-đề. Nế  cắt  gó se  thì phạm Ba-dật-đề. Cắt một lượ g có giá đủ 

 ăm tiề  thì phạm Ba-la-di.  

Tất cả các loại rễ, củ khác cũ g vậ . 

Tại  ơi ă , Tỳ-kheo  hậ  đế  hai phầ  mà giá đủ  ăm tiề  thì cũ g phạm 

Ba-la-di. Nế  xi  đế  phầ  thứ hai của cơm được thỉ h cũ g vậ . 

Tỳ-kheo  ào dạ  v a ở hai  ước giáp giới đá h  ha  thì phạm Ba-la-di. Nế  

tự dẫ  đườ g thì phạm Ba-la-di. Khi hai  ước phát bi h thì phạm Ba-dật-đề. Tỳ-

kheo kiếm được  ăm tiề  do vệc ấ  thì phạm Ba-la-di. 

Thế Tô  cù g đại chú g Tỳ-kheo ở tại bờ sô g Bạt-cừ-mạc, th ộc thô  Bạt-

thự. Lúc ấ , Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Hã  q á  sát sự xấ  xa  à . Hã   ỗ lực q á  sát đừ g có lười biế g. Hã  

khô g  gừ g q á  thâ  bất tị h. Vì sao vậ ? - Vì q á  sự xấ  xa bất tị h ấ  sẽ 

được cô g đức và phước báo lớ . 

Lúc ấ , các Tỳ-kheo s    ghĩ: “Thế Tô  dạ  về sự xấ  xa, bất tị h của thâ  

 à  cho đế   gồi q á  sát sự bất tị h ấ . Ai q á  sát sự bất tị h  à  sẽ được q ả 

báo và cô g đức lớ . Các thầ  phải cù g  ỗ lực q á  sát sự bất tị h, cho đế   gồi 

q á  sát sự bất tị h.   á  sát việc ấ  xo g, chú g ta sẽ được q ả báo và cô g đức 

lớ ”. 

Các Tỳ-kheo ấ  liề   ỗ lực q á  sát sự bất tị h, cho đế   gồi q á  sự bất 

tị h.  a  khi q á  sát, họ  hàm chá  thâ  hôi th i, là đ  g phiề   ão và cảm thấ  

xấ  hổ, khô g biết dù g thâ   à  làm gì, khi  ào mới thoát được  ỗi khổ  à ? 

Gi  g  hư có trá g sĩ hết sức xi h đẹp, đeo các ch ỗi châ  bá  a h lạc, tắm 

rửa, xô g ướp hươ g thơm, đầ  đội mũ bá , ma g vò g hoa, thâ  mặc thiê    

khô g có dí h bụi, ta  châ  mị  mà g, tóc mà  xa h biếc, râ  tóc rất mượt, đứ g 

đầ  loài  gười. Có xác rắ , xác chó và xác  gười chết có mà  xa h, trươ g sì h, 
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chả  mủ, hôi th i, bị chim thú rỉa ă , mỗi phầ  thâ  ở một  ơi, dí h má  hôi th i 

dơ bẩ ... Nế  đem ba xác chết  à  đeo lê  cổ  gười kia thì  gười ấ  sẽ rất  hờm 

gớm, rất khổ  ão, xấ  hổ và l ô  mo g sớm thoát khỏi tai họa đó. 

Các Tỳ-kheo q á  sát các việc bất tị h cho đế   gồi q á  sự bất tị h  ê  

 hàm chá  thâ  hôi th i  à , tự  ghĩ rằ g: “Lúc  ào mới được chết?!”. 

Lúc ấ , tro g chú g có một Tỳ-kheo q á  sát sự bất tị h của thâ , cho đế  tự 

 hàm chá , liề  rời khỏi chỗ, đi tìm Tỳ-kheo Sa-môn-q ật, v   th ộc dò g thợ să , 

hỏi rằ g: 

- Tỳ-kheo Hiề - ghiêm có th  giết tôi khô g? Tôi sẽ trả cô g bằ g ba  .  

Lúc ấ , Tỳ-kheo Sa-môn-q ật liề  dù g dao bé  giết Tỳ-kheo ấ .  a  khi 

giết xo g, ô g ta cầm dao đế  sô g Bạt-cừ-mạc đ  rửa má  dí h trê  dao. Lúc đó 

có một thiê  ma đứ g trê  sô g khe  Tỳ-kheo Sa-môn-q ật rằ g: 

- Là h tha ! Là h tha ! Ngài đã thà h tự  cô g đức lớ , đã độ cho Tỳ-kheo 

ti h tấ   hư g chưa được độ, đã giải thoát cho  gười chưa giải thoát, đã giúp 

 gười chưa  hập Niết-bà  được  hập Niết-bàn. 

Lúc ấ , Tỳ-kheo Sa-môn-q ật s    ghĩ: “Ðú g  hư lời vị thiê  ấ   ói, ta có 

cô g đức lớ  là độ cho các Tỳ-kheo chưa được độ, giải thoát cho  hữ g  gười 

chưa giải thoát, giúp  hữ g  gười chưa  hập Niết-bà  được  hập Niết-bà . Ðã độ 

thoát cho Sa-mô , lại có được ba  , thật đá g v i mừ g”. 

Lúc ấ , Tỳ-kheo Sa-môn-q ật ti  vào tà kiế   à   ê  cầm dao trở vào tro g 

chú g, đế  từ g phò g bảo rằ g: 

- Tôi có th  độ cho  gười chưa được độ, giải thoát cho  gười chưa giải thoát 

và giúp cho  gười chưa  hập Niết-bà  được  hập Niết-bàn.          Lúc đó, các Tỳ-

kheo q á  thâ  bất tị h cho đế   hàm chá  thâ  dơ bẩ , hôi hám  à , vì thế các 

Tỳ-kheo tro g phò g đề  đi ra đế  chỗ Tỳ-kheo Sa-môn-q ật  ói rằ g: 

- Nế  có th  giết chú g tôi thì chú g tôi sẽ giao cho thầ  ba  . 

Tỳ-kheo Sa-môn-q ật liề  cầm dao bé  giết một, hai, ba, b  ,  ăm, cho đế  

sá  mươi Tỳ-kheo. 
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Lúc ấ , vào  gà  rằm, Thế Tô  th  ết giới. Ngài trải tọa cụ trê  tòa cao,  gồi 

giữa đại chú g. Khi đã  gồi  ê , Ngài q á  sát chú g Tỳ-kheo thì thấ  s  lượ g 

Tỳ-kheo đế  dự rất ít. Thế Tô  biết  hư g vẫ  hỏi A-Nan: 

- Này A-Na ! Vì sao hôm  a  chú g Tă g đế   ghe th  ết giới thưa thớt 

vậ ? 

Nghe Thế Tô  hỏi, A-Na  liề  q ỳ g i phải sát đất, sửa   bà  vai phải, chấp 

ta  hướ g về đức Phật, bạch Thế Tô  rằ g: 

- Thế Tô  dạ  các Tỳ-kheo q á  thâ  bất tị h cho đế   hàm chá  thâ  hôi 

th i. Thực hà h q á  bất tị h sẽ được q ả báo và cô g đức lớ . Lúc ấ  các Tỳ-

kheo đề  tự  ói với  ha : “Các thầ   ê  biết, Thế Tô  bảo q á  thâ  bất tị h sẽ 

được q ả báo và cô g đức lớ . Chú g ta hã  cù g  ha  q á  sát sự bất tị h đ  

được q ả báo và cô g đức lớ ”.  

Thế là các Tỳ-kheo q á  thâ  bất tị h và  hàm chá  thâ  hôi th i  à . Gi  g 

 hư  gười trá g sĩ hết sức khôi  gô, đeo ch ỗi châ  bá  a h lạc trê  thâ , tắm rửa 

xô g ướp hươ g thơm, đầ  đội mũ bá  và vò g hoa, thâ  ma g thiê    khô g bị 

dí h bụi, ta  châ  mị  mà g, tóc mà  xa h biếc, râ  tóc mượt mà, đứ g đầ  loài 

 gười. Có xác rắ , xác chó và xác  gười chết bầm xa h, trươ g sì h, chả  mủ, th i 

rửa, bị chim thú cắ  rỉa, mỗi bộ phậ  ở một  ơi, dí h má  dơ bẩ , hôi th i bất tị h. 

Nế  đem ba xác chết  à  đeo vào cổ  gười ấ  thì  gười ấ  sẽ rất  hờm gớm, rất 

khổ  ão và tự xấ  hổ  ghĩ rằ g: “Lúc  ào ta mới được thoát khỏi tai  ạ   à ?”.  

Các Tỳ-kheo q á  thâ  bất tị h cho đế   gồi q á  sát sự bất tị h  ê   hàm 

chá  thâ   à , tự  s    ghĩ rằ g: “Khi  ào ta mới chết?”. 

Lúc ấ , tro g chú g có một Tỳ-kheo q á  thâ  bất tị h cho đế  tự  hàm 

chá , liề  rời khỏi chỗ, đế  chỗ Tỳ-kheo Sa-môn-q ật, co   gười thợ să ,  ói với 

ô g ấ  rằ g: 

“Tỳ-kheo Hiề - ghiêm có th  giết tôi khô g? Tôi sẽ giao cho thầ  ba  ”.  

Lúc ấ , Tỳ-kheo Sa-môn-q ật cầm dao bé  giết Tỳ-kheo  ọ. Giết xo g, ô g 

ta cầm dao đế  sô g Bạt-cừ-mạc  gồi rửa dao dí h má . Lúc đó có thiê  ma đứ g 

trê  sô g khe   gợi Tỳ-kheo Sa-môn-q ật rằ g: 

“ Là h tha ! Là h tha ! Thầ  đã đạt được cô g đức lớ , có th  độ Tỳ-kheo 

ti h tấ  chưa được độ, giải thoát cho Tỳ-kheo chưa được giải thoát, giúp  gười 

chưa  hập Niết-bà  được  hập Niết-bà ”. 
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Lúc ấ , Tỳ-kheo Sa-môn-q ật s    ghĩ: “Ðú g  hư lời vị thiê  ấ   ói, ta đã 

đạt được cô g đức lớ : độ cho các Tỳ-kheo chưa được độ, giải thoát cho các Tỳ-

kheo chưa giải thoát, giúp cho  gười chưa  hập Niết-bà  được  hập Niết-bàn. Ðã 

độ  a-mô , lại được ba  , thật đá g v i mừ g”. 

Khi ấ , Tỳ-kheo Sa-môn-q ật ti  vào tà kiế  đó, cầm dao trở về tro g chú g, 

đế  từ g phò g bảo rằ g: 

“Tôi có th  độ cho  gười chưa được độ, giải thoát cho  gười chưa được giải 

thoát, giúp  gười chưa  hập Niết-bà  được  hập Niết-bà ”.       Lúc ấ , các Tỳ-

kheo q á  thâ  bất tị h cho đế  tự  hàm chá  thâ  ô  ế. Các Tỳ-kheo trong các 

phò g liề  đế  chỗ Tỳ-kheo Sa-môn-q ật  ói rằ g: 

“Thầ  có th  giết chú g tôi khô g? Chú g tôi sẽ giao cho thầ  ba  ”. 

Lúc ấ , Tỳ-kheo Sa-môn-q ật cầm dao bé  giết một, hai, ba, b  ,  ăm, cho 

đế  sá  mươi Tỳ-kheo. 

Vì lý do đó, s  lượ g Tỳ-kheo đế   ghe th  ết giới rất ít. Kí h thưa Thế Tô , 

xi  Ngài hã   ói các phươ g tiệ  giúp các Tỳ-kheo chứ g đắc vô lượ g trí t ệ. 

Lúc ấ , Thế Tô   bảo các Tỳ-kheo phải học  iệm hơi thở và t  pháp mô   à  

một cách rộ g rãi, đừ g lơ đễ h pháp t   à   ga  cả khi ă  và  ghỉ  gơi. Vì sao 

vậ ? - Vì t  pháp  iệm hơi thở một cách rộ g rãi, sa   à  sẽ được q ả báo cô g 

đức lớ  so với các Tỳ-kheo. 

Tỳ-kheo  ào cư trú ở xóm là g hoặc thà h ấp, khi đế  giờ, đắp   ma g bát 

vào là g khất thực thì phải hộ trì thâ , giữ gì  sá  că  đừ g cho b ô g l  g. Nế  

mắt thấ  sắc thì khô g được phát sa h ý tưở g đắm  hiễm. Nế  được  hư vậ  thì 

thà h tự   hã  că . Cũ g vậ , tai, mũi, lưỡi, thâ , ý khô g phát sa h ý tưở g đắm 

 hiễm đ i với pháp trầ ... Nế  ý khô g theo pháp trầ  thì ý că  được thà h tự . 

 a  khi đã khất thực xo g, hã  ma g   bát cất tro g phò g, rửa châ , vắt tọa 

cụ lê  vai, tìm đế   ơi khô g  gười, g c câ   ê  tĩ h, lề  cỏ tr  g,  ơi bằ g phẳ g, 

 goài vườ , gò mã, ha g  úi... đ  cư trú ở đó, hoặc đế   ơi  ê  tĩ h, hoặc đế  g c 

câ  trải tọa cụ,  gồi kiết-già  ga  thẳ g, khô g  ghiê g  gã, khô g dựa, chú tâm 

vào chót mũi.  

Khi Tỳ-kheo  iệm hơi thở, thở ra cũ g  iệm, thở vào cũ g  iệm. Hơi thở ra 

dài thì biết dài. Hơi thở vào dài thì biết dài. Hơi thở ra  gắ  thì biết  gắ . Hơi thở 

vào  gắ  thì biết  gắ . Hơi thở ra ở các lỗ châ  lô g cũ g đề  biết. Hơi thở vào ở 
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các lỗ châ  lô g cũ g đề  biết. Thở ra với ý a  đị h, tỉ h giác. Hít vào với ý tỉ h 

giác. Thở ra với sự tỉ h giác  ơi thâ , miệ g, ý. Hít vào với sự tỉ h giác  ơi thâ , 

miệ g, ý... 

Gi  g  hư  gười thợ cưa và đệ tử ô g ta kéo đườ g cưa dài thì biết dài, kéo 

đườ g cưa  gắ  thì biết  gắ ; Tỳ-kheo học q á   iệm hơi thở cũ g  hư vậ , cho 

đế  thở ra hít vào với ý a  đị h, tỉ h giác. T  hà h q á   iệm hơi thở  hư vậ  sẽ 

được cô g đức và q ả báo lớ . 

Lúc ấ , các Tỳ-kheo  hắc  hở  ha : “Thế Tô  thươ g xót chú g ta  ê   ói 

pháp q á   iệm hơi thở đ  chú g ta t  tập.  a  khi t  hà h pháp q á   iệm hơi thở, 

chú g ta sẽ được q ả báo và cô g đức lớ . Chú g ta hã  lập tức cù g  ha  t  tập 

pháp q á   iệm hơi thở thật ch  ê  cầ  đ  được q ả báo và cô g đức lớ ”. 

Khi ấ , các Tỳ-kheo ch  ê  cầ  t  tập pháp q á   iệm hơi thở, đạt được trí 

t ệ vô lượ g và chứ g đạo A-la-hán. 

Tô  giả A-Na  đế  chỗ Thế Tô , đả h lễ sát châ  Phật, q ỳ g i phải sát đất, 

chấp ta  bạch Phật: 

- Thế Tô  đã giả g rộ g pháp  iệm hơi thở, cho đế  t  tập pháp ấ  một cách 

rộ g rãi. Vâ g lời Phật dạ , các Tỳ-kheo thực hà h  iệm hơi thở và đề  đạt được 

vô lượ g trí t ệ, chứ g đắc q ả A-la-hán. 

Lúc ấ , do  hâ  d  ê   à , Thế Tô  dù g phươ g tiệ  thiệ  xảo tập hợp 

chú g Tă g hòa hợp với đầ  đủ mười cô g đức. Thế Tô  kiết giới cho các Tỳ-

kheo: 

- Các Tỳ-kheo phải đề phò g việc  à : Ð i với  gười, hoặc loài có hì h 

 gười, Tỳ-kheo  ào m    giết họ  ê  tự ta  cầm dao, hoặc sai  gười khác cầm dao, 

kh  ê   gười khác chết, hoặc khe   gợi sự chết, hoặc  ói rằ g: “Nà  cậ , s  g 

khổ sở làm gì, cậ  s  g khô g bằ g chết”. Người  ọ  ghe ý  ghĩ ấ , dù g vô s  

phươ g tiệ  kh  ê   gười khác chết, hoặc khe   gợi sự chết. Giả sử  gười kia tìm 

đế  cái chết thì Tỳ-kheo ấ  mắc tội Ba-la-di. 

Tại  ơi vắ g, Tỳ-kheo  ào dù g c  g, dao,  ỏ, sú g và cạm bẩ  đ  giết 

người thì phạm tội Ba-la-di. 

Tỳ-kheo  ào đế  gặp q a ,  ói dèm pha và dù g thế lực của q a  đ  giết 

 gười thì phạm Ba-la-di.  
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Tỳ-kheo  ào dù g chú th ật hoặc th  c đ  khiế  q ỷ tử thi đi giết  gười thì 

phạm Ba-la-di. 

Tỳ-kheo  ào giă g bẩ  xiết cổ  gười khác cho chết thì phạm Ba-la-di. 

Tỳ-kheo  ào pha trộ  th  c gâ  thổ tả hoặc rót vào mũi, từ bê  dưới  gấm 

lê , hoặc chích chả  má , hoặc  hỏ vào mắt đ  giết  gười thì phạm Ba-la-di. 

Người  ữ ma g thai, Tỳ-kheo  ào m    giết  ê  tự ta  hoặc bảo  gười khác 

dùng ta  đè vào bụ g cô ấ  làm thai  hi và  gười  ữ chết thì phạm Ba-la-di. Dù 

một  gười chết ha  cả hai mẹ co  chết đề  phạm Ba-la-di. 

Tỳ-kheo  ào m    giết  gười  ê  dạ  họ gieo mì h vào lửa, vào  ước, hoặc 

 hả  từ vách  úi x   g vực thì phạm Ba-la-di. 

Tỳ-kheo  ào m    giết  gười  ê  lé  viết thư  ói d i rằ g: “Người ma g 

thư mắc tội  ặ g, hã  giết a h ta đi”. Nế   gười ấ  bị giết thì phạm Ba-la-di. 

Bào thai tro g bụ g mẹ đã có hai că  là thâ  că  và mạ g că , Tỳ-kheo nào 

m    giết thai  hi ấ   ê  đọc chú làm sả  thai, chết thai  hi thì phạm Ba-la-di. 

Phật Thế Tô  ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-Vệ. Lúc ấ , tô  

giả Bạc-khư-la mắc bệ h  ặ g,  ằm  ghỉ tro g phò g ở vườ  Ðoá -tác ( gười 

Ðoán-tác lập vườ   à   ê  lấ  đó làm tê  gọi). Tô  giả Phầ  Ni chăm sóc và cung 

cấp  ước    g. 

Lúc ấ , Bạc-khư-la bảo Phầ  Ni: 

- Hã  đế  chỗ Phật, xư g da h tôi rồi đả h lễ đức Thế Tô , hỏi thăm Thế 

Tô  có mạ h khỏe a  lạc khô g? Có sức lực hà h đạo khô g? Hã  đế  đó mà  ói 

rằ g: “Gầ  đâ  Tỳ-kheo Bạc-khư-la bị mắc bệ h  ặ g,  ghỉ tro g phò g ở vườ  

Ðoán-tác. Tỳ-kheo ấ  từ xa kí h lạ  Thế Tô , hỏi thăm Thế Tô  có mạ h khỏe a  

lạc khô g? Có sức lực đ  hà h đạo khô g? Tỳ-kheo Bạc-khư-la m    đế  chiêm 

 gưỡ g Thế Tô   hư g vì khô g có sức khỏe”. Hã  đế  chỗ Thế Tô , hỏi thăm 

sức khỏe Thế Tô  và thỉ h Thế Tô  hạ c  đế  vườ  Ðoá -tác vì Tỳ-kheo Bạc-khư-

la. 

Khi ấ , Tỳ-kheo Phầ  Ni  hậ  lời Tỳ-kheo Bạc-khư-la, vội và g đế  chỗ 

Thế Tô , đả h lễ sát đất, bạch đầ  đủ  hư trê  rồi thưa: 
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- Cúi xi  Thế Tô  hã  vì Tỳ-kheo Bạc-khư-la mà hạ c  đế  chỗ Tỳ-kheo ấ  

ở vườ  Ðoá -tác. 

Thế Tô  im lặ g khô g đáp. 

Thấ  Thế Tô  im lặ g chấp  hậ , Phầ  Ni liề  rời khỏi chỗ  gồi, đả h lễ sát 

đất,  hiễ  Phật ba vò g rồi ra đi. 

Khi Phầ  Ni đi chưa được bao xa, Thế Tô  liề  thọ thực. Vào b ổi chiề , sa  

khi x ất thiề , Ngài rời khỏi chỗ  gồi, đế  chỗ Tỳ-kheo Bạc-khư-la ở vườ  Ðoá -

tác. 

Trô g thấ  Phật đế , Tỳ-kheo Bạc-khư-la m    đứ g dậ ,  hư g vì q á  ế  

 ê  khô g đứ g được. Lúc ấ , Thế Tô   bảo Tỳ-kheo Bạc-khư-la rằ g: 

- Khô g cầ  phải đứ g dậ , cứ  ằm  ghỉ đi, Ta sẽ  gồi vào chỗ khác. 

 a  khi đã a  tọa, Thế Tô  hỏi Tỳ-kheo Bạc-khư-la: 

- Ă  cháo có tiê  hóa khô g? Thâ  th  có bớt đa   hức khô g? Ða  đớ  

tă g ha  giảm? 

Tỳ-kheo Bạc-khư-la bạch Phật: 

- Thưa Thế Tô ! Co  khô g th  ă  cháo, vì ă  vào khô g tiê  được.  ự đa  

đớ  chỉ tă g chứ khô g giảm.  

Gi  g  hư có  gười bị một lực sĩ dù g dâ  siết chặt đầ  thì đầ   gười ấ  rất 

đa  đớ . Bạch Thế Tô ! Ðầ  co  cũ g đa  đớ     hư  gười ấ . Vì thế, co  khô g 

th  ă  cháo, ă  khô g tiê  được và đa  đớ   gà  cà g tă g thêm. 

Bạch Thế Tô ! Gi  g  hư có  gười bị lực sĩ dù g dao  họ  đâm lê  đỉ h 

đầ  thì đỉ h đầ   gười ấ  rất đa  đớ . Ðầ  co  đa g đa  đớ  cũ g gi  g  hư vậ . 

 ự đa  đớ  chỉ tă g chứ khô g có giảm. 

Gi  g  hư có  gười lực sĩ cầm dao mổ bụ g trâ  thì bụ g  ó sẽ rất đa  đớ , 

khô g th   ói được. Bụ g co  đa g đa  đớ  cũ g gi  g  hư vậ . 

G  g  hư có hai  gười khỏe mạ h tóm lấ  một  gười  m  ế ,  ắm giữ ta  

châ  của  gười ấ  mà  ướ g trê  h  lửa. Người ấ  đa  đớ  khô g th  tả. Bạch 

Thế Tô ! Thâ  co  cũ g đa g đa  đớ   hư vậ . Vì thế co  khô g th  ă  cháo và 
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sự đa  đớ  chỉ tă g chứ khô g giảm. Co  chỉ m    cầm dao tự sát chứ khô g 

m    s  g  ữa. 

Phật  ói: 

- Ta hỏi ô g, ô g hã  trả lời. Nà  Bạc-khư-la!  ắc là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Hỏi: 

- Vô thườ g là khổ ha  v i? 

Ðáp: 

- Khổ, thưa Thế Tô . 

Hỏi: 

- Ð i với pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi mà có  gười đã được học đạo, chứ g 

đạo lại  ói rằ g đó là của ta, hoặc chẳ g phải của ta, thì có lý khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa Thế Tô . 

Hỏi: 

- Nà  Bạc-khư-la! Thọ, tưở g, hà h, thức là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g, thưa Thế Tô . 

Hỏi:        

- Nế  là vô thườ g thì khổ ha  v i? 

Ðáp: 
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- Khổ, thưa Thế Tô . 

Hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi mà lại có  gười đã học đạo, chứ g 

đạo lại  ói rằ g đó là của ta, chẳ g phải của ta, thì có ti  được ha  khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa Thế Tô . 

- Vì thế,  à  Bạc-khư-la! Tất cả sắc q á khứ, vị lai, hiệ  tại, tro g  goài, lớ  

 hỏ, thiệ  ác, hoặc xa hoặc gầ ... Tất cả  hữ g sắc của ta và chẳ g phải của ta đề  

là khô g và q á  thấ  các pháp đề   hư thế. 

Nà  Bạc-khư-la! Thọ, tưở g, hà h, thức q á khứ, vị lai, hiệ  tại cho đế  

q á  các pháp đề   hư thế. 

Nghe Phật giả g về sự chứ g đắc, Bạc-khư-la hi   rõ sắc là rỗ g khô g, 

khô g hề có sở hữ , liề  được giải thoát.  a  khi được giải thoát, trí t ệ liề  phát 

sa h, chấm dứt sa h tử, tị h hạ h đã lập, việc làm đã xo g, khô g cò  tái sa h vào 

bào thai  ữa. Thọ, tưở g, hà h, thức cũ g lại  hư vậ , cho đế  khô g cò  tái sa h. 

Vì thế,  à  Bạc-khư-la! Ô g chớ có lo, chớ có sợ. Ô g khô g cò  bị trở vào 

đườ g ác  ữa, khô g cò  sa h tro g đườ g ác  ữa, khô g cò  gặp  ơi ác  ữa. 

Giả g xo g, Thế Tô  trở về ti h xá.  

Giữa đêm hôm ấ , có hai vị thiê  vô cù g xi h đẹp, đế  chỗ Phật, đả h lễ sát 

đất, rồi đứ g q a một phía. 

Một vị thiê  bạch Phật rằ g: 

- Tô  giả Bạc-khư-la đã q  ết đị h được giải thoát. 

Vị thiê  thứ hai bạch Phật rằ g: 

- Tô  giả Bạc-khư-la đã được giải thoát, ở  ơi giải thoát. 

Nói lời ấ  xo g, chư thiê  lễ Phật mà ra đi.  

 Ỳ NẠI  A 
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Hết q     m t  

Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10 

TỲ  NẠI  DA 
Hán Dịc :            ầ   a Mô    úc P ật N ệm 

V ệt Dịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o --- 

      t ứ  a   

Nga  đêm ấ , Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Vừa rồi, có hai vị thiê  đế   ói rằ g: “Tô  giả Bạc-khư-la đạt được q  ết 

đị h giải thoát. Vị thiê  thứ hai  ói: “Vị ấ  được giải thoát ở  ơi giải thoát”.  a  

khi  ghe giải thích xo g, họ mới ra đi. 

Phật bảo một Tỳ-kheo đế  chỗ Tỳ-kheo Bạc-khư-la ở vườ  Ðoá -tác (một 

tro g sá  ti h xá ở thà h Kỳ-Hoà ) và  ói rằ g:  

“Thầ  đã  ghe Thế Tô  dạ  và  ghe chư thiê   ói, chớ có lo sợ  ữa. Thầ  sẽ 

khô g sa h vào  ơi ác, khô g s  g ở  ơi ác. Nơi thầ  sa h ra khô g có việc ác. Ðó 

là lời dạ  của Thế Tô . Ðêm q a có hai vị thiê  đế  chỗ Thế Tô , một vị thiê  hỏi 

rằ g: “Tô  giả Bạc-khư-la được q  ết đị h giải thoát phải khô g?”. Vị thiê  thứ 

hai hỏi: “Tô  giả bạc-khư-la đã được giải thoát ở  ơi giải thoát phải khô g?”. Nà  

Bạc-khư-la, đó là lời chư thiê   ói”. 

 a  khi  ghe Phật dạ , Tỳ-kheo ấ  đế  vườ  Ðoá -tác.  

Bạc-khư-la bảo Tỳ-kheo chăm  om bệ h  hâ  rằ g: 

- Các thầ  hã  đặt tôi lê  giườ g và khiê g ra  goài cổ g. Tôi khô g th  

s  g  ữa, tôi m    dù g dao tự tử. 

Các Tỳ-kheo liề  đặt vị ấ  lê  giườ g và khiê g ra khỏi cổ g. 

Lúc ấ ,  hiề  Tỳ-kheo ki h hà h ở  goài cổ g. Tỳ-kheo được sai đi, liề  đế  

chỗ các Tỳ-kheo ki h hà h hỏi rằ g: 
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- Tỳ-kheo Bạc-khư-la ở chỗ  ào vậ ? Tôi m    đế  hỏi thăm. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Tỳ-kheo Bạc-khư-la đa g được khiê g ra  goài cổ g, đị h dù g dao tự tử. 

Nế  m    thăm hỏi thì hã  đế   ga . 

Tỳ-kheo ấ  liề  đế  chỗ Bạc-khư-la. 

Trô g thấ  một Tỳ-kheo đa g đi đế , Bạc-khư-la liề  bảo Tỳ-kheo   ôi bệ h 

rằ g: 

- Hã  đặt giườ g x   g một lát đ  đợi Tỳ-kheo ấ  đế . 

Các Tỳ-kheo liề  đặt giườ g x   g. Tỳ-kheo ấ  đế ,  ói với Bạc-khư-la đầ  

đủ  hư Thế Tô  dạ , cho đế  đâ  là lời Phật dạ , đâ  là lời chư thiê   ói. 

Bạc-khư-la đáp: 

- Pháp ta chứ g đắc, Thế Tô  cũ g biết. Pháp ta thấ , Thế Tô  cũ g biết. Vì 

thế, ta khô g cò   ghi  gờ  ữa. 

Ð i với sắc là thườ g hoặc vô thườ g, cho đế  thọ, tưở g, hà h, thức là 

thườ g hoặc vô thườ g; pháp khổ, khô g, biế  đổi cù g các pháp mà  a-môn 

chứ g đắc; pháp của ta, chẳ g phải của ta, tất cả đề  rỗ g khô g. 

Thật sự pháp ta biết, chư tiê  cũ g biết. Pháp ta thấ , chư thiê  cũ g thấ . Vì 

thế ta khô g cò   ghi  gờ có thườ g ha  vô thườ g, cho đế  thấ  hết khô g cò  

 ghi  gờ gì  ữa. Do  ghiệp chướ g đời trước bức bách  ê  tôi chỉ m    cầm dao 

tự sát. 

Nói xo g, vị ấ  liề  cầm dao tự vẫ . Nhữ g Tỳ-kheo trô g coi bệ h đề  tự 

phâ  vâ  khô g biết mì h có phạm Ba-la-di ha  khô g, liề  bảo  ha  cù g đế  hỏi 

Phật. Phật đáp: 

- Nế  chá  ghét, có ý giết  ê  đưa dao cho; hoặc có ý giết  ê  dạ   gười ấ  

chết rồi khiê g ra thì phạm ba-la-di. Nế  có tâm thươ g xót, bảo bọc, khô g m    

 ghịch ý bệ h  hâ  thì khô g mắc Ba-la-di. 
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Có các Tỳ-kheo cư trú ở biê  giới  ước Câ -tác-la thườ g tra h cãi  ha . 

Nế  Tỳ-kheo gởi thư cho v a hai  ước dẫ  q â  giết  gười hoặc dạ   gười giết thì 

phạm Ba-la-di. 

Bấ  giờ, Phật ở tại vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h La-d  ệt. 

Khi ấ , Ðiề -bà-đạt-đâ  tụ g ki h học đạo s  t mười hai  ăm khô g hề  ghỉ 

 gơi. Tro g thời gia  ấ , ô g ta đọc tụ g tất cả các ki h đã được  ghe Phật giả g 

 ói, ô g ta thườ g ở ha g  úi, g c câ   ê  tị h, gò mã vắ g vẻ. Các Tỳ-kheo Xá-

lợi-phất, Mục-kiề -liên, A-na-l ật, Na -đề, Kim-tỳ-la... là bạ  của ô g ấ .   

Khi Ðiề -đạt chưa phát sa h ác ý đ i với Thế Tô , ô g ấ  khô g hề phạm 

một giới  hỏ. Về sa , khi ô g ta đã phát sa h ác tâm đ i với Thế Tô , ô g ta liề  

phạm giới. 

Nề  các giả g đườ g đề  trải tọa cụ. Thế Tô  đã kiết giới: - Khô g rửa châ  

thì khô g được vào thiề  đườ g.  

Lúc ấ , Ðiề -đạt khô g rửa châ  mà bước vào, Tỳ-kheo  i Ư -bát-sắc liề  

bảo Ðiề -đạt: 

- Nà  Ðiề -đạt! Thế Tô  đã chế giới khô g rửa châ  thì khô g được vào kia 

mà! 

Ðiề -đạt đáp: 

- Ðồ Tỳ-kheo  i xấ  tệ kia! Ngươi biết giữ giới thì có th  hơ  được ta sao? 

Nói xo g, ô g ta dù g  ắm đấm của lực sĩ đá h lê  đầ  Tỳ-kheo  i ấ . Tỳ-

kheo  i liề  q a đời. Các Tỳ-kheo  ói với Thế Tô  việc ấ . Thế Tô  bảo: 

- Hã  thươ g xót kẻ ác  à  đã mắc tội rất  ặ g. Tỳ-kheo  i ấ  đã đắc đạo A-

la-hán. 

Do việc ấ , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g hòa hợp đ  kiết giới: 

- Tỳ-kheo  ào tự ta  giết chết  gười  am hoặc  gười  ữ thì phạm Ba-la-di. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc. Lúc ấ , tô  giả Mục-kiề -liê  bị bọ  

Phạm chí cầm gậ  đá h  hư đập cỏ la  cho đế  chết. Nhâ  dâ  tro g  ước ấ  liề  
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biết tô  giả Mục-kiề -liê  bị bọ  Phạm chí cầm gậ  giết, thâ  th   át  hừ  hư cỏ 

la  bị dập. 

Nghe ti  thầ  mì h bị giết, hai  gười: Mã-sư, Phất-na-bạt đù g đù g  ổi giậ  

dự g  gược lô g tóc, dù g sức mạ h của đại lực sĩ bắt giết hết bọ  Phạm chí cầm 

gậ .    

Phật q á  sát việc ấ , biết  hư g vẫ  hỏi: 

- Tỳ-kheo Mã-sư và Phất-na-bạt! Ta  ói cho các thầ   ghe b   câ  pháp  hé! 

(Tứ đế) 

Mã-sư và Phất-na-bạt vô cù g xấ  hổ, liề  q ỳ g i phải sát đất, chấp ta  

bạch Phật: 

- Bạch Thế Tô ! Tội chú g co   ặ g lắm, khô g dám  ghe pháp sâ  xa ấ . 

Thế Tô  â  cầ  hỏi đế  ba lầ . Vì thươ g xót kẻ ác  à  đã xa lìa mì h và xa 

lìa pháp sâ  xa  ê  Thế Tô  liề  kiết giới  à  cho các  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào tự ta  giết  gười hoặc dạ   gười khác giết thì phạm Ba-la-di. 

(Hai  gười  à  đọa làm rồ g ở sô g Ðầ -sơ , th ộc xứ Tâ -thất-lợi,  ước 

Kiề -đà-việt. Giậ  Phật  gà  xưa khô g  ói pháp  ê  m    ra khỏi sô g phá hoại 

Phật pháp. Chợt có vị hóa Phật x ất hiệ  trước mặt chú g và  ói rằ g: “Các  gươi 

có m     ghe b   pháp sâ  xa khô g?”.  ự sâ  hậ  liề  chấm dứt. Nhữ g việc 

 hư vậ  chẳ g phải chỉ có một. Hai  gười  à  là đệ tử của Phật)  

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-Vệ.  

Bấ  giờ, tô  giả Da-xá dẫ  theo hai trăm  ăm mươi đệ tử. Tô  giả Bạc-đà-

tiên - co  của Bạc-đà -đà - cũ g dẫ  theo hai trăm  ăm mươi đệ tử, từ  ước Câ -

tát-la đế   ước Xá-vệ đ  thăm hỏi Thế Tô . Các Tỳ-kheo ấ   ói ch  ệ  ở bê  

 goài cổ g ti h xá Kỳ-hoà , tiế g ồ  va g thấ  bê  tro g. 

Nghe tiế g ồ , Thế Tô  biết mà vẫ  hỏi A-Nan: 

- Ai nói ch  ệ   goài cổ g mà tiế g ồ  va g đế  tậ  tro g  à  vậ ? 

A-Na  bạch đầ  đủ với Thế Tô : 
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- Ðó là các Tỳ-kheo bà  l ậ . Do  hiề   gười tụ họp  ê  phát ra âm tha h 

lớ . 

Thế Tô  liề  bảo A-Nan: 

- Hã   ói với đồ chú g của Da-xá và Bạt-đà-tiê  rằ g: “Thế Tô  bảo các 

thầ  khô g được kiết hạ ở  ước Xá-Vệ”. 

Vâ g lời Phật dạ , A-Na  liề  đế  chỗ đồ chú g của Da-xá và Bạt-đà-tiên 

 ói rằ g: 

- Thế Tô  bảo các thầ  khô g được kiết hạ ở Xá-vệ. 

Khi ấ , đồ chú g của tô  giả Da-xá và Bạt-đà-tiê  liề  đế  cạ h sô g Bạc-

cừ-mạc cất lề  tra h đ  kiết hạ. 

Năm ấ   hâ  dâ  đói kém; sươ g, mưa đá, sâ  bọ ă  hại lúa, khất thực khó 

được. Lúc ấ  các Tỳ-kheo s    ghĩ và  ói với  ha : 

- Các thầ  biết khô g? Hiệ   a  thóc lúa đắt đỏ; sươ g, mưa đá, sâ  bọ làm 

hại thóc lúa, khất thực khó được. Chú g ta  ê  đế   hà các trưở g giả ở  ước Tỳ-

xá-l  khe   gợi lẫ   ha : “Trưở g giả biết khô g? Tỳ-kheo tê  ấ , họ ấ  đã được 

sơ thiề ,  hị thiề , tam thiề , tứ thiề  và cũ g đạt đế  từ - bi - hỷ - xả, đạt được 

b   đị h vô sắc, t  chỉ q á , q á  hơi thở, đạt được q ả T -đà-hoà , Tư-đà-hàm- 

A-na-hàm và A-la-há ”. Chú g ta dù g lời ấ  đ  ca  gợi lẫ   ha .  a  đó, ở  ước 

ấ  chú g ta sẽ được cú g dườ g. Chú g ta sẽ có được   phục, đồ ă , giườ g  ằm 

và th  c tha g từ q  c vươ g, đại thầ , trưở g giả, Bà-la-mô  hà h đạo và dâ  

thườ g. 

Lúc ấ , các Tỳ-kheo đó vào  ước Tỳ-xá-l , đế  gặp các trưở g giả và khe  

 gợi lẫ   ha : 

- Trưở g giả  ê  biết, Tỳ-kheo tê  ấ  họ ấ  đã đắc q ả T -đà-hoà , cho đế  

q ả A-la-hán. 

Các trưở g giả đề  ti  lời ấ , cho rằ g họ đã đắc đạo  ê  tù  thời mà cú g 

dườ g   áo, thức ă . 

Thườ g pháp của chư Phật là có hai thời gia  đ  chú g Tă g tập hợp. Ðó là: 

một thá g sa  cù g của mùa X â  (ở Ấ -độ một  ăm chia thà h ba mùa).  a  khi 
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tự t  ba thá g mùa X â , thá g c  i phải đế  gặp Phật và thầ  tổ. Mùa Hạ cũ g 

vậ , phải đế  gặp Phật đả h lễ,  ghe Phật th  ết pháp. 

Tro g ba thá g hạ, chú g ta phải học tập, tụ g ki h.  a  khi giải hạ, phải 

ma  vá lại   áo đã mặc tro g ba thá g vừa q a. Vào  gà  đã ma  vá xo g, họ 

ma g bát đế  chỗ Phật. Ðó là thời gia  chú g Tă g hội họp. 

Bấ  giờ, các Tỳ-kheo kiết hạ ở sô g Bạc-cừ-mạc, ma  vá   đã mặc ba thá g 

q a. Vào  gà  đã hoà  tất, họ đế  chỗ Phật ở vườ  Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Thườ g pháp của chư Phật là khi có Tỳ-kheo ở xa đế , trước hết Ngài hỏi 

thăm họ tro g mùa hạ việc tụ g ki h hà h đạo có được t t đẹp, có bị mỏi mệt ha  

không? 

Khi ấ , đức Thế Tô   hư thườ g lệ hỏi các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo tụ g ki h hà h đạo có bị mệt mỏi khô g? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

  - Bạch Thế Tô ! Chú g co  khô g hề mệt mỏi. 

Các Sa-mô  a  cư ở sô g Bạc-cừ-mạc, có thâ  th  mập mạp, má  h  ết s  g 

mãn. Các Sa-mô  kiết hạ ở  ước Xá-vệ có thâ  th  gầ   m, mất hết  ha  sắc, khí 

lực  ế  ớt. Các  a-mô  ở cạ h sô g hỏi các Tỳ-kheo ở  ước Xá-vệ: 

- Vì sao các thầ  gầ   m, mất hết  ha  sắc vậ ? 

Ðáp: 

- Các thầ  khô g biết sao! Ở  ước  à  thóc lúa q ý hiếm, khất thực khó khă . 

Do đó thâ  th  chú g tôi gầ   m, mất hết  ha  sắc. Cò  các thầ  vì sao lại mập 

mạp,  ha  sắc t t tươi? 

Các Tỳ-kheo ấ  liề  k  lại đầ  đủ mọi việc. Nghe xo g, các Tỳ-kheo gầ   m 

rất ki h  gạc và  ói rằ g: 

- Vì sao chỉ vì chút ít đồ ă  th i tha ấ  mà các thầ   ói d i đã chứ g pháp 

thượ g  hơ ? 

Các Tỳ-kheo hết sức trách mắ g các Tỳ-kheo ấ : 
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- Vì sao các thầ  lại làm thế? Thế Tô  đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói về tội 

 ói d i và ca tụ g cô g đức khô g  ói d i. 

Các Tỳ-kheo đề  đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất,  gồi q a một phía rồi đem 

việc ấ  bạch đầ  đủ với Phật. 

Thế Tô  biết mà vẫ  hỏi: 

- Các Tỳ-kheo có thật sự làm việc ấ  khô g? 

Các Tỳ-kheo xấ  hổ, q ỳ hai g i sát đất, chấp ta  bạch Phật: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

 - Nà  các Tỳ-kheo, trước đâ  Ta đã vì  gười  g  dù g vô s  phươ g tiệ  

 ói về tội  ói d i và ca  gợi cô g đức của việc khô g  ói d i. Vì sao các thầ  lại 

gâ  ra lỗi  à ? 

Phật dù g vô s  phươ g tiệ  đ  q ở trách, sa  đó vì việc  à , Phật cho tập 

hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn và làm cho 

các Sa-mô  biết được ý  ghĩa  à : 

- Tỳ-kheo  ào khô g biết, khô g thấ  pháp thượ g  hơ  mà  ói tôi có các 

đức, tôi biết tôi thấ  thiệ  xứ, vô vi; tôi biết pháp ấ . Vào lúc khác,  ế  có  gười 

hỏi: “Thầ  có phải A-la-há  khô g?”. Tỳ-kheo ấ  đáp: “Tôi chẳ g phải là A-la-

há ”. Vì m    làm sạch lỗi lầm của mì h,  hớ lại việc đã làm, vị ấ   ói: “Tôi đã 

khô g biết  ói biết, khô g thấ   ói thấ . Ðó là lời  ói hư d i, tr  g rỗ g, khô g 

tro g sạch”. Trừ khi chưa chứ g mà tưở g đã chứ g,  ế  khô g thì Tỳ-kheo ấ  

phạm Ba-la-di. 

Phật Thế Tô  ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Bấ  giờ có một Tỳ-kheo  hỏ t ổi, mới học đạo chưa lâ , chưa thô g hi   

pháp, ý  iệm chưa đị h, đi lại khô g có tiết độ. Khi đế   hà  gười thì tự xư g là 

đã đắc pháp thượ g  hơ . 

Lúc ấ , chú g đại Tỳ-kheo đắp   ma g bát vào  ước Xá-vệ khất thực thì 

 ghe Tỳ-kheo trẻ t ổi tự xư g mì h đã chứ g pháp thượ g  hơ . Nghe vậ , sa  
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khi xi  được thức ă , các Tỳ-kheo ra khỏi thà h, đế  chỗ Tỳ-kheo trẻ t ổi,  ói 

rằ g: 

- Ô g chớ có thườ g x  ê  đế   hà  gười, chớ có tự xư g đắc pháp thượ g 

 hơ . 

Tỳ-kheo trẻ t ổi đáp: 

- Các Tỳ-kheo trưở g lão thườ g đế   hà  gười, cò  tôi vì sao lại khô g 

được đế ? 

Các Tỳ-kheo ca  giá   hư vậ   hư g Tỳ-kheo ấ  khô g  ghe. 

Tỳ-kheo trưở g lão bảo các Tỳ-kheo: 

- Hã  đế  chỗ Phật bạch đầ  đủ việc  à . 

Thế Tô   ói: 

- Nà  các Tỳ-kheo! Gi  g  hư ở tro g rừ g sâ  hoa g vắ g, có một dò g 

sô g, có các co  voi lớ  x   g sô g, lựa chọ   gó se , rửa sạch bù  đất rồi lấ  ă . 

Các co  voi lớ  đó đề  ă   o, sức khỏe dồi dào, v i vẻ, khô g h  g bạo, khô g 

giết hại lẫ   ha , khô g bị chết chóc khổ sở. Các co  voi  hỏ tro g bầ  voi  ế  lội 

x   g sô g lấ   gó se  thì khô g chị  rửa sạch, ă  l ô  cả bù  đất. Ă  xo g, sức 

khỏe  ế  ớt, khô g được a  v i, do vậ  chú g giết hại lẫ   ha   ê  bị chết chóc 

khổ sở. 

Cũ g vậ , Tỳ-kheo trưở g lão đã lìa tham, sâ , si, đã t  tị h hạ h từ lâ , lại 

khô g thườ g x  ê  đế   hà các đà -việt. Do khô g thườ g đế   hà các đà  việt 

 ê  khi đế , các vị ấ  gâ  lò g ti  cho  hữ g  gười khô g ti ;  hữ g  gười đã ti  

lại cà g thêm ti  tưở g. Nế   hậ  được đồ vật thì khô g sa h tham đắm, khô g có 

ga h ghét. Nế   hậ  của tí  thí thì tiê  hóa hết, khô g có phỉ bá g lẫ   ha , khô g 

có ý tà  gụ . 

Tro g chú g Tỳ-kheo trưở g lão có các Tỳ-kheo trẻ t ổi, học đạo mới được 

ít  gà , chưa hi   pháp, tự ca  gợi bằ g pháp thượ g  hơ . Ðế   ơi  ào thì làm 

cho  gười khô g ti  pháp ở  ơi đó cà g thêm khô g ti ;  gười đã ti  thì lò g ti  bị 

giảm. Nhậ  được đồ cú g dườ g liề  sa h tâm tham đắm, ga h ghét với bạ  bè. 

Khô g hi   vô thườ g. Nhậ  thức ă  mà ă  xo g thì  ha  sắc tiề  tụ , khô g có 

sức khỏe. Vì thế mà bị khổ m    chết. 
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Vì thế, Thế Tô  tập hợp chú g Tă g, kiết giới cho Sa-môn: 

- Tỳ-kheo  ào đế   hà trưở g giả, tự khe   gợi bằ g pháp thượ g  hơ  thì 

phạm Ba-la-di. 

  

Phật ở tại vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h La-d  ệt. Lúc mới xi  làm  a-

mô , Ðiề -đạt ma g theo ba trăm  gà  lượ g và g, co  voi ô g ta cỡi trị giá trăm 

 gà  lượ g và g, đồ đạc co  voi ma g trê  mì h cũ g trị giá trăm  gà  lượ g 

và g. Y phục mà Ðiề -đạt mặc trê   gười cũ g trị giá trăm  gà  lượ g và g.  a  

khi x ất gia, cạo bỏ râ  tóc, mặc cà-sa, vị ấ  rời bỏ ph  phườ g, vào  úi hà h đạo, 

tụ g ki h đã học. Vị ấ  tụ g hết tất cả các ki h mà Thế Tô  đã giả g dạ . 

Tro g ki h có k  ch  ệ  các vị Tỳ-kheo có đại thầ  thô g đế  cõi Diêm Phù 

Ðề (do ở đó có loại câ  tê  Diêm-phù  ê  vù g ấ  tê  Diêm Phù Ðề). Các Tỳ-

kheo có thầ  thô g đế   ơi ấ  hái q ả Diêm-phù đem về ă . Cách câ  Diêm-phù 

khô g xa có vườ  Ha-lê-lặc lớ , vườ  A-ma-lặc lớ  (mỗi vườ  cách  ha   ăm 

mươi do-t ầ ). Các vị cò  đế  Uất-đa -việt lấ  loại lúa mọc tự  hiê  đem về dù g; 

hoặc đế  cõi trời Ðâ -th ật lấ  cam-lồ của chư thiê  đem về dù g; hoặc đế  các 

phươ g Ðô g, Nam, tâ , Bắc, ba  vọt trê  khô g, biế  hóa đủ cách. 

Thấ  các việc  hư vậ , Ðiề -đạt sa h tâm ga h ghét và  ghĩ rằ g: “Lúc  ào 

ta mới có được thầ  thô g to lớ   à  đ  ba  đế  g c câ  Diêm-phù hái q ả  gọt về 

ă , cho đế  ba  vọt trê  khô g một cách tự do?!”. 

Vị ấ  s    ghĩ tiếp: “Ta phải đế  gặp Phật đ  hỏi cách l  ệ  thầ  thô g”. Vị 

ấ  liề  đế  chỗ Phật hỏi về pháp thầ  thô g. 

Biết Ðiề -đạt sẽ gâ  ra tội, khô g th  cứ  được và sẽ gâ  việc vô ích cho 

Phật pháp, Thế Tô  liề  bảo Ðiề -đạt: 

- Hã  đi đi! Khô g  ê  hỏi pháp thầ  túc. Chỉ cầ  s    ghĩ về pháp vô 

thườ g, khổ, khô g, vô  gã. 

Nghe Thế Tô  dạ   hư vậ , Ðiề -đạt khô g bằ g lò g và chỉ  ghĩ đế  thầ  

thô g. Vị ấ  lại  ghĩ: “Xá-lợi-phất là  gười có trí t ệ lớ , ta phải đế  đó hỏi pháp 

thầ  thô g. Vị ấ  sẽ chì  ý ta”. 

Ô g ta liề  đế  hỏi Xá-lợi-phất đạo thầ  thô g,  hư g vì biết Phật khô g dạ  

nên Xá-lợi-phất cũ g khô g dạ . 
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Ðiề -đạt lại s    ghĩ: “Mục-kiề -liê  là bậc có thầ  thô g lớ   hất tro g các 

Tha h vă . Ta phải đế  hỏi vị ấ  pháp thầ  thô g”. 

Ô g ta liề  đế  đó hỏi pháp thầ  thô g,  hư g Mục-kiề -liê  cũ g khô g 

nói. 

Ðiề -đạt lại  ghĩ: “A-Na  là em út của ta. Thế Tô  cũ g từ g khe  vị ấ  là 

 gười đa-vă  bậc  hất tro g s  các Tha h-vă . Ta phải đế  hỏi vị ấ  pháp thầ  

thô g, chắc chắ  vị ấ  sẽ giả g pháp thầ  thô g cho ta  ghe”. 

Khi ấ , A-Na  chưa đắc thầ  thô g, khô g lườ g được việc  à , lại chưa 

sạch hết trầ  cấ   ê  liề   ói hết pháp thầ  thô g mà mì h đã  ghe cho Ðiề -đạt. 

Ðiề -đạt ghi  hớ hết pháp thầ  thô g mà A-Na  đã tr  ề  đạt, rồi lập tức 

đế   ơi vắ g vẻ,  ê  tĩ h, rừ g câ  tro g  úi sâ  đ  t  tập pháp ấ  s  t  gà  đêm 

khô g  ghỉ và đạt được b   thiề  sắc giới. Nươ g thiề  đị h  à , vị ấ  liề  đạt 

được thầ  thô g. 

Do trước đâ  đã thề, vị ấ  liề  đế  câ  Diêm-phù hái q ả đem về ă , cho đế  

lê  cõi trời Ðâ -th ật lấ  cam-lộ của cõi trời và biế  hóa vô s  cách. Bấ  giờ, 

Ðiề -đạt phát sa h tâm ga h ghét, hướ g về Như Lai mà s    ghĩ rằ g: “Dò g họ 

và  ơi sa h của  a-môn Cù-Ðàm khô g th  hơ  ta, ô g ấ  họ Thích, ta cũ g họ 

Thích, có gì th a kém!  ở dĩ mọi  gười đế  cú g dườ g là do thầ  thô g của ô g 

ấ . Na  ta cũ g sẽ dù g thầ  thô g giáo hóa thật  hiề   gười”. 

Ðiề -đạt lại s    ghĩ: “V a Tầ -bà-sa-la đã chứ g q ả bất th i ch     ở 

tro g đạo của  a-môn Cù-đàm. Ta khô g th  dù g thầ  thô g giáo hóa ô g ấ ”. 

V   thô g mi h la h lợi, thô g đạt thiê  vă  địa lý và ti h tú trê  hư khô g, 

Ðiề -đạt q á  sát hết mọi  gười và thấ  chỉ có thái-tử A-xà-thế là đầ  đủ tướ g 

làm vua. Thái-tử  à  chắc chắ  sẽ làm v a khô g cò   ghi  gờ. 

Ðiề -đạt s    ghĩ: “Ta phải đế  dù g thầ  thô g đ  giáo hóa thái-tử, đ  

 hữ g  gười ở  ước  à  đề  phải  hậ  sự dạ  dỗ của ta”. 

Lúc ấ , Ðiề -đạt hóa thâ  làm voi, đế  chỗ thái-tử A-xà-thế, đi vào x  ê  

q a vách tườ g rồi đi ra cửa, biế  hóa đủ cách đ  thái-tử A-xà-thế biết là Ðiề -đạt. 

Ô g ta lại hóa thâ  làm  gựa, ra vào khô g bị  gă   gại, hoặc theo cửa vào và ra 

 ơi khô g có cửa; hoặc hóa ra các loại châ  bá  đ  làm mũ bá  đặt trê  đầ  g i 

thái-tử A-xà-thế. Thái-tử liề  lấ  đội  hư g cũ g biết đó là vật do Ðiề -đạt biế  

hóa ra. 
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Ðiề -đạt lại hóa làm đứa bé được tra g sức bằ g xâ  ch ỗi và g bạc,  gồi 

trê  đùi thái-tử. Thái-tử liề  ôm, đùa giỡ ,  hổ  ước miế g vào miệ g làm dơ 

miệ g đứa bé và cũ g biết đó là do Ðiề -đạt biế  hóa ra. 

Khi ấ , thái-tử A-xà-thế liề  phát sa h tâm điê  đảo, cho rằ g thầ  thô g của 

Ðiề -đạt hơ  Phật, liề  cú g dườ g cho ô g ta   phục, đồ ă , giườ g  ằm, th  c 

chữa bệ h. Mỗi  gà , thái-tử ma g  ăm trăm  ồi cơm đế  chỗ Ðiề -đạt. Thái tử 

đem  ăm trăm cỗ xe (chở hà g hóa) đế  chỗ Ðiề -đạt. Cũ g có  ăm trăm Tỳ-kheo 

 gồi ă  ở chỗ Ðiề -đạt. 

Ðế  giờ, đại chú g Tỳ-kheo đắp   ma g bát vào thà h La-d  ệt khất thực. 

Các Tỳ-kheo nghe tin thái-tử A-xà-thế cú g dườ g Ðiề -đạt rất  hiề  thứ, cho đế  

ma g theo  ăm trăm cỗ xe đế  chỗ Ðiề -đạt, có  ăm trăm Tỳ-kheo đi theo và  gồi 

ă  ch  g với Ðiề -đạt. 

Nghe ti  ấ , các Tỳ-kheo liề  đế  chỗ Phật, bạch đầ  đủ việc  à . Thế Tô  

bảo: 

- Các vị chớ có đế  chỗ Ðiề -đạt  hậ  sự cú g dườ g, chớ có phát sa h lò g 

tham. Vì sao vậ ? - Như    g th  c độc, há có ai khô g chết? Ðã tự    g th  c 

độc, lại cho  gười khác    g. 

Nà  các Tỳ-kheo! Ví  hư câ  Kiề -đà-lợi (ch  i) sa h q ả thì thâ  bị gẫ , 

câ  bô g la  sa h hạt thì chết. Co  la ma g thai thì mẹ co  đề  chết. Cũ g vậ , 

 à  các Tỳ-kheo! Ðiề -đạt mà cú g dườ g là tự    g th  c độc, lại cho  gười 

khác    g th  c độc. 

Nà  Tỳ-kheo! Ví  hư có  gười rất mạ h, cầm gậ  đá h co  chó dữ sứt đầ  

gẫ  mũi, chó cò  h  g dữ khô g? 

Tỳ-kheo đáp: 

- Vẫ  cò , thưa Thế Tô . 

Phật  ói: 

- Cũ g vậ , Ðiề -đạt được cú g dườ g cà g thêm táo bạo. Thật đá g thươ g 

cho kẻ  g  si  à  sẽ phải chị  tội  ặ g  hư  úi tro g một thời gia  dài. 
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Bấ  giờ, Ðiề -đạt liề  phát sa h ý  ghĩ: “Na  ta được cú g dườ g  hiề  hơ  

Như Lai. Vì sao Như Lai lại cấm chú g Tă g khô g cho họ đế   hậ  cú g 

dườ g?”. 

Ðiề -đạt vừa phát sa h ý  ghĩ đó, liề  bị mất thầ  túc. 

Bấ  giờ, tô  giả Mục-kiề -liê  đa g ở ha g Ca-lă g-già, th ộc thà h La-

d  ệt. Lúc ấ  Tỳ-kheo đồ g học của Mục-kiề -liê  tê  Xi m-phù-đà - co  của 

trưở g giả Câ -lợi - t  tứ vô lượ g tâm, sa h lê  cõi trời Phạm thiê . Phạm thiê  

Xi m-phù-đà liề  dù g thiê   hã  q á  thấ  Ðiề -đạt mất thầ  túc. Tro g thời 

gia  co   gười co d ỗi cá h ta , Phạm thiê  Xi m-phù-đà từ cõi trời Phạm thiê  

hạ x   g chỗ Mục-kiề -liê  ở ha g Ca-lă g-già, bạch với vị ấ  rằ g: 

- Tô  giả biết khô g? Ðiề -đạt đã mất thầ  túc. Mục-kiề -liê ! Thầ  

hãy  đế  bạch với Thế Tô  Ðiề -đạt đã mất thầ  túc. 

Mục-kiề -liê  liề  sa h ý  ghĩ m     hập thiề  đị h đ  q á  sát tâm của 

Ðiề -đạt. Mục-kiề -liê  liề   hập thiề  đị h và biết Ðiề -đạt đã mất thầ  túc 

thông. 

Lúc ấ , Mục-kiề -liê  liề  im lặ g  hậ  lời vị thiê . Vị thiê  liề  trở về trời. 

Khi vị thiê  ấ  ra đi khô g bao lâ , Mục-kiề -liê   hập vào tam m ội, đế  

vườ  Trúc, rồi ra khỏi tam m ội. Ở cách Phật khô g xa, sửa   phục, rồi đế  chỗ 

Phật đả h lễ sát đất, đứ g q a một phía, bạch Thế Tô  rằ g: 

- Theo Phạm thiê  Xi m-phù-đà  ói thì Ðiề -đạt đã mất thầ  túc. 

Tro g khi Mục-kiề -liê  đa g  ói thì Ðiề -đạt dẫ  theo  ăm  gười là: Cù-

bà-ly, Khiên-đà-la, Bà-bà-ca-lư -đà, Ðái-tam-vă -đà, La-hệ-đầ . Trô g thấ  Ðiề -

đạt dẫ  theo  ăm  gười đế , Thế Tô  q a  lại bảo Mục-kiề -liên: 

- Hã  thôi, đừ g  ói  ữa. Kẻ  g  si ấ  đế  đâ  sẽ tự  ói. 

Mục-kiề -liê  liề  s    ghĩ: “Ta phải  hập vào chá h đị h  ga  tại đâ  đ  

Ðiề -đạt khô g thấ  ta”. 

Khi ấ , Ðiề -đạt đế  chỗ Thế Tô ,đả h lễ sát đất rồi  gồi q a một phía, bạch 

Thế Tô  rằ g: 
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- Thế Tô  đã già, sức khỏe  ế  kém, thời đã q a. Xi  Thế Tô  hã  bảo 

chú g Tă g  hậ  sự chăm  om của tôi. 

Thế Tô  đáp: 

- Nhữ g  gười có thầ  túc lớ   hư Xá-lợi-phất, Mục-kiề -liê  đế  xi  chăm 

nom chúng Tă g, ta cò  khô g cho, h   g gì kẻ cò  được cho bú mớm, bồ g bế 

 hư  gươi mà ta giao chú g Tă g cho được sao? 

Ðiề -đạt liề  s    ghĩ: “Vì sao Thế Tô  chỉ khe  Xá-lợi-phất, Mục-kiề -liên 

mà chê đức độ của ta?!”. Ðiề -đạt liề  phát sa h ác ý đ i với Phật, Xá-lợi-phất, 

Mục-kiề -liê , khô g từ giã mà đứ g dậ  bỏ đi. 

Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Vật tí  thí rất  ặ g, làm Tỳ-kheo rơi vào chỗ t i tăm, khô g được  ói được, 

ki h trước đâ  thườ g tụ g  a  lười biế g khô g tụ g, khô g chứ g đắc  ói 

chứ g đắc. Ví  hư  gười lực sĩ cắt gâ  làm dâ  q ấ  chặt cẳ g châ , bắp ta , rồi 

kéo hai đầ  dâ , sợi dâ  ấ  làm tổ  thươ g da, thịt, gâ . Gâ  đứt thì  ó tiếp tục 

làm tổ  thươ g xươ g, rồi đế  tủ . Cũ g vậ , các Tỳ-kheo  ê biết, tí  thí làm co  

 gười đọa vào chỗ t i tăm, khô g được  ói được, ki h trước đâ  thườ g tụ g  a  

lười biế g khô g tụ g, khô g chứ g đắc  ói chứ g đắc. Tỳ-kheo  ào  hậ  của tí  

thí mà tham đắm cho là vật của mì h thì làm tổ  thươ g da, cho đế  xươ g tủ . 

Nà  các Tỳ-kheo! Từ  a  trở đi phải học, khô g được tham đắm vật tí  thí 

cho là vật của mì h, chỉ thọ  hữ g thứ cầ  thiết với tâm khô g phâ  biệt mà thôi. 

Tỳ-kheo phải học  hư vậ . 

Nhâ  việc ấ  cho đế  đủ mười cô g đức, Thế Tô  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào dựa vào thiề  thế tục làm phát sa h thầ  túc và tự ca  gợi 

bằ g pháp thượ g  hơ  thì phạm Ba-la-di. 

Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Nê  biết, có Tỳ-kheo vì   áo, đồ ă     g, giườ g  ằm, th  c trị bệ h, 

chẳ g phải A-la-há  mà xư g là A-la-há ; lại có Tỳ-kheo cầm đầ  bọ  cướp, dẫ  

theo một trăm  gười, hai trăm, ba trăm, cho đế  một  gà   gười thì hai tê  giặc 

lớ   à  có gì th a kém  ha ? 

Tỳ-kheo đáp: 
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- Người dẫ  theo một trăm  gười, cho đế  một  gà   gười cũ g chỉ là hạ g 

giặc  hỏ, bì h thườ g. Hạ g giặc thứ hai đ i với chú g, Phạm, ma,  a-môn, Bà-la-

môn ở tro g trời  gười, chỉ vì   áo, cơm ă , giườ g  ằm, th  c tha g, chẳ g phải 

A-la-há  mà xư g là A-la-há ,đó chí h là hạ g giặc lớ  ở tro g các giặc. 

Tô  giả Ư -ba-l  hỏi Thế Tô : 

- Ba-la-di  ghĩa là gì? 

Thế Tô  đáp: 

- Tất cả các pháp  hư că , lực, giác, đạo, chứ g đạo, đắc q ả dưới g c câ , 

dứt sạch kiết sử... đề  bị vứt bỏ. Vì thế gọi là vứt bỏ. 

Nà  các Tỳ-kheo! Thí  hư có  gười mắc lỗi với  hà v a, bị v a đoạt hết các 

dụ g cụ si h hoạt, bị mất hết  hà cửa; cũ g vậ ,  gười  ào phạm một tro g b   

Ba-la-di thì mất hết tất cả các cô g đức. 

Thế  ào là bất thọ? - Ðó là ở  ơi  ói giới, tự tứ và  ết-ma, Tỳ-kheo này 

khô g được tham dự. Tỳ-kheo  à  cũ g khô g được biết các việc bí mật của 

chú g Tă g. 

Bất thọ  ghĩa là chẳ g phải  a-mô , chẳ g phải co  dò g họ Thích. 

 Ỳ NẠI  A 

Hết q      a   

Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10 

TỲ  NẠI  DA 
Hán Dịc :            ầ   a Mô    úc P ật N ệm 

V ệt Dịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o --- 

Quy   t ứ ba 

P  p  ĂNG- ÀN t ứ   ất  
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Phật d  hà h đế  vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Bấ  giờ tô  giả Ca-lư -đà-di (Ca-lư -đà-di có  ước da đe , là em họ của A-

Na ) kiết hạ ở Kỳ-hoà , giữ việc q ét dọ  phò g  c. Ở tro g phò g đặt giườ g, 

phía trước đặt bì h tắm, bê   goài lại có bì h tắm. Ðế  giờ, vị ấ  đắp   ma g bát 

vào thành Xá-vệ khất thực rồi trở về, cất   bát,  ghỉ  gơi.  

Ca-lư -đà-di có tâm dâm dục rất mạ h,  hớ đế   gười phụ  ữ ở gia đì h vừa 

cú g thức ă , ý dâm của vị ấ  cà g thêm mạ h mẽ. Vị ấ  liề  dù g ta  thủ dâm 

làm x ất ti h và lập tức rửa ta , tắm rửa, q ét dội phò g. Cho đế  khi mã  hạ thì 

việc ấ  xả  ra đế  ba lầ .           

Khi ấ , các Tỳ-kheo bạ  của Ca-lư -đà-di kiết hạ ở Câ -tát-la. Sau khi mãn 

hạ, vào  gà    phục đã được ma  vá xo g, họ đắp   ma g bát đế  vườ  Kỳ-thọ 

Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. Các Tỳ-kheo đế  chỗ Tỳ-kheo Ca-lư -đà-di lễ bái, 

hỏi thăm  ha  rồi  gồi q a một phía. Các vị ấ  hỏi Ca-lư -đà-di: 

- Thế  ào, Ca-lư -đà-di!  ức khỏe có dồi dào khô g? Tro g mùa hạ có bị 

khổ  học khô g? Khất thực có dễ dà g khô g?     

Ca-lư -đà-di đáp: 

- Ở đâ  tôi phải q ét dọ  phò g  c,... (cho đế  k  đầ  đủ việc thủ dâm). 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Này Ca-lư -đà-di! Thế Tô  đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói sự bất tị h của 

dâm, của việc hướ g về dâm dục,  ghĩ đế  dâm dục và sự thiê  đ t của dâm,  ói 

về sự dơ bẩ  của dâm dục... Vậ  mà vì sao thầ  lại phát sa h ý dâm dục? 

Các Tỳ-kheo hết sức q ở trách, ca  giá .  a  khi q ở trách, kh  ê  ră  xo g, 

họ đế  chỗ Thế Tô , bạch với Thế Tô  đầ  đủ việc ấ . Thế Tô  biết mà vẫ  hỏi 

Ca-lư -đà-di: 

- Việc ấ  có thật khô g? 

Ca-lư -đà-di bê  tro g thì hổ thẹ , bê   goài thì  gượ g  gù g, rời khỏi chỗ 

 gồi, sửa áo bà  vai phải, q ỳ g i sát đất, chấp ta  bạch với Thế Tô  rằ g: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô . 
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Thế Tô  bảo: 

- Nà  kẻ  g ! Ta đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói về sự bất tị h của dâm dục, 

của sự hướ g về dâm dục,  ghĩ đế  dâm dục, sự thiê  đ t của dâm,  ói về sự dơ 

bẩ  của dâm dục, vậ  mà vì sao kẻ  g   hư  gươi lại dù g ta   à   hậ  sự cú g 

dườ g của trưở g giả, rồi lại dù g ta   à  đ  thủ dâm?! 

Phật dù g vô s  phươ g tiệ  đ  q ở trách, dạ  dỗ ô g ta và  hâ  việc ấ  

Ngài tập hợp chú g Tă g, vì m    đầ  đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho  a-

môn: 

- Các Sa-mô   ê  đề phò g việc  à : Tỳ-kheo  ào  hớ  ghĩ và thủ dâm, x ất 

ti h thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Thế Tô  d  hà h đế  vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Khi ấ , có một Tỳ-kheo kiết hạ ở Kỳ-hoà   ằm mộ g bị x ất ti h.  a  khi 

thức giấc, vị ấ  phâ  vâ  khô g biết mì h có bị phạm Tă g-già-bà-thi-sa không, 

liề  hỏi các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo khô g biết, liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  

bảo: 

- X ất ti h tro g mộ g khô g có tội. Tỳ-kheo  ào thủ dâm x ất ti h - trừ 

chiêm bao - Tă g-già-bà-thi-sa. 

Khi ấ , tô  giả Ư -ba-l  hỏi Thế Tô : 

- Có mấ  trườ g hợp x ất ti h phạm Tă g-già-bà-thi-sa? 

Thế Tô  đáp: 

- Dù g ta  trái, ta  phải thủ dâm, phạm Tă g-già-bà-thi-sa. Bảo  gười khác 

dù g ta  thủ dâm cũ g vậ . Dù g chỗ co g giữa hai kh ỷ  ta  của  gười khác đ  

thủ dâm, hoặc khoả g giữa khi co đầ  g i, khoả g giữa hai  ách, hai bê  r  , 

khoả g giữa há g và khoả g giữa hai mô g, khoả g giữa cổ và hai vai, tro g   ở 

 hữ g chỗ co d ỗi trê  thâ ,  ằm sấp trê  giườ g  ệm đ  thủ dâm, vẽ  gười  ữ, 

tạc tượ g  gười  ữ bằ g gỗ làm chỗ đ  thủ dâm x ất ti h thì phạm Tă g-già-bà-

thi-sa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc thà h Xá-vệ.  
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Lúc ấ , tô  giả Na -đà đi vào thà h Xá-vệ với ý dâm rất mạ h. Có  gười vợ 

của một trưở g giả dù g ta  vị  châ  Na -đà đả h lễ. Ta   gười  ữ mềm mại làm 

Nan-đà bị x ất ti h rơi trê  ta  cô ấ . Người  ữ liề  đưa ta  xoa lê  đả h và  ghĩ: 

“Ta đã được lợi ích lớ  mới làm cho tô  giả Na -đà phát sa h ý dâm mạ h mẽ đế  

 hư vậ ”. 

V   có phạm hạ h đầ  đủ, khô g có ý phạm giới, Na -đà liề  phâ  vâ  

khô g biết mì h có phạm Tă g-gìa-bà-thi-sa ha  khô g, liề  hỏi các Tỳ-kheo. Các 

Tỳ-kheo khô g biết, liề  đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Nhâ  việc ấ , Thế Tô  liề  

tập hợp chú g tă g. Thế Tô  biết  hư g vẫ  hỏi Na -đà: 

- Việc ấ  có thật khô g? 

Tô  giả Na -đà bê  tro g hổ thẹ , bê   goài  gượ g  gù g, liề  sửa áo, bà  

vai phải, q ỳ g i phải sát đất, chấp ta  bạch Thế Tô  rằ g: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô .  

Khi ấ  ở trước mọi  gười, Thế Tô  khe  Na -đà rằ g: 

- Lành thay! Nan-đà mới có th  đầ  đủ phạm hạ h  hư vậ . Người thực hà h 

phạm hạ h được q ả báo, được cô g đức lớ . 

Lúc ấ , Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Các tộc tá h tử, trô g thấ  Na -đà có ai có th  chê là khô g khôi  gô 

khô g? Thầ  ấ  có thâ  th  mềm mị , sức khỏe hơ   gười, ý dâm rất mạ h, ai có 

th  hơ  Na -đà được? 

Nà  các Tỳ-kheo, tộc tá h tử Na -đà đó g kí  các că , ă     g biết đủ, ban 

đêm khô g đ  mất thời khóa, tâm đị h bất loạ . Na -đà có th  t  phạm hạ h tha h 

tị h s  t đời. 

Tộc tá h tử Na -đà làm sao có th  đó g kí  các că ? Ð i với tộc tá h tử 

Nan-đà, khi mắt thấ  sắc thì ý khô g tham đắm. Giả sử thấ  sắc thì vị ấ   hư 

 gười khô g đủ  hã  că , sẽ  ghĩ đế  pháp ác, bất thiệ , vô mi h, lo b ồ , ý 

khô g hướ g đế   ê  phò g hộ được  hã  că . 

Tai, mũi, lưỡi, thâ , ý xúc chạm với pháp, biết rồi khô g sa h đắm  hiễm. 

Giả sử ý că  phát sa h  hiễm trước, vị ấ  sẽ  ghĩ đế  pháp ác, bất thiệ , vô mi h, 

lo b ồ , ý khô g hướ g đế  thì phò g hộ được ý că . 
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Ðó là cách tộc tá h tử Na -đà đó g kí  các că . 

Tộc tá h tử Na -đà làm cách  ào đ  biết đủ tro g việc ă     g? 

- Tộc tá h tử Na -đà biết đủ khi ă  thức ă , khô g có tâm tham ă , khô g 

cầ  có  ha  sắc và sức mạ h, khô g có ý mo g mềm mại. Lý do ă  là vì m    

thâ  th  tồ  tại lâ  dài, đ  diệt bệ h cũ và khô g sa h bệ h mới, và việc hà h đạo 

được a  v i. 

Gi  g  hư có  gười bị lở loét phải dù g dầ  đ  bôi lê . Lý do bôi dầ  là 

m    cho vết loét được là h. Cũ g vậ , tộc tá h tử Na -đà biết đủ tro g ă     g, 

khô g có tham ă , cho đế  thích được hà h đạo. 

Ví  hư có  gười bôi mỡ vào c t bá h xe, lý do bôi mỡ là vì chở  ặ g. Cũ g 

vậ , tộc tá h tử Na -đà ă     g biết đủ, khô g có tham ă  cho đế  thích được 

hà h đạo. Ðó là cách tộc tá h tử Na -đà biết đủ tro g ă     g. 

Tộc tá h tử Na -đà khô g đ  mất thời khóa vào ba  đêm bằ g cách  ào? - 

Ba   gà  tộc tá h tử Na -đà đi ki h hà h, tọa thiề . Ba  đêm cũ g ki h hà h, tọa 

thiề . Ðầ  đêm vị ấ  ki h hà h, tọa thiề , chế phục tâm khô g cho  gủ. Giữa đêm 

vị ấ  xếp   thượ g thà h b   lớp trải trê  ghế, g i đầ  bằ g Tă g-già-lê, hô g phải 

sát đất, hai bà  châ  gác lê   ha , cẳ g châ  d ỗi thẳ g, giữ ý  ghĩ  ơi á h sá g. 

Ðế  khi  ào mới sá g? C  i đêm vị ấ  liề  dậ  ki h hà h, tọa thiề , chế phục tâm. 

Ðó là cách tộc tá h tử Na -đà khô g đ  mất thời khóa vào đầ  đêm, c  i đêm. 

Tộc tá h tử Na -đà làm sao đ   iệm đị h khô g loạ ? - Tộc tá h tử Na -đà 

 ế  m     hì  phía Ðô g thì giữ thâ   ga  thẳ g, vừa tư d   vừa  hì  về phía 

Ðô g, khô g có ý loạ  độ g. Nế  m     hì  phía Nam, Tâ , Bắc thì cũ g giữ thâ  

 ga  thẳ g, vừa tư d   vừa  hì , khô g có ý loạ  độ g. 

Tộc tá h tử Na -đà  ế  có thọ, tưở g x ất hiệ  thì l ô  tỉ h thức theo dõi; 

hà h, thức cũ g vậ . Thọ, tưở g... chưa phát sa h thì khô g cho phát sa h. Thọ, 

tưở g... đã phát sa h thì lầ  lượt diệt trừ. Ðó là cách tộc tá h tử Na -đà  iệm đị h 

khô g loạ .  

Vì vậ , Na -đà x ất ti h khô g có tội. Nế  ai lại x ất ti h  hư vậ  thì cũ g 

khô g có tội. Từ  a  về sa , các Tỳ-kheo phải mặc   lót bê  dưới. 

Thủ dâm  ghĩa là một mì h phát sa h ý tưở g, hoặc tự mì h, hoặc xúc chạm 

thâ  th  kia đ  thủ dâm. Ðó là thủ dâm. 



 

47 

Phật ở tại vườ  Na-câu-đà, th ộc thà h Ca-duy-la-việt,  ước Thích-ky-sấ .  

Vào  gà  thứ  ăm, tô  giả Ca-lư -đà-di đa g trực  hật, chợt có các  ữ 

trưở g giả vào vườ  đ  tham q a  các phò g  c. Tô  giả Ca-lư -đà-di cầm chìa 

khóa đứ g ở  goài cửa,  ói rằ g: 

- Các chị hã  đế  đâ , vào tro g vườ   à  mà tham q a . Bên trong có ao 

tắm, s  i... 

Các phụ  ữ liề  vào vườ  tham q a  và mở cửa các phò g đ  vào xem. Khi 

đế  phò g t i, Ca-lư -đà-di liề  ôm chầm các phụ  ữ, tá  tỉ h, hô  hít, rờ rẩm 

thâ  th . Các phụ  ữ ấ  có  gười th ậ  theo, có  gười khô g th ậ . Người khô g 

th ậ  theo, đi ra  ói với các Tỳ-kheo: 

- Ở  ơi a  ổ  thườ g khô g có lo sợ mà lại có  ỗi lo sợ lớ . 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Có lo sợ gì? 

Các cô ấ  liề  đem sự việc trì h bà  đầ  đủ với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 

khô g biết phải trả lời làm sao, liề  đế  bạch đầ  đủ việc ấ  với Thế Tô . Thế Tô  

biết mà vẫ  hỏi Ư -đà-di (tức Ca-lư -đà-di) rằ g: 

- Việc ấ  có thật khô g? 

Ư -đà-di bê  tro g thì hổ thẹ , bê   goài thì  gại  gù g, liề  sửa áo bà  vai 

phải, q ỳ g i phải sát đất, chấp ta  bạch Thế Tô  rằ g: 

- Thật vậ , thưa Thế Tô .  

Thế Tô  bảo: 

- Trước đâ  Ta đã vì  gười  g  mà dù g vô s  phươ g tiệ   ói về sự bất tị h 

của dâm dục, của việc hướ g về dâm dục,  iệm dâm, sự bù g chá  và dơ bẩ  của 

dâm dục. Vậ  vì sao ô g lại làm thế? 

Nà  Ư -đà-di! Trước đâ  Ta chưa từ g  ói với v a Ư -điề  về sự bất tị h 

của dâm dục ha  sao? V a Ư -điề  hỏi Ta:  
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“Thưa Cù-đàm, các Tỳ-kheo trẻ t ổi xi h đẹp vừa mới vào pháp l ật, đầ  đủ 

các că , mắt mũi ti h a h, da mềm mại  hư hoa đào, làm sao có th  tị h t  phạm 

hạ h, trọ  đời khô g phạm đế  các phụ  ữ khác?”. 

Khi ấ , Ta bảo v a: “Ð i với các Tỳ-kheo, ai gi  g mẹ thì sẽ gọi là mẹ, 

gi  g chị em thì gọi là chị em, ai gi  g co  gái thì gọi là co  gái. Vì lý do đó, các 

Tỳ-kheo trẻ t ổi xi h đẹp cho đế  t  phạm hạ h trọ  đời khô g phạm  ữ sắc”. 

V a lại hỏi: “Thế Tô ! Tâm co   gười rất già  vọ g tưở g. Giả sử  gười 

gi  g mẹ chú g ta gọi là mẹ, cho đế  gi  g co  thì gọi là co ,  hư g tâm vẫ  chạ  

theo thế gia  thì sao? Cò  có cách gì khác giúp các Tỳ-kheo trẻ t ổi xi h đẹp tị h 

t  phạm hạ h s  t đời khô g?” 

Thế Tô  đáp: “Nà  đại vươ g! Ta đã bảo các Tỳ-kheo hãy quán sát thân này, 

từ  gó  châ  cho đế  mí tóc, q á  sát đủ thứ bất tị h đa g phơi bà  trê  thâ . 

Tro g thâ   à  có: tóc, lô g, mó g, ră g, cấ  bẩ , da, thịt, má , gâ , mạch, xươ g, 

tủ , tim, ga , lá lách, thậ , phổi, r ột, bao tử, bụ g, phâ ,  ước ti  , mỡ, lá mỡ, 

mật,  ước mắt,  ước miế g,  ước dãi,  ão, mà g bọc... Nà  đại vươ g! Vì lý do 

 à  các Tỳ-kheo trẻ t ổi có th  t  phạm hạ h trọ  đời”. 

V a lại hỏi:  

“Bạch Thế Tô ! Tâm  à  rất già  vọ g tưở g. Giả sử chú g ta q á  sát sự 

cấ  bẩ   à  mà vẫ  cho là sạch thì cò  có cách gì khác đ  các Tỳ-kheo trẻ t ổi t  

phạm hạ h trọ  đời khô g?” 

Thế Tô   ói: 

“Nà  đại vươ g! Các Tỳ-kheo phải đó g kí  các că , giữ  iệm khô g cho 

vọ g độ g, ý khô g tá  loạ . Giả sử mắt thấ  sắc thì khô g cho tham đắm. Nế  

mắt thấ  sắc mà có tham đắm thì phải  ghĩ đó là pháp bất thiệ , vô mi h, b ồ  rầ , 

khổ  ão... đ  mắt khô g thâ  cậ  thì giữ gì  được  hã  că . 

Tai, mũi, lưỡi, thâ , ý khi tiếp xúc với pháp cũ g khô g có đắm  hiễm  hư 

vậ . Giả sử có ý tham đắm thì hã   ghĩ đó là pháp bất thiệ , vô mi h, b ồ  rầ ,... 

đ  ý khô g thâ  cậ   ê  giữ gì  được ý că .  

Nà  đại vươ g! Ðó là cách các Tỳ-kheo trẻ t ổi t  phạm hạ h trọ  đời”. 

V a bạch Thế Tô : 
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“Nế  có pháp  à  thì các Tỳ-kheo trẻ t ổi có th  t  phạm hạ h trọ  đời. Khi 

vào trong cung,  ế  co  khô g hộ trì thâ , các că  khô g chá h  iệm, ý khô g 

ch  ê   hất, tâm sẽ chạ  theo pháp dâm dục của thế gia . Nế  co  hộ trì thâ , các 

că  chá h  iệm, ý ch  ê   hất, tâm khô g tá  loạ , khô g hướ g về pháp dâm 

dục của thế gia . Vì thế việc  à  rất kỳ lạ, đặc biệt. Thưa Thế Tô ! Ai  ghe lời  à  

của  a-môn Cù-đàm mà lại khô g bảo hộ các că ? Na  co  q     Phật, q     

Pháp và q     Tỳ-kheo Tă g. Xi  Thế Tô  cho phép co  làm Ư -bà-tắc, trọ  đời 

khô g sát sa h và thọ ba q    ”.  

Lúc ấ , Thế Tô  bảo Ư -đà-di: 

- Người đời cò  có th   hư vậ , chỉ có kẻ  g  mới khô g giữ gì  được việc 

ấ . Người gi  g  hư mẹ thì ta gọi là mẹ, cho đế   gười gi  g co  gái cũ g  hư 

vậ . 

Thế Tô  dù g vô s  phươ g tiệ  q ở trách, dạ  dỗ Ư -đà-di, tập hợp chú g 

Tă g, vì m    đầ  đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo  ào với ý dâm mạ h mẽ, dù g ta  sờ mó  gười  ữ, hoặc cầm bà  

ta ,  ắm cá h ta ,  ắm tóc và xoa, v  t,  ắm các phầ  khác của cơ th   hư cổ ta ... 

thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Khi ấ , tô  giả Ư -ba-ly hỏi Phật: 

- Ôm  gười  ữ đi đế  mấ  chỗ thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa? 

Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào với ý dâm mạ h mẽ, bồ g  gười  ữ từ tro g  hà đặt lê  mì h 

voi thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa; hoặc bồ g từ lư g voi đặt x   g lư g  gựa, từ 

trê  lư g  gựa bồ g đặt x   g xe, từ trê  xe bồ g đặt x   g kiệ , từ trê  kiệ  

bồ g đặt lê  giườ g, từ trê  giườ g bồ g đặt lê  giườ g dâ , từ giườ g dâ  bồ g 

đặt x   g ghế dựa, từ trê  ghế dựa bồ g đặt x   g đất, từ dưới đất lầ  lượt bồ g 

 gược trở lại, cho đế  đặt vào tro g  hà thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. Trừ khi đó là 

mẹ, chị em r ột, bệ h  hâ  và khô g có ý đắm  hiễm thì khô g phạm. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Bấ  giờ, có các Tỳ-kheo kiết hạ ở  ước Câ -tát-la. Mã  hạ, sa  khi khâ  vá 

  phục xo g, họ đắp   ma g bát đế  thà h Xá-vệ. Cách Xá-vệ khô g xa, có co  
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sông tên A-chỉ-lại-bạt-dề. Họ dừ g châ  ở bờ phía Nam sô g ấ . Nước sô g chả  

rất xiết. 

Lúc ấ  có các phụ  ữ thưa các Tỳ-kheo rằ g: 

- Xi  các thầ  hã  đưa giúp chú g co  q a sô g. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Các chị  ê  biết, Thế Tô  khô g cho phép đưa  gười  ữ q a sô g. 

Các  gười  ữ liề   ắm ta   ha  đi x   g sô g và bị  ước c    trôi, liề  oá  

trách nói: 

- Nà  các thầ ! Ai có lò g từ hơ   hữ g Thích tử? Chú g tôi đa g bị chìm, 

xi  hã  đế  cứ  giúp! 

Các Tỳ-kheo thươ g xót, liề  đế   ắm ta  cứ  vớt. Các Tỳ-kheo đề  hoài 

 ghi, khô g biết mì h có phạm Tă g-già-bà-thi-sa khô g. Họ liề  hỏi các Tỳ-kheo. 

Các Tỳ-kheo khô g biết  ê  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Khô g có ý đắm  hiễm thì khô g phạm tội, vì dù g tâm từ đế  cứ . Nế  lại 

có  gười bị chìm thì hoặc  ắm tóc, hoặc  ắm  , khô g được cầm  ắm thâ  th . Khi 

gặp  ạ  lửa cũ g vậ . 

Có một  gười  ữ đi cạ h khe  úi hi m trở, có Tỳ-kheo  ắm ta  dẫ  q a, Tỳ-

kheo liề  sa h  ghi, khô g biết mì h có phạm Tă g-già-bà-thi-sa khô g, liề  đế  

bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Khô g có ý đắm  hiễm thì khô g phạm tội. Nế  lại gặp trườ g hợp  hư 

vậ  thì lấ    bao ta  lại rồi  ắm cá h ta  dẫ  q a. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , tô  giả Ca-lư -đà-di cư trú ở Kỳ-hoà . Có các  ữ trưở g giả đế  

tham q a  vườ  tược, phò g  c, ao tắm. Ca-lư -đà-di cầm chìa khóa mở các cửa 

phòng và nói: 

- Các chị hã  vào xem ao tắm, 

Các phụ  ữ liề  đế  xem vườ  tược, ao tắm. Ư -đà-di cù g các phụ  ữ  ói 

ch  ệ  một hồi về sự khoái lạc của dâm dục và việc v i thích với  ha . Tro g s  
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các phụ  ữ ấ  có  gười bằ g lò g, có  gười khô g bằ g lò g. Nhữ g  gười khô g 

bằ g lò g liề  ra thưa với các Tỳ-kheo: 

- Tôi thườ g  ghe  ói đâ  là  ơi a  ổ , khô g lo sợ, mà sao thật đá g sợ. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Có gì đá g sợ? 

Các phụ  ữ bạch với các Tỳ-kheo đầ  đủ việc trê . Lúc ấ , Ư -đà-di đi ra và 

cũ g  ói với các Tỳ-kheo  hư vậ . Các Tỳ-kheo liề  q ở trách Ư -đà-di: 

- Thế Tô  đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói về sự hướ g về dâm dục,  iệm dâm, 

sự bừ g chá  của dâm, sự dơ bẩ  của dâm... 

 a  khi q ở trách xo g, các Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  biết  hư g 

vẫ  hỏi tô  giả Ư -đà-di: 

- Việc ấ  có đú g  hư các Tỳ-kheo đã bạch khô g? 

Ư -đà-di bê  tro g hổ thẹ , bê   goài thì  gượ g  gù g, sửa áo bà  vai phải, 

q ỳ g i phải sát đất, chấp ta  bạch Thế Tô  rằ g: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Ta đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói về sự bất tị h của dâm dục, của sự hướ g 

về dâm dục,  iệm dâm, sự thiê  đ t, sự dơ bẩ  của dâm. Vì sao thầ  lại ca  gợi 

dâm dục và sự v i thích với  ha ?  

Thế Tô  dù g vô s  phươ g tiệ  q ở trách, dạ  dỗ Ư -đà-di, rồi tập hợp 

chú g Tă g vì m    đầ  đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo  ào với ý dâm dục mạ h mẽ, hướ g về  gười  ữ ca  gợi việc dâm 

dục và sự v i thích với  ha , dù g lời xấ  xa  ói với  ha  và  hì   ha  bằ g á h 

mắt lẳ g lơ, dù  gười đó lớ  ha   hỏ thì Tỳ-kheo phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Khi ấ , các Tỳ-kheo đề  đế  thô  Yùết- hị-ca (là g dâm) khất thực. Thấ  họ 

đế  đó, các trưở g giả đề  chê trách: 
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- Các Thích tử  à  thật sai sót, đã tự xư g là t t mà lại vào là g dâm  à , 

 hư  gười dâm dục vào đó vì dâm, cũ g  hư vào  hà các  gười phụ  ữ, các thiế  

 ữ là vì m    lấ  vợ. 

Các Tỳ-kheo đem việc ấ  bạch đầ  đủ với Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Có  ăm chỗ Tỳ-kheo khô g  ê  đế . Năm chỗ ấ  là: 

1- Nhà bán dâm. 

2- Nhà thiế   ữ. 

3- Nhà q ả phụ khô g đứ g đắ . 

4-   á  rượ . 

5- Nhà trộm cướp. 

Ðó là  hữ g  ơi Tỳ-kheo khô g  ê  đế , khô g được vào. Tỳ-kheo nào vào 

 hữ g  ơi đó thì phạm tội. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-đôïc, th ộc  ước Xá-vệ. Nơi ấ  có một Bà-la-

mô  sa h một cô co  gái  ha  sắc xi h đẹp khô g ai sá h bằ g. Do bé gái ấ  xi h 

đẹp  ê  mẹ đặt tê  là Thiệ    a g. 

Lúc mới sa h, thầ  tướ g Bà-la-mô  xem tướ g và tiê  đoá  rằ g: “Cô gái 

 à  sẽ giao thô g với  ăm trăm  gười”. 

Khi cô ấ  lê  mười sá  t ổi, mọi  gười  ghe lời tiê  đoá  là cô ấ  sẽ giao 

hội với  ăm trăm  gười  ê  khô g ai dám cưới. Có một  gười vượt bi  , vào b ô  

bá  ở thô  ấ . Trô g thấ  cô ấ  xi h đẹp, liề  phát sa h ý dâm, mới hỏi đó là co  

gái nhà ai. 

Ðáp: 

- Ðó là co  gái của Bà-la-môn. 

Lại hỏi: 

- Ðã có chồ g chưa? 
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Ðáp: 

- Chưa. 

Lái buôn nói: 

- Nế  vậ , tôi sẽ cưới làm vợ. 

Ðáp: 

- Cô gái  à  mọi thứ đề  t t, chỉ có một việc khô g t t. 

Hỏi: 

- Ðó là việc gì? 

Ðáp: 

- Lúc mới sa h, thầ  tướ g Phạm chí tiê  đoá  rằ g: cô ấ  sẽ giao hội với  ăm 

trăm  gười. 

Người lái b ô   ghĩ: “Nhà ta khô g có ai vào, chỉ có các Thích tử,  hư g 

các Thích tử khô g có ý  à ”. 

Người lái b ô  liề  cưới cô ấ  làm vợ. Chưa được bao lâ , có thươ g  hâ  

m    vào bi   tìm châ  bá . Thườ g pháp của  ước ấ  là thươ g  hâ   ào đã vào 

bi    hiề  lầ  thì được cử làm  gười dẫ  đườ g. Nế   gười ấ  khô g chị  thì sẽ 

bị v a ép b ộc. 

Lúc ấ , thươ g  hâ  kia đế  bảo thươ g  hâ  ấ : 

- A h hã  dẫ  chú g tôi đi tìm châ  bá . 

Thươ g  hâ  ấ  liề  bảo  gười giữ cửa rằ g: 

- Tôi phải vào bi   tìm châ  bá , đừ g cho  gười khác  ghỉ đêm ở đâ , trừ 

các Thích tử, bởi vì các Thích tử khô g có ý dâm dục. 

Nga   gà  hôm đó họ đi vào bi  . Có  a-môn, Bà-la-môn nào vào  hà ấ  

khất thực, cô vợ liề  đùa cợt,  ói sự v i thích của dâm dục và bảo hã  đế  cù g cô 

ta làm việc bất tị h. 
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Các Tỳ-kheo khô g biết phải làm sao và đề  phâ  vâ   ê  đế  bạch với Thế 

Tô  đầ  đủ việc ấ . Thế Tô  đáp: 

- Các Tỳ-kheo khô g  ê  vào khất thực ở  hà  hư vậ . Nế  vào khất thực thì 

khô g được  gồi, khô g được  ói ch  ệ . Vì sao vậ ? - Nhà  hư vậ  sẽ làm hư 

hoại phạm hạ h. Nế  ai  gồi ch  g  ói ch  ệ  dâm thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Vì ý dâm q á mạ h,  ga   gà  hôm ấ , vào lúc chiề  t i,  gười  ữ ấ  bị 

chết. Thi th  cô ta được tra g đi m rồi khiê g bỏ  goài gò mã. Có  ăm trăm tê  

cướp đi q a gò mã, thấ  thi th  của  gười  ữ  à  liề  phát sa h ý dâm và cù g 

 ha  làm việc bất tị h, đú g  hư trước đâ   gười Bà-la-mô  đã tiê  đoá . Do đã 

đùa cợt với Sa-môn, Bà-la-mô   ê  cô ấ  sa h vào ba đườ g ác, làm vợ các co  

rồ g ở sô g Tỳ-đát-thổ, phía Bắc  ước Thiê  Trúc và thườ g giao hội với  ăm 

trăm co  rồ g. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Bấ  giờ có các  ữ trưở g giả đế  xem phò g  c, vườ  câ . Nhóm sá  Tỳ-

kheo bảo các  ữ trưở g giả: 

- Chú g tôi là co  của q  c vươ g, xi h đẹp khô g ai bằ g. Thâ  th  thơm 

tho, ti h tấ  vô hạ , là  gười đứ g đầ  ở tro g pháp. Các cô hã  cù g chú g tôi 

v i đùa thỏa thích với  ha . Cú g dườ g thâ  là pháp đứ g đầ  tro g pháp b  thí 

cú g dườ g. 

Tro g s  các phụ  ữ ấ  có  gười bằ g lò g, có  gười khô g bằ g lò g. 

Người khô g bằ g lò g đi ra  ói với các Tỳ-kheo: 

- Ở  ơi thườ g a  ổ , khô g lo sợ mà lại rất đá g sợ. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Có việc gì vậ ? 

Các phụ  ữ thưa đầ  đủ việc ấ  với Tỳ-kheo. Tỳ-kheo khô g biết làm sao, 

liề  đế  bạch với Thế Tô . Thế Tô  biết mà vẫ  hỏi  hóm sá  Tỳ-kheo: 

Việc ấ  có đú g vậ  khô g? 

Các Tỳ-kheo bê  tro g thì hổ thẹ , bê   goài thì  gượ g  gù g, liề  sửa áo 

bà  vai phải, q ỳ g i phải sát đất, chấp ta  bạch Phật rằ g: 
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- Ðú g vậ , thưa Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

-  ao vậ  kẻ  g  kia! Ta đã  ói dâm  hư rắ  độc cắ   gười. Thà bị rắ  độc, 

rắ  hổ ma g độc, tră  đe  độc cắ , chứ khô g giao hội với các phụ  ữ dò g  át-lợi, 

Bà-la-mô , trưở g giả. T   họ rất xi h đẹp và ă  mặc rất đẹp,  hư g thà gieo mì h 

vào lửa chứ khô g giao hội với họ.  

Ta chẳ g đã  ói dâm  hư đ  g củi lớ , phó g lửa đ t đ  g củi lớ  thì  gọ  

lửa sẽ rất mạ h mẽ. Thà gieo mì h vào tro g đ  g lửa ấ  chứ khô g giao hoa  với 

các phụ  ữ Bà-la-mô , trưở g giả,  át-lợi.  

Ta chẳ g đã  ói dâm dục  hư h  lửa sâ ,  hư h  rất sâ  đự g đầ  lửa, chỉ có 

tha  hồ g, khô g có khói. Thà gieo mì h vào h  ấ  chứ khô g giao hoa  với phụ 

 ữ  át-lợi, Bà-la-mô , trưở g giả.  

Dâm dục  hư co  chó gặm xươ g,  hư co  chim già h miế g thịt (miế g thịt 

 hỏ xí   hư g chim phải chị  khổ rất  hiề ),  hư mật dí h trê  lưỡi dao, dâm dục 

cũ g  hư vậ . 

Như v a ra lệ h bắt  gười bị tội tra khảo mỗi  gà  ba lầ  thì  gười ấ  bị 

thươ g hà g trăm vết, dâm dục cũ g  hư vậ . Dâm dục cũ g  hư chiếc bì h, bê  

 goài được sơ  vẽ rất đẹp, bê  tro g đự g đồ hôi th i bất tị h,  hư hươ g hoa độc, 

 gửi vào mũi thì chết. 

Thà    g th  c độc chứ khô g hướ g về dâm dục. Như  gười chơi đà , chỉ 

có âm tha h rỗ g khô g. Cũ g  hư đại thọ gắ  kiếm, lê  x   g đề  bị đâm  hư kẻ 

thù, giặc cướp khô g có ý t t,  hư  ước phẩ  sôi ở địa  gục Khôi-hà, dâm dục 

cũ g  hư vậ . 

Ta chẳ g đã  ói dâm dục là đầ  m i của sự đấ  tra h, đưa đế  q a  h  ệ , 

 ị h hót, gièm pha, mê hoặc, lừa d i, làm vô s  việc ác, tất cả các việc ấ  đề  do 

dâm sanh ra. 

Ta đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói về sự bất tị h của dâm, của việc hướ g về 

dâm,  ghĩ về dâm, sự thiê  đ t và sự dơ bẩ  của dâm. Vì sao các thầ  tạo việc ác ở 

tro g đó? 
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Thế Tô  dù g vô s  phươ g tiệ  dạ  dỗ, q ở trách  hóm sá  Tỳ-kheo và 

 hâ  việc ấ  Ngài tập hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  kiết giới 

cho các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo  ào với ý dâm mạ h mẽ, ở trước  gười  ữ tự khe  thâ  xi h đẹp, 

lại  ói mì h là Tỳ-kheo ti h tấ , là bậc t i thượ g tị h hạ h tro g pháp,... Tỳ-kheo 

 ào làm  hư vậ  phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

(Một là Bạt-nan-đà, hai là Na -đà, được sa h thiê . Ca-lư -đà-di, Xi  - ộ - 

tức Xa- ặc - khi Phật đã  hập diệt,  ghe theo A-Na   ê  đắc đạo và  hập Niết-bàn. 

Mã-sư, Phất-na-bạt sa h vào loài rồ g)  

Phật Thế Tô  ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc. 

Lúc ấ , vào sá g sớm, tô  giả A-Na  đắp  , ma g bát vào thà h Xá-vệ khất 

thực. Khất thực xo g, vị ấ  ra khỏi thà h. Lúc ấ  là thá g c  i mùa Hạ, trời rất 

 ó g. Tô  giả A-Na  đi trê  đườ g thì khát  ước. Giữa đườ g có con gái Chiên-

trà-la tên Bát-kiết-đề đa g múc  ước giế g. A-Na  liề  đế  giế g xi   ước và  ói: 

- Nà  chị, tôi cầ   ước, hã  cho tôi ít  ước. 

Cô ấ  bảo A-Nan: 

- Tôi th ộc họ Ma-đă g -già. 

A-Nan nói: 

- Tôi khô g hỏi giai cấp Chiê -trà-la ha  chẳ g phải Chiên-trà-la. Tôi đa g 

cầ   ước, hã  cho tôi xi   ước. 

Cô gái đáp: 

- Thầ  th ộc dò g họ cao q ý, là đệ tử đứ g đầ  của  a-môn Cù-đàm, được 

vua Ba-tư- ặc kí h trọ g, là thầ  của Mạc-lợi ph   hâ . Cò  tôi th ộc dò g họ 

Chiên-trà-la  ê  khô g dám ma g  ước cho ngài. 

A-Na  bảo cô ấ : 

- Tôi khô g hỏi cô th ộc họ Chiê -trà-la ha  chẳ g phải Chiê -trà-la. Tôi 

đa g cầ   ước, hã  ma  đem  ước cho tôi. 

Cô ấ  đáp: 
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- Nế  cầ   ước thì sẽ có  ga . 

Lúc ấ ,  gười  ữ lấ  ta  bụm  ước rưới lê  châ  A-Na , rồi lại bư g  ước 

rưới ta  A-Na .  a  khi rưới ta  châ  A-Na , cô ấ  liề  sa h ý dâm dục. 

Tô  giả A-Na     g  ước xo g liề  lê  đườ g. 

Khi A-Na  đã đi khô g bao xa, Bát-kiết-đề liề  ma g bì h  ước trở về  hà 

thưa với cha mẹ: 

- Xi  cha mẹ hã  cho co  lấ   a-môn A-Na  làm chồ g. 

Người mẹ  ói: 

- A-Na  là co   hà v a Ch    -luân, dòng Sát-lợi, Thích chủ g. họ Cù-đàm; 

q  c vươ g, đại thầ  đề  biết, là đệ tử của  a-môn Cù-đàm, được v a Ba-tư- ặc 

kí h trọ g, là thầ  của Mạc-lợi ph   hâ . Cò  chú g ta là dò g Chiê -trà-la thấp 

hèn, làm sao có th  lấ  A-Na  làm chồ g được?!. 

Cô gái bảo mẹ: 

- Nế  khô g lấ  được A-Na  làm chồ g thì co  sẽ    g th  c độc, hoặc 

dù g dao tự sát, hoặc thắt cổ tự tử. 

Người mẹ bảo co  gái rằ g: 

- Ở đâ  cũ g có thầ  chú Ma-đă g-già, có th  dời mặt trời, mặt tră g x   g 

đất, cũ g có th  gọi v a trời Phạm thiê  x   g, h   g gì là  a-môn A-Nan mà 

khô g làm cho đế  đâ  được sao?! Việc gì thầ  chú  à  cũ g làm được, trừ khi A-

Na  bị chết, hoặc s  g mà bất lực, hoặc được  a-môn Cù-đàm bảo hộ thì ta khô g 

th  làm gì được. 

Nghe xo g, cô gái hết sức v i mừ g, liề  đứ g dậ  tắm rửa, tra g đi m thâ  

th , mặc   phục trắ g, trải  gọa cụ... trô g mo g A-Na  đế . 

Lúc ấ   gười mẹ cũ g tắm rửa, mặc   phục trắ g, lấ  phâ  bò trét lê  đất, 

lấ  chỉ  gũ sắc kết thà h sợi dâ , đổ  ước đầ  b   bì h, đự g đầ  b   ché  má , 

chứa đầ  ché  b   loại  ước thơm, đự g đầ  b   ché  mật, dự g đứ g b   câ  

đao lớ  trê   ề  phâ  bò, ở b   góc  ề  dự g b   mũi tê , đ t tám  gọ  đè  sá g, 

lấ  b   đầ  lâ  của  gười chết thoa lê  đó các loại hươ g, lấ  hoa rải lê  đất, cầm 
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cái lư đ t hươ g,  hiễ  ba vò g rồi hướ g về phươ g Ðô g, q ỳ x   g, tụ g chú 

th ật Ma-đă g-già. 

Khi ấ , ở Kỳ-hoàn, A-Na  chợt hoả g h t, bị chú th ật trói  hư cá mắc câ , 

 hư voi đi theo cái móc. Tô  giả A-Na  bị chú th ật dẫ  đế   hà Chiên-trà-la. 

Người mẹ bảo co  gái: 

- A-Na  đã đế . Co  m    làm gì thì sẽ t â  theo ý co . 

Trô g thấ  A-Na  đế , Bát-kiết-đề hết sức v i mừ g, liề  đế  ôm A-Na  đặt 

 gồi trê  giườ g, vé   , rờ mó, v  t ve A-Na  gi  g  hư lực sĩ dù g ta   ắm co  

dê  hỏ lô g dài, co  dê phải đi theo ta   gười ấ . 

Bấ  giờ tô  giả A-Na  thấ  mười phươ g đề  t i tăm  hư th  mặt trời mặt 

tră g bị ta  của A-tu-luân La-hầ  che kí , khô g cò  phát sá g. A-Na  bị chú 

th ật kh  g chế, khô g cử độ g được. Mặc dù A-Na  có sức mạ h của đại lực sĩ 

(sức mạ h bằ g sức mạ h của mười lực sĩ, sức mạ h của Câ -di cũ g  hư A-Nan) 

 hư g vì bị chú th ật kh  g chế  ê  khô g th  cử độ g được. 

Lúc ấ , tô  giả A-Na   iệm  ă g lực Thá h đạo đế  ê  tỉ h trở lại. A-Nan 

s    ghĩ: “Co  bị  g   kh  , sao Thế Tô  khô g thươ g xót co ?!”. 

Biết A-Na  bị chú th ật Chiê -trà-la kh  g chế, Phật liề   ói kệ: 

- Phật là bậc tô  q ý  hất thế gia         

Chắc chắ  khô g ai có th  hơ  Phật  

Phật là bậc đứ g đầ  tro g trời  gười 

V a các pháp, là r ộ g phước t t  hất. 

Nế   ghĩa bài kệ  à  là đú g thì A-Na  được giải thoát khỏi  hà Chiê -trà-la. 

Pháp là cao q ý  hất ở thế gia  

Chắc chắ  khô g gì có th  hơ  pháp. 

Pháp đá g tô  trọ g  hất tro g trời  gười 

Dứt hết trói b ộc, mãi mãi  ê  v i. 

Nế   ghĩa bài kệ  à  là đú g thì xin cho A-Na  được thoát khỏi  hà Chiê -

trà-la. 

Tă g là bậc cao q ý  hất thế gia  
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Chắc chắ  khô g ai có th  hơ  Tă g 

Tă g là bậc đứ g đầ  tro g trời  gười 

Là r ộ g phước t t đẹp hơ  tất cả. 

Nế   ghĩa bài kệ  à  là đú g thì xi  cho A-Na  được thoát khỏi  hà Chiên-

trà-la. 

Khi Phật tụ g kệ xo g, các dụ g cụ được bà  ra tro g đà  trà g trì chú ở  hà 

Chiên-trà-la  hư: dao, mũi tê  bị gã   át, bì h hủ bị vỡ, đè  tắt, đầ  lâ  vỡ t  g, 

gió l c thổi xoa  vầ  làm mọi  gười khô g thấ   ha . Chú th ật Chiê -trà-la mất 

tác dụ g. 

Người mẹ bảo co  gái: 

- Ðâ  chắc là do thầ  lực của  a-môn Cù-đàm gâ   ê . Mọi thứ đề  vỡ t  g, 

chú th ật mất tác dụ g. 

Lúc ấ  A-Na  s    ghĩ: “Ðâ  chắc là do  ă g lực â  đức của Thế Tô ”. 

Tô  giả A-Na  được giải thoát, gi  g  hư co  voi lớ  sá  mươi t ổi sa  

rượ , h  g bạo, thâ  lớ ,  gà dài, được thoát khỏi cái cùm châ  bằ g sắt, từ thà h 

chạ  về  úi rừ g hoa g vắ g; A-Na  cũ g vậ ,  hờ Thế Tô  tụ g Phật  gữ mà vị 

ấ  được giải thoát khỏi  hà Chiê -trà-la và chạ  về Kỳ-hoàn. 

Cô gái  ọ đ ổi theo A-Na , đế  cửa cổ g tị h xá Kỳ-hoà  và  ói rằ g: 

- A-Na  là chồ g tôi! A-Na  là chồ g tôi!  

Như trâ   ghé theo mẹ khô g rời  ửa bước, cũ g vậ , cô gái  à  theo sát A-

Na  khô g lìa một phút giâ   ào. 

Tô  giả A-Na  đế  chỗ Thế Tô , đả h lễ sát đất, bạch đầ  đủ với Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Tro g các pháp, Ta thấ  khô g gì gâ  mê hoặc, d i trá bằ g  gười  ữ. 

Người  ữ  à  cũ g vậ . Vì sao vậ ? - Do tâm dâm dục trói b ộc tâm ý. Vì thế,  à  

A-Na ! Ô g cầ  phải hết sức tỉ h giác, đừ g đ  bị lục dục lôi kéo. 

Lúc ấ , vào sá g sớm, tô  giả A-Na  đắp  , ma g bát vào thà h Xá-vệ khất 

thực. Cô gái ấ  cũ g đ ổi theo sa  và  ói với các trưở g giả rằ g: 
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- A-Na  là chồ g tôi. A-Na  là chồ g tôi. 

Khất thực xo g, A-Na  trở về chỗ Phật, bạch với Phật rằ g: 

- Ðế  đâ  cô ấ  cũ g  ói với các trưở g giả đ  bôi  họ co . Co  khô g biết 

phải làm sao?! 

Thế Tô  bảo: 

- Ô g hã  đế  cù g  ói ch  ệ , gi  g  hư  ói ch  ệ  với chị em r ột vậ . 

Vì sao thế? - Vì  gười  ữ ấ  sẽ là Tỳ-kheo ni. 

Lúc ấ ,  gười  ữ đó đế  chỗ Phật, bạch Thế Tô  rằ g: 

- Xin Thế Tô  trả  a-môn A-Na  cho co  đ  co  lấ  làm chồ g. 

Thế Tô  đáp: 

- Nế  m    A-Na  thì hã  làm Tỳ-kheo  i tro g pháp của Ta, Ta sẽ gả A-

Nan cho. 

Nghe vậ , cô ấ  hết sức v i mừ g,  ói rằ g: 

- Thế Tô  đú g là đạo sư. Thế Tô  đú g là đạo sư. 

Thế Tô  hỏi: 

- Cô có cha mẹ khô g? Ðã từ giã cha mẹ chưa? 

Cô ấ  đáp: 

- Có cha mẹ  hư g chưa từ giã cha mẹ. 

Thế Tô  bảo: 

- Cô hã  đi từ giã cha mẹ rồi trở lại đâ . 

Cô ấ  liề  đứ g dậ , đế  chỗ cha mẹ, thưa với cha mẹ hết thả  mọi việc. 

Nghe xo g, cha mẹ cô ấ  hết sức v i mừ g. V   đã trồ g că  là h và sắp đắc đạo 

 ê   gười mẹ bảo co  gái: 
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- Co  m    theo đạo thì cứ theo. Cha mẹ cũ g m    cù g đế  đ  gặp Thế 

Tôn. 

Cha mẹ và cô ấ  đế  chỗ Thế Tô , đả h lễ sát đất rồi đứ g q a một phía. 

Lúc ấ  vì cô gái  à , Thế Tô  th  ết pháp cho đại chú g  ghe, dù g vô s  phươ g 

tiệ  đ  th  hiệ  ý  ghĩa các pháp  hư  ghĩa mềm mại,  ghĩa b  thí,  ghĩa trì giới, 

 ghĩa sa h thiê ,  ghĩa bất tị h của dâm dục,  ghĩa các kiết sử làm phát sa h các 

că ,  ghĩa x ất gia,  ghĩa các đạo phẩm. Thế Tô  giả g pháp b   Thá h đế: khổ, 

tập, diệt, đạo. Nga  tại chỗ  gồi, cô gái ấ  hi   được pháp b   Thá h đế. Cha mẹ 

cô ta đắc đạo A-na-hàm, cô ấ  đắc đạo T -đà-hoàn. 

Gi  g  hư tấm vải trắ g dễ  h ộm mà , khi  ghe pháp họ cũ g vậ . 

Khi ấ , cha mẹ cô ta chấp ta  bạch Phật: 

- Từ  a  trở đi, co  xi  q     Phật, q     Pháp, q     chú g Tă g. Xi  hã  

cho co  làm Ư -bà-tắc, trọ  đời khô g sát sa h. 

Bát-kiết-đề hiệ  đời đắc q ả, cô ấ  đả h lễ sát châ  Phật, chấp ta  bạch Thế 

Tô  rằ g: 

- Xi  Thế Tô  tha thứ cho  hữ g lỗi lầm của co . Xi  Như Lai đừ g q ở 

trách co . Co   hư trẻ co ,  hư  gười  g  si,  gười khô g biết thiệ  ác, đã có ý 

khô g t t đ i với A-Na . Xi  hã  tha thứ và cho co   hập đạo làm Tỳ-kheo  i đ  

được  ươ g tựa Thế Tô , t  hà h phạm hạ h.  

Thế Tô  bảo A-Nan: 

- Ô g hã  cù g hai Tỳ-kheo  i đưa cô gái  à  đế  chỗ các Tỳ-kheo  i kiết hạ, 

bảo với Ma-ha-bát-chá-bát-đề Cồ-đàm-di rằ g: “Thế Tô  bảo cho cô gái  à  x ất 

gia thọ giới Cụ-túc”. 

Vâ g lời Thế Tô , A-Na  dẫ  hai Tỳ-kheo  i và cô gái ấ  đế  chỗ Bát-chá-

bát-đề Cồ-đàm-di và  ói rằ g: 

- Thế Tô  dạ  cho cô gái  à  x ất gia thọ giới Cụ-túc. 

Ðại Ái Ðạo hỏi A-Nan: 

-  ao vậ  A-Na ?! Thế Tô  cho phép cô gái Chiê -trà-la theo đạo ha  sao? 
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A-Na  đáp: 

- Cồ-đàm-di, cô gái  à  đã đắc q ả, vì sao khô g hà h đạo được? 

Ðại Ái Ðạo liề  cạo tóc cho cô ấ  x ất gia, thọ giới Cụ-túc, dạ  oai  ghi 

phép tắc. Cô ấ  đắc tám giải thoát và đắc đạo A-la-hán. 

Lúc ấ , Ðại Ái Ðạo dẫ  cô ấ  và  ăm trăm Tỳ-kheo  i đế  chỗ Phật, đả h lễ 

sát châ , rồi đứ g q a một phía. Thế Tô  q á  sát tâm ý của cô Bát-kiết-đề rồi hỏi: 

- Cô cò  m    lấ  A-Na  làm chồ g khô g? 

Tỳ-kheo  i ấ  xấ  hổ, q ỳ x   g bạch Phật rằ g: 

- Tô  giả A-Na  là a h co , cù g học một pháp, cũ g  hư  ước hợp với sữa. 

A-Na  phâ  vâ  khô g biết mì h có phạm Tă g-già-bà-thi-sa khô g, liề  hỏi 

các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo cũ g khô g biết  ê  đế  hỏi Phật. Thế Tô  đáp: 

- A-Na  khô g phạm tội. Ðó là do chú Ma-đă g-già làm mê hoặc. Nế  có ai 

bị chú th ật mê hoặc  ữa thì cũ g khô g có tội.  

 Ỳ NẠI  A 

Hết q     ba  
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Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Bấ  giờ có một Tỳ-kheo tên Ca-lư , co  của Lộc Viê  (tê  mẹ) cư trú ở đó; 

có  hiề  bạ  bè  hư: q  c vươ g, đại thầ , trưở g giả, Phạm chí và theo họ xi    

phục, đồ ă ,  gọa cụ, th  c trị bệ h. 

Lúc ấ  có  hiề  phụ  ữ trưở g giả s    ghĩ: “Tỳ-kheo Ca-lư  q e  biết rất 

 hiề  q  c vươ g, đại thầ , trưở g giả, Phạm chí... Bất cứ ai vị ấ  cũ g đề  q e  

cả và xi  gì cũ g đề  được. Chú g ta hã  cù g đế  th  ết phục Tỳ-kheo Ca-lư  vì 

chú g ta mà đế   hà  gười khác”. 

Lúc ấ , các phụ  ữ liề  đế  chỗ Tỳ-kheo Ca-lư , bạch với Tỳ-kheo ấ  rằ g: 

- Tô  giả có  hiề  bạ  bè  hư: q  c vươ g, đại thầ ... xi  gì cũ g đề  được. 

Xi   gài hã  chị  khó đế   hà ấ  làm mai giúp chú g tôi. Ðế  đó,  gài hã  tha  

tôi mà  ói rằ g: “Nghe  ói co  gái ô g xi h đẹp. Co  trai tôi cũ g t ấ  tú. Hã  gả 

co  gái của ô g cho làm vợ co  tôi. Như vậ  dò g gi  g khô g bị giảm”. Xo g 

việc, chú g tôi sẽ hậ  tạ. Xi  thầ  hã  giúp chú g tôi. 

Tỳ-kheo ấ  liề   hậ  lời và lập tức đi đế   hà  gười  ữ ấ  đ  làm mai m i. 

Lại có một q ả phụ  hờ Tỳ-kheo rằ g: 

- Hãy đế   hà trưở g giả ấ   ói rằ g: “  ả phụ  ọ xi h đẹp khô g ai bằ g. 

Ô g có th  làm chồ g bà ấ  khô g? Nế  khô g th  làm vợ chồ g thì hã  cù g 

 ha  tư thô g”. 

Tỳ-kheo ấ  liề  đế  đó đ  làm m i lái. Lại có một trưở g giả bảo Tỳ-kheo 

rằ g: 

- Tô  giả có  hiề  bạ  bè  hư: q  c vươ g, đại thầ , trưở g giả, Phạm chí. 

Xi  hã  giúp tôi đế   hà phụ  ữ ấ   ói với cô ấ  rằ g: “Cô khô g có chồ g, tôi 

khô g có vợ. Tôi là đại trưở g giả, cô có th  làm vợ tôi khô g?”. 

Các trưở g giả  hờ Tỳ-kheo ấ  làm vậ  chẳ g phải một lần. 

Tỳ-kheo ấ  liề  đế   hà các phụ  ữ tr  ề  đạt lại đầ  đủ việc ấ . Các phụ  ữ 

ấ  có  gười đồ g ý, có  gười khô g đồ g ý. Người khô g đồ g ý lầ  lượt  ói lại 

với các  gười thâ  q e . Nghe  ói việc ấ , các trưở g giả đề  oá  trách rằ g: 
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- Sa-mô  Thích tử  à  tự xư g là ti h tấ , lại gi  g  hư lái b ô , làm mai 

m i m a bá   am  ữ. 

Các trưở g giả  ghe lời ấ , liề   ói lại với các Tỳ-kheo thực hà h mười hai 

pháp. Các Tỳ-kheo  ghe xo g b ồ  rầ  khô g biết đ i đáp làm sao, liề  đế  bạch 

Thế Tô . Thế Tô  biết  hư g vẫ  hỏi Tỳ-kheo Ca-lư : 

- Việc ấ  có thật khô g? 

Ðáp: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Ô g đã làm trái với hạ h của Tỳ-kheo. Ô g x ất gia học đạo mà đi làm mai 

m i cho  am  ữ và lấ  đó làm v i. Khi có đám ta g ô g cũ g có mặt, khi họ v i 

đùa ô g cũ g có mặt. Ô g chẳ g có thực hà h hạ h  a-môn. Ông là Sa-mô  mà lại 

đi làm tôi tớ cho  gười. 

 a  khi dù g vô s  phươ g tiệ  q ở trách, dạ  dỗ xo g, Thế Tô  tập hợp 

chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào c  tâm làm mai m i  gười  ữ với  gười  am, mai m i  gười 

 am với  gười  ữ, mai m i q ả phụ với đà  ô g góa vợ... thì phạm Tă g-già-bà-

thi-sa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Tỳ-kheo Ca-lư  q e  biết rộ g rãi với các trưở g giả, hướ g dẫ  các trưởng 

giả làm việc phước. Vợ chồ g các trưở g giả gâ  lộ  với  ha , Tỳ-kheo ấ  đế  

kh  ê  ră , hòa giải, lôi kéo lê  giườ g cho  gủ ch  g. Các trưở g giả thâ  q e  

khác cười chê việc làm của Tỳ-kheo ấ  và  ói: 

- Ðá g lẽ chú g tôi làm việc hòa giải ấ , vậ  mà Tỳ-kheo lại làm. 

Các trưở g giả sa h tâm chá  ghét, liề  đế   ói với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-

kheo khô g biết trả lời ra sao, liề  đế  chỗ Phật, bạch đầ  đủ với Thế Tô . Thế 

Tô  bảo: 

- Các Tỳ-kheo khô g được đế   hà cư sĩ đ  hòa giải và tái hợp cho họ. 
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Do việc ấ , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  

kiết giới cho các  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào c  tâm mai m i  gười  ữ với  gười  am, mai m i  gười  am 

với  gười  ữ, hoặc mai m i q ả phụ với đà  ô g góa vợ, cho đế  hòa giải tái hợp 

thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Người  am có ba vợ: một  gười do cướp được,  gười thứ hai do m a được, 

 gười thứ ba do kết d  ê . Tro g s  ba  gười vợ ấ ,  ế  Tỳ-kheo  ói với  gười 

chồ g hã   ằm  gủ cù g với  gười vợ  à , hoặc hòa giải khi vợ chồ g họ gâ  lộ  

thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Tỳ-kheo  ào thả súc sa h và cho co  đực co  cái hợp đôi thì phạm Tă g-già-

bà-thi-sa.            

Phật ở tại vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc La-d  ệt-kỳ. 

Lúc ấ , Tỳ-kheo Ðạt- ị-ca - co  của  gười thợ g m - s    ghĩ: “Nghề g m 

của ta khô g có ai sá h kịp. Ta lại mạ h khỏe. Trước đâ  ta làm  hà gỗ, v a A-xà-

thế đị h bắt giết ta, ta sẽ làm  hà g m và ở tro g đó”. 

Ô g ta liề  trộ  bù  làm că   hà lớ  với các thứ  hư: cửa, kh  g cửa, xà 

 ga g, cửa sổ, cột ch  g, giá phơi  ... đề  bằ g g m. Tỳ-kheo ấ  gom góp củi, cỏ, 

cà h, lá, cỏ tra h, cỏ la ,  ổi lửa    g că   hà bằ g đất. Ngọ  lửa rất mạ h,  gười 

tro g  ước khô g ai khô g thấ .  

N  g că   hà g m xo g, ô g ấ  đi d  hà h, khất thực tro g sá  mươi  gà  

đ  có đồ đãi khi mời các Tỳ-kheo tập hợp vào  hà mới. 

Thấ  việc ấ , Phật biết  hư g vẫ  bảo A-Nan: 

- Ô g hã  đem   đế  đâ . Ta m    đế   ơi ấ  xem xét. 

Lúc ấ , Thế Tô  dẫ  A-Na  đế  că   hà g m của Tỳ-kheo Ðạt- ị-ca. Trông 

thấ  că   hà có mà  đỏ rực rỡ  hư lửa, Thế Tô  biết  hư g vẫ  hỏi A-Nan: 

- Vật gì đỏ  hư đ  g lửa thế kia? 

Tô  giả A-Na  liề  bạch với Thế Tô  đầ  đủ việc ấ . Thế Tô  bảo: 
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- A-Na ! Ô g hã  đế  phá că   hà g m ấ . Vì sao vậ ? - Ð   gười đời sa  

thấ  ở tro g pháp của Ta, lúc đầ  khô g có ai làm  hà g m. 

A-Na  liề  đế  phá că   hà g m ấ .  

Sau hai thá g d  hà h, Tỳ-kheo Ðạt- ị trở về thà h La-d  ệt. Trô g thấ  că  

 hà g m bị phá, Ðạt- ị liề   ổi giậ , hỏi Tỳ-kheo ở cạ h đó: 

- Ai đế  phá că   hà g m  à  vậ ? 

Ðáp: 

- Thế Tô  đế  phá. 

Ðạt- ị  ói: 

- Nế  đú g là Thế Tô  phá thì đà h chị  vậ . 

Phật ở tại vườ  Ni-câu-đà, th ộc Ca-duy-la-việt,  ước Thích-ky-sấ . 

Khi ấ  dò g họ Thích ở Ca-duy-la-việt vừa mới cất tòa  hà lớ . Tòa  hà ấ  

vừa cất xo g khô g bao lâ , có kích thước khô g sai pháp, cửa hướ g về phía 

Ðô g. Nghe ti  Phật đã đế  vườ  Ni-câu-đà,  hữ g  gười dò g họ Thích ở Ca-

duy-la-việt liề  s    ghĩ: “Chú g ta vừa cất xo g tòa  hà  à  cách đâ  khô g lâ , 

kích thước khô g sai pháp, cửa hướ g về phía Ðô g, chưa có  gười ở.  a-môn, 

Bà-la-mô  và  hữ g  gười dò g họ Thích phải thỉ h Phật và chú g Tă g vào nhà 

đó trước, cú g dườ g đồ ă     g và giữ Phật cù g Tă g  ghỉ lại đó một đêm đ  

được phước đức, lợi ích lớ ”. 

Khi ấ ,  hữ g  gười dò g họ Thích ra cửa phía Ðô g của thà h Ca-tỳ-la-việt, 

đế  vườ  Ni-câu-đà. Lúc đó Thế Tô  đa g th  ết pháp cho vô s   gười đa g vâ  

q a h  ghe. Trô g thấ  Thế Tô  đa g  gồi dưới g c câ , xi h đẹp khô g ai bằ g, 

thâ   hư  úi và g, là vị thầ  đứ g đầ  trời  gười, đủ ba mươi hai tướ g tra g 

 ghiêm thâ ,  hữ g  gười dò g họ Thích đề  x   g xe, x   g  gựa, tiế  đế  chỗ 

Phật đả h lễ sát đất rồi  gồi q a một phía. 

Thế Tô  th  ết pháp cho  hữ g  gười dò g họ Thích, làm cho họ hoa  hỷ. 

 a  khi th  ết pháp xo g, Thế Tô  im lặ g. Nhữ g  gười dò g họ Thích đứ g dậ , 

sửa áo bà  vai phải, q ỳ g i phải sát đất, chấp ta  bạch Thế Tô  rằ g: 
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- Bạch Thế Tô ! Chú g co  đã xâ  một tòa  hà lớ  ở Ca-duy-la-việt. Tòa 

 hà ấ  vừa xâ  xo g khô g bao lâ , có kích thước hợp pháp, cửa hướ g về 

phươ g Ðô g  hư g chưa có  gười ở.  a-môn, Bà-la-mô  và  hữ g  gười dò g 

họ Thích cúi xi  Thế Tô  dẫ  các Tỳ-kheo đế  đó xem đ  chú g co  được lợi ích 

lớ . 

Thế Tô  im lặ g chấp  hậ . 

Thấ  Thế Tô  đã im lặ g chấp  hậ ,  hữ g  gười họ Thích liề  rời khỏi chỗ 

 gồi, đả h lễ sát đất,  hiễ  Phật ba vò g rồi đi đế  tòa  hà mới cất, q ét dọ , trải 

tọa cụ, dù g các thứ  hư đệm dệt bằ g lô g, thảm lô g, vải bô g - được tra g sức 

bằ g lô g chim - trải lê  đất, múc  ước tro g đổ đầ  bì h, lấ  vải bô g tẩm dầ  

sạch và t t làm đ  c, đ t  gọ  đè  rất sá g... Nhữ g việc cú g dườ g  hư vậ  

khô g th  k  hết. 

Họ lại đế  chỗ Thế Tô  đả h lễ, chấp ta  bạch Thế Tô  rằ g: 

- Ðồ cú g dườ g đã được sắp đặt xo g. Ðã đế  giờ, xi  Thế Tô  thọ  hậ . 

 a  khi thọ thực xo g, Thế Tô  đắp   ma g bát cù g chú g Tă g đế  tòa 

 hà mới cất, rửa châ  ở bê   goài rồi vào tro g giả g đườ g, q a  sát khắp giả g 

đườ g và đế   gồi trê  tòa cao với dá g vẻ rất v i tươi. 

Chú g Tă g cũ g rửa châ  rồi vào tro g giả g đườ g, t ầ  tự  gồi ở vách 

phía Tâ  và xoa  mặt về phía Ðô g. 

Lúc ấ ,  hữ g  gười dò g họ Thích cũ g rửa châ  ở bê   goài, vào giả g 

đườ g,  gồi ở vách tườ g phía Ðô g và xoa  mặt về phía Tâ . 

Nga  đêm ấ , khi thấ  hội chú g đã ổ  đị h, đức Thế Tô  liề   ói pháp cho 

 hữ g  gười dò g họ Thích.  a  khi dù g vô s  phươ g tiệ  đ   ói pháp, Thế Tô  

bảo: 

- Ðã q á  ửa đêm, các vị hã   ghỉ  gơi. 

Nhữ g  gười họ Thích liề  rời khỏi chỗ  gồi, lạ  Phật rồi ra đi. 

Khi  hữ g  gười họ Thích đi được một lát, Thế Tô  q á  sát tâm các Tỳ-

kheo và thấ  cầ  phải bảo họ hã  giữ  ê  tĩ h, hã  giữ  ê  tĩ h đ   hập vào các 

loại tam m ội sâ  xa vi diệ . 
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Thế Tô  bảo Mục-kiề -liên: 

- Hãy bảo các Tỳ-kheo giữ  ê  tĩ h đ  Ta  hập vào các loại tam m ội sâ  xa 

vi diệ . Thầ  hã   ói pháp cho các Tỳ-kheo. Ta đa g bị đa  lư g, khô g th   ói 

pháp. 

Vâ g lời Phật dạ , Mục-kiề -liên nói: 

- Hã  giữ  ê  lặ g đ  tĩ h tâm. 

Lúc ấ , Thế Tô  xếp tư   thượ g, trải lê  giườ g, g i đầ  trê  Tă g-già-lê, 

 ằm  ghiê g q a hô g phải  hư sư tử, hai đầ  g i chồ g lê   ha , châ  d ỗi thẳ g, 

chú tâm  ghĩ đế  á h sá g cho đế  khi  ào trời sá g. 

Tô  giả Mục-kiề -liê  bảo các Tỳ-kheo: 

- Tôi sẽ giả g lại cho các thầ   ghe pháp mà trước đâ  tôi đã từ g được  ghe 

Thế Tô  giả g dạ . Ðó là pháp khô g  ghe và  ghe,  hư là việc thực hà h của Tỳ-

kheo khô g  ghe pháp; hặc việc có th  thực hà h của Tỳ-kheo có nghe pháp. 

Tỳ-kheo khô g  ghe pháp thực hà h  hư thế  ào? 

- Tỳ-kheo  ào  ế  mắt thấ  sắc, s    ghĩ về sắc thì liề  dí h mắc tro g sắc, 

khô g  ghĩ cách thoát l  sắc, ý khô g ch  ê   hất, khô g chứ g được trí t ệ giải 

thoát và  hư thật giải thoát, khô g hi   rõ  ơi phát sa h ra các pháp ác  ê  chú g 

tồ  tại khô g bị diệt, khô g th  đắc đượïc q ả Hữ -dư và Vô-dư Niết-bàn. Ðó là 

việc  iệm sắc, dí h mắc sắc của Tỳ-kheo không nghe pháp. 

Khi tai  ghe tiế g, mũi  gửi mùi, lưỡi  ếm vị, thâ  xúc chạm sự trơ  lá g, 

tâm xúc chạm pháp, hoặc  ghĩ về các sắc pháp... thì bị dí h mắc pháp, khô g  ghĩ 

cách thoát l  sắc pháp, ý khô g ch  ê   hất, khô g chứ g được  hư thật giải thoát 

và trí t ệ giải thoát, khô g hi    hư thật  ơi phát sa h các pháp ác,  ê  chú g 

khô g được diệt trừ, khô g đạt được Niết-bà  Hữ -dư và Vô-dư. Ðó là việc dí h 

mắc vào các pháp của Tỳ-kheo không nghe pháp. 

Tỳ-kheo khô g  ghe pháp mà thực hà h  hư vậ  sẽ bị ma tìm được sơ hở và 

làm hư hoại tâm ý. Nế  mắt thấ  ma thì ma liề  thấ  được lỗi của mắt. Tai, mũi, 

lưỡi, thâ , ý thấ  ma thì liề  bị ma làm hại.  

Nà  các Tỳ-kheo! Gi  g  hư có rừ g tre, cỏ la  khô,  ế  đập  át ra, dồ  

đ  g lại, rồi lấ  lửa đ t b   phía thì có th  chá  được khô g? - Cũ g vậ , Tỳ-kheo 
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ấ   ế  mắt thấ  ma thì liề  bị ma phát hiệ  thấ  lỗi của mắt và làm hư hoại tâm ý. 

Tai, mũi, lưỡi, thâ , ý cũ g bị ma làm hại  hư vậ . 

Tỳ-kheo  à  bị sắc chế phục, khô g th  chế phục sắc, âm tha h, hươ g thơm, 

vị, sự trơ  lá g và pháp. Tỳ-kheo ấ  bị pháp ấ  chế phục, khô g th  chế phục pháp. 

Do bị sắc chế phục, bị pháp chế phục  ê  khô g th  chế phục pháp ác. Do khô g 

th  chế phục pháp ác  ê  làm các kiết sử phát sa h và lớ  mạ h, phải chị  khổ 

sanh - già - bệ h - chết ở đời sa . 

Ðó là sự thực hà h của Tỳ-kheo không nghe pháp. 

 ự thực hà h của Tỳ-kheo có  ghe pháp xả  ra thế  ào? 

- Tỳ-kheo  à  mắt thấ  sắc,  ghĩ về sắc, khô g đắm trước sắc. Khô g  ghĩ 

đế  sắc thì sắc lìa khỏi tâm, ý được ch  ê   hất, được ý giải thoát (chỉ) và trí t ệ 

giải thoát (q á ), biết  hư thật  ơi phát sa h của các pháp ác  ê  chú g bị diệt mất, 

khô g phát sa h, đạt được Niết-bà  Hữ -dư và Vô-dư. Ðó là sự thực hà h của Tỳ-

kheo có nghe pháp. 

Mắt thấ  sắc khô g bị đắm trước, khô g bị dí h mắc vào âm tha h, hươ g 

thơm, vị  go , sự trơ  lá g và pháp;  ghĩ về sắc pháp khô g bị dí h mắc; khô g 

 ghĩ về sắc pháp thì lìa sắc pháp, tâm được ch  ê   hất, đạt được ý giải thoát, trí 

t ệ giải thoát, biết  hư thật  ơi pháp ác phát sa h  ê  chú g liề  diệt mất, khô g 

phát sa h, đạt được Niết-bà  Hữ -dư và Vô dư. Ðó là sự thực hà h của Tỳ-kheo 

có nghe pháp. 

Tỳ-kheo  ào thực hà h  hư vậ  thì ở bất cứ  ơi đâ  cũ g khô g bị ma kh  g 

chế và khô g hủ  hoại được. 

Gi  g  hư có  gười cất  hà bằ g đá, lại lấ  bù  trét khắp b   phía,  ế  cầm 

 gọ  đ  c đ  thiê  đ t thì khô g th  thiê  đ t được. Cũ g vậ , Tỳ-kheo  à  ở bất 

cứ  ơi  ào, khi mắt thấ  ma, ma khô g th  làm hại. Tai, mũi, lưỡi, thâ , ý tiếp xúc 

với ma cũ g khô g bị ma làm hại. Tỳ-kheo  à  có th  chế phục sắc, khô g bị sắc 

chế phục. Cũ g vậ , đ i với âm tha h, hươ g thơm, vị  go , sự trơ  lá g và pháp, 

Tỳ-kheo  à  có th  chế phục pháp, khô g bị pháp chế phục, khô g tạo ra pháp ác 

ở đời sa , các kiết sử bị ta  rã, sa h lão bệ h tử bị dứt trừ. Ðó là sự thực hà h của 

Tỳ-kheo có nghe pháp. 

Lúc ấ , từ tro g trạ g thái  ằm, Thế Tô   hổm dậ ,  gồi kiết-già, lư g đã 

bớt đa . Thế Tô   bảo tô  giả Mục-kiề -liên: 
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- Vừa rồi ô g đã  ói cho các Tỳ-kheo  ghe pháp khô g  ghe và  ghe, phải 

không? 

Ðáp: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô . 

Thế Tô  khe  Mục-kiề -liên: 

- Là h tha ! Là h tha  Mục-liê ! Ô g phải thườ g th  ết pháp cho các Tỳ-

kheo, đừ g đ  giá  đoạ . 

Lúc ấ  Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Hã  thực hà h và tụ g đọc pháp khô g  ghe và  ghe  à , và phải diễ  

giả g cho chư thiê  và  gười đời  ghe ý  ghĩa của pháp ấ . 

Vì Tỳ-kheo Ðạt- ị, Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Các trưở g giả họ Thích cò  cất giả g đườ g có kích thước hợp pháp, cửa 

chí h q a  về hướ g Ðô g. Người đời cò  vậ , h   g là Ðạt- ị, ở tro g pháp của 

Ta khô g được phép mà lại cất  hà bằ g g m. 

Do việc ấ  và m    có đầ  đủ mười cô g đức, Thế Tô  liề  kiết giới cho các 

Sa-môn: 

- Tỳ-kheo  ào tự ý làm  hà g m  hư Ðạt- ị-ca thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Tự làm, tự làm chủ thì phải đú g lượ g. Hạ  lượ g của  hà ấ  là: Dài mười hai 

kh ỷ  ta  (một kh ỷ  ta  bằ g một ga g ta  của Như Lai). Rộ g bả  kh ỷ  ta . 

Khi làm, cầ  phải mời Tỳ-kheo biết pháp đế . Tỳ-kheo biết pháp cầ  phải dù g 

pháp đ  đo lườ g, khô g được dù g dâm,  ộ, si đ  đo lườ g. Nế  dù g dâm,  ộ, si 

đ  đo lườ g thì khô g được làm  hà. 

Tỳ-kheo  ào tự tìm xi  đ  cất thất; tự làm, tự làm chủ, khô g mời Tỳ-kheo 

biết pháp đế , lại làm q á hạ  lượ g thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

(Phầ  trê  là tự làm, phầ  dưới là lời  gă  chặ   hữ g việc phi ki h l ật). 

Phật ở tại  úi Kỳ-xà-q ật, th ộc La-d  ệt-kỳ. 
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Lúc ấ , có một Tỳ-kheo vô tri chặt câ  bạch dươ g lớ  ở  gã tư đườ g đ  

làm giả g đườ g. Vị thầ  s  g ở câ  ấ  cõ g co  trai, co  gái cả thả  ba  gười 

đế  chỗ Thế Tô , đả h lễ sát đất, đứ g q a một phía, bạch Thế Tô  rằ g: 

- Ở chỗ Thế Tô  có Tỳ-kheo vô tri đã chặt câ  lớ  ở  gã tư đườ g. Câ  ấ  là 

 hà của chú g co . Bâ  giờ sắp đế  mùa lạ h, lá câ  tro g vườ  Trúc rụ g hết, 

 hữ g đứa co   à  sẽ s  g ở đâ ? 

Thế Tô  dù g tâm từ bi bảo một vị thiê  dẫ  gia đì h vị thầ  câ  ấ  đế   ơi 

a  ổ  thích hợp đ  họ s  g q a mùa lạ h. Người dâ   ước ấ  khô g ai là khô g 

biết và đề  rao tr  ề  với  ha  là Tỳ-kheo vô tri đã chặt câ  đại thọ ở  gã tư 

đườ g đ  làm  hà. Nghe vậ , các trưở g giả đề  hờ  trách việc làm của Tỳ-kheo 

ấ  rằ g: 

- Các Tỳ-kheo Thích tử đề  tự  ói là ti h tấ , khô g q ấ   hiễ   gười. Vậ  

mà đã chặt câ  bạch dươ g lớ  đó đ  làm giả g đườ g, chẳ g khác gì  gười thế 

tục chú g ta. 

Nghe lời  ói khô g t t ấ , các  a-mô  đầ -đà đế  bạch với Thế Tô . Thế 

Tô  biết  hư g vẫ  hỏi Tỳ-kheo vô tri ấ : 

- Có thật ô g đã chặt câ  ấ  khô g? 

Tỳ-kheo vô tri ấ  bê  tro g thì hổ thẹ , bê   goài thì  gượ g  gù g, q ỳ g i 

phải sát đất, chấp ta  bạch Thế Tô   rằ g: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Ô g là Tỳ-kheo, phải thườ g có lò g từ. Vậ  vì sao lại chặt câ  lớ  có thầ  

s  g ở  gã tư đườ g đ  làm giả g đườ g? 

Thế Tô  dù g vô s  phươ g tiệ  đ  q ở trách, dạ  dỗ Tỳ-kheo ấ  rồi tập hợp 

chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho các  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào vô tri xâ  cất giả g đườ g lớ , phạm Tă g-già-bà-thi-sa. Nế  

m    xâ  cất giả g đườ g thì phải mời Tỳ-kheo biết pháp và mời đà -việt đế . 

Tỳ-kheo biết pháp phải đế   ói rõ kích thước, đừ g cho tă g giảm. Nế  Tỳ-kheo 

vô tri làm  hà lớ , khô g mời Tỳ-kheo biết pháp và đà -việt mà tự ý làm thì phạm 

Tă g-già-bà-thi-sa. 
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(Kích thước tù  theo đà -việt) 

Phật ở tại  úi Kỳ-xà-q ật, thà h La-d  ệt. 

Lúc ấ , v a Tầ -bà-sa-la bảo  gười đá h xe: 

- Kha h hã  ch ẩ  bị xe  gựa bá . Ta m    đế  chỗ Thế Tô  đ  đả h lễ 

Ngài. 

Người đá h xe liề  ch ẩ  bị xe  gựa rồi đế  tâ  với v a rằ g: 

- V a ra lệ h ch ẩ  bị xe, giờ xe đã được ch ẩ  bị xo g. 

V a Tầ -bà-sa-la liề  cỡi xe bá  ra khỏi thà h La-d  ệt, đế   úi Kỳ-xà-q ật. 

Khi đế  chỗ Thế Tô ,  hà v a x   g xe và đi lê   úi, tháo bỏ  ăm oai  ghi của 

vua Sát-lợi  hư: tháo kiếm, hạ lọ g, cởi mũ  gọc châ , bỏ phất trầ  có ch ôi bằ g 

 gọc, cởi đôi già   ạm và g, bỏ tù  tù g lại, chỉ dẫ  theo vài  gười đế  chỗ Phật, 

đả h lễ sát đất rồi  gồi q a một phía. 

Nhữ g  gười đi theo v a, có  gười lạ  Phật, có  gười vái chào, có  gười 

chấp ta  c  g kí h, có  gười đứ g chiêm  gưỡ g Phật. 

Lúc ấ , Thế Tô  th  ết pháp cho v a  ghe. Mọi  gười im lặ g khô g có một 

tiế g độ g. Nghe Phật th  ết pháp xo g, v a Tầ -bà-sa-la liề  đứ g dậ , q ỳ g i 

phải sát đất, bà  vai phải, chấp ta  bạch Phật rằ g: 

- Ngà  mai co  sẽ ch ẩ  bị ít thức ă  tha h tị h. Cúi xi  Thế Tô  và chú g 

Tă g đế  thọ  hậ .  

Thế Tô  im lặ g tro g giâ  lát đ   hậ  lời thỉ h của v a Tầ -bà-sa-la. 

Thấ  Thế Tô  im lặ g chấp  hậ , v a liề  đứ g dậ , đả h lễ sát đất,  hiễ  

Phật ba vò g rồi ra đi. 

Khi đã về đế  chỗ,  ga  đêm ấ , v a cho ch ẩ  bị đầ  đủ đồ ă     g, tọa cụ 

t t rồi bảo với cậ  thầ : 

- Kha h hã  đế  chỗ Thế Tô ,  hâ  da h ta thăm hỏi Thế Tô  rồi thưa: “Ðồ 

ă     g đã được ch ẩ  bị xo g. Xi  thỉ h Thế Tô  và đại chú g đế ”. 

Vâ g lệ h v a, vị q a  ấ  liề  đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất, bạch Thế Tô  

rằ g: 
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- Ðồ ă     g đã được ch ẩ  bị xo g. Xi  thỉ h Thế Tô  đế  thọ  hậ .  

Thế Tô  liề  đắp   ma g bát, cù g chú g Tă g đế  c  g v a,  gồi theo thứ 

lớp. Thấ  Phật và chú g Tă g đã  gồi  ê , v a Tầ -bà-sa-la tự đi rót  ước, kế đó 

dâ g các đồ ă     g và tự ta  châm đồ ă , khô g chút mệt  học. 

 a  khi đại chú g thọ thực xo g, v a  gồi q a một bê  tro g ch c lát rồi 

đứ g dậ  chấp ta  bạch Thế Tô  rằ g: 

- Xi  Phật và chú g Tă g  hậ  sự cú g dườ g của co  tro g cả kỳ kiết-hạ 

 à . Ở thà h La-d  ệt-kỳ chú g co  sẽ cất cho Thế Tô  một giả g đườ g có kích 

thước đú g pháp, cửa xoa  về hướ g Ðô g, vách phía Tâ  có cá h cửa lớ , kín 

đáo,  ga  thẳ g. Lại cất  ăm trăm phò g cho chú g Tă g, c  g cấp  ăm trăm 

giườ g,  ăm trăm chiế  cói,  ăm trăm cái g i đầ ... Các vật được dâ g cú g đề  là 

loại t t,  hư  lúa gạo thơm, th  c trị bệ h tro g kho của v a. Tất cả đề  được dâ g 

cúng cho Phật và Tă g. 

Thế Tô  im lặ g chấp  hậ  lời v a  ói. Lúc ấ , Thế Tô   ói lời chúc phúc 

cho nhà vua: 

- Phạm chí thờ lửa (   t cả c ộc đời khô g tìm cầ   ơi  gười khác) Khô g 

đ  cho tắt (Lửa là cửa cổ g là phươ g hướ g, là mặt trước, là đầ ) 

B   bộ sách Phạm  

Ðứ g đầ  các sách  

Tro g các  gười dâ   

V a là đứ g đầ      

Tro g các sô g s  i                            

Bi   là rộ g  hất 

Sao trên không trung                           

Mặt tră g đứ g đầ  

Tro g các sức  ó g                            

Mặt trời hơ  hết 
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B   phươ g trê  dưới 

Cù g khắp mọi phươ g 

Trời  gười hai châ  

Phật là đứ g đầ . 

 a  khi chúc phúc xo g, Thế Tô  trở về. Nhâ  việc ấ , Thế Tô  tập hợp 

chú g Tă g hòa hợp mà dạ  rằ g: 

- Nà  các Tỳ-kheo! V a là  gười đứ g đầ  tất cả, cai trị một vù g rộ g lớ , 

lo làm việc  ước, có thế lực lớ , cò  khô g dám chặt câ  có thầ  cư  gụ ở  gã tư 

đườ g đ  làm giả g đườ g, chỉ làm giả g đườ g khô g q á lượ g, đú g kích 

thước, cửa  ằm ở hướ g Ðô g, vách chắ  ở phía Tâ , có cửa sổ và cửa chí h  ga  

 gắ . Vậ , vì sao Tỳ-kheo lại làm  hà khô g đú g lượ g? 

Phật ở vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc La-d  ệt-kỳ. 

Lúc ấ , tô  giả Ðà-tạ-mạc-lộ-tử coi việc phâ  chia  ơi thọ thực ở thà h 

Vươ g-xá, coi việc phâ  chia giườ g  ằm, phâ  phát thức ă  cho các Tỳ-kheo, 

khô g phâ  biệt thâ  q e  ha  xa lạ, khô g chọ  t t xấ , khô g lo sợ, khô g  ghi 

 gờ, khô g trái thứ lớp, trê  dưới, trước sa . 

Lúc ấ  có một Tỳ-kheo tê  Mật-đ -lộ-địa theo thứ lớp được phâ  đế   hà 

 ghèo thọ thực. Tỳ-kheo ấ  phải ă  thức ă  dở  ê  s    ghĩ: “Ta bị khổ sở, bị tai 

 ạ , bị kh   đ    ê  bị Mạc-lộ-tử phâ  cho ta đi  hậ  thức ă  dở. Ta phải làm gì 

đ  trả oá  thù  à ? Ta phải tìm cách hủ  bá g ô g ta bằ g pháp Ba-la-di không 

că  cứ”. 

Lúc ấ , Tỳ-kheo đó có  gười em là Tỳ-kheo  i Mật-đ -lộ (họ). Khi Tỳ-kheo 

 i  ọ đế  chỗ Tỳ-kheo ấ  đả h lễ sát châ , rồi đứ g q a một phía. Tỳ-kheo ấ  

khô g thèm  ói ch  ệ , khô g mời  gồi. Tỳ-kheo  i  ọ liề  s    ghĩ: “Ta khô g 

có xâm phạm các thầ  ấ , khô g có gâ  sự, khô g có lỗi gì. Vậ  mà hôm  a  các 

thầ  ấ  khô g  ói ch  ệ  với ta, khô g mời ta  gồi”. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Nà  cô em! Cô khô g biết sao? Bọ  ta đã bị Mạc-lộ-tử bắt  hậ  thức ă  dở 

đ  xúc phạm ta. Vậ  mà cô khô g giúp đỡ. Vì vậ  tôi khô g  ói ch  ệ  với cô, 

khô g mời cô  gồi. 
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Tỳ-kheo  i đáp: 

- Tôi phải làm sao? 

Tỳ-kheo ấ   ói: 

- Cô phải đế  chỗ Thế Tô   ói rằ g: “Thưa Thế Tô ! Ở đâ  có gì là bì h 

đẳ g, có gì là đá g q ý?! Ðà-tạ-mạc-lộ-tử đã cù g co  làm hạ h bất tị h, phạm 

Ba-la-di”. 

Tỳ-kheo  i đáp: 

- Làm sao tôi phải hủ  bá g vị Tỳ-kheo thật sự tha h tị h bằ g pháp Ba-la-di 

không că  cứ?! 

Tỳ-kheo đáp: 

- Nế  cô khô g đế  bạch với Phật, tôi sẽ khô g  gồi  ói ch  ệ  với cô. 

Tỳ-kheo  i đáp: 

- Có th   ói lời ấ   hư g thật khó có cơ hội. 

Tỳ-kheo đáp: 

- Cô từ từ đế  sa , đ  chú g tôi đế  chỗ Phật trước, sa  đó cô mới đế . 

Lúc ấ , các Tỳ-kheo đế  chỗ Phật đả h lễ sát đất rồi  gồi q a một phía. Họ 

 gồi được một lát thì Tỳ-kheo  i đế  đả h lễ sát châ  Phật rồi đứ g q a một phía, 

bạch Thế Tô  rằ g:  

- Bạch Thế Tô ! Ở đâ  có gì bì h đẳ g, có gì đá g q ý! Tỳ-kheo Ðà-tạ đã 

cù g co  làm việc bất tị h, phạm Ba-la-di. 

Lúc ấ  các Tỳ-kheo kia đồ g tì h bạch Thế Tô  rằ g: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô ! Ðú g  hư lời Tỳ-kheo  i  ói, chú g co  đề  biết 

hết. 

Lúc ấ , tô  giả Ðà-tạ đa g cầm phất trầ  phất q a phất lại sa  lư g Thế Tô . 

Thế Tô   q a  lại hỏi Tỳ-kheo Ðà-tạ: 
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- Ô g có gì đ   ói khô g? Tỳ-kheo  i Mật-đ -lộ đã  ói: “Có gì bì h đẳ g, có 

gì đá g q ý! Tỳ-kheo Ðà-tạ đã cù g co  làm việc bất tị h, phạm Ba-la-di”. 

Tỳ-kheo Ðà-tạ bạch: 

- Việc ấ  chỉ có Như Lai biết, chỉ có Thế Tô  biết. 

Thế Tô  bảo: 

- Này Ðà-tạ! Ô g khô g  ê  lấ  ta làm chứ g. Khô g  ê   ói rằ g chỉ có 

Như Lai biết, chỉ có Thế Tô  biết. Nế  ô g  hớ là có làm thì  ói là đã làm,  ế  

 hớ khô g có làm thì  ói là khô g có làm. 

Tỳ-kheo ấ  bạch Phật: 

- Co  khô g  hớ, thưa Thế Tô . Co  khô g  hớ, thưa Như Lai. 

Lúc ấ , Thế Tô  bảo Tỳ-kheo rằ g: 

- Theo lời bạch của Tỳ-kheo Ðà-tạ và theo lời thưa của Tỳ-kheo Mật-đ -lộ, 

 ế  đú g  hư vậ  thì phạm Ba-la-di. 

Nói xo g, Thế Tô  đứ g dậ , trở vào tị h thất. 

Thế Tô  vừa đi được một lát, các Tỳ-kheo liề  gạ  hỏi Tỳ-kheo  i Mật đ  lộ, 

gạ  hỏi l ô  các Tỳ-kheo đồ g tì h rằ g: 

- Các vị có thấ  lỗi của Tỳ-kheo Ðà-tạ khô g? Thấ  lúc  ào? Thấ  làm sao? 

Nghe theo ai mà  ói thấ ? 

Các Tỳ-kheo liê  tục q ở trách và hỏi rõ sự thật. Các Tỳ-kheo đã đồ g tì h 

đáp: 

- Do sâ  hậ ,  g  si  ê  chú g tôi  ói vậ . Thật sự phạm hạ h của Tỳ-kheo 

Ðà-tạ hoà  toà  tro g sạch. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Vì sao các ô g đem ý sâ  hậ ,  g  si phỉ bá g vị ấ , rồi giờ lại  ói Tỳ-kheo 

ấ  tha h tị h? 

Họ trách các Tỳ-kheo đồ g tì h bằ g lời  hư vậ  đế  ba lầ . 
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 (Các Tỳ-kheo kia liề  th ật lại sự việc  hư sa ) 

Bấ  giờ, Phật ở vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h La-d  ệt-kỳ. 

Lúc ấ , tô  giả Ðà-tạ giữ  hiệm vụ phâ  chia cơm và ghế  gồi, giườ g chiế  

cho các Tỳ-kheo. Vị ấ  khô g có ý riê g tư, khô g sâ  hậ , khô g  g  si, phân 

chia theo thứ lớp từ trê  đế  dưới, hoặc từ đưới lê  trê  khô g có trái oai  ghi. 

Lúc ấ , có Tỳ-kheo  ọ được phâ  trú g  hà  ghèo khổ, phải  hậ  thức ă  dở, 

liề  sa h ý  ghĩ  à : “Ta thật khổ kịch liệt, thật  g   ách. Tỳ-kheo Ðà-tạ đã gâ  

cho chúng ta  ỗi khổ  à . Chú g ta phải cho ô g ta mắc lỗi Ba-la-di khô g că  cứ”. 

Thưa các thầ , vì lý do đó, vì sâ  hậ , si mê  ê  chú g tôi đã  ói lời  hư vậ . 

Thật ra thì phạm hạ h của Tỳ-kheo Ðà-tạ hoà  toà  tha h tị h.  

Lúc ấ , Thế Tô  từ tị h thất trở lại giả g đườ g,  gồi trước các Tỳ-kheo. 

Các Tỳ-kheo chấp ta  bạch Phật: 

- Lúc  ã , khi Như Lai vào tro g thất được một lát, chú g co  gạ  hỏi Tỳ-

kheo Mật-đ -lộ-địa rằ g: “Các ô g thấ  làm sao? Thấ  lúc  ào? Nghe theo ai mà 

 ói là thấ ?”, thì Mật-đ -lộ-địa  ói là do sâ  hậ   g  si mà  ói lời ấ . 

Thế Tô  bảo:  

- Vì sao vậ , các Tỳ-kheo?! Chẳ g phải Ta đã từ g  ói  ghĩa  à  sao? Lời 

bạch của Tỳ-kheo Ðà-tạ và lời Tỳ-kheo Mật-đ -lộ tự  ói,  ế  đú g  hư vậ  thì 

phạm Ba-la-di. 

Nhơ  việc  à  và đ  đầ  đủ mười cô g đức, Phật liề  kiết-giới cho các  a-

môn: 

- Tỳ-kheo  ào vì giậ  hờ , ga h ghét  ê  đ i với Tỳ-kheo tha h tị h khô g 

phạm Ba-la-di lại phỉ bá g bằ g pháp Ba-la-di khô g că  cứ đ  hủ  hoại phạm 

hạ h của vị ấ . Về sa , khi bị gạ  hỏi  hiề  lầ , việc ấ  được biết là khô g că  cứ, 

Tỳ-kheo đã hủ  bá g khô g chị  h i cải thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Phật ở tại  úi Kỳ-xà-q ật, th ộc thà h La-d  ệt. 

Lúc ấ , tô  giả Ðà-tạ cư trú tro g một cái thất bằ g đá. Các Tỳ-kheo thay 

 ha  giáo h ấ  Tỳ-kheo  i. Lúc đó đế  lượt Tỳ-kheo Ðà-tạ phải giáo h ấ  Tỳ-

kheo  i. Các Tỳ-kheo  i đế  chỗ Tỳ-kheo Ðà-tạ. Do việc thù oá  về đồ ă     g 
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trước đâ , các Tỳ-kheo đồ g tì h của Tỳ-kheo Mật-đ -lộ-địa thườ g rì h tìm lỗi 

lầm của Tỳ-kheo Ðà-tạ. Họ  gồi rì h ở h c đá tro g tị h thất. Trô g thấ  các Tỳ-

kheo  i ra vào că  thất bằ g đá, các Tỳ-kheo ấ  s    ghĩ: “Các Tỳ-kheo ni này 

chợt ra chợt vào, chắc chắ  là Tỳ-kheo Ðà-tạ đã  í  kéo và  ói ch  ệ  riê g tư với 

các cô ấ ”. 

Họ cù g  ói với  ha : “Chắc chắ   hư vậ , khô g cò   ghi  gờ”, và lập tức 

thô g báo với các Tỳ-kheo về việc ấ . Nghe lời  à , các Tỳ-kheo khờ khạo liề  ti  

 ga . Các Tỳ-kheo đầ -đà  ghe việc ấ  xo g đề  khô g v i, liề  đế  bạch đầ  đủ 

với Thế Tô . Do việc ấ , Thế Tô  liề  tập hợp chú g Tă g hòa hợp đủ mười cô g 

đức đ  kiết giới cho các Tỳ-kheo: 

Tỳ-kheo  ào vì giậ  hờ , ga h ghét đ i với Tỳ-kheo tha h tị h, lại v  kh  g 

đã phạm hạ h bất tị h, rì h tìm từ g lỗi  hỏ, khô g phạm Ba-la-di lại  ói là phạm 

Ba-la-di. Về sa , khi bị gạ  hỏi  hiề  lầ  mà h i hậ  trở lại thì t t,  ế  khô g h i 

hậ  mà c  rì h tìm  hữ g lỗi  hỏ khác đ  diễ  thà h lỗi lớ  thì phạm Tă g-già-bà-

thi-sa. 

Phật ở tại  úi Kỳ-xà-q ật, th ộc thà h La-d  ệt. 

Vào sá g sớm, lúc ấ  tô  giả Xá-lợi-phất và Mục-kiề -liê  đắp   ma g bát đi 

từ  úi Kỳ-xà-q ật vào thà h La-d  ệt. Trê  đườ g chợt gặp mưa lớ , họ liề  vào 

ha g đá trá h mưa. Có một cô gái chă  bò đã vào tro g ấ  trá h mưa từ trước,  ằm 

mộ g x ất ti h. Thấ  vậ , Xá-lợi-phất liề  đi trở ra. 

Lúc ấ , thấ  Xá-lợi-phất và Mục-kiề -liê  đi ra, Tỳ-kheo Cù-bà-ly - đệ tử 

của Ðiề -đạt - liề  vào ha g đá và thấ   gười  ữ ấ , liề  s    ghĩ: “Chắc chắ  Xá-

lợi-phất và Mục-kiề -liê  đã làm việc bất tị h hạ h với  gười  ữ  à ”. 

Cù-bà-l  liề  vào thà h  ói với các Tỳ-kheo: 

- Các thầ  thườ g  ói Xá-lợi-phất và Mục-kiề -liê  tha h tị h,  a  họ đã 

làm dơ hạ h tha h tị h ấ . Vừa rồi, tôi đã thấ  rõ việc  à . 

Các Tỳ-kheo khô g biết trả lời thế  ào liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Kẻ  g  si  à  mắc tội rất  ặ g, đã v  kh  g Tỳ-kheo tha h tị h bằ g pháp 

Ba-la-di khô g că  cứ. Kẻ  g  si  à  sẽ phải đọa địa  gục, chị  khổ tro g thời 

gian lâu dài. 



 

79 

Lúc ấ , Tỳ-kheo Cù-ba-l  đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất rồi  gồi q a một phía. 

Thế Tô  bảo Cù-bà-ly: 

- Nà  Tỳ-kheo Cù-bà-l ! Ô g phải lập tức sám h i với Xá-lợi-phất và Mục-

kiề -liê . Vì sao vậ ? - Các thầ  ấ  đầ  đủ phạm hạ h. 

Cù-bà-l  bạch Phật: 

- Co  biết Như Lai ti   gười ấ  tha h tị h,  hư g chí h mắt co  thấ  Xá-lợi-

phất và Mục-kiề -liên làm ác. 

Thế Tô  lại bảo Cù-bà-ly: 

- Này Cù-bà-l ! Ô g phải lập tức sám h i với Xá-lợi-phất và Mục-kiề -liên. 

Vì sao vậ ? - Các thầ  ấ  đầ  đủ phạm hạ h. 

Cù-bà-l  bạch Phật: 

- Co  biết Như Lai ti  Xá-lợi-phất....  hư g chí h mắt co  thấ  Xá-lợi-phất 

và Mục-kiề -liên làm ác. 

Phật lại  ói với Cù-bà-l  lầ  thứ ba: 

- Ô g phải sám h i với Xá-lợi-phất và Mục-kiề -liên. Vì sao vậ ? - Các thầ  

ấ  hoà  toà  đầ  đủ phạm hạ h. 

Cù-bà-l  lại bạch Phật: 

- Co  biết Như Lai ti  các thầ  ấ  tro g sạch,  hư g chí h mắt co  đã thấ  

Xá-lợi-phất và Mục-kiề -liên làm ác. 

Phật  ói ba lầ , Tỳ-kheo Cù-bà-l  vẫ  khô g  ghe và lập tức đứ g dậ  bỏ đi. 

 a  khi đi khô g được bao lâ , khắp thâ  th  ô g ta liề  sa h mụt ghẻ gi  g 

 hư hạt cải. Mụt ấ  lớ  dầ  lê   hư hạt đậ  ve, rồi  hư hạt đậ   à h, rồi lớ   hư 

hạt đậ  thư (gi  g hạt táo), rồi lớ   hư q ả A-ma-lặc, rồi  hư q ả Lặc-lộ, rồi th i 

rửa, vỡ t  g, má  mủ t ô  trào khắp thâ  th . 

Nga  đêm ấ , Tỳ-kheo Cù-bà-l  q a đời, đọa x   g địa  gục Bà-đàm-mộ. 

Nga  đêm ấ , có một vị thiê  đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất rồi đứ g q a một phía, 

bạch Thế Tô  rằ g: 
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- Tỳ-kheo Cù-bà-l  phát sa h ý ác, v  kh  g Xá-lợi-phất và Mục-kiề -liên 

phạm phạm-hạ h  ê  bị đọa vào địa  gục Bà-đàm-mộ. 

 a  khi bạch xo g, vị thiê  ấ  đả h lễ Thế Tô  rồi trở về cõi trời. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Ðêm q a có một vị thiê  đế  chỗ Ta, đả h lễ sát châ  Ta rồi đứ g q a một 

phía, bạch với Ta rằ g: “Tỳ-kheo Cù-bà-l  phát sa h ý ác, phỉ bá g Xá-lợi-phất và 

Mục-kiề -liê  phạm phạm-hạ h  ê  chết đọa vào địa  gục Bà-đàm-mộ. Tỳ-kheo 

ấ  chỉ  hâ  việc  hỏ mà phỉ bá g các Tỳ-kheo có phạm hạ h tha h tị h. Tỳ-kheo 

 ào phỉ bá g  hư vậ , phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Lúc ấ , Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Các vị có m     ghe thọ mạ g của chú g sa h ở địa  gục lớ  Bà-đàm-

mộ  dài  gắ  thế  ào khô g? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Xi  Thế Tô  hã   ói về địa  gục lớ  Bà-đàm-mộ  ga  lúc  à . Nghe xo g 

các Tỳ-kheo sẽ ghi  hớ phụ g hành. 

Thế Tô   ói: 

- Nà  các Tỳ-kheo! Ví  hư có cái đấ  rất lớ  có sức chứa mười hai hộc, được 

đự g đầ  hạt mè đế   ỗi v   thà h  gọ . Có  gười cứ một trăm  ăm đế  lấ  một 

hạt mè,  à  các Tỳ-kheo, thời gia  mà  gười ấ  lấ  hết s  hạt mè tro g đấ  ấ  cò  

có th  tí h biết được, t ổi thọ của  gười ở tro g địa  gục A-phù thì khô g th  tí h 

được. Như hai mươi lầ  t ổi thọ ở địa  gục Vô-thật khô g bằ g một t ổi thọ của 

địa  gục Khô g-vô-thật. Hai mươi địa  gục Khô g-vô-thật khô g bằ g một địa 

 gục Kê  gào. Hai mươi địa  gục Kê  gào khô g bằ g một địa  gục Xử-bà. Hai 

mươi địa  gục Xử-bà khô g bằ g một địa  gục T -càn-đề. Hai mươi địa  gục T -

càn-đề khô g bằ g một địa  gục Ma-đầ . Hai mươi địa  gục Ma-đầ  khô g bằ g 

một địa  gục Ư -ba-la. Hai mươi địa  gục Ư -ba-la khô g bằ g một địa  gục 

Câu-vật-đầ . Hai mươi địa  gục Câ -vật-đầ  khô g bằ g một địa  gục Phâ -đà-ly. 

Hai mươi địa  gục Phâ -đà-l  khô g bằ g một địa  gục Bà-đàm-mộ.  

Tỳ-kheo Cù-bà-ly - đệ tử của Ðiề -đạt - sa h vào địa  gục  à  vì tội phỉ 

báng Xá-lợi-phất và Mục-kiề -liên. 
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 Ỳ NẠI  A 

Hết q     b    

Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10   

 Ỳ  NẠI  DA 
H    ịc :            ầ   a Mô    úc P ật N ệm 

V ệt  ịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M nh,  

--- o0o ---  

Quy n thứ  ăm 

Phần thứ ba của p  p  ĂNG-TÀN  

Nói về giớ  PHÁ  ĂNG 

Phật ở tại vườn Trúc Ca-lan-đà, th ộc thành La-duyệt. 

Ðiều-đạt nhận sự cú g dường y áo, thức ă , giường nằm, thu c chữa bệnh, 

được thái-tử A-xà-thế quý trọng, tùy thời cung cấp, mỗi ngày cung cấp  ăm trăm 

nồi cơm, ch ẩn bị  ăm trăm cỗ xe n i nhau chở đồ đạc đến chỗ Ðiều-đạt su t 

ngày. 

Lúc đầu có một trăm  gười đi theo Ðiều-đạt, dần dầ  lê  đế  hai trăm, ba 

trăm, b   trăm,  ăm trăm  gười làm mê hoặc nhà vua. Vì mu n phá hoại, gây r i 

loạ  chú g Tă g, dụ dỗ các Tỳ-kheo, khi ngồi ă , Ðiều-đạt cho họ y bát,  ng khóa, 

  g đựng kim, giày da, chén sắt loại lớn, nhỏ và mười vật khác. 

Ðiều-đạt bảo các Tỳ-kheo: 

- Kia là Thích chủng Cù-Ðàm. Ta cũ g là Thích chủng Cù-Ðàm. Dòng tộc 

của mẹ vị kia hoàn hảo, dòng tộc của mẹ ta cũ g hoà  hảo. Kia sanh trong nhà họ 

Thích, ta cũ g sa h tro g  hà họ Thích. Dòng họ của  gười kia với ta không khác. 
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Lúc ấ , tro g  ước đói kém, khất thực khó được, nhiều Tỳ-kheo đắp y mang 

bát vào thành La-duyệt-kỳ khất thực. Khi khất thực, họ nghe tin Ðiều-đạt mu n 

phá hoại gây r i chú g Tă g, dụ dỗ các Tỳ-kheo bằng cách cho họ y, bát, khóa 

cửa,   g đựng kim, giày da, chén loại lớn, chén loại nhỏ và mười vật khác. Vì 

tham y áo và các thứ ấ , các đệ tử của Ðiều-đạt liề  đi theo trợ giúp ông ta. 

Sau khi khất thực xong, các Tỳ-kheo ra khỏi thành La-duyệt, đến chỗ Thế 

Tô , đảnh lễ sát đất, ngồi qua một phía, bạch với Thế Tôn rằng: 

- Vừa rồi, khi vào thành khất thực, chúng con nghe nói Ðiều-đạt mu n phá 

hoại, gây r i loạn chú g Tă g. Các Tỳ-kheo tham y bát, ổ khóa,   g đựng kim, 

giày da, chén loại lớn, chén loại nhỏ và mười vật khác  ê  đi theo ô g ta. 

Thế Tôn bảo: 

- Tỳ-kheo các ông chớ có nhận sự cú g dường của Ðiều-đạt. Vì sao vậy? - 

Các Tỳ-kheo thà tự u ng thu c độc mà chết, chứ không nên nhận sự cú g dường 

của Ðiều-đạt. Ðiều-đạt đã tự u ng thu c độc, lại đưa  gười khác u ng. 

Này các Tỳ-kheo! Gi  g  hư có  gười dùng gậ  đập gã  mũi co  chó dữ, 

con chó dữ đó có bớt dữ không vậy? 

- Vẫn còn hung dữ, thưa Thế Tôn!  

- Cũ g vậy, này các Tỳ-kheo! Kẻ dữ ấy sẽ chịu khổ vô cùng trong thời gian 

rất dài. Ta cũ g biết Ðiều-đạt sẽ chính thức phá hoại chú g Tă g và phá hoại sự 

hòa hợp Tă g vào b ổi sáng. 

Thường pháp của chư Phật là sự hòa hợp Tă g bị phá hỏng vào buổi sáng thì 

đến chiều sẽ hòa hợp trở lại. 

Trong thời gian ấ , khô g được hà h đạo, khô g được truyền giới Tỳ-kheo, 

khô g được thuyết giới Tỳ-kheo, khô g được thuyết giới Thức-xoa-ma-ni, không 

được truyền giới Sa-di, khô g được truyền giới Sa-di  i, khô g được thực hành 

tám giới, khô g được truyền giới Ư -bà-tắc, khô g được truyền giới Ư -bà-di, 

khô g ai đắc đạo quả, không ai phát tâm quy y Tam bảo. Lúc ấy trời đất t i tăm, 
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trời  gười mù mịt. Ðến chiều t i, tro g pháp Như Lai, Tă g sẽ được hòa hợp trở 

lại, nếu không hòa hợp, trời đất sẽ nghiêng ngửa. 

Nghe tin Ðiều-đạt phá hoại sự hòa hợp Tă g, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên 

liề  đến gặp Thế Tô , đảnh lễ sát đất, ngồi qua một phía, bạch Thế Tôn rằng: 

- Ðiều-đạt đã phá hòa hợp Tă g, chú g co  m    đến chỗ Ðiều-đạt đ  làm 

Tă g hòa hợp trở lại. 

Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên: 

- Hã  đi ma  đi, đã đú g thời rồi đó. 

Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên liề  đứng dậ , đảnh lễ sát đất, nhiễu Phật ba 

vòng rồi đến chỗ Ðiều-đạt.  

Trông thấy Ðiều-đạt đa g  gồi trên tòa cao thuyết pháp gi  g  hư Như Lai, 

có các Tỳ-kheo vây xung quanh, bên phải có Khiên-đà, Ðà-bà; bên trái có Ca-lư , 

La-đề-thi (b    gười  à  là đệ tử thân cận của Ðiều-đạt). Hải Nghĩa cầm phất trần 

đứng phía sau Ðiều-đạt. 

Trông thấy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liê  đến, Ðiều-đạt hết sức vui mừng, 

không th  tự kềm chế s    ghĩ: “Ðệ tử đứ g đầu của Sa-môn Cù-đàm đa g đến 

chỗ ta”. 

Như Thế Tôn thấy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên thì nói rằ g: “Thiện lai Tỳ-

kheo!”, Ðiều-đạt cũ g  ói: 

- Thiện lai Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên!  

Ông ta bảo Khiên-đà đứng dậy và mời Xá-lợi-phất ngồi thế vào ở bên phải, 

bảo Ca-lư -đà đứng dậy và mời Mục-kiền-liên ngồi thế vào ở bên trái. 

Như Thế Tôn bảo: “Tô  giả Xá-lợi-phất hãy nói pháp cho các Tỳ-kheo, Ta bị 

đa  lư g, m  n nghỉ  gơi ch c lát.”, Ðiều-đạt cũ g bảo Xá-lợi-phất và Mục-kiền-

liên: 

- Hãy nói pháp cho các Tỳ-kheo. Ta đa g đa  lư g, m  n nghỉ ch c lát. 
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Như Thế Tôn xếp   thượng thành b n lớp trải trê  giường, nằm nghiêng về 

hông phải, g i đầ  lê  Tă g-già-lê, chân duỗi thẳng gi  g  hư sư tử, chú tâm niệm 

ánh sáng cho đến sáng, Ðiều-đạt cũ g bắt chước  hư vậy. 

Lúc Ðiều-đạt ngủ, vị thiên Thủ-đà-hội đế  đè lê  thâ  ô g ta, làm cho ô g ấy 

rất mu n dậ ,  hư g c  hết sức vẫn không dậ  được, hơi thở hào h n, nói mớ 

sả g, q ơ ta  múa châ , q ơ q ào b   phía, làm đủ các động tác vẫn không th  

dậ  được. 

Lúc ấy, tôn giả Xá-lợi-phất ca ngợi Phật pháp và chú g Tă g. Mục-kiền-liên 

thì biế  hóa đủ cách  hư: biến mất ở phía Ðông, xuất hiện ở phía Tây; biến mất ở 

phía Nam, xuất hiện ở phía Bắc; ngồi, nằm trê  hư khô g, hoặc ngồi thiề  định, ở 

trong thiề  định phóng ra các loại ánh sáng hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc 

đe , hoặc mà  lư  l ; phía dưới thân phát lửa, bê  trê  thâ  ph    ước; bên trên 

thân phát lửa, dưới thâ  ph    ước, biế  hóa đủ cách ở các phươ g Tâ , Nam, 

trên, dưới, không có bị  gă   gại, phóng ánh sáng chiếu khắp mọi  ơi. 

Thấy Mục-kiền-liên hiện các biế  hóa,  ăm trăm Tỳ-kheo đều cùng nhau nói: 

- Phải chă g chú g ta bị rơi vào tà kiế   ê  đã bỏ Như Lai mà  ươ g tựa 

Ðiều-đạt?!”. 

Họ lại s    ghĩ: “Việc ấy hi n nhiên rồi, không còn gì nghi ngờ nữa.”. 

Sau khi nghe tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên thuyết pháp xong, họ liền 

được tâm khai ý giải, phát sanh lòng từ, hướng về Như Lai sám h i việc làm trước 

đâ . 

Lúc ấy, Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liê  và  ăm trăm Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn. 

Ở chỗ Ðiều-đạt không còn một ai, chỉ còn có Ðiều-đạt và b   đệ tử Tỳ-kheo. 

Khiên-trà-đà-bà dù g châ  trái đạp Ðiều-đạt đ  đá h thức ông ta dậy và nói rằng: 

- Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên dẫ   ăm trăm  gười đi hết rồi. 

Ðiều-đạt tỉnh dậy, thấy trên tòa tr ng rỗng, không còn một  gười, liền ngã 

lă  từ trên tòa xu  g đất. Ðệ tử ông ta lấ   ước vẩy lên mặt ông ta rồi cho ngồi lên 

ghế trở lại. 
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Lúc ấy, Thế Tôn rời tịnh thất, ra giả g đường bên ngoài, trải tọa cụ trên sàn 

và ngồi kiết-già. Trông thấy Như Lai đa g  gồi kiết-già trên giả g đườ g,  ăm 

trăm Tỳ-kheo trong lòng hổ thẹ , bê   goài thì  gượng ngùng, liền tiế  đến chỗ 

Như Lai. Như Lai cũ g thấ   ăm trăm Tỳ-kheo đến nên quay lại nói với A-Nan: 

- Nếu ta không nói thì miệng họ sẽ trào máu nóng. 

Lúc ấ  do tâm đại bi mu   độ nhữ g  gười ấ , Như Lai liền nói: 

- Thiện lai Tỳ-kheo! Khó gặp Như Lai,  hiề  đời mới có. T   Như Lai x ất 

thế;  ghe pháp cũ g khó, m  n cầu diệt độ thì cà g khó hơ . M  n vào Niết-bàn 

phải thực hành pháp này: 

Do si, hành sanh.  

Do hành, thức sanh.  

Do thức, danh sắc sanh.  

Do danh sắc, lục nhập sanh. 

Do lục nhập, xúc sanh. 

Do xúc, thọ sanh. 

Do thọ, ái sanh. 

Do ái, thủ sanh. 

Do thủ, hữu sanh. 

Do hữu, sanh sanh. 

Do sanh, lão - bệnh - tử phát sanh. 

Do lão - bệnh tử, sầu bi - khổ não sanh. 

Như vậy liền thành nỗi khổ  ăm ấm. 
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Si diệt thì hành diệt. 

Hành diệt thì thức diệt. 

Thức diệt thì danh sắc diệt. 

Danh sắc diệt thì lục nhật diệt. 

Lục nhập diệt thì xúc diệt. 

Xúc diệt thì thọ diệt. 

Thọ diệt thì ái diệt. 

Ái diệt thì thủ diệt. 

Thủ diệt thì hữu diệt. 

Hữu diệt thì sanh diệt. 

Sanh diệt thì già - bệnh - chết diệt. 

Già, bệnh, chết diệt thì sầu bi, khổ não và nỗi khổ  ăm ấm cũ g khô g cò . 

Khi Phật  ói pháp mười hai  hâ  d  ê  xo g,  ăm trăm Tỳ-kheo đề  đắc 

đạo A-la-hán, tám triệu thiên nữ được pháp nhãn thanh tịnh. 

Lúc ấy, vì mu   đầ  đủ mười cô g đức, Thế Tôn liền kiết giới cho Sa-môn: 

- Tỳ-kheo nào gây r i, phá hoại sự hòa hợp Tă g thì phạm Tă g-già-bà-thi-

sa.         

Ðiều-đạt vi phạm việc đó,  hập vào địa ngục, không ai cứ  được. 

  

Phật ở tại ha g đá lớn -  ơi Dược-xoa Kim-tỳ-la cư trú - tại núi Kỳ-xà-quật, 

thuộc thà h Vươ g-xá. 
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Lúc ấy, Ðiều-đạt mu n hại Thế Tôn, dùng b    gà  lượng vàng thuê b n lực 

sĩ và cù g b    gười đó lê   úi Kỳ-xà-quật, ôm tả g đá lớ , đứng bên trên hang 

đá, đợi Như Lai đi ra. 

Khi Phật ra khỏi ha g đá đ  kinh hành, Ðiều-đạt cùng b    gười kia liền thả 

đá từ trên núi xu  g đ  đè Như Lai. Lúc ấ , Dược-xoa Kim-tỳ-la đa g đứng phía 

sa  Như Lai. Trô g thấy tả g đá đa g rơi x   g, Dược-xoa liề  đưa hai ta  đỡ nó 

và q ă g q a núi phía Nam. Tả g đá đó vỡ tan. Có một mảnh nhỏ - kích thước 

khoảng bả  mươi bộ - vă g về phía Thế Tôn. 

Vì mu n cho chúng sanh thấy nghiệp báo đời trước  ê  Như Lai liền ngồi 

thiề  ba  lê  hư khô g. Hò  đá liề  đ ổi theo sau, mọi  gười đều thấy rõ.  

Như Lai ba  q a các phươ g Tâ , Nam, Bắc, hò  đá đề  đ ổi theo sau.  

Như Lai đi vào lò g đại dươ g, hò  đá cũ g đ ổi theo sau.  

Như Lai ba  lê  đỉnh núi Tu-di, hò  đá cũ g theo sa .  

Như Lai vào c  g trời trên núi Tứ-vươ g-ny-da, hò  đá cũ g đ ổi theo.  

Như Lai lên các cõi trời Tam-thập-tam, Diệm-ma, Ðâu-suất, Niết-ma-la, Na-

đề-ba-la, Ni-mật-bà-xá, Bạt-đề-phạm, Già-di-phạm, Phước-lâu-hê-đà, Ba-lật-đa, 

Bà-a-bà, T i-la-a-nam, Tề-phất- hư, Bát-tu-đa, Tỳ-pha-la, Túc-ha-túc-ha, A-thi-

na-túc-ha, Ngật-túc-ra, A-ca-ny-tra... hò  đá cũ g đề  đ ổi theo sau. 

Thế Tôn dùng lực thần túc trở vào tro g ha g đá, tả g đá đè lê  bà  châ  

phải của Thế Tôn làm chân bị thươ g, chảy máu. Ðiều-đạt và b n lực sĩ bị mắc tội, 

không ai cứ  được. 

Lúc ấy, Thế Tôn bị  đa  đớ   ơi châ , liền nói kệ: 

Dù tr n ở hư khô g                   

Giữa bi   sâ ,  úi đá 

Không ở đâ  thoát được 
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Tội báo ở đời trước. 

Lúc ấy, nhiều Tỳ-kheo thoạt ngồi, thoạt đi ở hai bê  ha g đá vì sợ Ðiều-đạt 

hại Như Lai. Thấy vậ , Như Lai biết mà vẫn hỏi A-Nan: 

- Các Tỳ-kheo ấy đa g làm gì  goài ha g đá mà thoạt đi, thoạt ngồi vậy? 

A-Nan bạch Phật: 

- Trông chừ g Như Lai, vì sợ Ðiều-đạt làm hại Như Lai  ê  họ thoạt đi, 

thoạt ngồi. 

Thế Tôn bảo A-Nan: 

- Ðiều-đạt r t cuộc không th  hại được Như Lai Thế Tôn. Ông có từng nghe 

Như Lai bị  gười khác làm hại không? 

- Khô g, thưa Thế Tôn. 

Lúc ấy, Thế Tô   gước mặt nhìn lên. Thấ  Như Lai  hì , b n lực sĩ sợ hãi 

dự g tóc gá , định chạ   hư g khô g  hấc châ  lê  được. 

Các Sa-môn liền bắt từ g  gười đem đến chỗ Phật. 

Như Lai bảo b n lực sĩ: 

- Xin chào các cậu. Ta sẽ nói pháp cho các cậu nghe. 

B n lực sĩ đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một phía. 

Lúc ấy, Thế Tôn nói pháp ngữ đ  làm họ hoan hỷ.  a  khi  ói pháp, Như Lai 

dạy: 

- Các cậu hãy trở về nhà, chớ đi theo hướ g lúc  ã  đã đi. 

Thấy b n người đó đi lâ  q á khô g trở lại, Ðiều-đạt dù g tám  gà  lượng 

vàng, thuê tám lực sĩ đi giết b    gười ấy. Trông thấy tám lực sĩ đến, Thế Tôn bảo: 

- Lành thay, xin chào các cậu. Ta sẽ nói pháp cho các cậu. 
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Tám lực sĩ liề  đảnh lễ sát đất và ngồi qua một phía. Thế Tôn liền nói pháp 

làm cho họ đều hoan hỷ và bảo: 

- Các cậu hãy trở về nhà, chớ có đi theo co  đườ g lúc  ã  đã đi. 

Thấ  tám  gười  à  đi q á lâ  khô g trở lại, Ðiều-đạt lại dù g mười sáu 

 gà  lượ g và g, th ê mười sáu lực sĩ đi giết tám  gười kia. 

Trông thấ  mười sá   gười đến, Thế Tôn bảo: 

- Xin chào các cậu, Ta sẽ nói pháp cho các cậu nghe. 

Mười sá   gười ấ  đảnh lễ sát đất, ngồi qua một phía. Thế Tôn nói pháp làm 

cho họ đều hoan hỷ rồi bảo: 

- Các cậu hãy trở về nhà, chớ có đi theo hướ g lúc  ã  đã đến. 

Thấ  mười sá   gười ấy không trở về đú g hẹn, Ðiều-đạt lại th ê ba mươi 

hai lực sĩ đi giết mười sá   gười kia. 

Trông thấ  ba mươi hai  gười đến, Thế Tôn bảo: 

- Xin chào các cậu. ta sẽ nói pháp cho nghe. 

Ba mươi hai  gười ấ  đảnh lễ Thế Tôn và ngồi qua một bên. 

Thế Tôn thuyết pháp làm họ đều hoan hỷ và bảo: 

- Các cậu hãy trở về nhà mình theo l i đi thích hợp. 

Vâng lời Thế Tô , ba mươi hai  gười ấ  đứng dậ , đảnh lễ sát đất rồi đi. 

Thấ  ba mươi hai  gười ấ  đi được một lát, Thế Tôn quay lại hỏi A-Nan: 

- Ông hãy vào thành La-duyệt, đế  các  gã tư đường và các chợ lớn thông 

báo rằ g: “Tất cả lời  ói, ý  ghĩ, hà h động của Ðiều-đạt đều không phải là do 

Phật, Pháp, Tă g dạ ”  cho đệ tử thân tín của ông ta biết. 

A-Nan bạch Phật: 



 

90 

- Trước đâ , khe   gợi Ðiều-đạt, nay lại nói xấu ông ta. Nếu có ai chê trách 

thì phải nói làm sao? 

Thế Tôn bảo A-Nan: 

- Hã   ói  hư vầ : “T   trước đâ  làm t t  hư g  a  lại làm ác, có gì là quái 

lạ?!”. 

 A-Nan liền dẫn theo một Tỳ-kheo đến thành La-duyệt, đứng ở các chợ lớn, 

các  gã tư đường thông báo rằ g: “Tất cả lời  ói, ý  ghĩ, hà h động của Ðiều-đạt 

đều không phải là do Phật, Pháp, Tă g dạ ” cho đệ tử thân tín của ông ta biết. 

Nghe tiếng xấu của Ðiều-đạt, thái tử A-xà-thế và cận thần của ông ta, những 

 gười đa g theo Ðiều-đạt trở về, nói với nhau: 

- Sa-môn Cù-đàm vì ga h ghét  ê  phỉ báng Ðiều-đạt hiề  lươ g. Ðiều-đạt 

nào có lỗi gì  ơi thâ , miệ g đâ . 

Khi Ðiều-đạt nghe tin Sa-môn Cù-đàm sai  gười thân tín vào thành La-

duyệt, đứng ở các chợ lớ , các  gã tư đường thông báo rằ g: “Tất cả lời nói, ý 

 ghĩ, hà h động của Ðiều-đạt đều không phải là do Phật, Pháp, Tă g dạ ” cho đệ 

tử thân tín của ông ta biết. Nghe tin ấy xong, Ðiều-đạt càng thêm tức giận, liề  đến 

chỗ thái tử A-xà-thế bảo rằng: 

- Anh hãy giết cha, còn tôi giết Sa-môn Cù-đàm. Anh làm vua xứ Ma-kiệt, 

còn tôi làm Phật. Ở  ưóc Ma-kiệt này sẽ có vua mới và Phật mới, chẳng phải vui 

sao?! 

Nghe lời ấy, thái-tử rất vui mừng. 

Lúc đó, v a Tần-bà-sa-la cỡi xe lô g bá  đế  vườn ngự uy   đ  tham quan. 

Thái-tử A-xà-thế đeo kiếm bén ở thắt lư g, ẩn mình gần cổ g đ  đợi vua cha. 

Sau một  gà  v i đùa, v a lê  xe tứ mã đ  về cung. Khi vua vừa vào cổng, 

thái-tử rút kiếm bén phóng tới, làm con ngựa sợ hãi  hư g khô g trú g v a. Thái 

tử liền bỏ chạy, các cận thầ  đ ổi theo bắt được. Cận thầ  đó hỏi: 
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- Thái tử định làm gì? 

Thái tử đáp: 

- Ta mu n giết vua. 

Cận thần lại hỏi: 

- Có ai là phe đảng không? 

- Ðó là thầy Ðiều-đạt và b   đệ tử.  

B    gười ấy bàn luận: 

- Nếu thật vậy thì phải bắt giết hết Sa-môn Thích tử. 

Có  gười lại bàn: 

- Hã  đ  yên cho Sa-môn Thích tử. chỉ bắt Ðiều-đạt và đồng bọ  đem giết 

thôi. 

Lại có  gười bàn: 

- Chớ có giết Sa-môn Thích tử. Cũ g chớ có giết Ðiều-đạt và đồng bọn. Vì 

sao vậy? - Vua Tần-bà-sa-la rất hiề  là h, thường tha thứ cho nhữ g  gười mắc tội 

tử hì h đa g bị nh t trong ngục, hu ng là Sa-môn Thích tử và Ðiều-đạt cù g đồng 

bọn. Chúng ta chỉ  ê  đến tâu với vua, vua sẽ tự phán xử. Việc gì chúng ta tự gây 

thù oán. 

Họ liề  đến tâu với vua. 

Sáng hôm sau vua ra khỏi c  g điệ , lê  trê  tòa, sai  gười thâ  tí  đi gọi 

thái tử A-xà-thế. Thái tử đến, vua liền hỏi: 

- Co  định làm gì vậy? 

- Tôi mu n giết vua. 

- Vì sao con mu n giết ta? 
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Thái tử nói: 

- Vua có tr  g đưa đó , tôi khô g có tr  g đưa đó . V a có lọng che, tôi 

không có lọng che. Vua có nghi vệ, tôi không có nghi vệ. 

Vua bảo thái tử: 

- Con hãy thay ta sử dụng tr ng, lọng, nghi vệ, những thứ ấ  đều thuộc về 

con hết. 

Lúc ấy, tr  g đưa đó , lọng, nghi vệ đều theo sau thái tử. 

Những cận thần xi m nịnh của thái tử nói rằng: 

- Nếu thật vậy thì thái tử đã lê   gôi. Ðã lê   gôi thì hãy bắt v a đem giết đi 

đ  được tự do. 

Thái tử liền chấp thuận lời ấy, sai Chiên-đà-la đến bắt vua cha nh t trong 

ngục. Chiên-đà-la liền bắt vua nh t vào ngục. 

Vì vua v n nhân từ với dân nên hàng vạ   gười dâ  thườ g đem thức ă  đến 

nuôi vua.  

A-xà-thế hỏi cận thần: 

- Vua cha còn s ng không? 

Ðáp: 

- Còn s ng. 

- Vì sao vậy? 

Ðáp: 

- Nhân dân mang thức ă  đế  đãi  ê  v a cò  s ng. 

Thái tử bảo: 
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- Khô g cho  gười dâ  đến. 

Các phu nhân lại đem thức ă  đến cho vua. 

A-xà-thế hỏi: 

- Vua cha vẫn còn s ng chứ? 

Ðáp: 

- Còn s ng. 

Thái tử lại ra lệnh: 

- Ðừ g cho các ph   hâ  vào thăm v a. 

Lúc ấy hoàng hậu lấy thức ă  bôi lê  thâ  rồi mặc áo che bên ngoài, không 

cho phát hiện, rồi vào thăm v a đ  vua dùng thức ă  trê  thâ  ấy. 

Thái tử lại hỏi: 

- Vua cha còn s ng không? 

Ðáp: 

- Còn s ng. 

Thái tử ra lệnh: 

- Nh t luôn hoàng hậu vào ngục. 

V a cha hướng về núi Kỳ-xà-quật, trông thấy Thế Tôn và các Tỳ-kheo  hư 

Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, A-na-lân-đà, Na -đề, Kim-tỳ-la lên núi, xu ng núi... 

V   đã đắc sơ q ả nên khi thấ  chú g Tă g, vua liền hoan hỷ, không còn ý 

tưở g đói khát. 

A-xà-thế lại hỏi cận thần: 
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- Vua cha còn s ng không? 

Ðáp: 

- Vua cha còn s ng. 

Thái tử hỏi: 

- Vì sao còn s ng? 

Cận thầ  ga h ghét đáp: 

- Hằ g  gà  v a hướng về Như Lai mà lễ bái nên vẫn còn s ng. 

Thái tử bảo: 

- Ô g hã  đ c thúc đắp vách tườ g cao che trước ngục, đừng cho thấy núi 

Kỳ-xà-quật. 

Họ liề  đắp tườ g  gă  khô g cho thấy Phật. 

Thường pháp của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại là: khi mu n vào thành thì 

có các điềm lành ứng hiệ   hư voi  gước mặt cất vòi lên r ng, ngựa đều hý, bò 

r ng; chim le, nhạ ,   ê  ươ g, cô g, a h võ (bồ-câu trắng), ngỗng trắng, thiên 

th , chim... đều hót vang. Ðàn không hầ , đà  tra h, tr  g, đà  tỳ-bà, đà ,  ng 

sáo,... khô g đá h tự phát âm nhạc. Vàng, bạc, thủ  ti h, lư  l , sa  hô, hổ phách, 

xa cừ, mã  ão tro g kho các trưởng giả khô g ai đụng chạm mà tự phát ra tiếng. 

Người mù được sáng mắt,  gười điếc được nghe. Các nỗi đa  khổ, bệnh tật  hư: 

mù lòa, q è, khoèo châ , bướu cổ đều chấm dứt. Những kho tàng ẩn kín tự hiện ra. 

Thế Tôn vào thành thì có nhữ g điềm là h  hư vậy xuất hiện. 

Biết Phật vào thành, vua Tần-bà-sa-la hết sức vui mừng, dòm qua khe hở ở 

trong ngục đ  chiêm  gưỡng Phật và chú g Tă g. V   đã đắc sơ q ả nên khi thấy 

Thế Tôn vua liền hết ý tưở g đói khát. 

A-xà-thế hỏi các cận thần: 
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- Vua cha còn s ng không? 

Ðáp: 

- Còn s ng. 

Hỏi: 

- Vì sao còn s ng? 

Các bề tôi ganh ghét tâu: 

- Vua cha dòm qua khe hở ở trong ngục đ  chiêm  gưỡng Thế Tôn khi Thế 

Tôn vào thành nên vẫn còn s ng. 

Thái tử nói: 

- Kha h hã  đế  đó lấy kiếm bén cắt lò g bà  châ  đ  ông ấ  khô g cò  đi 

được, rồi cùm chân lại. 

Cận thần liề  đến cắt lòng bàn chân vua và cùm lại làm vua ngày càng gầy 

 m. 

Khi ấy, A-xà-thế vào c  g ă  cơm với phu nhân. A-xà-thế có một đứa con 

nhỏ đa g chơi đá gà ở bên ngoài. A-xà-thế hỏi phu nhân: 

- Co  đa g ở đâ ? 

Ðáp: 

- Ða g chơi đá gà ở bên ngoài. 

Vua bảo phu nhân: 

- Hãy gọi vào đâ  cù g ă . 

Cậu con liền ôm gà vào mà không chị  ă . 

Vua hỏi: 
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- Vì sao khô g ă ? 

Ðáp: 

- Nế  co  gà  à  khô g ă  thì co  q  ết khô g ă . 

A-xà-thế bảo phu nhân rằng: 

- Làm sao mà chị  được đứa bé này, dám bắt đại vươ g  hư ta ă  cơm ch  g 

với gà. 

Ph   hâ  đáp: 

- Có gì mà vua hiềm trách vậ ? Có  gười vì co  mà ă  cả máu mủ thì sao. 

Vua có nghe thái hậu k  lại sự khổ nhọc của phụ vươ g khi xưa ha  chưa? 

Vua hỏi phu nhân: 

- Có gì là khổ? 

Ph   hâ  đáp: 

- Lúc vua còn nhỏ, ngón cái ở tay trái bị nhọt, đa  đớn su t đêm khô g th  

ngủ được. Lúc ấy vua cha ẳm v a đặt lê  đùi,  gậm  gó  ta  đa  của vua trong 

miệng, ngón tay bớt đa  và v a chợp mắt. Lúc đó, các mụt nhọt ở ngón tay vỡ ra, 

tuôn mủ trong miệ g v a cha. V a cha s    ghĩ: “Nế  ta rút  gó  ta  đ  nhổ mủ 

thì sợ rằng con ta sẽ bị đa ”. Thế là vua cha liền nu t mủ mà không rút ngón tay ra. 

Cha của vua có sự khổ nhọc  hư vậ ,  hư g khô g hề nói cho ai biết. Xin vua hãy 

suy xét, chớ có giết vua cha. 

Nghe lời ấy xong, vua im lặng không nói. Lúc ấ  ph   hâ  cho là v a đã tha 

vua cha, liền ra ngoài nói rằng: 

- V a cha được tha rồi! 

Lời ấ  được lan truyền từ tro g thà h cho đến nhà giam, làm hàng vạ   gười 

đều hoan hỷ kêu lên: 
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- Lành thay! Lành thay!  

  Và đều chạ  đến nhà giam, vừa chạy vừa nói: 

- V a đã được tha! V a đã được tha! 

Vua cha nghe lời ấy liề  s    ghĩ: “Co  ta     hung ác, bất hiếu, chẳng biết 

cò  định gây thêm cho ta nỗi khổ gì nữa đâ ? 

Nghĩ xo g, v a cha liền lao mình từ trê  giường xu  g đất chết lập tức. 

Lúc ấy, vua A-xà-thế giết cha, mắc tội không ai cứ  được. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Trước đâ  Ta đã sai A-Nan nói rõ hành vi thân khẩu ý của Ðiều-đạt ở chợ 

chính là vì sự c   gà   a . Người giết cha không th  đắc đạo, khô g được mặc 

pháp phục làm Tỳ-kheo, khô g được làm Tỳ-kheo  i, khô g được làm Ư -bà-tắc, 

khô g được làm Ư -bà-di, khô g được thọ bát quan trai. Vì sao vậy? - Người ấy 

không th  đắc Dự-lư , khô g th  chứng quả. 

Không chỉ giết cha, giết mẹ cũ g vậy. 

Tỳ-kheo nào biết mà cho họ vào đạo thì cũ g gi  g  hư phá hoại  Tă g vậy. 

Phật cù g  ăm trăm Tỳ-kheo ở núi Kỳ-xà-quật, thuộc thà h Vươ g-xá. 

Lúc ấy, Ðiều-đạt mu n phá hoại, gây r i chú g Tă g, Xá-lợi-phất, Mục-

kiền-liê  đến thuyết phục Ðiều-đạt: 

- Chớ có phá hoại chú g Tă g. Vì sao vậy? - Vì Tă g phải hòa hợp  hư  ước 

với sữa và học cùng một thầy. 

Ðệ tử của Ðiều-đạt là Khiên-đà, Ðà-bà, Ca-lư , La-đề-thi, Tam-môn-đà, La-

hê-đầu bảo với Xá-lợi-phất: 
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- Các thầy chớ có nói với Ðiều-đạt bằng lời  hư vậy. Vì sao vậy? - Ðiều-đạt 

hướng về sự chơ  chá h, đú g  hư pháp. Lời Ðiều-đạt  ói, chú g tôi đều phụng 

hành. 

Xá-lợi-phất nói với Khiên-đà, Ðà-bà.... rằng: 

- Chớ có nói rằ g: “Ðiều-đạt đú g pháp, đú g l ật”. Các thầy chớ có theo lời 

của Ðiều-đạt mà gây r i loạn chúng Tă g. Chớ có trợ giúp việc gây r i loạn ấy. Vì 

sao vậy? - Tă g phải hòa hợp  hư  ước với sữa và cùng học một thầy. Vì vậy chớ 

có phá hoại, gây r i loạ  Tă g, chớ có trợ giúp  gười làm việc ấy. 

T   được kh  ê  ca   hư vậ ,  hư g các Tỳ-kheo ấy không nghe và vẫn 

làm theo sự chỉ dạy của Ðiều-đạt. Xá-lợi-phất không biết làm sao, liề  đến bạch 

Thế Tôn. Nhân việc đó, Thế Tôn tập hợp chú g Tă g, vì m    đầ  đủ mười công 

đức nên kiết giới cho các Sa-môn: 

- Tỳ-kheo nào trợ giúp cho  gười phá hoại, gây r i loạn chú g Tă g thì 

phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Phật cù g  ăm trăm Tỳ-kheo ở tại núi Kỳ-xà-quật, thuộc thà h Vươ g-xá. 

Lúc ấy Thế Tôn  đắp   ma g bát đi từ núi Kỳ-xà-quật vào thà h Vươ g-xá 

khất thực. Khất thực xong, Ngài trở về núi Kỳ-xà-quật, ngồi kiết-già trong ha g đá 

su t bảy ngày, nhập vào các chá h định. 

Qua bả   gà , Ngài đắp y mang bát từ núi Kỳ-xà-quật vào thà h Vươ g-xá 

khất thực. Ðiều-đạt nghe tin Sa-môn Cù-đàm đa g ở núi Kỳ-xà-quật, thành 

Vươ g-xá. Vào giờ ă ,  a-môn Cù-đàm cù g  ăm trăm đệ tử đắp y mang bát từ 

núi Kỳ-xà-quật vào thà h Vươ g-xá khất thực. Khất thực xong lại trở về ha g đá 

ngồi kiết-già, bảy ngày mới đứng dậy.     Vua A-xà-thế có một con voi tên Vọng-

già-bà mạnh bạo, hung dữ, v a các  ước xung quanh không có con voi nào dữ  hư 

con Vọng-già-bà của vua A-xà-thế. 

Lúc ấy, Ðiều-đạt ma g  ăm trăm lượ g và g đến gặp  gười dạy con voi 

Vọng-già-bà, bảo với ông ta rằng: 

- Ông có biết rằng ta rất có    tí  đ i với vua A-xà-thế  không? 



 

99 

Ðáp: 

- Biết. 

- Ngươi có ti  rằng ta có th  làm  gươi già  có ha  không? 

- Có th . 

  Ðiềøu-đạt liề  đưa  ăm trăm lượng vàng và nói: 

- S  tiề   à  ta dù g đ  thuê ông giúp ta làm việc  à . Ta cũ g sẽ nói vua 

cho ông ruộ g vườn, chức tước. 

- Việc gì vậy? 

Ðiều-đạt nói: 

- Sa-môn Cù-đàm cù g  ăm trăm đệ tử đa g ở núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành 

Vươ g-xá. Ðến giờ ă , họ đắp   ma g bát vào thà h Vươ g xá khất thực. Khất 

thực xong, họ trở về núi Kỳ-xà-quật ngồi kiết-già bảy ngày mới đứng dậy. Khi họ 

vào thành La-duyệt-kỳ, ông hãy cho con voi Vọng-già-bà này u  g rượu mạnh, cởi 

cái cùm bằng thép, thả cho  ó đến giết Sa-môn Cù-đàm. 

Người dạy voi nói: 

- Ðó là việc nhỏ, không cần phải bận tâm. Khi việc ấy hoàn tất, xi  đừng thất 

hứa. 

Hà g  gà ,  gười quả  tượ g co  gó  ta  đếm cho đến bảy ngày. 

Khi ngày thứ bả  đã đế , ô g ta đem rượu trắng mạnh cho con voi Vọng-già-

bà u ng, dùng cùm sắt cùm cho đứng yên, ẩn trong cửa thà h đ  đợi Như Lai. 

Thường pháp của chư Phật khi sắp vào thà h thì có các điềm lành xuất hiện 

 hư: voi cất vòi lên r ng, ngựa hý, bò r ng; chim le, chim nhạ ,   ê  ươ g, chim 

công, vẹt, ngỗng trắng, thiên thu, chim hạc... đều hót. Ðàn không hầ , đà  tra h, 

tr  g, đà  tỳ-bà, đà , sáo,... khô g đá h tự phát ra âm nhạc. Trong kho của các 

trưởng giả, các thứ  hư và g, bạc, thủ  ti h, lư  l , sa  hô, hổ phách, xà-cừ, mã 
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não... không đụng tự phát ra âm tha h. Người mù được sá g,  gười điếc được 

nghe, mù lòa què quặt, khoèo châ , bướu cổ và đủ các thứ bệnh khổ khác dều 

chấm dứt. Kho tà g đa g ẩn tự xuất hiện. 

Khi Thế Tôn vào thành có nhữ g điềm là h  hư vậy. 

Biết Phật sắp vào cửa thành,  gười quả  tượng liền cởi cùm sắt thả voi ra. 

Hàng ngàn vạ   gười đều bỏ chạ  đ  tìm chỗ yên ổn. Nhân dân sợ hãi, hoặc chạy 

vào nhà, hoặc leo lên lầu. 

Voi chạ  đến chỗ Như Lai,  hâ  dâ   hì  theo ki h  gạc. Nhữ g  gười 

không tin Phật thì nói: 

- Hãy giết Sa-môn ấ  đi! 

Người tin Phật thì nói: 

- Con voi nhỏ  à  làm gì được Phật! 

Có một trưởng giả trông thấy voi chạy, liền cỡi co  voi khác, đến chỗ Phật 

trước, đảnh lễ sát đất, ngồi qua một phía, bạch Thế Tôn rằng: 

- Voi Vọng-già-bà được cho u  g rượu trắng sa  mèm và được cởi cùm sắt đ  

hại Thế Tôn. Xin Thế Tô  hã  vào  hà  à  đ  tránh. Nế  đi trở ra khỏi thành con voi 

sa  đó sẽ làm hại Như Lai. 

Thế Tôn bảo: 

- Con voi này không th  hại ta. Không ai có th  giết được Thế Tôn. 

Trông thấ  Như Lai và các Tỳ-kheo, con voi nỗi sân dậm đất, gầm r ng, 

giươ g  gà, că g rộng hai tai, cất cao vòi, cụp đ ôi, chạy gấp đến chỗ Như Lai. 

Các Tỳ-kheo thấy voi chạ  đế  đều dựng tóc gáy, chạ  trá h xa Như Lai, chỉ 

còn một mình A-Nan không chạy. Lúc ấ , voi đế  trước Như Lai, Thế Tôn dùng 

tâm  hơ  từ hướng về voi làm voi hết say và không còn sân hận nữa, quỳ hai chân 

xu  g đất, dùng vòi liếm châ  Như Lai. Thế Tô  đưa cá h ta  mà  và g rò g xoa 

đầu voi mà nói kệ  hư cha  ói với con: 
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- Con chớ sanh sân hận            Mu n làm hại Như Lai      

Ai nổi sân với Phật       

Khô g được sa h đường lành 

Voi Y-la-bát-na                          

Ở trong hai cung trời 

Cạnh ngọn núi Tu-di                  

Nơi các voi chúa ở 

Trê  đỉnh núi Linh-sơ               

Voi chúa A-nậu-đạt 

Ðề  đảnh lễ Chánh giác             

Cò   gươi định hại Phật 

Các voi tu hạnh lành                  

Nê  được ở  ơi ấy 

Ngươi sa  rượu hại Phật             

 ao sa h  ơi ấ  được! 

Lúc ấy, voi Vọng-già-bà buồn rầ  rơi lệ, đảnh lễ sát đất rồi đi, s  t bảy ngày 

khô g ă  cỏ mà chết, sanh lên cõi trời Tứ thiê  vươ g. 

Hàng ngàn vạ   gười thấy sự biến hóa này của Như Lai đề  đến chỗ Phật. 

Lúc ấy, Thế Tôn quay lại bảo A-Nan: 

- Ô g hã  đi ch ẩn bị giườ g và  ước, Ta mu n rửa chân. 
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Vâng lệnh Phật, A-Nan liề  đi trải giườ g, múc  ước. Kế đó, A-Nan quỳ 

chân phải sát đất, bạch Thế Tôn rằng: 

-  à  và  ước đã được chuẩn bị xong, xin Thế Tô  hã  đi rửa chân. 

Rửa chân xong, Thế Tôn ngồi thiề  định hiện các loại biến hóa: biến mất ở 

phươ g Ðô g, x ất hiện ở phươ g Tâ . Biến mất ở phươ g Bắc, hiện ra ở phươ g 

Nam. Ngồi, nằm trê  hư khô g. Thâ  phó g á h sá g xa h, và g, đỏ, trắng, hoặc 

mà  lư  l . Dưới chân phát ra lửa, trê  thâ  ph   ra  ước. Trên thân phát ra lửa, 

dưới thâ  ph   ra  ước... 

Sau khi biế  hóa đủ cách, Ngài trở về chỗ cũ  gồi kiết-già. 

Thấy Thế Tôn biến hóa, nhân dân liề  được khai mở tâm ý. 

Lúc ấy, Thế Tôn quán sát tâm ý của chúng sanh và thuyết đủ các pháp đ  

thỏa ý nguyện của họ. Trong s  nhữ g  gười ấ , có  gười phát sanh ý thần túc, có 

 gười phát tí  că , có  gười phát sanh pháp nhẫn, có  gười đắc quả Dự-lư , Nhất-

lai, Bất-hoàn, hoặc phát tâm Vô thượ g Chá h chơ  đạo, tâm Tha h vă , Bích Chi 

Phật, cả trăm vạ   gười đề  được độ thoát. 

Lúc ấy Thế Tôn sợ không kịp giờ ă   ê  dù g cá h ta  phảị x c nách A-Nan 

bay về núi Kỳ-xà-quật. 

Lúc đó,  ăm trăm Tỳ-kheo đề  đã chạ  đến các hang núi, xin thức ă  của 

nhữ g  gười địa phươ g. Khất thực xong, họ trở về tinh xá, cất   và đến chỗ Thế 

Tô , đảnh lễ sát đất, ngồi qua một phía. Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

 - Thật là kỳ lạ! Thấy con voi lớ  đến, A-Nan vẫn không rời bỏ Thế Tôn.  

Thế Tôn bảo: 

- Không chỉ  gà   a  mà trước kia cũ g vậy. Hãy chú ý, Ta sẽ k  cho nghe. 

Ngà  xưa, cách đâ  lâ  lắm, có một con nai chúa tên Thất-lợi-mạt cù g  ăm 

trăm co   ai si h s ng ở núi Tuyết. 



 

103 

Lúc ấy có một  gười thợ să , giăng một cái bẩy dây lớ  dưới lớp cỏ. Nai 

chúa đi trước bị vướng chân trái vào bẩ . Nai chúa  ghĩ: “Nếu nói với các con nai 

là ta dính bẩy thì các con nai sẽ khô g ă  được”. 

Khi các co   ai đã ă   o,  ai chúa liền nói: 

- Ta đã bị mắc bẩy. 

Nghe nói vậy, các co   ai đều bỏ chạy, chỉ có một con nai là không bỏ nai 

chúa Thất-lợi-mạt. Con nai ấy tâu với nai chúa rằng: 

- Hãy c  gắng thoát thân. Thợ să  đa g đến. 

Ðáp: 

- Ta đã kiệt sức, sợi dây siết chặt vào thịt, không th  thoát được, chẳng biết 

làm sao đâ . 

Khi thợ să  đến, con nai nọ nói: 

- Hãy cầm dao giết tôi trước rồi mới giết nai chúa. 

Thợ să  s    ghĩ: “Lời này thật kỳ lạ! Cầm thú mà lại biết chết thay cho 

 gười khác”. 

Thợ să  bè   ói với nai: 

- Ta không giết  gươi, cũ g khô g giết chúa của  gươi. Ta sẽ tháo bẩy thả 

chúa  gươi đi. 

Nói xong, thợ să  liền tháo bẩy thả nai. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Nai chúa lúc ấ  chí h là Ta. Năm trăm co   ai  a  là  ăm trăm Tỳ-kheo. 

Lúc ấy chúng bỏ ta, nay lại bỏ ta. Thợ să  lúc ấy nay là voi Vọng-già-bà, xưa kia 

khô g đụ g đến Ta và  a  cũ g vậy. Con nai ở lại lúc ấy nay là A-Na , xưa khô g 

bỏ Ta,  a  cũ g khô g bỏ Ta. 
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Nhân việc đó, Thế Tôn lại k  chuyện túc sanh khác: 

- Cách thành Ba-la-nại-tư khô g xa, có ao  ước tên Kiết-vũ, đầy ắp  ước, có 

nhiều cá, ba-ba, nhiều nhạ ,   ê  ương... Có con nhạn chúa tên Ðề-đề-lại-trú, dẫn 

theo  ăm trăm co   hạ  đế  v i đùa ở ao ấy. Lúc ấy, có thợ să  giă g lưới bắt 

nhạn. Nhạn chúa bị mắc lưới, liề   ghĩ: “Nế  ta  ói ta dí h lưới thì các con nhạn 

khô g ă  được”. Khi các co   hạ  ă  xo g,  hạn chúa liền nói: 

- Ta bị mắc lưới. 

Nghe vậy, các con nhạ  đều kinh hoảng bay mất, chỉ có một con nhạn tên 

Tu-mặc ở lại khô g đi. 

Nhạn chúa bảo Tu-mặc: 

  - Ta đã bị mắc lưới, khanh hãy thay ta làm vua. 

Tu-mặc đáp: 

- Thần không th  thay vua. 

Vua hỏi: 

- Vì sao không th  thay thế? 

Tu-mặc nói kệ đáp: 

- Thà cùng chết với vua    

Hơ  s ng không có vua 

S ng chết phải có nhauKhông dám thoát một mình. 

Nhạ  chúa tìm cách thoát thâ   hư g khô g được. Thợ să  đã đến. Tu-mặc 

nói với thợ să  bài kệ: 

- Máu thịt nhạn chúa                  

Chẳng khác gì tôi 
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Hãy giết tôi trước                       

Tha cho nhạn chúa. 

Thợ să  liề  s    ghĩ: “Chim  hạn này thật là kỳ lạ mới có ý mu n chết thay 

 gười khác”. Ô g ta  ói kệ đáp: 

- Ngươi ma g hì h chim thú       

Dám chết thay cho chủ 

Nay ta không giết  gươi             

Cũ g khô g hại chủ  gươi 

Ta sẽ mở lưới thả                       

Cho  gươi ba  tự do. 

Thợ să  liền mở lưới thả chim. Lúc ấy, nhạn chúa lùi lại bàn với nhạn tùy 

tùng: 

- Người này rất  hơ  từ, đã cứu ta khỏi chỗ chết. Nế   gười ấy giết thì ai sẽ 

đến cứu ta?  

Thợ să  đến hỏi: 

- Các  gươi  ói gì? Ta đã thả sao các  gươi khô g ma  ba  đi? 

Ðáp: 

- Chúng tôi không th  đi. Chú g tôi đa g bà  cách báo ơ  ô g. 

Thợ să  hỏi: 

- Ngươi là chim thú, làm sao báo â ? 

Nhạ  chúa đáp: 
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- Hãy mang chú g tôi đến chỗ vua Phạm-ma-đạt ở thành Ba-la-nại. Ðế   ơi 

ấy chúng tôi sẽ báo ơ . 

Thợ să  hỏi: 

- Ðế  đó,  ếu bị họ làm tổ  thươ g, các  gươi sẽ làm cách nào? 

Nhạ  đáp: 

- Việc đó khô g đá g lo. Cứ việc ma g chú g tôi đi đi. 

 Thợ să  liền bế các con nhạn vào thà h, đi từ chợ đến cửa cung  vua. Trên 

đườ g đi, các thươ g  hơ  thấy con nhạ  đá g  ê , liề  đem  ăm tiề , mười tiền, 

hoặc hai mươi tiền biếu cho thợ să . Khi gầ  đến cửa cung vua thì thợ să  đã  hận 

được hàng ngàn tiền.         

Lúc đó, thợ să  ẳm con nhạn thả ở cửa cung vua. Nhạn chúa bảo  gười giữ 

cổng: 

- Nhạn chúa Ðề-đề-lại-tra đa g ở cổng, xin cầu kiến. 

Người gác cổng vào tâu vua. Vua bảo: 

- Cho vào. 

Lúc ấy, vua Phạm-ma-đạt bà  giường vàng cho nhạn chúa ngồi. Tu-mặc theo 

hầu phía sau. Nhạn chúa nói kệ hỏi thăm v a có được yên ổn không, có mạnh khỏe 

khô g, bi h mã tro g  ước có hùng mạnh không, nhân dân có dễ cai trị không? 

Vua Phạm-ma-đạt nói kệ đáp lời: 

- Khanh từ xa đế  đâ , vượt bi  , vượt núi, trải qua một hành trình dài có 

mệt mỏi không? 

Lúc ấy, hai v a cù g  ha   ói  ăm trăm bài kệ, còn con nhạn Tu-mặc thì im 

lặng không nói. 

Vua Phạm-ma-đạt hỏi: 
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- Vì sao khanh im lặng vậy? 

Tu-mặc đáp: 

- Một là v a loài  gười, một là vua loài nhạn. Hai vua cùng nói chuyện nên 

thần không dám xen vào. 

Vua Phạm-ma-đạt bảo nhạn chúa rằng: 

- Xin hãy nhận lời ta. Hã  cư trú tro g vườ  câ , ao  ước ở  ơi  à . Ta sẽ 

cung cấp đồ ă    ng. 

Nhạn chúa không dám nhận lời mời đó. 

Phạm-ma-đạt hỏi: 

- Vì sao không nhận?  

Nhạ  chúa đáp: 

- Vua u  g rượ  sa , sai đầu bếp giết nhạn. Nếu không có con nào khác thì 

họ sẽ bắt chúng tôi giết. Vì vậy chúng tôi không dám ở lại. 

Nghe tin nhạn chúa ở chỗ vua Phạm-ma-đạt,  ăm trăm co   hạn liền dẫn 

 ha  đến bay liệng trên cung. Vua hỏi: 

- Ðó là nhạn gì? 

Nhạ  chúa đáp: 

- Ðó là đồ chúng của tôi. 

Vua hỏi: 

- Khanh thật sự mu   đi phải không? 

Ðáp: 

- Thật sự. 
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- Khanh có cần gì không? 

Nhạn chúa nói: 

- Tôi không cần gì. Chỉ có  gười kia đã ôm tôi đế  đâ . Xi  v a hã  ba  cho 

anh ta vàng bạc, thức ă    ng, châu báu và các thứ cần dùng.  

Nói xong, nhạn liền bay lên cao. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Lúc ấy, nhạn chúa Ðề-đề-lại-tra chí h là Ta. Năm trăm co   hạn bỏ ta mà 

đi,  a  là  ăm trăm Tỳ-kheo đã bỏ chạy. Vua Phạm-ma-đạt lúc ấy, nay là Thâu-

đầu-đà -thích, khi ấ  đã thả Ta đi,  a  lại cho Ta xuất gia. Thợ să  lúc ấy, nay là 

voi Vọng-già-bà, lúc ấ  đã khô g hại Ta,  a  cũ g khô g độ g đến Ta. Nhạn Tu-

mặc theo hầu Ta lúc ấy, nay là A-Na , xưa đã khô g bỏ Ta,  a  cũ g khô g rời 

Ta. 

Các Tỳ-kheo hãy nghe tiếp: 

- Cách đâ  rất lâ , có co  sư tử chúa dẫ  theo  ăm trăm sư tử đi ở trên núi 

Tuyết, sư tử chúa đã già, các că  rã rời, mắt lòa không thấ  đường. 

Lúc ấ , sư tử chúa đi trước bầ  sư tử và bị rơi x  ng một cái giếng tr ng 

rỗ g. Năm trăm co  sư tử đều bỏ đi. 

Cách giếng không xa có một con cáo, thấ  sư tử rơi x  ng giếng liền suy 

 ghĩ: “Lúc có vị v a  à , ta thườ g được  o đủ. Ta phải  ghĩ cách giúp ô g ấy ra 

khỏi giế g”. 

Cách giếng không xa có một con sông lớn. Cáo liề  đào ha g dẫ   ước vào 

giế g. Nước mỗi lúc một nhiề  và  â g sư tử lên. Cu i cù g sư tử cũ g được ra 

khỏi giếng. Thần núi liền nói kệ khen: 

- Người nào có bạn bè 

Không cần chọn mạnh yếu 
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Như co  cáo bé  hỏ 

Cứ  sư tử khỏi giếng. 

Nói bài kệ này xong, vị thần biến mất. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-  ư tử lúc ấ   a  chí h là Ta. Năm trăm sư tử bỏ đi lúc ấy, nay là  ăm trăm 

Tỳ-kheo. Con cáo lúc ấy nay là A-Na . Ðó là  gười b  thí, tinh tấn, không làm 

việc ác. Người  ào phát tâm hướ g đạo thì sanh ở đâ  cũ g khô g gặp việc ác. 

Phật ở tại vườn Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, thuộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo Mã-sư, Phất-na-bạt du hành ở vườn Ca-la, thuộc  ước Na-

kiệt-đề và cư trú ở trong nhà bạch y, làm các việc xấu. Nhữ g  gười ở các làng gần 

đấy không ai không nghe. 

Lúc ấy, Phật sai tôn giả A-Na  đế   ước Kế-thi khất thực, du hóa trong sáu 

mươi  gà .  a  khi A-Na  đi, Phật bay lên trời thuyết pháp cho mẹ su t b n 

tháng. 

Lúc ấy, tôn giả A-Na  đi d  hóa khất thực tro g sá  mươi  gà , dần dầ  đến 

 ước Na-kiệt-đề. Vào sáng sớm, vị ấ  đắp y mang bát vào thành khất thực  hư g 

khô g được gì, phải trở về với chiếc bát không. 

Lúc ấ  Ư -bà-tắc tên Kiếp-phủ vào trong thành. Trông thấy tôn giả A-Nan ra 

khỏi thành, ông ta liề  đảnh lễ sát chân A-Nan, chấp tay bạch A-Nan rằng: 

- Lâu lắm mới gặp lại Ngài. Ngài du hành giáo hóa có mệt nhọc không? Ðến 

đâ  khi  ào vậy? 

Tôn giả A-Na  đáp lời Ư -bà-tắc Kiếp-phủ: 

- Hiền giả biết không? Buổi sá g, tôi đắp   ma g bát vào đâ  khất thực, 

 hư g khô g được gì. Hay là ở đâ  có Thích tử  ào đã làm mất lòng tin của Ư -

bà-tắc, làm việc chẳng phải của Sa-môn, vi phạm các nghiệp thân, miệng, ý, phải 

không? 
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Ư -bà-tắc đáp: 

- Tro g vườn Ca-la, ở đâ  có hai Tỳ-kheo là Mã-sư và Phất-na-bạt, thường 

đến ngủ ở nhà bạch y, làm các việc xấu. Nhữ g  gười ở những làng gầ  đâ  khô g 

ai là không nghe thấy. Họ cùng với phụ nữ ngồi chung một giường chiế , ă  ch  g 

một bát, u ng chung một ly, xếp Tă g-già-lê cất trên giá, rồi cùng phụ nữ ca, múa, 

chơi đà  cầm, khả  đà  tỳ-bà, tát má, vu t miệ g, đeo vò g hoa, cắm hoa trên tóc 

mai, hoặc đeo ch ỗi anh lạc thơm, đắp y lụa  gũ sắc, cù g  ha  đến nhà dâm nữ, 

mai m i nam nữ, hoặc mặc áo quần thế tục, chơi đùa với  ăm loại binh, hoặc chơi 

bắ  c  g tê , q ă g  ém,  í  kéo, x c nhau ném lên bàn, hoặc cùng nhau chạy, 

hoặc cởi voi, ngựa ra vào vườn, chẳ g lúc  ào  gư g... Giờ ă  đã đến, xin thỉnh 

đại đức đến nhà con thọ thực. 

Tôn giả A-Nan im lặng nhận thỉnh. 

Khi tôn giả A-Na  đã đến nhà, ngồi vào bà , Ư -bà-tắc ấy tự ta  dâ g  ước 

rửa tay, dọ  đồ ă    ng. 

Khi đã ă  xo g, A-Nan rửa tay, rửa mặt rồi thuyết pháp cho Kiếp-phủ nghe. 

 a  đó, vị ấy rời khỏi chỗ ngồi, đi d  hà h dần dầ  đế  vườn Kỳ-thọ Cấp-cô-độc ở 

 ước Xá-vệ, đem việc ấy bạch đầ  đủ với Thế Tôn.  

Do việc ấy, Thế Tôn tập hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức nên 

kiết giới cho Sa-môn: 

- Tỳ-kheo nào ở tại nhà bạch y, làm các việc xấ   hư trê ... phạm Tă g-già-

bà-thi-sa. 

Phật ở tại vườn Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, thuộc  ước Xá-vệ.  

Lúc ấy, Tỳ-kheo Xi n-nộ chấp chặt, ngoan c , rất khó giáo hóa. Ông ấy nói 

với các Tỳ-kheo: 

- Các thầy chớ có nói với tôi điều gì t t hoặc xấ . Tôi cũ g khô g  ói với các 

thầ  điều gì t t hoặc xấu. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bảo Xi n-nộ: 
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- Tuy thầy không nói việc t t việc xấu của tôi. Tôi cũ g khô g  ói việc t t 

việc xấu của thầ . Như g thầy phải nói pháp lành và luật mà thầy biết cho các Tỳ-

kheo. Các Tỳ-kheo cũ g  ói pháp và l ật cho thầ   ghe. Có  hư vậy thì hạt gi ng 

Phật mới được tă g trưởng. 

Các Tỳ-kheo thay nhau dạy dỗ, kh  ê  ră : 

- Thầ  là  gười làm việc xấu, chớ có chấp chặt ý thầy, chớ có giữ tâm ấy. 

Như g Tỳ-kheo Xi n-nộ không nghe theo. Các Tỳ-kheo nói: 

- Xi n-nộ này thật khó giáo hóa! 

Các Tỳ-kheo không biết làm sao, liề  đến bạch Thế Tôn: 

- Nhân việc ấy, Thế Tôn tập hợp chú g Tă g, vì m    đầ  đủ cô g đức nên 

kiết giới cho các Sa-môn: 

- Tỳ-kheo nào ngoan c  không nhận lời ca   gă , dạy dỗ  hư Tỳ-kheo Xi n-

nộ thì phạm Tă g-già-bà-thi-sa. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Sau khi Ta Niết-bàn thì Tỳ-kheo Xi n-nộ sẽ nhận sự giáo hóa. 

Ư -ba-ly hỏi Thế Tôn: 

- Thế  ào là Tă g-già-bà-thi-sa? 

- Tă g-già-bà-thi-sa là có lo sợ đ i với chú g Tă g, có lo sợ đ i với Thánh 

đạo, có ước mong chứng quả, có lo sợ về sự h i lỗi. Khi h i lỗi phải tập hợp hai 

mươi vị Tă g, phải tự h i lỗi sá  đêm, lễ lạ   ăm vóc sát đất, khô g được che giấu 

việc đã phạm, đ  Tă g q  ết đoá . Do  hư vậy nên gọi là Tă g-già-bà-thi-sa.  

TỲ NẠI DA 

Hết q      ăm 
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Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10 

TỲ  NẠI  DA 
Hán Dịc :            ầ   a Mô    úc P ật N ệm 

V ệt Dịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o ---  

      t ứ s   

Hai pháp   Ấ  ÐỊNH  

Và ba mươ  p  p XẢ ÐỌA  

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , tô  giả Ca-lư -đà-di thườ g đế   hà Ư -bà-di Phù-đới và cù g cô ta 

 gồi ở  ơi kí  đáo. Ư -bà-di Phù-đa (đới) m    làm việc bất tị h  ê  cù g  gồi 

ch  g một chỗ. Ca-lư -đà-di cũ g đồ g ý  hư g sợ phạm giới  ê  khô g dám làm. 

Thấ  vậ , các trưở g giả ở  hà bê  cạ h  ói với  ha : 

- Sa-mô Thích chủ g tự ca  gợi mì h ti h tấ , độc thâ ,  a  lại cù g phụ  ữ 

 gồi ở chỗ kí , ắt là có lý do. 

Các Tỳ-kheo đầ -đà đế  bạch với Thế Tô  đầ  đủ việc ấ . Thế Tô  biết mà 

vẫ  hỏi Ư -đà-di: 

- Việc ấ  có thật khô g? 

Ư -đà-di bạch Phật: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô : 

- Nhâ  việc đó, Thế Tô  tập hợp chú g Tă g hòa hợp, đủ mười cô g đức đ  

kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào cù g  gười  ữ  gồi ở chỗ kí , có  gười  ữ  ói, phạm một 

trong ba pháp Ba-la-di, Tă g-già-bà-thi-sa và Ba-dật-đề; và Tỳ-kheo ấ  chấp  hậ  
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đã phạm ba pháp ấ , hoặc Ba-la-di, hoặc Tă g-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề. Ðó là 

phạm Bất đị h. 

Lúc ấ , Ca-lư -đà-di lại đế   hà Ư -bà-di Phù-đới, đem ghế ra cù g  gồi 

 ơi đất tr  g. Ở  ơi tr  g trải ấ , Ư -bà-di ấ  đị h ôm thâ  của Ca-lư -đà-di kéo 

lại cù g  gồi một chỗ. Ca-lư -đà-di m    làm theo  hư g lại sợ phạm giới. 

Các trưở g giả thấ  vậ  liề   ói với  ha :      - Sa-mô  Thích tử thườ g tự ca 

 gợi là ti h tấ , độc thâ  mà  a  lại cù g  gười  ữ  gồi  ói ch  ệ  ở  ơi đất tr  g, 

ắt là có lý do. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo đầ -đà đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào cù g phụ  ữ ma g ghế cù g  gồi ở đất tr  g, có phụ  ữ  ói, 

phạm hai pháp Tă g-già-bà-thi-sa, Ba-dật-đề và Tỳ-kheo ấ  chấp  hậ  đã phạm 

hai pháp ấ . Ðó là pháp Bất đị h. 

Thế Tô  ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Thích tử Bạt-nan-đà tích chứa   áo, đ  lâ  đế  độ hư mục, bị trù g, 

mọt, ch ột gậm  hấm. Thấ  vậ , các trưở g giả đề  hiềm hậ , tự  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử lẽ ra  ê  tiết kiệm   áo,  a  lại tích chứa   áo lâ  đế  độ 

bị hư mục, bị trù g, mọt, ch ột gậm  hấm. 

Thấ  vậ , các trưở g giả bảo với các Tỳ-kheo đầ -đà, các Tỳ-kheo không 

biết trả lời làm sao, liề  đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Nhâ  việc đó, Thế Tô  tập 

hợp chú g Tă g hòa hợp, đủ mười cô g đức kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào có ba   và   cô g đức đã hết thời hạ  thì phải trì giữ cho đế  

hết đời. Nế   hậ  q á thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề. 

Phật ở tại vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h Vươ g-xá. 

Lúc ấ  Ma-ha-kế-diệp ở  úi Kỳ-xà-q ật. Vì một việc  hỏ của Tă g, Ma-ha-

kế-diệp khô g đắp   Tă g-già-lê mà đế  vườ  Trúc. Lúc ấ , trời mưa dầm  ê  vị 

ấ  khô g trở về  úi Kỳ-xà-q ật được. Ðế  sá g, vị ấ  mới trở về ha g đá. Vị ấ  

phâ  vâ  khô g biết mì h có bị mất Tă g-già-lê không, liề  đế  bạch với Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 
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- Nế  Tỳ-kheo khô g đắp ba   và   cô g đức đã hết thời hạ  mà đế   gủ 

đêm ở  hà  gười khác, khô g ma g theo Tă g-già-lê,   thượ g,   hạ - trừ khi được 

Tă g cho phép - thì phạm Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  có Tỳ-kheo  i Ðạt-mộ-đề- a cù g các Tỳ-kheo  i kiết hạ ở Xá-vệ. 

Nhữ g  gười bi h sĩ của v a Ba-tư- ặc cư trú tro g vườ , gầ  chỗ các Tỳ-kheo ni. 

Nhữ g bi h sĩ  à   hậ  lươ g của v a Ba-tư- ặc,  gà   gà  đá h bạc, tiêu dùng 

ph  g phí  ê  khô g đủ   ôi thâ  và các bà vợ khô g đủ áo che thâ . Hà g  gà , 

các Tỳ-kheo  i đề   ghe họ đùa giỡ .  

Một b ổi sá g  ọ, Tỳ-kheo  i Ðạt-mộ-đề- a liề  đế   hà vợ các bi h sĩ, hỏi 

các cô ấ : 

- Vì sao   áo xấ  và khô g đủ che thâ  vậ ? 

Các cô ấ  đáp: 

- Bổ g lộc chỉ đủ ă , khô g đủ sắm   áo. 

Tỳ-kheo ni nói: 

- Lươ g bổ g  hậ  được hã  dù g một  ửa đ  sắm   và thức ă , một  ửa 

đem b  thí. 

Các phụ  ữ đáp: 

- Xi  vâ g theo lời dạ  của Như Lai. 

Lúc ấ , khi  hậ  được lươ g bổ g, họ đ  dà h một  ửa đ  sắm   áo và thức 

ă , một  ửa đem b  thí. Nhờ thế,  hà các bi h sĩ dầ  dầ  già  có,   áo và đồ ă  dồi 

dào,   áo họ mặc khác hẳ  mọi  gười. 

Các phụ  ữ liề   ói với  ha : 

- Tiề  của mà chú g ta có  gà   a  là  hờ ơ  của Tỳ-kheo  i Ðạt-mộ-đề-na. 

Chúng ta phải cù g  ha  báo â . 

Các phụ  ữ liề   ói với chồ g mì h: 
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- Chú g ta già  có là  hờ Tỳ-kheo  i Ðạt-mộ-đề- a. Tôi m    xi  cú g 

dườ g các cô ấ  tro g b   thá g hạ các mó  ă   go , ti h khiết. 

Chồ g bảo vợ: 

- Rất t t! 

Các bi h sĩ đó liề  đế  chỗ Tỳ-kheo  i Ðạt-mộ-đề- a, đả h lễ sát đất  gồi 

q a một phía. Tỳ-kheo  i liề  th  ết pháp cho họ.  a  khi th  ết pháp xo g, cô ấ  

im lặ g khô g  ói. Lúc ấ , các bi h sĩ rời khỏi chỗ  gồi, q ỳ x   g, chấp ta  bạch 

với các Tỳ-kheo  i rằ g: 

- Từ  a  trở đi, chú g co  xi  q     Phật, q     Pháp, q     Tă g,  g  ệ  

làm Ư -bà-tắc trọ  đời khô g sát sa h. Ng  ệ  các sư cô  hậ  sự cú g dườ g của 

chú g co  tro g b   thá g hạ. 

Các Tỳ-kheo  i đáp: 

- Phật đa g ở tại Kỳ-hoà , hã  đế  thỉ h Phật trước, rồi chú g tôi mới dám 

 hậ  lời.  

Các bi h sĩ đáp: 

- Chú g co  sẽ đế  thỉ h. 

Các bi h sĩ liề  đế  vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, đả h lễ sát đất rồi  gồi q a 

một phía. Thế Tô   ói cho họ  ghe đủ các pháp.  a  khi  ghe th  ết pháp, họ 

bạch Thế Tô  rằ g: 

- Xi  Thế Tô  và chú g Tă g cho chú g co  được cú g dườ g tro g b   

thá g hạ ở vườ   à . 

Thế Tô  im lặ g  hậ  lời. 

Thấ  Thế Tô  im lặ g  hậ  lời, các bi h sĩ rời khỏi chỗ  gồi, đả h lễ sát đất, 

 hiễ  Phật ba vò g rồi trở về  hà, ch ẩ  bị đồ ă     g cho các Tỳ-kheo tro g b   

tháng. 

Biết đã sắp đế   gà  kiết hạ, Thế Tô  liề  dẫ  các Tỳ-kheo đế   ơi ấ  kiết hạ 

b   thá g. Các bi h sĩ cú g dườ g Phật và chú g Tă g   áo, đồ ă     g, th  c trị bệ h 

tro g b   thá g.  
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Biết Phật khô g    g  ước chưa lọc, các bi h sĩ thườ g ma g dụ g cụ lọc 

 ước treo cạ h túi đự g c  g tê . 

Lúc ấ , ở biê  giới của v a Ba-tư- ặc có q â  phả   ghịch. V a cho triệ  

tập các bi h sĩ và bảo: 

- Các kha h hã  cô g phạt q â  phả   ghịch ấ . 

Các bi h sĩ đáp: 

- Xi  vâ g lệ h v a. 

Lúc ấ  các đại thầ  tâ  với v a rằ g: 

- Vua sai các binh sĩ ấ  đi cô g phạt, chắc là khô g xo g. 

V a hỏi: 

- Vì sao không xong? 

 Bề tôi đáp: 

- Các bi h sĩ ấ  chẳ g dám    g  ước chưa lọc, trù g  hỏ cò  khô g giết thì 

làm sao có th  cô g phạt. 

V a hỏi các bi h sĩ: 

- Các ô g chắc khô g làm hỏ g việc của ta chứ? 

Bi h sĩ đáp: 

- Chẳ g biết có việc gì vậ , thưa đại vươ g? 

V a hỏi: 

- Nghe  ói các kha h khô g dám    g  ước chưa lọc. Trù g  hỏ cò  vậ  thì 

làm sao có th  cô g phạt si h mạ g lớ ? 

Các bi h sĩ đáp: 

- Trù g  hỏ ấ  khô g có lỗi đ i với v a. Nế  chú g phạm phép vua thì 

chú g thầ  cũ g giết khô g tha. 
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Lúc ấ , v a liề  s    ghĩ: “Nhữ g  gười  à  thật là sạch sẽ  ê  khô g    g 

 ước chưa lọc”. 

Lúc đó các bi h sĩ bảo với  ha : 

- Ðã cú g dườ g Thế Tô  và chú g Tă g mọi thứ  hư g chưa cú g dườ g  . 

 ợ rằ g đi chi h chiế  bị chết khô g trở về được, chú g ta hã  cú g dườ g    ga  

bâ  giờ. 

Họ liề  đá h kiề -chù  đ  tập hợp các Tỳ-kheo, chỉ có Phật khô g đế . Các 

bi h sĩ liề  đem   cú g dườ g cho chú g Tă g  hư g chú g Tă g khô g  hậ  vì 

sợ phạm lỗi chứa   dư. Các bi h sĩ ép họ phải  hậ . Các Tỳ-kheo không biết làm 

sao, liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo:    

- Ðược  hậ    bằ g lò g từ bi. 

Nhâ  việc ấ , Thế Tô  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào đã có ba   và   cô g đức đã hết thời hạ  mà được   dư thì 

được phép  hậ  và cất chứa tro g một thá g.   á một thá g phải cho  gười khác. 

Nế  cất chứa q á một thá g thì phạm N -tát-kỳ-ba-dật-đề. 

Lúc ấ  các bi h sĩ đã đạt được tâm từ, liề  đi chi h phạt. Khi hai bê  giao 

đấ , họ liề   hập vào tam m ội từ bi, q â  địch liề  th i l i vì  gười  hập vào tam 

m ội từ bi thì lửa khô g th  đ t, dao chém khô g đứt,    g th  c độc khô g chết, 

khô g ai có th  giết được. 

Nghe ti  các bi h sĩ đã chi h phạt xo g q â  phả   ghịch, v a Ba-tư- ặc 

liề  tă g thêm r ộ g vườ , bổ g lộc lê  gấp bội. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Vào sá g sớm, Tỳ-kheo ni A-la-tì đắp   ma g bát vào thà h Xá-vệ khất thực. 

Khất thực xo g, cô ấ  ra khỏi thà h, cất   bát, rửa châ , đặt tọa cụ lê  vai, đế   úi 

An-đà-bà trải tọa cụ dưới một g c câ  và  gồi kiết-già. 

Lúc ấ  có bọ  cướp vừa cướp được của cải và tr   lê   úi  à . Tê  cầm đầ  

bọ  cướp ti  tưở g Phật, Pháp, Tă g, trô g thấ  Tỳ-kheo  i  gồi tọa thiề  dưới 

g c câ ,  ha  sắc xi h đẹp, các că  lặ g lẽ, tướ g cướp ấ  hết sức v i mừ g, liề  

ma g một miế g thịt đế  cú g dườ g Tỳ-kheo ni. 
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Tỳ-kheo  i đáp: 

- Tôi chỉ ă   gà  một bửa, q á giờ khô g ă   ữa. 

Tướ g cướp cà g thêm v i  ê  lấ  một tấm vải trắ g mị  gói miế g thịt ấ  

treo trê  câ  và  ói rằ g: 

- Nế  có  a-môn, Bà-la-mô   ào  hậ  thì xi  cú g toà  bộ. 

Nói xo g, họ ra khỏi  úi.  

Tỳ-kheo  i s    ghĩ: “Tướ g cướp  ói lời ấ  và đ  lại vải và miế g thịt là vì 

ta”. 

 á g sớm hôm sa , Tỳ-kheo  i ma g miế g thịt ấ  vào vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-

độc, cú g miế g thịt ấ  cho  hà bếp đ   ấ  cho các Tỳ-kheo dù g, rồi vắt tấm vải 

trê  vai mà đi ra. Thấ  vậ , Thích tử Bạt-nan-đà hỏi: 

- Nà  chị! Từ đâ  mà có được tấm vải xi h đẹp sạch sẽ  hư vậ ? Chị có th  

đ  lại cho tôi khô g? 

Tỳ-kheo  i khô g dám trái lời, liề  trao tấm vải cho Thích tử Bạt-nan-đà. 

Bạt-nan-đà bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo  i ấ  cho tôi tấm vải  à . 

Lúc ấ , Tỳ-kheo  i s    ghĩ: “Ðã vào thà h mà chẳ g thăm Thế Tô  đã vội 

trở về thì chẳ g có lễ phép”. Cô ấ  liề  đế  chỗ Thế Tô  với   áo rách  át.  

Thấ  Tỳ-kheo  i ấ  đế , Thế Tô  q a  lại bảo A-Nan: 

- Ô g hã  lấ  một tấm   dư cho Tỳ-kheo ni này. 

A-Na  liề  lấ  tấm   đã xả trao cho Tỳ-kheo  i. Tỳ-kheo  i đắp   vào rồi 

đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất, đứ g q a một phía. Thế Tô  liề   ói pháp cho cô ấ  

 ghe. Nói pháp xo g, Thế Tô  bảo: 

- Cô hã  trở về đi. 

Cô ấ  liề  đả h lễ Thế Tô  rồi ra đi. 

Tỳ-kheo  i vừa ra đi, Phật liề  hỏi A-Nan: 
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- Vì sao Tỳ-kheo  i  à  mặc   áo rách rưới  hư vậ ? 

A-Na  bạch Phật: 

- Tỳ-kheo  i  à  vừa có một tấm vải  hư g đã bị Bạt-nan-đà đoạt lấ . 

Nhâ  việc ấ , Thế Tô  liề  tập hợp chú g Tă g và bảo các Tỳ-kheo: 

- Vì sao   của Tỳ-kheo  i đã hư rách mà Tỳ-kheo lại đoạt   mới của cô ấ ? 

 a  khi dù g vô s  phươ g tiệ  dạ  dỗ, q ở trách các Tỳ-kheo, Thế Tô  liề  

kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào đoạt lấ  hoặc theo xi    của Tỳ-kheo ni không bà con - trừ 

trao đổi - thì phạm N -tát-kỳ-ba-dật-đề. 

Thế Tô  ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Bấ  giờ Ca-lư -đà-di kết thâ  với Tỳ-kheo  i   ật-đa. Ca-lư -đà-di đi d  

hóa hai thá g.  a  hai thá g d  hóa, vị ấ  trở về Xá-vệ. 

Nghe tin Ca-lư -đà-di đã d  hóa xo g và trở về Xá-vệ, Tỳ-kheo  i   ật-đa 

liề  tắm rửa sạch sẽ, lấ  dầ  thơm thoa lê  đầ , lại bôi phấ  sáp tra g đi m mặt, 

đá h ră g thật trắ g, đắp   mới rồi đế  chỗ Ca-lư -đà-di, đả h lễ sát đất rồi  gồi 

trước vị ấ ,  hì  chăm chú Ca-lư -đà-di. Ca-lư -đà-di cũ g  hì  chăm chú Tỳ-

kheo ni. 

Ca-lư -đà-di rời khỏi chỗ  gồi, chỉ mặc   hạ và đi phía trước. Tỳ-kheo ni 

cũ g chỉ đắp một   và đi theo sa  Ca-lư -đà-di,  hư g khô g đ  cho thâ  đụ g 

 ha  vì sợ phạm giới. 

Ca-lư -đà-di phát sa h ý dâm dục q á mạ h, liề  x ất ti h làm dơ   hạ. Biết 

Tỳ-kheo ấ  bị x ất ti h, Tỳ-kheo  i liề  lấ  một tấm   hạ đưa cho Tỳ-kheo ấ  tha . 

Thay y xong, Ca-lư -đà-di liề  đưa   dơ cho Tỳ-kheo  i giặt. 

Tỳ-kheo  i đem   đế   ơi vắ g đ  giặt, lấ  giọt ti h dịch    g một  ửa, cò  

một  ửa rưới vào âm đạo.  a  đó cô ấ  liề  ma g thai và bụ g cà g  gà  cà g lớ . 

Các Tỳ-kheo  i mắ g: 

- Nà  Tỳ-kheo  i xấ  xa kia! Cô chẳ g phải mới làm Tỳ-kheo  i, cô đã vào 

đạo từ  hỏ, vậ  do đâ  mà ma g thai? 
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Các Tỳ-kheo  i liê  tục trách mắ g cô ấ . Tỳ-kheo ni   ật-đa liề  th ật lại 

đầ  đ ôi câ  ch  ệ . Các Tỳ-kheo  i khô g biết phải làm sao, liề  đế  bạch đầ  

đủ với Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Các cô chớ có cho rằ g Tỳ-kheo  i   ật-đa đã phạm giới. Vì sao vậ ? - 

Phạm hạ h cô ấ  hoà  toà  tro g sạch. Chớ có  ghĩ xấ  Tỳ-kheo  i   ật-đa. 

 a  tám chí  thá g, cô ấ  sa h được một cậ  co  trai  ha  sắc xi h đẹp. 

Nghe ti  cô ấ  sa h co  trai, các Tỳ-kheo  i đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Nhâ  

việc ấ , Thế Tô  kiết giới cho các Tỳ-kheo ni: 

- Tỳ-kheo  i khô g được  gủ đêm một mì h. Hai Tỳ-kheo  i thì được. 

Khô g được  gủ đêm với  gười  am. Ðược phép  gủ ch  g phò g với Tỳ-kheo ni 

  ật-đa. 

Các Tỳ-kheo  i bạch Phật: 

- Bạch Thế Tô ! Vừa rồi Ngài dạ  khô g được phép  gủ ch  g phò g với 

 gười  am. Na  cô ấ  có co  trai thì làm sao  gủ ch  g được? 

Thế Tô  đáp: 

- Trẻ co  chưa dứt sữa thì được  gủ ch  g.  a  khi dứt sữa thì khô g được 

 gủ ch  g. 

Các Tỳ-kheo  i thọ giáo xo g liề  trở về. 

Nhâ  việc ấ , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g hòa hợp đ  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào  hờ Tỳ-kheo ni khô g phải thâ  q  ế  giặt   dơ, hoặc  h ộm, 

hoặc ủi cho mới thì phạm N -tát-kỳ-ba-dật-đề. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo thườ g đế   hà trưở g giả xi   . Các trưở g giả 

hiềm trách, phiề  m ộ   ê   ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử tự  ói mì h ti h tấ , vậ  mà trước đâ  ta chưa hứa cho  , 

 hư g họ cứ tới xi    mãi. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo giữ mười hai hạ h đầ -đà đế  bạch với Phật, Phật 

bảo: 
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- Tỳ-kheo  ào  ài xi    từ trưở g giả hoặc vợ trưở g giả, chẳ g phải bà thì 

co  mắc tội Xả-đọa, trừ khi   bị cướp, bị mất, bị chá , bị mục  át, bị v a lấ  thì 

được phép đế   hà trưở g giả, vợ trưở g giả xi  lại s    đã mất. Nế   hậ  dư   thì 

phạm tội Xả-đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có  gười vợ trưở g giả ma    cho Thích tử Bạt-nan-đà.  

Nghe ti  vợ trưở g giả ấ  ma    cho mì h, Bạt-nan-đà liề  đế   hà ấ   ói 

rằ g:  

- Cô hã  ma    cho thật đẹp đ  đem cú g dườ g cho tôi. 

Trưở g giả liề  ma    thật t t cú g dườ g vị ấ . 

Về đế  phò g, vị ấ  khoe với các Tỳ-kheo: 

- Trưở g giả ấ  đã ma  cho tôi cái   t t  à . 

Các Tỳ-kheo im lặ g, khô g biết làm sao, liề  đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô . 

Thế Tô  đáp: 

- Tỳ-kheo  ào  ghe  gười khác ma    cho mì h, trước khô g được  ê  cầ  

tù  ý mà đế   hà ấ  bảo phải ma  cho thật t t và  hậ    đó thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Có hai  hà trưở g giả ma    cho Bạt-nan-đà. Nghe ti  hai  hà trưở g giả 

ma    cho mì h, Bạt-nan-đà liề  đế  hai  hà ấ   ói rằ g: 

- Là h tha , trưở g giả! Nế  khô g đủ tiề  may y cho tôi thì hãy hùn chung 

lại ma  một cái cho đẹp. 

Hai trưở g giả liề  gom lại ma  thà h một   cho vị ấ . Về đế   hà, vị ấ  

h ê h hoa g  ói với các Tỳ-kheo: 

- Hai  hà ấ  đã gom hai   thà h một  , cú g cho tôi. 

Các Tỳ-kheo khô g biết làm sao, liề  đế  bạch với Thế Tô . Thế Tô  bảo: 
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- Tỳ-kheo  ào trước chưa được sự  ê  cầ  tù  ý mà đi đế  hai  hà trưở g giả 

chẳ g phải bà co  đa g ma    cho mì h bảo gom hai cái thà h một và  hậ    ấ  

thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nghe ti  các Tỳ-kheo thiế   , v a Ư -điề  liề  cho  gười ma g tiề  sắm   

đế  Xá-vệ cú g cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo khô g  hậ  và  ói: 

- Thế Tô  khô g cho  hậ  tiề  sắm  , đ  khi  ào ma  thà h   rồi sẽ  hậ . 

 ứ giả hỏi: 

- Có ai có th  m a   cho các thầ  không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Khô g ai cả. 

Các Tỳ-kheo khô g biết làm sao, liề  đế  bạch với Thế Tô . Nhâ  việc ấ , 

Thế Tô  tập hợp chú g Tă g hòa hợp, đủ mười cô g đức, kiết giới cho  a-môn. 

Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo m    m a   thì phải mượ   gười q e  thâ ,  gười giữ vườ , hoặc 

tị h  hâ  giữ  ăm giới. Tỳ-kheo ấ   ói với sứ giả rằ g: “Ðâ  là  gười m a  , đâ  

chẳ g phải  gười m a  ”.  ứ giả đưa tiề  m a   cho  gười ấ  đế  chợ m a  . 

Người ấ  đế  chợ, hoặc dù g tiề , hoặc dù g và g, hoặc dù g đồ g, thiếc, hoặc 

dù g tơ lụa đ  đổi  . Khi  gười ấ  trở về, Tỳ-kheo phải đế  đứ g im lặ g trước 

 gười ấ  b  ,  ăm, sá  lầ . Nế   hậ  được   thì t t. Nế  đế  q á sá  lầ  thì phạm 

Xả-đọa. Nế  khô g được   thì phải tự đi, hoặc cho  gười ma g ti  đế   hà  gười 

cho tiề  sắm    hắ  ti  rằ g: “Tỳ-kheo ấ  r t c ộc khô g  hậ  được  , chớ  ghĩ 

rằ g vị ấ  đã  hậ  được. Hã  đi đòi lại, đừ g đ  tổ  phí”. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo lấ  vải dệt bằ g tơ làm  gọa cụ mới. Thấ  vậ , 

các trưở g giả  ói: 

- Sa-mô  Thích tử tự  ói khô g tham t t mà lấ  vải tơ làm  gọa cụ, có khác 

gì v a ha  trưở g giả. 
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Nghe vậ , các Tỳ-kheo giữ mười hai hạ h đầ -đà đế  bạch Thế Tô , Thế 

Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào dù g vải tơ làm  gọa cụ thì phạm Xả-đọa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dù g toà  lô g dê đe  làm  gọa cụ mới. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được dù g toà  lô g dê đe  làm  gọa cụ. Ai làm thì phạm Xả-đọa. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lại dù g toà  lô g dê trắ g làm  gọa cụ. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được dù g toà  lô g dê trắ g làm  gọa cụ. Nế  làm  gọa cụ thì phải 

dù g hai phầ  lô g dê đe , phầ  thứ ba lô g dê trắ g và phầ  thứ tư mà  xám. 

Nế  khô g làm đú g vậ  thì phạm Xả-đọa. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo bỏ  gọa cụ cũ, sắm  gọa cụ mới. Các Tỳ-kheo thực hà h 

mười hai hạ h đầ -đà  ghe vậ , liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào làm  gọa cụ mới phải dù g cho đủ sá   ăm. Nế  chưa đủ sá  

 ăm đã xả bỏ và làm cái mới thì phạm Xả-đọa. Nế  đã q á hư rách thì phải bạch 

chú g, chú g cho phép thì được làm,  ế  khô g cho phép mà làm thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Thích tử Bạt-nan-đà làm tọa cụ mới và vứt bỏ cái cũ. Thấ  vậ , các 

Tỳ-kheo liề  đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào làm tọa cụ mới phải lấ  lai của cái cũ đắp lê  b   bê  của cái 

mới đ  làm hoại sắc. Nế  khô g làm  hư vậ  thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Ư -đà-di cù g  hiề  Tỳ-kheo đi từ Câ -tát-la đế   ước Xá-vệ. Trê  

đườ g đi, họ gặp các lái b ô  điề  khi   xe  gựa chở rất  hiề  lô g thú đế   ước 

Xá-vệ. Khi ấ , đườ g đi có rất  hiề  trộm cướp, các Tỳ-kheo bảo với các lái b ô : 

- Chú g tôi m    làm bạ  đồ g hà h với các ô g đ  cù g đế  Xá-vệ. 

Các lái b ô  đáp: 

- Chú g tôi cũ g thích kết bạ . 



 

124 

Các Tỳ-kheo sợ bụi đất dí h thâ  th   ê  thườ g đi ở sa . Có một lái buôn, 

xe bị gã  trục  ê  bảo các bạ  đồ g hà h: 

- Mỗi  gười các ô g hã  chở giúp tôi một ít lô g thú. 

Các  gười đồ g hà h  ói: 

- Phầ  của chú g tôi, chú g tôi chở cò  khô g hết, làm sao có th  chất thêm 

phầ  của a h.  

Nói xo g, họ liề  bỏ đi trước. Lái b ô  ấ   gồi đ i diệ  với xe lô g mà rầ  

rĩ. Một lát sa , các Tỳ-kheo đế . Lái b ô  lấ  lô g thú cú g dườ g cho các Tỳ-

kheo. Các Tỳ-kheo phâ  chia ra và ma g đi. Co  đườ g đi x  ê  q a một thà h 

ph ,  hâ  dâ  ở cạ h đườ g hỏi các Tỳ-kheo rằ g: 

- Lông này giá bao  hiê ? Lô g ấ  mắc ha  rẻ? Cầ  đổi vật gì? Gá h  ặ g 

 hư vậ  th  được lợi gì? 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo thực hà h mười hai hạ h đầ -đà khô g biết đáp làm 

sao, liề  đế  Xá-vệ, bạch rõ với Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào trê  đườ g đi được cú g dườ g lô g dê thì được ma g đi ba 

do-t ầ . Nế  q á thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Ca-lư -đà-di  hậ  được lô g dê liề   hờ các Tỳ-kheo  i giặt,  h ộm và lựa 

chọ  lô g dê. Ca-lư -đà-di v   là bạ  của v a Ba-tư- ặc, là thầ  của Mạt-lợi ph  

 hâ . Vì vậ  các Tỳ-kheo  i khô g dám trái lời. Họ lo giặt,  h ộm, chọ  lựa lô g 

dê  ê  phế bỏ việc tụ g ki h, học tập. 

Ðại Ái Ðạo Cồ-đàm-di liề  đế  bạch đầ  đủ với đức Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào  hờ Tỳ-kheo ni - chẳ g phải bà co  - giặt  h ộm, chọ  lựa 

lô g dê thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Thạch-đài, tại sô g Di-hầ , th ộc thà h Tỳ-xá-ly. 

Vào sá g sớm, Thích tử Bạt-nan-đà đắp  , ma g bát vào Tỳ-xá-l  khất thực. 

Lúc ấ , tro g thà h Tỳ-xá-l  có các tha h  iê  đứ g ở  gã tư đườ g. Trô g thấ  

Thích tử Bạt-nan-đà đế , các cậ  ấ   ói với  ha : 
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- Bạt-nan-đà là Tỳ-kheo h  g ác, Chú g ta hã  đem và g bạc giả vờ đặt ở 

đầ  đườ g. Nế  ô g ấ   hặt thì chú g ta sẽ bắt dẫ  đế  gặp các vị trưở g lão. 

Lúc đó, Thích tử Bạt-nan-đà đi đế   ơi ấ  và lập tức  hặt lấ  và g bạc. Các 

tha h  iê  liề  chạ  đế  bắt giữ vị ấ  và  ói: 

- Ô g là Tỳ-kheo, vì sao lấ  và g bạc khô g được cho? 

Bạt-nan-đà đáp: 

- Chú g rơi trê  đất  ê  ta lượm, chứ ta đâ  có ă  trộm. 

Họ liề  dẫ   ha  đế  gặp q a  h  ệ . Các tha h  iê   ói với q a  h  ệ : 

- Tỳ-kheo  à  ă  trộm và g bạc của tôi. 

Các q a  rất ti  Phật, Pháp, Tă g  ê  bảo với các tha h  iê : 

- Chắc chắ   a-mô  Thích tử  à  khô g có ă  trộm và g bạc của các a h. 

Ô g ấ  lại bảo Bạt-nan-đà: 

- Thầ  hã  về tị h xá, chớ có làm lại việc  à   ữa. 

Bạt-nan-đà liề  trở về, k  cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo khô g biết làm sao 

liề  đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào tự ta  cầm và g bạc hoặc dạ   gười khác cầm thì phạm Xả-

đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Thích tử Bạt-ban-đà m a bá  và g bạc đ  kiếm lời. Các trưở g giả hiềm 

trách,  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử  à  tự  gồi m a bá  và g bạc đ  kiếm lời thì có khác gì 

con buôn! 

Nghe vậ , các  a-mô  thực hà h mười hai pháp đế  bạch với Thế Tô , Thế 

Tôn bảo: 
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- Tỳ-kheo  ào m a bá  và g bạc đ  cầ  lợi, khô g khác gì  gười đời thì 

phạm tội Xả-đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-Cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Lúc ấ , Thích tử Bạt-nan-đà đem các loại đồ vật phâ  thà h loại một, loại 

hai... đ  m a bá . Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử  à  tự xư g ti h tấ  mà lại đi m a bá  các loại hà g hóa 

đ    ôi ai vậ ? 

Tỳ-kheo thực hà h mười hai pháp, liề  đế  bạch với Thế Tô . Nhâ  việc ấ , 

Thế Tô  liề  tập hợp chú g Tă g vì m    đủ mười cô g đức và kiết giới cho các 

Sa-môn: 

- Tỳ-kheo  ào ma g các loại đồ vật đế  chợ đ  m a bá  thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Thích tử Bạt-nan-đà làm q e  với một chú bé bá  hươ g. Trê  sạp 

cậ  ấ  có một chiếc bát bằ g ma- i. Thích tử Bạt-nan-đà trô g thấ  liề  bảo với 

chú bé: 

- Chiếc bát  à  đẹp q á! Hã  cho tôi đi. 

Chú bé ấ  liề  đự g cơm đầ  bát rồi đem cú g dườ g. Bạt-nan-đà đem bát 

ấ  đế  Kỳ-hoà   ói với các Tỳ-kheo: 

- Mỗi lầ  tôi đi đề  được th  lợi. Khi q a chỗ bá  hươ g, có một cậ  bé đã 

đem chiếc bát  à  cú g dườ g cho tôi. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo nói: 

- Vì sao Tỳ-kheo lại chứa bát dư? 

Họ liề  đế  bạch rõ với Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào được bát dư, khô g được chứa q á mười đêm. Nế  chứa q á 

mười đêm khô g xả thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h Xá-vệ. 
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Bấ  giờ trưở g giả Thọ-đề cho co  em vào bi   tìm châ  bá ,  hặt được một 

câ   gư -đầ  chiê -đà . Khi về đế   hà, họ s    ghĩ: “Chú g ta  ê  đem hiế  cho 

trưở g giả Thọ-đề”, và lập tức đem đi hiế . 

Trong kho trưở g giả có rất  hiề  chiê -đà . T   được khúc chiê -đà   à , 

trưở g giả cũ g khô g thích lắm. Trưở g giả liề  cho thợ khéo tiệ  làm cái bát 

bằ g chiê -đà , dự g một câ  cao cách đất mười  hậ  (một  hậ  bằ g 7,8 m) đem 

bát đặt trê   gọ  câ  ấ  và phát tâm rằ g: 

- Nế  có  a-môn, Bà-la-mô   ào khô g dù g tha g mà lấ  được chiếc bát 

thì  ó th ộc về  gười ấ . 

Nghe ti  trưở g giả Thọ-đề làm bát chiê -đà  cho mì h, Phú-lan-ca-diếp liề  

đế   hà ấ ,  ói với trưở g giả Thọ-đề: 

- Có thật ô g làm bát chiê -đà  cú g dườ g cho tôi khô g? 

Trưở g giả đáp: 

- Tôi khô g làm vì một  gười. Tôi đã dự g một câ  cao mười  hậ , treo bát 

trê  ấ .  a-môn, Bà-la-mô   ào khô g dù g tha g mà có th  lấ  được thì chiếc bát 

th ộc vị ấ . 

Phú-lan-ca-diếp s    ghĩ: “Mì h khô g có thầ  túc đ  lấ  bát ấ ” và lập tức 

đứ g dậ  bỏ đi. 

Tiếp đó, Ma-ha-ly, Cù-da-lầ -a-di, Thoan-ba, Hư -ca-chiên, Tiên-tỳ-lô, Trì-

ni-càn-phất đế   hà trưở g giả Thọ-đề bảo trưở g giả rằ g: 

- Chắc là ô g làm bát chiê -đà  cho tôi phải khô g? 

Trưở g giả đáp: 

- Tôi không làm vì một  gười. Tôi đã dự g câ  cao mười  hậ , treo bát trê  

ấ . Có  a-môn, Bà-la-mô   ào khô g cầ  dù g tha g mà lấ  được thì bát th ộc 

 gười ấ . 

Nhóm sá  Tỳ-kheo s    ghĩ: “Ta khô g có thầ  túc đ  lấ  bát ấ ”. Họ lập 

tức đứ g dậ  bỏ đi. 
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Lúc ấ , tô  giả Tâ -đầ -lô  ghe ti  trưở g giả Thọ-đề làm bát chiê -đà  đặt 

trê   gọ  câ  cao mười  hậ  và phát  g  ệ   ế  có  a-môn, Bà-la-môn nào 

khô g dù g tha g mà có th  lấ  được thì chiếc bát th ộc vị ấ ; tô  giả Tâ -đầ -lô 

liề  đế  chỗ Mục-kiề -liê  đả h lễ sát đất,  gồi q a một phía. 

Tân-đầ -lô nói: 

- Mục-kiề -liê   ê  biết, trưở g giả Thọ-đề tạo bát chiê -đà  treo trê   gọ  

câ  cao mười  hậ . Nế  có  a-môn, Bà-la-mô   ào khô g dù g tha g mà lấ  

được thì bát th ộc  gười ấ . Thế Tô  thườ g ca  gợi Mục-kiề -liên có thầ  thô g 

đứ g đầ  các Tha h vă . Vậ  hã  đế  đó lấ  bát. 

Mục-liê  đáp: 

- Chỉ vì chiếc bát gỗ mà hiệ  thầ  túc sao? Ta khô g đi lấ  đâ . 

Tô  giả Tâ -đầ -lô liề  trở về phò g.  

 á g sớm hôm sa , vị ấ  đắp   ma g bát, trê  dưới chỉ h tề, khô g q a   gó 

hai bê , gi  g  hư đa g ôm một bát dầ , ý  iệm khô g tá  loạ , giữ gì   ăm că , 

 hư co  bò bị đó g vào xe, đi đế   hà trưở g giả Thọ-đề. 

Trưở g giả trô g thấ  tô  giả Tâ -đầ -lô bước đi tho g thả, đắp Tă g-già-lê, 

ma g bát, ch  g gậ , liề  đứ g dậ  ra  ghi h đó , chấp ta  bạch rằ g: 

- Là h tha , Ðại đức Tâ -đầ -lô!  ao lâ  q á mới đế  vậ ? Thá h th  có  hẹ 

 hà g khỏe mạ h khô g? Xi  mời  gài  gồi đâ . 

Tô  giả Tâ -đầ -lô liề   gồi. Trưở g giả Thọ-đề đả h lễ sát đất rồi  gồi q a 

một bê . Tâ -đầ -lô hỏi trưở g giả: 

- Nghe nói ngài làm bát chiên-đà , treo bát trê   gọ  câ  cao. Nế   a-môn, 

Bà-la-mô   ào khô g dù g tha g mà lấ  được thì bát th ộc  gười ấ , việc đó có 

thật khô g? 

Trưở g giả đáp: 

- Thật có việc ấ . 

Lúc ấ , Tâ -đầ -lô khô g rời chỗ  gồi, d ỗi ta  lấ  bát. 

Thấ  việc thầ  biế   à , trưở g giả hết sức v i mừ g, liề  thưa rằ g: 
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- Xi  cho mượ  bát đ  vào  hà lấ  cơm. 

Trưở g giả liề  vào  hà đự g cơm ca h đầ  bát rồi đem ra trao cho Tâ -đầ -

lô. Tân-đầ -lô liề  đứ g dậ , đế  vườ  Trúc Ca-lan-đà  ói với các Tỳ-kheo: 

- Tôi vừa đế   hà trưở g giả Thọ-đề lấ  chiếc bát ở trê   gọ  câ  cao. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo khô g biết trả lời ra sao, liề  đế  bạch đầ  đủ với 

Thế Tô . Thế Tô  biết mà vẫ  hỏi Tâ -đầ -lô: 

- Có thật ô g đã làm việc ấ  khô g? 

- Thật vậ , thưa Thế Tôn.   

Thế Tô  bảo: 

- Vì sao Tỳ-kheo chỉ vì chiếc bát  hỏ mà tự hiệ  thầ  túc? Nà  Tâ -đầ -lô! 

Na  Ta đ ổi ô g. Trọ  đời khô g được  hập Niết-bà , khô g được đế  Diêm-phù-

đề. 

Lúc ấ , tô  giả Tâ -đầ -lô bị Thế Tô  đ ổi liề  rời khỏi chỗ  gồi, đả h lễ sát 

đất,  hiễ  Phật ba vò g rồi ra đi. Khi Tâ -đầ -lô đi được một lát, Thế Tô  liề  tập 

hợp chú g Tă g đ  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào có bát thườ g dù g bị  ứt dưới  ăm chỗ thì phải vá lại mà 

dù g. Nế  tìm thêm cái mới thì phạm Xả-đọa. Tỳ-kheo được bát mới thì phải giữ 

bát cũ, trao lại cho chú g Tă g cái mới. Chú g Tă g đem bát mới trao cho Tỳ-

kheo  à  thọ trì s  t đời, đế  khi  ào hỏ g mới thôi. 

Lúc ấ , Tâ -đầ -lô trở về phò g, th  xếp mười vật rồi  hập thiề , rời khỏi 

Diêm-phù-đề, hiệ  đế  Câ -da-ni và kiết hạ ở đó, tr  ề  giới cho  ăm trăm Ư -

bà-tắc,  ăm trăm Ư -bà-di. Vị ấ  có  ăm trăm đệ tử thọ giới Cụ túc, xâ   ăm trăm 

 gôi tháp,  ăm trăm phò g có đủ  ăm trăm giườ g, chiế , g i. Tâ -đầ -lô làm 

Phật sự ở tại Câ -da-ni. 

Phật ở vườ  Ni-câu-đà, thà h Ca-duy-la-vệ, th ộc  ước Thích-ky-sấ . 

Lúc ấ ,  hữ g  gười dò g họ Thích có thợ dệt riê g. Nhóm sá  Tỳ-kheo 

theo các trưở g giả xi  chỉ sợi rồi đế   hà họ Thích thâ  q e   hờ họ bảo  hữ g 

 gười thợ dệt dệt   cho mì h. Lúc ấ   hư g  gười thợ dệt đã khô g được  hậ  tiề , 

lại khô g được thức ă   ê  đề  oá  hậ ,  ói: 
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- Sa-mô  Thích tử dù g sức cưỡ g ép bắt ta dệt  .  

Tỳ-kheo thực hà h mười hai pháp liề  đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Thế 

Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đế   hà trưở g giả xi  chỉ sợi và cưỡ g ép thợ dệt chẳ g phải 

bà co  ma    thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Ni-câu-đà, thà h Ca-duy-la-vệ,  ước Thích-ky-sấ . 

Lúc ấ  dò g họ Thích ở Ca-duy-la-vệ dệt   cho Bạt-nan-đà. Nghe ti  dò g 

họ Thích dệt   cho mì h, Bạt-nan-đà liề  đế  chỗ thợ dệt bảo với thợ dệt rằ g:  

- Ông hã  dệt    à  thật đẹp cho tôi. Tôi sẽ đi khất thực cho ô g ít  hiề  thức 

ă .    

Bạt-nan-đà k  với các Tỳ-kheo việc ấ . Các Tỳ-kheo khô g biết đáp làm sao, 

liề  đế  bạch đầ  đủ với đức Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào trước chưa được chấp th ậ  mà lé  đế  chỗ thợ dệt bảo thợ 

dệt: “Hã  dệt   thật t t và đẹp cho tôi, tôi sẽ khất thực cho ô g ít  hiề  thức ă ” và 

 ế  được   thì phạm Xả-đọa.           

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Bạt-nan-đà có một đệ tử đầ  đủ giới hạ h. Bạt-nan-đà v   có bả  

tá h thích m a bá  đ  si h s  g  ê  s    ghĩ: “Ðệ tử  à  có th  giúp ta một ta  đ  

làm việc ấ ”.  

Ô g ta liề  lấ  một tấm   cho đệ tử ấ . 

Lúc ấ  vừa kiết hạ xo g, Thế Tô  dẫ  các Tỳ-kheo đắp  , ma g bát đi d  

hóa khắp  ơi. Ðệ tử của Bạt-nan-đà cũ g từ giã thầ  đ  theo Phật,  hư g thầ  

khô g cho đi. 

Ðệ tử  ói: 

- Dù đú g ha  sai co  cũ g sẽ đi. 

Bạt-nan-đà bảo đệ tử: 
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-  ở dĩ ta cho  gươi tấm   là vì cầ   gười giúp một ta . Nế  m    đi thì hã  

đ  tấm    à  lại. 

Nói xo g, ô g ta liề  đoạt lại tấm  . Người đệ tử khóc lóc, chạ  đế  chỗ Như 

Lai, đả h lễ sát châ  Ngài rồi bạch Thế Tô  đầ  đủ việc ấ . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào cho Tỳ-kheo khác  , sa  vì tức giậ   ê  dù g sức cưỡ g đoạt 

lại, hoặc dạ   gười khác đoạt lại,  ói với Tỳ-kheo ấ  rằ g: “Hã  đem   đó lại đâ , 

ta khô g có cho ô g”.  Nế  Tỳ-kheo đó trả   lại và Tỳ-kheo  à   hậ    thì phạm 

Xả-đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc thà h Xá-vệ. 

Lúc ấ , Thế Tô  và chú g Tă g kiết hạ ở Xá-vệ. Tro g mùa a  cư có  gười 

cú g  , các Tỳ-kheo không dám nhậ   ê  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tro g mùa a  cư,  ế  có  gười cú g dườ g  , Tỳ-kheo  ê  dù g thiệ  ý đ  

thọ  hậ , chớ có làm Phật lò g đà -việt. 

Nhâ  việc đó, Phật chế giới cho các  a-môn: 

- Cò  mười  gà   ữa mới mã  hạ, Tỳ-kheo được cú g   thì hã   hậ . Nế  

được   mới thì phải cất cho đế  mã  hạ. Khi cất q á mười  gà  phải tị h thí cho 

 gười khác. Nế  c  giữ thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  tô  giả Bà-phú thườ g đ  lại   Tă g-già-lê ở  ơi hoa g vắ g khi đi 

vào thành Xá-vệ. Ðế  khi trở về thì bị mất   Tă g-già-lê. Vị ấ   ói với các Tỳ-

kheo: 

- Sau khi tôi vào thành Xá-vệ thì bị mất   Tă g-già-lê. 

Các Tỳ-kheo khô g biết làm sao, liề  đế  bạch đầ  đủ với Phật. Thế Tô   ói: 

- Vào thá g c  i của mùa hạ, Tỳ-kheo s  g ở  ơi hoa g vắ g, m    đi đâ  

mà đườ g đi có cọp, sói, giặc cướp thì có th  đem ba   gởi tro g thà h.  a  khi gởi 

 , Tỳ-kheo được phép lìa ba   tro g sá  đêm.  ế  q á sá  đêm thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Lúc ấ , Tỳ-xá-khư - mẹ của Vô-di-la - thỉ h Phật và các Tỳ-kheo thọ thực. 

Nga  đêm ấ , cô ấ  ch ẩ  bị đồ ă     g.  á g sớm hôm sa , cô ấ  trải tọa cụ rồi 

sai  gười đế  vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc bạch với Phật và chú g Tă g rằ g: “Thức 

ă  đã ch ẩ  bị xo g, xi  thỉ h Phật và chư Tă g đế ”. 

 ứ giả liề  đế  Kỳ-hoà , thấ  các Tỳ-kheo đa g tắm  ơi đất tr  g, gi  g 

 hư Ni-kiề -tử.  ứ giả s    ghĩ: “Ở đâ  khô g có  a-mô  Thích tử, chỉ có Ni-

kiề -tử đầ  khắp Kỳ-hoà ”.  ứ giả liề  trở về báo cáo với chủ: 

- Nơi ấ  khô g có  a-môn Thích tử, chỉ có toà  Ni-kiề -tử đầ  khắp Kỳ-

hoàn. 

Tỳ-xá-khư v   là  gười thô g mi h, đã đắc sơ q ả, liề  s    ghĩ: “Chắc là 

chú g Tă g đa g tắm  ơi đất tr  g”. Cô ấ  lại sai  gười đế  bạch Phật và chú g 

Tă g: “Ðồ ă  đã được ch ẩ  bị xo g, xi  thỉ h Phật và Tă g đế  thọ thực”.  

 ứ giả liề  đế  bạch Phật. Thế Tô  dẫ   ăm trăm Tỳ-kheo đế   hà Tỳ-xá-

khư,  gồi theo thứ lớp. Khi Phật và chú g Tă g đã  gồi  ê , cô ấ  tự ta  rót  ước 

và dâ g các loại thức ă . 

Khi chú g Tă g thọ thực xo g, cô ấ  lại rót  ước, rồi  gồi ở một phía, đem 

việc ba   ả  bạch lại với Phật và xi  Thế Tô  cho phép cú g áo tắm mưa cho các 

Tỳ-kheo. Thế Tô  liề  cho phép. Kế đó, Phật đọc kệ chúc phúc rồi về Kỳ-hoàn. 

Nhâ  việc ấ  Phật kiết giới cho các Tỳ-kheo: 

- Cò  một thá g là hết mùa X â , Tỳ-kheo phải sắm   tắm mưa, cò  lại  ửa 

thá g thì được dù g,  ế  q á hạ  thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Lúc ấ , tô  giả Dạ-xá cù g chú g Tă g d  hà h đế  biê  giới  ước Câ -tát-

la. Trưở g giả, Bà-la-mô  đề  biết Dạ-xá nên cú g dườ g cho chú g Tă g cơm, 

bá h, đồ ă   go , vải lụa và được chú g Tă g  ói pháp cho  ghe. Các vật  hậ  

được ấ , Dạ-xá đề  gom hết về phầ  mì h. Thấ  vậ , các Tỳ-kheo  ói với  ha : 

- Vì sao Tỳ-kheo  à  lấ  vật của chú g Tă g? 

Họ liề  đế  bạch Phật, Phật bảo: 
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- Tỳ-kheo  ào biết đó là vật của chú g Tă g mà lấ  làm của riê g, hoặc lấ  

 hữ g thứ đà -việt cú g cho Tă g làm của mì h thì phạm Xả-đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , tô  giả Tất-lă g-già-bà-thái bị đa  hai mắt. Các trưở g giả, Bà-la-

mô  dâ g cú g đồ ă , đồ dù g, b   loại th  c, bơ, mè, dầ , mật, đườ g tá , đườ g 

phè . Vị ấ  tích trữ đ  dù g hà g  gà . 

Thấ  vậ , các Tỳ-kheo đế  bạch với Thế Tô . Nhâ  việc ấ , Thế Tô  tập 

hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào tích trữ b   loại th  c thì khô g được đ  q á bả   gà . Nế  

q á, phạm Xả-đọa. 

Ư -ba-l  bạch Phật: 

- Thế  ào gọi là N -tát-kỳ? 

Thế Tô   ói: 

- Nế  ba   đã bị phạm Xả-đọa thì khô g được  hậ  lại, khô g được mặc, 

khô g được trao đổi, khô g được cho  gười. Ðó gọi là N -tát-kỳ-ba-dật-đề. Ðó 

cũ g gọi là thiê  g c thà h đạo, thiê  đ t  gười, khô g đạt được tam m ội. Ðó gọi 

là Xả-đọa.  

 Ỳ NẠI  A 

Hết q     s   

Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10 

TỲ  NẠI  DA 
Hán Dịc :            ầ   a Mô    úc P ật N ệm 

V ệt Dịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o --- 

      t ứ bả  
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P ầ  m t: p  p  BA- Ậ -ÐỀ 

  

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , tô  giả La-vân   ói d i, trê  chọc mọi  gười. Các Tỳ-kheo liề  q ở 

trách: 

- Ô g là co  Phật, vì sao lại  ói d i? 

Các Tỳ-kheo đem việc ấ  bạch đầ  đủ với Phật. Thế Tô  bảo La-vân: 

- Vì sao ô g lại  ói d i đ  v i đùa? 

Phật  ói kệ q ở trách La-vân: 

- Nói d i gầ  địa  gục 

Làm mà  ói chẳ g làm 

Hai tội sa  đề  chị  

Bị  ghiệp dẫ  dắt đi. 

Pháp   mặc trê  thâ  

Làm ác khô g biết mệt 

Người  ào làm việc ác 

Khi chết đọa địa  gục 

Khô g giới,  hậ  cú g dườ g    

Khất thực khô g hổ thẹ  

Chết    t hò  sắt  ó g 

Lửa chá  đỏ rất  ó g. 

Sa  khi q ở trách xo g, Thế Tô  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào  ói d i đùa giỡ , phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Nhóm sá  Tỳ-kheo mạ  hục các Tỳ-kheo bằ g các chủ g loại. Các Tỳ-kheo 

đế  bạch với Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào dù g các chủ g loại hủ   hục các Tỳ-kheo thì phạm Ba-dật-đề. 
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Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Nhóm sá  Tỳ-kheo thườ g tra h cãi với  hóm mười bả  Tỳ-kheo. Có Tỳ-

kheo  ghe  hóm  à  có việc gì liề  đế   ói với bê  kia,  ghe bê  kia có việc gì 

liề   ói với bê   à . Nghe vậ , các Tỳ-kheo liề  đế  bạch với Thế Tô . Thế Tô  

nói: 

- Tỳ-kheo  ào đùa cợt  ói lời hai lưỡi, gâ  r i loạ  hai bê  thì phạm Ba-dật-

đề. 

Phật ở vườ  Cù-sư-la, th ộc  ước Câ -xá-di. 

Tỳ-kheo ở Câ -xá-di thích đấ  tra h, sự việc đã được các vị trưở  giả giải 

q  ết  hư pháp ở giữa chú g,  hóm sá  Tỳ-kheo lại khơi dậ  việc cũ và  ói rằ g: 

- Việc tra h chấp đó vì sao khô g đ  chú g tôi dẹp trừ? 

Nghe ti   hóm sá  Tỳ-kheo khơi dậ  lại sự việc đã được giải q  ết xo g, các 

Tỳ-kheo liề  đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào việc tra h chấp đã được giải q  ết xo g  hư pháp mà lại khơi 

dậ  thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Ca-lư -đà-di vào tro g c  g một mì h đ  th  ết pháp cho Mạt-lợi 

ph   hâ . Các đại thầ  của v a  ói với  ha : 

- Vì sao Tỳ-kheo vào c  g th  ết pháp một mì h vậ ? 

Tỳ-kheo hà h mười hai pháp liề  đế  bạch với Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào một mì h th  ết pháp cho  gười  ữ thì khô g được q á  ăm 

sáu lời (trừ khi có  gười). Nế  q á thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo đem l ật Tỳ-kheo  ói với  a-di. Thấ  vậ  các Tỳ-

kheo nói: 

- Vì sao lại đem l ật Tỳ-kheo  ói với  gười chưa thọ đại giới? 
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Họ liề  đế  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào  ói một câ  giới pháp với  gười chưa thọ đại giới thì phạm 

Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  có một Tỳ-kheo vào trong chúng Sa-di tự khe   gợi rằ g: 

- Tôi đã đắc sơ thiề ,  hị, tam, tứ thiề , từ, bi, hỷ, xả. Thấ  vậ , các Tỳ-kheo 

liề  đế  trách mắ g: 

- Vì sao Tỳ-kheo lại khoe với  gười chưa thọ đại giới rằ g mì h đắc thiề ?. 

Họ liề  đế  bạch với Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào tự ca  gợi với  gười chưa thọ đại giới rằ g: “Tôi biết việc ấ , 

thấ   hư thật việc ấ ”  thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo  ói với  gười chưa thọ đại giới: 

- Tỳ-kheo ấ  phạm Tă g-già-bà-thi-sa, Ba-dật-đề. 

Nghe việc ấ , các Tỳ-kheo liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào  ói với  gười chưa thọ đại giới rằ g: “Tỳ-kheo ấ  phạm Tă g-

già-bà-thi-sa, Ba-dật-đề” (trừ khi được Tă g sai) thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  các trưở g giả đế  tham q a  vườ  tược, phò g  c. Ðế  khi trở về thì 

đói khô g chị   ổi. Họ liề   ói với Tỳ-kheo thực hà h mười hai pháp: 

- Sa-mô  Thích tử thườ g thọ  hậ  thức ă  của  gười vậ  mà về tị h xá 

khô g hề đãi khách. 

Các Tỳ-kheo  ói với  hóm sá  Tỳ-kheo: 

- Các trưở g giả đế  thăm tị h xá, đế  lúc về đói khô g chị   ổi. Xi  các vị 

cho ít gạo đ  đãi khách. 
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Nhóm sá  Tỳ-kheo nói: 

- Ðược thôi. 

 a  đó, các Tỳ-kheo lấ   hiề  lúa gạo đ  đãi khách. Nhóm sá  Tỳ-kheo nói: 

- Ai cho các thầ  ph  g phí tiề  của chú g Tă g, lấ  lúa gạo đãi khách? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Chí h thầ  đã cho phép. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo nói: 

- Tôi dâu có cho. 

Các Tỳ-kheo khô g biết trả lời làm sao, liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào trước đã cù g  ha  thỏa th ậ , sa  đó  ói rằ g: “Ô g đã xài 

phí phạm của cải của chú g Tă g”, trái với sự thỏa th ậ  lúc trước thì phạm Ba-

dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  vào  gà  mười lăm, kiề  chù  được đá h đ  tập hợp chú g Tă g lại 

th  ết giới. Tô  giả Xi  - ộ  ói với các Tỳ-kheo: 

- Cứ  ửa thá g lại  ói  hữ g giới vụ  vặt đó làm gì! Chỉ khiế  cho các Tỳ-

kheo b ồ  rầ , b i r i, khô g th  hà h đạo. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo liề  bạch Thế Tô . Nhâ  việc ấ ,  Thế Tô  tập hợp 

chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn: 

- Vào  gà  th  ết giới, Tỳ-kheo  ào  ói rằ g: “Cứ  ửa thá g lại  ói  hữ g giới 

vụ  vặt đó làm gì”, vì khi h chê giới thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo chặt câ  làm giườ g. Thầ  câ  tức giậ , đế   ói với Tỳ-

kheo hà h mười hai pháp rằ g: 

- Nhà tôi đa g ở đã bị chặt phá sạch. 
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Các Tỳ-kheo đế  bạch với Thế Tô , Thế Tô  bảo:  

- Có thầ   ươ g ở rễ câ , có thầ   ươ g ở cà h câ , có thầ   ươ g ở bê  

tro g  há h câ , có thầ   ươ g bê  tro g vỏ câ , có thầ   ươ g ở chỗ  ứt trê  vỏ 

cây, có thầ   ươ g ở  ụ hoa, có thầ   ươ g ở lá câ , có thầ   ươ g ở hoa đã  ở, 

có thầ   ươ g  ơi q ả... Tất cả câ  cỏ đề  có thầ . Lý do thầ   ươ g  ơi đó là đ  

thọ hưở g mùi hươ g của  ó. Tỳ-kheo  ào tự chặt câ , hoặc dạ   gười chặt thì 

phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo thườ g tra h cãi với  hóm mười bả  Tỳ-kheo. Nhóm 

mười bả  Tỳ-kheo khô g th  chị  đự g được, lập tức  ổi sâ . Nghe vậ , các Tỳ-

kheo mười hai pháp đế  bạch với Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào  ổi sâ  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo q ấ   hiễ , kích độ g các Tỳ-kheo ở A-lan-nhã: 

- Các thầ  đã đắc sơ thiề ,  hị thiề , tam thiề , tứ thiề , t  phạm hạ h, chấm 

dứt sa h tử. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào kích độ g làm  gười khác  ổi sâ  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo bà  ghế, giườ g, chiế , g i ở đất tr  g,  gồi  ói 

ch  ệ  rồi đứ g dậ  bỏ đi. Lúc ấ  trời mưa to, ướt hết tọa cụ, giườ g, chiế , g i... 

Thấ  vậ , các trưở g giả  ổi giậ   ói với  ha : 

- Chú g ta giảm bớt phầ  của co  chá  đ  cú g cho chú g Tă g. Thế mà các 

Tỳ-kheo khô g biết xấ  hổ khi  hậ  của tí  thí đã đ  cho mưa làm mục  át.  

Tỳ-kheo thực hà h mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào bà  giườ g, chiế , g i... ở đất tr  g đ   gồi hoặc  ằm, khi 

đứ g dậ  khô g chị  dọ  cất, khô g dạ   gười khác dọ  cất thì phạm tội đọa. 
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Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo bà   gọa cụ ở tro g phò g.  a  khi đi khô g chị  

dọ  ất, làm  gọa cụ bị trù g ă  hư  át. Các trưở g giả vào phò g thấ  vậ  liề   ói 

với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử  à   ằm  gủ rồi khô g chị  dọ  cất  gọa cụ đ  tr  g m i 

ă  hư  át. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo hà h mười hai pháp đế  bạch với Thế Tô . Thế Tô  

bảo: 

- Tỳ-kheo  ào bà  tọa cụ,  gọa cụ của chú g Tă g ở tro g phò g đ   gồi 

hoặc  ằm, sa  khi đứ g dậ  khô g tự dọ  cất hoặc bảo  gười dọ  cất thì phạm tội 

đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  tô  giả Da-xá dẫ   ăm trăm đệ tử đi từ Câ -tát-la đế   ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo  ói với  ha : 

- Chú g ta hã  trá h một lát đ  các Tỳ-kheo q ét dọ  phò g  c, trải tọa cụ 

xo g, chú g ta sẽ đế  hỏi t ổi tác, họ sẽ  ói họ bao  hiê  t ổi, chú g ta sẽ  ói 

chú g ta lớ  hơ  và bảo họ ra khỏi phò g. Nế  họ khô g ra thì chú g ta sẽ cưỡ g 

ép họ ra. 

Khi ấ , các Tỳ-kheo đã q ét dọ  phò g  c, trải tọa cụ, họ liề  đế  hỏi: 

- Thầ  bao  hiê  t ổi? 

Ðáp: Tôi chừ g đó t ổi. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo nói: 

- Tôi lớ  t ổi hơ . Các thầ  hã  đi đi, khô g được ở đâ . 

Các Tỳ-kheo khô g biết làm sao, liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào giả vờ sâ  hậ  đ ổi Tỳ-kheo khác ra khỏi phò g, hoặc sai 

 gười đ ổi thì phạm đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Vào ba  đêm có  hiề  Tỳ-kheo trải tọa cụ ở trước giả g đườ g đ  tọa thiề  

hoặc  ằm  ghỉ. Ca-lư -đà-di đế  sa  cũ g trải tọa cụ đ   ằm. Ca-lư -đà-di giả vờ 

 ói sả g, thở gằ ,  gá , kê  la, q ơ ta  châ  loạ  xạ làm phiề   hiễ  các Tỳ-kheo. 

Các Tỳ-kheo đa g tọa thiề  khô g trụ thiề  được, đề  th  tọa cụ trá h đi  ới khác.  

Nghe việc ấ , các Tỳ-kheo hà h mười hai pháp liề  đế  bạch Thế Tô . Thế 

Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào, ở tro g phò g đã có trải sẵ   gọa cụ, mì h đế  sa , lại cưỡ g 

ép trải thêm tọa cụ và  ghĩ rằ g: “Nế  khô g ưa ta thì họ sẽ tự độ g đi ra”, đồ g 

thời gâ  r i loạ , phiề  hà các Tỳ-kheo thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h La-d  ệt. 

Lúc ấ  có că  gác mới được tạo thà h, trê  gác có đặt một chiếc giườ g châ  

 họ . Dưới gác có Tỳ-kheo đa g tọa thiề . Thích tử Bạt-nan-đà ở trê  gác b ô g 

mì h  gồi phịch x   g giườ g làm châ  giườ g đâm x  ê  q a sà  gác rơi x   g 

đất làm tét đầ  Tỳ-kheo đa g tọa thiề , vị ấ  kê  la thất tha h. Các Tỳ-kheo chạ  

đế  hỏi: 

- Vì sao đầ  thầ  bị tét? 

Tỳ-kheo ấ  trì h bà  đầ  đủ lý do. Các Tỳ-kheo khô g biết làm sao, liề  đế  

bạch với Phật. Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào b ô g mì h  ằm hoặc  gồi phịch x   g giườ g có châ   họ  

đặt ở trê  gác thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h La-d  ệt. 

Tôn giả Xi  - ô lấ   ước có trù g rưới lê  đất bù . Các Tỳ-kheo bảo Xi  -

nô: 

- Thầ  khô g được đổ  ước có trù g lê  đất bù . 

Xi  - ô bướ g bỉ h khô g chị   ghe lời ca  giá . Các Tỳ-kheo khô g biết 

làm sao, liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào biết  ước có trù g mà rưới lê  đất, hoặc dạ   gười rưới, hoặc 

tự trộ  với bù , hoặc dạ   gười trộ  thì phạm tội đọa. 
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Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một Tỳ-kheo vô tri  hậ  của đà -việt trăm  gà  lượ g và g làm giả g 

đườ g lớ . Một  gà   ọ, ô g ấ  cho trét  hiề  lớp bù  trê   óc  hà  ê   ga  đêm 

ấ  că   hà bị sụp đổ. Nghe ti  ấ , vị trưở g giả rất b ồ  rầ  và ki h  gạc,  ghĩ 

rằ g: “T   bao  hiê  đó tiề  mà r t c ộc khô g thà h giả g đườ g”.  

Ô g ấ  liề  đế  bạch Phật. Nhâ  việc ấ , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g hòa 

hợp, đủ mười cô g đức đ  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào làm giả g đườ g lớ , trước tiê  phải làm  gưỡ g cửa, cửa sổ 

cho á h sá g mặt trời chiế  vào, dù g bù  đất mị  trét lê  ba lớp (lại lấ  cỏ phủ 

lê ). Nế  q á ba lớp thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ ,  hóm sá  Tỳ-kheo chưa đế  lượt th  ết pháp cho Tỳ-kheo  i  hư g 

tự đế  th  ết pháp. Nghe vậ , các Tỳ-kheo hà h mười hai pháp liề  đế  bạch Thế 

Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào chưa được Tă g sai mà tự đi th  ết pháp cho Tỳ-kheo ni thì 

phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Các Tỳ-kheo theo thứ lớp th  ết pháp cho Tỳ-kheo  i. Ðế  lượt tô  giả Na -

đà, vị ấ  khô g chị  đi. Ðại Ái Ðạo Cù-đàm-di dẫ   ăm trăm Tỳ-kheo  i đế  chỗ 

Như Lai, đả h lễ sát đất rồi đứ g q a một phía. Thế Tô  liề   ói cho Ðại Ái Ðạo 

và  ăm trăm Tỳ-kheo  i  ghe pháp vi diệ . Th  ết pháp xo g, Thế Tô   ói: 

- Ðã đế  giờ, hã  trở về đi. 

Ðại Ái Ðạo và  ăm trăm Tỳ-kheo  i đả h lễ sát đất,  hiễ  ba vò g theo chiề  

phải rồi ra đi. 

Khi họ đi được một lát, Thế Tô  q a  lại hỏi A-Nan: 

- Lầ   à  đế  lượt ai th  ết pháp cho Tỳ-kheo ni? 

A-Na  bạch Phật: 
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- Chú g Tă g đã đi giáp vò g,  a  đế  lượt Na -đà,  hư g thầ  ấ  khô g 

chị  đi. 

Lúc ấ , Na -đà cũ g đa g ở tro g giả g đườ g. Thế Tô  bảo Na -đà: 

- Ô g phải đế  th  ết pháp cho Tỳ-kheo  i. Vì sao vậ ? - Việc th  ết pháp 

của Ta và việc th  ết pháp của ô g có gì khác  ha  đâ ? 

Nghe Phật dạ , Na -đà im lặ g vâ g lời. 

Vào sá g sớm, tô  giả Na -đà đắp   ma g bát vào thà h Xá-vệ khất thực. 

Khất thực xo g, vị ấ  đi ra khỏi thà h, cất   bát, vắt tọa cụ lê  vai, vào phò g  gồi 

thiề . 

Nghe ti  đế  lượt Na-đà th  ết pháp, các Tỳ-kheo  i  ói với  ha : 

- Nan-đà học một bài kệ s  t b   thá g hạ khô g th ộc thì làm sao  ói pháp 

cho Tỳ-kheo  i  ghe được? 

 Nan-đà ra khỏi phò g, trải tọa cụ trước sâ ,  gồi kiết già. 

Lúc ấ , Ðại Ái Ðạo và  ăm trăm Tỳ-kheo  i đế  chỗ Na -đà, đả h lễ sát đất, 

 gồi q a một phía. Tô  giả Na -đà liề   hập thiề , dù g sức tam m ội biế  mất ở 

phía Ðô g và vọt lê  ở phía Tâ , biế  mất ở phía Tâ  vọt lê  ở phía Ðô g,  gồi 

 ằm trê  hư khô g, thâ  phó g ra các loại á h sá g xa h, và g, đỏ, trắ g, hoặc 

mà  lư  l ; dưới thâ  ph   lửa, trê  thâ  ph    ước; trê  thâ  phát lửa, dưới thâ  

ph    ước... biế  hóa đủ cách  hư vậ  rồi trở về  gồi kiết-già trên tòa. 

Nan-đà bảo các Tỳ-kheo ni: 

- Ta  ói pháp, cá cô hã  chú ý lắ g  ghe. 

Nà  các cô, mắt là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  vô thườ g, vậ  khổ ha  khô g khổ? 
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Ðáp: 

- Là khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi, vậ  bậc kiế  đế có  ói rằ g đó là của 

ta ha  chẳ g phải của ta ha  khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà lại hỏi: 

- Nà  các cô, tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là vô thườ g, vậ  là khổ ha  v i? 

Ðáp: 

- Là khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi, vậ  có bậc kiế  đế  ào  ói rằ g đó là 

của ta hoặc chẳ g phải của ta khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà  ói: 
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- Vì sao vậ ? Như  hữ g bậc kiế  đế với trí t ệ biết mắt là vô thườ g, sự khổ 

v i của  hã  thức cũ g vô thườ g. Cũ g vậ ,  hư tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm vô 

thườ g, sự khổ v i, khô g khổ, khô g v i của  hĩ thức..... ý thức cũ g vô thườ g. 

Là h tha ,  à  các cô! Như lời các cô  ói: mắt vô thườ g, sự khổ v i mà mắt 

cảm  hậ  cũ g vô thườ g. Cũ g vậ , tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm vô thườ g, sự khổ 

v i, khô g khổ, khô g v i do  hĩ thức.... ý thức cảm  hậ  cũ g vô thườ g. 

Nà  các cô! Do mắt mà có thức, vậ   hã  thức ấ  là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là vô thườ g, vậ  là khổ ha  v i? 

Ðáp: 

- Là khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi, vậ  bậc kiế  đế có  ói rằ g đó là của 

ta ha  chẳ g phải của ta ha  khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà hỏi: 

- Do tai, mũi, lưỡi, thâ , ý mà có thức phát sa h, vậ   hĩ thức,... ý thức là 

thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 
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- Nế  là vô thườ g, vậ  là khổ ha  v i? 

Ðáp: 

- Là khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi, vậ  bậc kiế  đế có  ói rằ g đó là của 

ta hoặc chẳ g phải của ta ha  khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà  ói: 

- Vì sao vậ ? - Như bậc kiế  đế với trí t ệ biết mắt vô thườ g, sắc trầ  vô 

thườ g, khổ v i do  hã  thức phát sa h cũ g vô thườ g. Cũ g vậ , tai, mũi, lưỡi, 

thâ , tâm thức vô thườ g.  ự khổ v i, khô g khổ, khô g v i do tâm thức làm 

d  ê  phát sa h ra cũ g vô thườ g. 

Là h tha ! Là h tha ! Nà  các cô,  hư các cô đã  ói: mắt vô thườ g, sắc do 

 hã  thức  hậ  biết cũ g vô thườ g.  ự khổ v i, khô g khổ, khô g v i do  hã  

thức làm d  ê  sa h ra cũ g vô thườ g. Tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm và pháp do tâm 

thức  hậ  biết được cũ g vô thườ g.  ự khổ v i, khô g khổ, khô g v i do tâm 

thức làm d  ê  sa h ra cũ g vô thườ g.  

Nà  các cô, mắt làm d  ê  cho sắc, sắc làm d  ê  cho thức. Ba pháp ấ  hợp 

lại  ê  có xúc. Nà  các cô, xúc ấ  là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là vô thườ g, vậ  là khổ ha  v i? 

Ðáp: 

- Là khổ. 
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Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi thì bậc kiế  đế có  ói rằ g: đó là của 

ta hoặc chẳ g phải của ta ha  không? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà hỏi: 

- Như vậ , xúc do tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm đ i với pháp và tâm thức làm 

d  ê  tạo ra thì xúc ấ  là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là vô thườ g, vậ  khổ ha  v i? 

Ðáp: 

- Khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi, vậ  bậc kiế  đế có  ói rằ g: đó là 

của ta hoặc chẳ g phải của ta ha  khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà  ói: 

- Vì sao vậ ? - Như bậc kiế  đế với trí t ệ thấ  mắt vô thườ g, sắc do mắt 

 hậ  biết,  hã  thức, sự xúc chạm, sự khổ v i, khô g khổ, khô g v i do  hã  xúc 

làm d  ê  sa h ra cũ g vô thườ g. Như vậ , tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm, pháp, tâm 

thức làm d  ê  sa h xúc thì sự xúc chạm, sự khổ v i,, khô g khổ khô g v i do sự 

xúc chạm ấ  phát sa h ra cũ g vô thườ g. 
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Là h tha ,  à  các cô! Như lời các cô  ói: mắt vô thườ g, sắc,  hã  xúc, 

 hã  thức làm d  ê  sa h ra xúc, khởi ra tưở g khổ v i, khô g khổ, khô g v i 

cũ g vô thườ g. Như vậ , tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm, pháp, tâm thức làm d  ê  sa h 

xúc, khởi ra tưở g khổ v i, khô g khổ, khô g v i cũ g vô thườ g. 

Nà  các cô! Mắt là d  ê  của sắc, sắc là d  ê  của thức. ba pháp ấ  hợp 

thà h xúc. Xúc làm d  ê  cho thọ. Cảm thọ do xúc phát sa h ấ  là thườ g ha  vô 

thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  vô thườ g, vậ  là khổ ha  v i. 

Ðáp: 

- Khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi thì bậc kiế  đế có  ói rằ g: đó là cả  

ta ha  chẳ g phải của ta khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà hỏi: 

- Như vậ , tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm, pháp, tâm thức àm d  ê  phát sanh ra 

xúc, xúc làm d  ê  phát sa h thọ, thì thọ ấ  là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là vô thườ g, vậ  là khổ ha  v i? 
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Ðáp: 

- Khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi thì bậc kiế  đế có  ói rằ g: đó là của 

ta hoặc chẳ g phải của ta ha  khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà  ói: 

- Vì sao vậ ? - Như bậc kiế  đế với trí t ệ thấ  mắt vô thườ g, sắc do  hã  

thức  hậ  biết,  hã  thức, xúc chạm của mắt, sự cảm thọ do  hã  xúc phát sa h, 

tưở g do cảm thọ phát sa h, sự khổ v i, khô g khô g khổ, khô g v i do thọ phát 

sa h cũ g đề  vô thườ g. Như vậ , tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm, pháp do tâm  hậ  biết, 

tâm thức, xúc chạm do tâm sa h, thọ do sự xúc chạm của tâm sa h cũ g đề  vô 

thườ g, tưở g do thọ phát sa h, sự khổ v i, khô g khổ, khô g v i do thọ ấ  phát 

sa h cũ g đề  vô thườ g. 

Là h tha ! Nà  các cô! Như lời các cô  ói: mắt vô thườ g, sắc do  hã  thức 

 hậ  biết,  hã  thức, sự xúc chạm của mắt, cảm thọ do  hã  xúc phát sa h, sự khổ 

v i, khô g khổ, khô g v i do thọ phát sa h cũ g vô thườ g. Như vậ , tai, mũi, 

lưỡi, thâ , tâm, pháp được tâm  hậ  biết, tâm thức; xúc chạm do tâm sa h; thọ do 

tâm xúc chạm pháp phát sa h; sự khổ v i, khô g khổ, khô g v i do thọ làm d  ê  

phát sa h cũ g vô thườ g. 

Nà  các cô! Mắt là d  ê  của sắc, sắc là d  ê  của thức, thức là d  ê  của 

xúc, xúc là d  ê  của thọ, thọ là d  ê  của ái. Ái do mắt phát sa h là thườ g ha  

vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là vô thườ g, vậ  là khổ ha  v i? 
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Ðáp: 

- Là khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi, vậ   gười đã thấ  được hơ  lý có  ói 

rằ g: đó là của ta ha  chẳ g phải của ta ha  khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà  ói: 

- Như vậ , tai, mũi, lưỡi, thâ , tâm, pháp do tâm  hậ  biết, tâm thức, sự xúc 

chạm của tâm, thọ do tâm xúc chạm phát sa h, ái do cảm thọ ấ  phát sa h, vậ  ái 

đó là thườ g ha  vô thườ g? 

Ðáp: 

- Vô thườ g. 

Nan-đà  ói: 

- Nế  là vô thườ g, vậ  khổ ha  v i? 

Ðáp: 

- Là khổ. 

Nan-đà hỏi: 

- Nế  là pháp vô thườ g, khổ, biế  đổi thì  gười thấ  chơ  lý có  ói rằ g: đó 

là của ta hoặc chẳ g phải của ta ha  khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, thưa thô  giả. 

Nan-đà  ói: 
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- Vì sao vậ ! - Như bậc thấ  chơ  lý q á  thấ  các pháp tự sa h, các pháp tự 

diệt. 

Là h tha ,  à  các cô! Các pháp ấ  tự sa h, các pháp ấ  tự diệt. Như vậ , 

 à  các cô!  ự khổ v i, khô g khổ, khô g v i do sá  tì h làm d  ê  phát sa h ra 

cũ g lại vô thườ g. 

Nà  các cô! Gi  g  hư  gười mổ trâ  - hoặc học trò của ô g ta -cầm dao bé  

giết trâ , lột da, lấ  gâ , thịt, cắt thà h từ g miế g rồi đem bỏ ở một chỗ, lại lấ  da 

ấ  phủ lê , thì  à  các cô, đ  g thịt da ấ  có thà h co  trâ  trở lại khô g? 

Tỳ-kheo  i đáp: 

- Khô g, thưa tô  giả. 

Nan-đà  ói: 

- Vì sao vậ ? - Trâ  đã bị cắt xẻ thì khô g th  trở lại gi  g  hư cũ. Lý do tôi 

đưa ra ví dụ  à  là đ  giải thích ý  ghĩa  à . 

Này các cô! Trâu là dụ cho sá  că  s m họp,  hâ  đó phát sa h tưở g cho là 

khổ v i, khô g khổ, khô g v i, thườ g trụ, khô g diệt, là pháp khô g biế  đổi. Ai 

thấ  được  hư vậ  thì có th  đắc đạo. Vì sao vậ ? - Như bậc kiế  đế khô g lệ 

th ộc các pháp khi thấ  các pháp sa h và diệt. Lý do đưa ra ví dụ  à  là đ  q á  

sát sự  hóm họp của ý. á  că  khô g khác co  trâ , sá  trầ  chí h là gi  g  hư 

gâ , thịt... Dao bé  chí h là trí t ệ. Vì sao vậ ?  

Nà  các cô! Ðao trí t ệ có th  chặt đứt tất cả dâ  trói sa h tử, khô g cò  

sa h lại  ơi  à   ơi kia. 

Là h tha ,  à  các cô! Các cô phải học  hư vậ , khô g dí h mắc vào các 

pháp dễ dí h mắc, phải m    dứt bỏ các pháp rà g b ộc, tâm khô g chạ  theo sâ  

hậ ,  g  si. Kế đó phải học b   ý chỉ, bả  giác ý, tám thá h đạo, tám cửa giải thoát. 

Nà  các cô! Các vị Như Lai Ðẳ g Chá h Giác đề  từ các pháp ấ  mà ra. Vô 

s  pháp là h đề  từ ba mươi bả  phẩm phát sa h ra. Phải thườ g tra  dồi thâ  tâm 

theo các pháp ấ , đừ g cho giá  đoạ , 

Lúc Nan-đà  ói pháp ấ ,  ăm trăm Tỳ-kheo  i đắc đạo A-la-hán. 

Lúc mới xem biế  hóa, hai trăm  ăm mươi Tỳ-kheo  i đắc đạo A-la-hán.. 
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Vào thời Phật Ca-diếp, hai trăm  ăm mươi Tỳ-kheo  i ấ  đã  ghe pháp 

 à , a  lại  ghe pháp ấ , liề  được chứ g q ả. 

Nan-đà  ói: 

- Ðế  giờ rồi, các cô hã  về đi. 

Ðại Ái Ðạo và  ăm trăm Tỳ-kheo  liề  đả h lễ sát đất rồi ra về. 

 á g hôm sa , Ðại Ái Ðạo và  ăm trăm Tỳ-kheo đắp   ma g bát đế  chỗ 

Như Lai, đả  lễ sát đất rồi l i lại đứ g q a một phía. Thế Tô  q a  sát và thấ  các 

Tỳ-kheo  i đề  đã đắc đạo. 

Phật bảo các Tỳ-kheo ni: 

- Ðế  giờ rồi, hã  trở về đi. 

Các Tỳ-kheo  i liề  đả h lễ rồi trở về. 

Thế Tô  bảo Na -đà: 

- Nà  mai hã  th  ết pháp cho Tỳ-kheo  i  ghe lầ   ữa. 

Nan-đà im lặ g vâ g lời. 

Ngày hôm sau, Nan-đà đắp   ma g bát vào thà h Xá-vệ khất thực. Khất thực 

xo g, vị ấ  trở ra  goài thà h, cất   bát, rửa ta  châ , vắt tọa cụ lê  vai, vào phò g 

 gồi thiề , sa  đó ra khỏi phò g, trải tọa cụ trước giả g đườ g,  gồi kiết-già. 

Ðái Ái Ðạo Cù-đàm-di dẫ   ăm trăm Tỳ-kheo  i dế  chỗ Na -đà, đả h lễ sát 

đất rồi  gồi q a một phía. Tô  giả Na -đà giả g cho họ  ghe các loại pháp vi diệ . 

Th  ết pháp xo g, Na -đà  ói: 

- Ðế  giờ rồi, các cô hã  về đi. 

  Các Tỳ-kheo  i liề  đả h lễ sát đất rồi ra về. 

Lúc ấ  mặt trời đã lặ , cửa thà h đã đó g. Các Tỳ-kheo  i hoặc  ghỉ đêm 

dưới g c câ , hoặc  ghỉ đêm cạ h  úi đất, hoặc trê  bờ sô g, bờ ao, hoặc trê  bờ 

s  i, hoặc  ghỉ trê  hào  ước đào q a h thà h. 
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 á g hôm sa , khi cửa thà h mở, các Tỳ-kheo  i vào thà h. Như g  gười 

giữ thà h  ói với  ha :  

- Các Tỳ-kheo  i là vợ của các  a-mô   ê   gủ đêm ch  g với  ha  ở  goài 

thà h và sá g sớm thì vào trở lại. 

Tỳ-kheo thực hà h mười hai pháp  ghe vậ  liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  

bảo: 

- Tỳ-kheo theo thứ lớp th  ết pháp cho Tỳ-kheo  i,k được th  ết giả g  đế  

t i mới cho về. Ai th  ết giả g đế  t i thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo đi ch  g đườ g với Tỳ-kheo  i. Thấ  vậ , các 

trưở g giả  ói với  ha : 

- Các Sa-mô  Thích tử  à  đi ch  g đườ g với các Tỳ-kheo  i, chắc các cô 

ấ  là vợ của  a-mô . Nế  chẳ g phải vợ thì vì sao đi ch  g đườ g? 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo thực hà h mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  

bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đi ch  g đườ g với Tỳ-kheo  i từ một thô  đế  một thô  thì 

pạm tội đọa. Trườ g hợp có th  đi ch  g là đi với lái b ô , hoặc phía trước có hổ, 

sói, giặc cướp... thì được đi ch  g. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo đi từ  ước Câ -tát-la đế  Xá-vệ. Khi đó m    q a 

sông A-chỉ-la thì phải đi th  ề . Nhóm sá  Tỳ-kheo đi th  ề  ch  g với các Tỳ-

kheo  i, hoặc chèo  gược dò g, hoặc chèo x ôi dò g, cho đế  khi mặt trời lặ  mới 

chị  q a sô g rồi mạ h ai  ấ  đi. 

Lúc ấ , các Tỳ-kheo  i bị giặc cướp, liề  đem việc đó bạch đầ  đủ với Thế 

Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đi cù g th  ề  với Tỳ-kheo  i, hoặc đi  gược dò g, hoặc đi 

x ôi dò g, trừ khi đi  ga g, thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Lúc ấ  Ca-lư -đà-di cho Tỳ-kheo  i   ật-đa tấm  . Các Tỳ-kheo  i hỏi: 

- Do đâ  mà được    à ? 

Ðáp: 

- Ca-lư -đà-di cho. 

Các Tỳ-kheo  i đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đem   cho Tỳ-kheo  i chẳ g phải bà co  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  Ca-lư -đà-di sai Tỳ-kheo  i   ật-đa ma   . Các Tỳ-kheo  i hỏi: 

- Cô may y cho ai? 

Ðáp: 

- May y cho Ca-lư -đà-di. 

Các Tỳ-kheo  i khô g biết làm sao, liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào sai Tỳ-kheo  i chẳ g phải bà co  ma    thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Câp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Ca-lư -đà-di cù g Tỳ-kheo  i   ật-đa  gồi ở chỗ kí . Thấ  vậ , các 

Tỳ-kheo  i đế  bạch Thế Tô , Phật liề  chế giới: 

- Tỳ-kheo  ào  gồi một mì h với Tỳ-kheo  i tại chỗ kí  thì phạm tội đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  Ca-lư -đà-di cù g Ư -bà-di Phật-đa  gồi  ơi đất tr  g. Thấ  vậ , các 

trưở g giả  ói với  ha : 

- Vì sao Sa-mô  Thích tử lại cù g  gời  ữ  gồi  ơi đất tr  g? 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo thực hà h mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  

liề  chế giới: 
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- Tỳ-kheo  ào  gồi một mì h với  gười  ữ tại  ơi đất tr  g thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một Ư -bà-di thỉ h Ma-ha Ca-diếp, Xá-lợi-phất, Mục-kiề -liên, A-na-

l ật. Lúc ấ  vợ trưở g giả soạ  đủ loại đồ ă     g, bà  tọa cụ đẹp. Tỳ-kheo ni 

Thâu-la-nan-đà v   đã q e  biết với vợ trưở g giả, vào sá g sớm, cô ấ  đắp   

ma g bát đế   hà trưở g giả đó. Thấ  vợ trưở g giả soạ  đủ loại đồ ă     g và 

bà  tọa cụ đẹp, cô ấ  liề  hỏi vợ trưở g giả: 

- Ðị h thỉ h ai mà làm đủ mó  đồ ă     g  go  là h và trải tọa cụ vậ ? 

Vợ trưở g giả đáp: 

- Thỉ h Ma-ha Ca-diếp, Xá-lợi-phất, Mục-kiề -liên, A-na-l ật. 

Tỳ-kheo ni nói: 

- Bỏ voi lớ  mà đi thỉ h la lừa. 

Vợ trưở g giả hỏi: 

- Ai là voi lớ ? 

Tỳ-kheo  i đáp: 

- Tô  giả Ðiề -đạt, Khiê -đà-đạt, Bà-ca-lư -la, Ðề-thi-tam-vă , Ðà-hệ-đầ . 

Ðó là các bậc thượ g  hâ . 

Ca-diếp là vị vào  hà trước tiê . 

Thấ  trưở g giả vào, Tỳ-kheo  i  ói với vợ trưở g giả: 

- Là h tha ,  à  Ư -đà-di! Bậc được gọi là voi lớ  đã đế . 

Các trưở g giả đề   ghe lời  à , liề   ói rằ g: 

- Nà  Tỳ-kheo  i xấ  xa! Lúc  ã   ói vị ấ  là la, lừa, sao giờ lại  ói là voi 

lớ ? Hã  đ ổi Tỳ-kheo  i xấ  xa ấ  đi đi, đừ g cho vào  hà trở lại  ữa. 

Thấ  tô  giả đã  gồi  ê , trưở g giả liề  tự đi dâ g  ước, bà  các loại đồ ă  

   g. Ă     g xo g, trưở g giả lại đi dâ g  ước, rồi  gồi ở một phía đ   ghe lời 
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chúc phúc. Sau khi nói lời chúc phúc xong, Ma-ha Ca-diếp liề  đứ g dậ , đế  chỗ 

Như Lai đả h lễ sát đất rồi  gồi q a một phía, đem việc ấ  bạch đầ  đủ với Thế Tô . 

Nhâ  việ ấ , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  

kiết giới hco  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào biết Tỳ-kheo ni khe  một Tỳ-kheo  à , chê một Tỳ-kheo khác 

mà đế  đó dù g cơm thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h Vươ g-xá. 

Lúc ấ ,  hâ  dâ  đói kém, khất thực khó được. Các trưở g giả hoặc thỉ h 

một Tỳ-kheo, hoặc thỉ h hai Tỳ-kheo. Nhữ g  gười khô g được thỉ h cũ g đi theo 

b   hoặc  ăm  gười. Thấ  vậ  các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử khô g biết đủ, khô g biết xấ  hổ, thỉ h một  gười mà 

 ăm ba  gười kéo đế . 

Nghe vậ , Tỳ-kheo hà h lười hai pháp đế  bạch với Thế Tô , Thế Tô   nói: 

- Tỳ-kheo  ào khô g thỉ h mà tự đế  thì phạm tội đọa, trừ khi có việc cầ , 

bệ h, hoặc làm việc cho Tă g, hoặc ma    thì được phép tự đế  thọ thực. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Ở biê  giới Câ -tát-la có một trưở g giả xâ  dự g  hà dà h cho Tă g b   

phươ g. Nế  có Tỳ-kheo đế  thì được ở và thọ thực một  gà . 

Tô  giả Xá-lợi-phất mắc bệ h phải đi từ  ước Câ -tát-la đế   ước Xá-vệ, 

 ga g q a  hà Tă g  à ,  ghỉ và ă  ở đó ba đêm.  a  đó, Xá-lợi-phất lê  đườ g 

đế  vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc ở  ước Xá-vệ, liề  hoài  ghi khô g biết mì h có ă  

q á phầ  thức ă  dà h cho Tă g b   phươ g ha  khô g,  ê  liề  đế  bạch với 

Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào khô g bệ h thì được phép ở và thọ thực một đêm. Nế  thọ 

thực  hiề  hơ  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  
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Có  hiề  Tỳ-kheo đi từ Câ -tát-la đế   ước Xá-vệ, giữa đườ g có trưở g giả 

cú g dườ g cơm và  hiề  bơ, cao, sữa. Nhóm sá  Tỳ-kheo  hậ  đầ  hai, ba bát. 

Các Tỳ-kheo đi sa  khô g được  hậ . Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  hau: 

- Sa-mô  Thích tử  à   hậ  chồ g chất hai, ba bát; cò  các Tỳ-kheo đi sa  

thì khô g được  hậ . 

Các Tỳ-kheo liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào được thỉ h vào  hà, trưở g giả dọ  thức ă   go  chứa đầ  bơ, 

cao, sữa thì khô g được  hậ  hai ba bát.  ế  phạm thì mắc tội đọa. Nế   hậ  hai 

ba bát thì khi ra khỏi  hà ấ  phải phâ  chia cho các Tỳ-kheo khô g được  hậ . 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Lúc ấ   ước Xá-vệ có một trưở g giả bị tiê  gia bại sả , chỉ cò  cóm ột cậ  

con trai  hỏ t ổi   i dõi. Cậ  co  trai  à   ghe  ói cú g dườ g Phật và chú g 

Tă g thì được sa h lê  tầ g trời thứ  hì ở cõi trời Tam thập tam  ê  liề  s    ghĩ: 

“Ta phải dù g hết sức lực kiếm tiề  của đ  cú g dườ g Phật và chú g Tă g”. 

Cậ  ấ  liề  đế   hà bê  cạ h  ói với trưở g giả rằ g: 

- Tôi m    làm th ê, có được khô g?     

Trưở g giả đáp: 

- Cậ  cầ  vật gì? 

Cậ  thiế   iê   ói: 

- Cho tôi  ăm trăm lượ g và g, tôi sẽ đem hết sức ra phục vụ  gài. 

Trưở g giả s    ghĩ: “Lúc  à  đói kém, khất thực khó được. Xi  một bữa 

cơm cò  khô g được, h   g là bấ   hiê  lượ g và g”. 

Trưở g giả hỏi: 

- Cậ  có th  làm được  hữ g việc gì? 

Cậ  thiế   iê  đáp: 
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- Có th   gồi bá  và g, bạc, đồ g, thiếc, tơ lụa vải vóc... Tôi khô g  hậ  tiề  

cô g liề  bâ  giờ. Ðợi làm đủ mười thá g rồi sẽ  hậ . 

Trưở g giả s    ghĩ: “Có  gười đòi tiề  cô g trước, sa  đó mới làm mướ . 

Cậ  bé  à  lại làm mướ  trước rồi mới lấ  tiề  cô g sa ”. 

Trưở g giả liề  cho cậ  ấ  trô g coi việc bá  và g bạc. 

Cậ  ấ  v   có phước đức. Người thườ g bá  hà g được lời gấp đôi, cò  cậ  

ấ  bá  thì lời gấp tám, gấp mười. Trưở g giả s    ghĩ: “Có được cậ  bé  à  đó là 

sự ma  mắ  của ta. Người thườ g  gồi bá  chỉ lời gấp đôi, cậ  bé  à   gồi bá  thì 

lới gấp tám, gấp mười”. 

Kế đó, trưở g giả cho cậ  ấ  trô g coi tiệm bá  đồ g, thiếc, vải vóc tơ lụa... 

thì đề  được lợi  hư vậ . Trưở g giả lại cho cậ  ấ  trô g coi r ộ g vườ . Người 

thườ g gieo trồ g, cà  cấ  chỉ được lời gấp đôi, cậ  ấ  thì lời gấp tám, gấp mười. 

Kỳ hạ  mười thá g chấm dứt, cậ  ấ  liề  gặp trưở g giả xi  tiề  cô g. 

Trưở g giả khô g m    đưa vì sợ  ế  đưa thì cậ  ấ  sẽ ra đi. Cậ  ấ  lại đòi thêm 

hai, ba lầ   ữa: 

- Xi  hã  trả tiề  cô g cho tôi. 

Trưở g giả hỏi: 

- Cậ  dù g s  và g  à  làm  hữ g việc gì? 

Cậ  thiế   iê  đáp: 

- Tôi  ghe  ói dâ g cơm cho Phật và Tă g thì được sa h lê  cõi trời thứ Ba 

mươi ba. Vì vậ  tôi làm mướ  đ  kiếm tiề  dâ g cơm cho Phật và Tă g. Xi  ô g 

hãy giao cho tôi. 

Trưở g giả s    ghĩ: “Thật lạ! Cậ  bé  à  đã làm việc rất siê g  ă g là vì 

Phật và chú g Tă g”. 

Trưở g giả hỏi: 

- Cậ  đị h cú g dườ g cơm cho Phật ha  sao? 

Ðáp: 
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- Dâ g cơm cho Phật. 

Trưở g giả  ói: 

- Ở đâ  đã có sẵ  củi, cỏ,  ồi, bếp, ché , bát và  hâ  lực. Hã  cú g Phật và 

Tă g ở đâ  đ  cả hai  gười đề  được phước. 

Cậ  thiế   iê  đáp: 

- Như vậ  cũ g được. 

Trưở g giả  ói: 

- Ô g hã  tự đế  thỉ h Phật và chú g Tă g. 

Cậ  ấ  liề  đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất,  gồi q a một phía. Thế Tô  liề  

th  ết pháp cho cậ  ấ . Th  ết pháp xo g, Thế Tô  im lặ g. Cậ  thiế   iê  liề  

đứ g dậ  sửa áo bà  vai phải, q ỳ g i phải sát đất, chấp ta  bạch Thế Tô  rằ g: 

- Co  m    cú g dườ g, xi  Phật và chú g Tă g hạ c  đế  thọ  hậ . 

Thế Tô  im lặ g  hậ  lời.  

Thấ  Như Lai im lặ g chấp  hậ , cậ  thiế   iê  liề  đứ g dậ  đả h lễ sát đất 

rồi ra về. 

Nga  đêm ấ , cậ  thiế   iê  ch ẩ  bị các loại thức ă , trải các tọa cụ đẹp, rồi 

đế  bạch Thế Tô : 

- Ðồ ă     g đã được ch ẩ  bị xo g, đã đế  giờ, xi  thỉ h Thế Tô  đi thọ 

thực. 

Thế Tô  cho chú g Tă g đi thọ thực, cò  Thế Tô  ở lại tị h xá đợi thị giả 

ma g cơm về. 

Chú g Tă g đế   hà trưở g giả và  gồi theo thứ lớp. Khi chú g Tă g đã 

 gồi  ê , cậ  ấ  liề  đich thâ  đi rót  ước, dọ  các loại đồ ă . Hôm đó là  gà  

mồ g tám. Vào  gà   à , ở  ơi đó có tục lệ cú g thức ă  cho  hữ g  gười đã q á 

c , phà  cò  lại họ đem cú g cho chú g Tă g. Các Tỳ-kheo ă  thức ă  ấ  đã  o 

 ê  khi đế   hà cậ  ấ  họ chỉ ă  q a loa rồi đồ g tha h bảo  gười dọ  thức ă  hã  

dọ  x   g.  
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Thấ  đồ ă     g cò   g  ê  vẹ , cậ  thiế   iê  s    ghĩ: “Tỳ-kheo Tă g 

khô g ă , chắc ta khô g được sa h lê  cõi trời Tam thập tam”. Cậ  ấ  liề  khóc 

tha  và chạ  đế  chỗ Như Lai, bạch Thế Tô  rằ g: 

- Chú g Tă g chỉ ă  q a loa, co  khô g được sa h lê  cõi trời Ba mươi ba. 

Thế Tô  bảo: 

- Chỉ cầ  ô g cú g chút ít thức ă  thì chắc chắ  sẽ được sa h lê  cõi trời Ba 

mươi ba, khô g cò   ghi  gờ. 

Cậ  thiế   iê  s    ghĩ: “Như Lai dù g lưỡi dài rộ g đ   ói thì chắc chắ  ta 

được sa h lê  trời Tam thập tam”. Cậ  ấ  hết sức v i mừ g, khô g th  tự kềm chế, 

liề  đả h lễ sát đất,  hiễ  Phật ba vò g rồi đi đế  chỗ chú g Tă g. 

Khi chú g Tă g ă  xo g, cậ  ấ  lại đi rót  ước rồi q ỳ phía trước  hậ  lời 

chú  g  ệ . Vị Thượ g tọa chú  g  ệ  xo g, liề  cù g chú g Tă g ra về. 

Nga  hôm ấ  có  ăm trăm lái b ô  vào bi   trở về. Người cầm đầ  vào 

thà h tìm thức ă . Ô g ta hỏi  gười đi đườ g: 

- Nhà  ào có bá  thức ă ? 

Người đi đườ g đáp: 

- Nhà trưở g giả ấ  hôm  a  cú g dườ g cơm cho Phật và chú g Tă g, chắc 

là có đồ ă     g. 

Người cầm đầ  liề  đế   hà ấ , bảo  gười giữ cửa rằ g: 

- Nhờ a h vào thưa với trưở g giả, bê   goài có  gười cầm đầ   hữ g  gười 

vào bi   m    gặp. 

Người giữ cửa liề  vào thưa trưở g giả. Trưở g giả liề  ra đó , thăm hỏi 

 ha  rồi dẫ  vào tro g  hà. Ngồi chơi được một lát,  gười lái b ô  hỏi trưở g 

giả:    

- A h cò  đồ ă     g xi  hã  bá  cho tôi. 

Lúc ấ , cậ  thiế   iê  đa g  gồi ở một bê . Trưở g giả chỉ cậ  ấ  mà  ói: 

- Ðó chẳ g phải là thức ă  của tôi mà là thức ă  của đà -việt  à . 
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Lái b ô  lại hỏi cậ  ấ : 

- Có thức ă  xi  hã  đ  lại cho tôi, tôi sẽ gởi tiề  cho. 

Ðáp: 

- Thức ă  ấ  tôi khô g bá , Nế  cầ  thì mời  gồi vào, tôi sẽ đãi chứ khô g 

lấ  tiề . 

Lái b ô  liề  gọi các lái b ô  bạ  vào  gồi. Cậ  thiế   iê  tự ta  rót  ước, 

dọ  các loại thức ă . Khi các lái b ô  ă  xo g, cậ  ấ  trở về chỗ  gồi. Cách chỗ 

cậ  ấ  khô g xa có chiếc bát bằ g mã-não Câu-tát-la,  gười cầm đầ   hóm  ói với 

các lái buôn: 

- Thiế   iê  ấ  đã đãi cơm cho chú g ta ă   o  ê, chú g ta phải cù g báo â  

cậ  ấ . 

Các thươ g  hâ  đề  cho là phải. Người cầm đầ  bảo cậ  ấ : 

- Nhờ cậ  đem chiếc bát kia lại đâ . 

Cậ  ấ  liề  đem chiếc bát lại. Người cầm đầ  liề  mở khă  lấ  viê   gọc trị 

giá trăm  gà  lượ g và g đặt vào bát. Các thươ g  hâ  khác đặt vào bát các viê  

 gọc trị giá chí  mươi  gà  lượ g và g, hoặc tám mươi, bả  mươi, sá  mươi,  ăm 

mươi, b   mươi, ba mươi, hai mươi, cho đế  mười  gà  lượ g và g đầ  trà  bát. 

Họ đem bát ấ  biế  cho cậ  thiế   iê . Cậ  thiế   iê  khô g  hậ  và  ói rằ g: 

- Chút ít thức ă  tôi khô g bá  mà chỉ đãi cho các vị. 

Người cầm đầ   ói: 

-     gọc  à  có giá  hiề  gấp trăm  gà  vạ  lầ  giá của thức ă  ấ , chú g 

tôi m    tặ g cho cậ . Xi  đừ g từ ch i. 

Cậ  ấ  liề  s    ghĩ: “Nế  ta  hậ  s   gọc  à  thì sợ rằ g sẽ khô g được 

sa h lê  cõi trời Ba mươi ba”. Cậ  ấ   ói: 

- Ðợi ở đâ  một lát đ  tôi đế  hỏi Thế Tô ”. 

Cậ  ấ  liề  trở lại chỗ Thế Tô , đả h lễ sát đất,  gồi q a một phía, đem việc 

ấ  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Thế Tô  bảo: 



 

161 

- Ô g cứ việc  hậ  đi. Ðó chỉ là hoa báo. Thật báo sẽ đế  sa . 

Cậ  ấ  hết sức v i mừ g, khô g th  kềm chế được, liề  đả h lễ sát đất rồi ra 

đi. Một lát sa , Phật kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào đã  hậ  thọ thực rồi lại đi thọ thực chỗ khác  ữa thì phạm tội 

đọa. 

Lúc ấ  trưở g giả đế  gặp  gười vợ,  ói rằ g: 

Nhà cửa, dò g họ của cậ  thiế   iê   à  khô g th a gì dò g họ ta, giá của 

một viê   gọc cũ g bằ g giá r ộ g vườ  của ta. Ta hã  gả co  gái cho cậ  ấ . 

Người vợ  ói: 

- T t q á. 

Họ liề  gả co  gái cho cậ  thiế   iê . Ðột  hiê  vợ chồ g trưở g giả đề  

q a đời. Nghe ti  trưở g giả ấ  chết, v a Ba-tư- ặc hỏi cậ  thầ : 

- Ô g ấ  cò  a h em, co  cái gì khô g? 

Ðáp: 

- Khô g, chỉ cò  một cô co  gái và  gười chồ g của cô ấ . 

V a ra lệ h mời họ đế . Họ liề  được mời đế . Thấ  d  g mạo cậ  ấ , v a 

rất v i và kí h mế , liề  pho g cho một  gà   hà và trô g coi khắp thà h. Khi mặt 

trời mọc, cậ  ấ  lê   hậ  chức vị  ê  có tê  là Tướ g q  c Mặt trời mọc. 

  

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc thà h Xá-vệ. Các Tỳ-kheo đi từ thà h 

Xá-vệ đế  biê  giới Câ -tát-la. Ðệ tử của Bạt-nan-đà - kết bạ  đi ch  g với các 

Tỳ-kheo đế  Câ -tát-la - đế  từ giã Bạt-nan-đà: 

- Hôm  a  các Tỳ-kheo lê  đườ g, co  m    đi ch  g. 

Bạt-nan-đà  hớ lại  ỗi bực mì h lúc trước  ê   ói: 

- Ô g hã   á  lại một lát đ  thọ thực. 
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Dệ tử  ói: 

- Co  đã ă  rồi. 

Bạt-nan-đà  ói: 

- Ta biết ô g đã ă  rồi  hư g ta m    ô g ă   ữa rồi đi. 

Hai  gười  ói ch  ệ  khô g dứt. Các Tỳ-kheo đã đi hết. Ðệ tử của Bạt-nan-

đà đi sa , khô g đ ổi kịp bạ   ê  bị giặc cướp cướp sạch, liề  đế  bạch đầ  đủ với 

Thế Tô . Thế Tô  liề  chế giới: 

- Tỳ-kheo  ào biết Tỳ-kheo khác đã ă   o mà cưỡ g ép, kh  ế  khích ă  

 ữa thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , trưở g giả Thất-lê-q ật thờ  goại đạo và thườ g  ghi  gờ khô g biết 

Thế Tô  là Phật ha  chẳ g phải Phật, là Pháp ha  phi pháp, là chú g Tă g ha  

chẳ g phải chú g Tă g. Ô g ta  ghĩ: “Ta phải bà  đồ ă  và đế  thỉ h Phật đ  thử 

xem”. 

Ô g ta liề  đế  chỗ Thế Tô , vò g ta  thăm hỏi rồi  gồi ở một phía. Thế 

Tôn nói cho ông ta nghe pháp vi diệ . Th  ết pháp xo g,, Phật  gồi im lặ g. 

Trưở g giả Thất-lê-q ật bạch Phật rằ g: 

- Co  m    thỉ h  a-môn Cù-đàm và chú g Tă g. 

Phật im lặ g chấp  hậ . 

Thất-lê-q ật rời khỏi chỗ  gồi, vò g ta  mà l i ra. 

Về  hà, ở tro g sâ  trước, ô g cho đào h  đự g đầ  lửa tha , khô g có khói 

và á h lửa, dù g một lớp cát mỏ g che lê  trê  và s    ghĩ  hư vầ : “ a-môn Cù-

đàm có Nhất thiết trí, biết tất cả các việc chưa xả  ra, sẽ tự biết việc  à . Nế  

khô g có Nhất thiết trí thì ô g ấ  sẽ rơi vào lửa cù g với chúng Sa-mô ”. 

Ở  hà trê , ô g ta bà  giườ g dâ  khô g có dâ  b ộc và trải tọa cụ ở bê  

trê  đ   gụ  tra g. Ô g ta s    ghĩ: “ a-môn Cù-đàm có Nhất thiết trí sẽ tự biết. 

Nế  khô g có trí Nhất thiết trí thì sẽ cù g chú g Tă g rớt từ trê  giườ g x   g đất 

và bị mọi  gười chê cười”. 
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Ô g ta lại bà  thứ ă  có th  c độc và  ghĩ rằ g: “ a-môn Cù-đàm có Nhất 

thiết trí thì sẽ tự biết. Nế  khô g có Nhất thiết trí  sẽ ă  cơm  à  mà chết cù g với 

các Sa-mô ”. 

Ô g ta liề  đế  bạch Phật: 

- Thức ă  đã được dọ  xo g, đã đế  giờ, xi  thỉ h Phật và chú g Tă g thọ 

trai. 

Thế Tô  đắp   ma g bát cù g các Tỳ-kheo đế   hà Thất-lê-q ật. Thế Tô  

q a  lại bảo A-nan: 

- Ô g đế  bảo các Tỳ-kheo khô g được vào  hà Thất-lê-q ật trước Như Lai. 

A-Na  liề  đi  ói với các Tỳ-kheo:  

- Khô g được vào  hà Thất-lê-q ật trước Như Lai. 

Khi châ  Như Lai đạp lê  h  lửa, h  lửa tự  hiê  biế  thà h ao tắm, bê  

tro g sa h các loại hoa se  xa h, và g, đỏ, trắ g, chim le le, chim  hạ ,   ê  ươ g 

đ a  ha  hót lí  lo. 

Lúc ấ , Thế Tô  bước châ  lê  hoa se  vào  hà Thất-lê-q ật. Hoa có mà  

lư  l  hoặc mà   gọc bích, Như Lai có mà  và g rò g, các mà  đó hòa vào  ha  

thật đẹp. Giườ g dâ  giả tự  hiê  biế  thà h giườ g châ  bá . 

Thấ  hai việc biế  hóa ấ , tâm ý trưở g giả liề  được khai mở, ô g ta chấp 

ta  bạch Thế Tô  rằ g: 

- Thức ă   à  có chất độc, xi  chờ một lát, co  sẽ dọ  thức ă   go . 

Thế Tô  bảo: 

  - Cứ dọ  thức ă   à , khô g có gì đá g lo cả. 

Thất-lê-q ật tự đi rót  ước, dọ  các loại thức ă . 

Phật bảo A-Nan: 

- Tất cả các Tỳ-kheo khô g được ă  ở đâ , phải đế  chỗ A- ậ -đạt. 
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Lúc ấ , Thế Tô   ói cho  hữ g  gười  am  ữ của Thất-lê-q ật  ghe pháp b  

thí, trì giới, t  thập thiệ , sa h thiê ; tham dâm thì đọa đườ g ác, x ất gia thì đắc 

đạo. Thế Tô  lại  ói pháp khổ, tập, diệt,đạo. Thất-lê-q ật liề  chứ g sơ q ả,  hư 

tấm vải trắ g dễ  h ộm mà . Thất-lê-q ật đứ g dậ , đả h lễ sát đất và  ói: 

- Từ  a  trở đi, co  xi  q     Phật, q     Pháp, q     Tă g, làm  gười Ư -

bà-tắc, s  t đời khô g sát sa h. 

Thế Tô  và  ăm trăm A-la-há  đự g cơm đầ  bát rồi  hập tam m ội, từ cửa 

ngõ  hà Thất-lê-q ật ba  hết lê  hư khô g, đế  c  g A- ậ -đạt. Biết Như Lai đế , 

A- ậ -đạt liề  hóa ra  ăm trăm hoa se  lớ   hư bá h xe. Lại hóa ra một bô g hoa 

hết sức vi diệ  cho Như Lai  gồi. Năm trăm vị A-la-há  đề   gồi theo thứ lớp. 

Như Lai cù g chú g Tă g gồm  ăm trăm A-la-há  thọ thực xo g, liề  giả g 

rộ g ki h A- ậ -đạt.  a  đó, Như Lai cù g chú g Tă g  hập thiề , từ c  g A-

 ậ -đạt trở về Kỳ-hoàn. 

Nghe ti  Phật và  ăm trăm A-la-há   hậ  lời thỉ h của Thất-lê-q ật, đế  A-

 ậ -đạt thọ thực, giả g rộ g kinh A- ậ -đạt,  a  đã trở  lại Xá-vệ, Tỳ-xá-khư - mẹ 

của Vô-di-la - s    ghĩ: “Ta phải thỉ h Phật và  ăm trăm A-la-há ”. 

Bà ấ  liề  đế  chỗ Như Lai đả h lễ sát đất và đứ g q a một phía. Thế Tô  

liề  th  ết pháp cho Tỳ-xá-khư  ghe. Khi Phật th  ết pháp xo g, Tỳ-xá-khư liề  

q ỳ x   g thỉ h Phật và  ăm trăm A-la-há . Thế Tô  im lặ g  hậ  lời. Tỳ-xá-khư 

đả h lễ sát đất rồi ra đi. 

Nga  đêm ấ , bà ấ  ch ẩ  bị đầ  đủ thức ă   go , bà  tọa cụ đẹp, mở rộ g 

cửa, rồi bà ấ  đế  chỗ Phật, ta  bư g lư hươ g, chấp ta  bái và bạch rằ g: 

- Ðồ ă     g đã được ch ẩ  bị xo g, xi  thỉ h Phật và Tă g. 

Các Tỳ-kheo đế  đó, hoặc từ dưới đất vọt lê , hoặc x  ê  q a vách mà vào, 

hoặc từ trê  khô g x   g. Chỉ có Như Lai ở lại tị h xá. 

Tỳ-xá-khư xới thức ă  đ  riê g cho Phật. Thấ  các Tỳ-kheo đã  gồi  ê , Tỳ-

xá-khư tự ta  dâ g  ước, dọ  các loại thức ă . Khi chú g Tă g ă  xo g, bà ấ  đi 

dâ g  ước rồi q ỳ phía trước đ   hậ  lời chú  g  ệ . Chú  g  ệ  xo g, Thượ g 

tọa ra về. A-Na  đế   hậ  phầ  thức ă  của Phật. 

Thế Tô  biết mà vẫ  hỏi A-Nan: 
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- Có bao nhiêu Tù-kheo đế   hà Tỳ-xá-khư thọ thực? 

A-Na  bạch Phật: 

- Năm trăm A-la-há  trước đâ  đã đế  thọ thực ở c  g A- ậ -đạt đề  đế  

thọ thực  ở  hà Tỳ-xá-khư. 

Thế Tô  bảo: 

- Này A-Na , có Tỳ-kheo  ào được chú g Tỳ-kheo sai đi khô g?  

- Không, thưa Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Thật đá g tiếc cho Tỳ-xá-khư đã khô g th  được trọ  vẹ  phước. Vì sao lại 

khô g dâ g thức ă  cho Tỳ-kheo  hư thế? A-Na ! Nế  Tỳ-xá-khư cú g thức ă  

cho Tỳ-kheo  hư vậ  sẽ được phước lớ , được q ả báo lớ . 

Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo nào khô g thô g báo tro g chú g mà tự đi thọ trai thì phạm tội 

đọa. Trườ g hợp được phép là: hoặc đi trê  đườ g, hoặc đi th  ề , hoặc lễ hội lớ , 

hoặc hội ch  g của  a-môn. 

Lúc ấ   gười dâ  tro g  ước ai cũ g đề   ghe Phật  ói cú g dườ g cơm cho 

một Tỳ-kheo  hư vậ  thì được phước  hiề  hơ  cú g dườ g cơm cho  ăm trăm vị 

A-la-há ; trưở g giả, bà-la-mô  đề  ti  Phật và kí h trọ g chú g Tă g. 

  

 Ỳ NẠI  A 

Hết q     bả  
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V ệt Dịc :    íc    m  ị   
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   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o --- 

      t ứ t m 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  Thế Tô  chưa kiết giới khô g ă  q á giờ  gọ.  

Vào lúc xẩm t i, tô  giả Ca-lư -đà-di đắp  , ma g bát vào thà h Xá-vệ khất 

thực. Lúc ấ  mâ  dà  đặc, trời âm   t i đe ,  ổi sấm sét đù g đù g, chớp lóe sá g 

rực. Có một phụ  ữ ma g thai đi ra  goài lấ   ước. Tô  giả Ca-lư -đà-di đế  cửa 

đị h vào khất thực, chợt thấ  Ca-lư -đà-di tro g á h chớp, phụ  ữ  ọ ki h sợ q á 

độ, liề  kê  thất tha h: 

-   ỷ Tỳ-xá-chi !  

Ca-lư -đà-di đáp: 

- Ta là Sa-mô  chứ khô g phải q ỷ. 

Phụ  ữ ấ   ói: 

- Này Sa-mô  ! Tôi khô g giết cha hại mẹ ô g, sao ô g làm hại thai tôi? 

Phụ  ữ ấ  liề  đi  ói với Tỳ-kheo thực hà h mười hai pháp. Tỳ-kheo mười 

hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào ă  q á giờ  gọ thì phạm tội đọa. 

Lúc ấ  tô  giả Bà-đặc-bà-lê  ghe Thế Tô  kiết giới khô g ă  q á giờ  gọ, 

liề   ói: 

- Tro g hai bữa ă , bữa ă  chiề  là bữa ă   go   hất, vậ  mà  a-môn Cù-

đàm cắt mất bữa ă  đó. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Ngà  xưa ô g ấ  cũ g đã tham đắm vị, chứ chẳ g phải chỉ có  gà   a . 

Các vị hã   ghe ta k : 
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Ngà  xưa, cách đâ  vô s  kiếp, vào kiếp tậ  thế, trời đất ta  rã.  a  đó, đất 

có lớp mỡ rất  go   gọt,  hư cục đườ g phè . Có một thiê  tử A-bà-t i-la hạ 

x   g đất ấ , dù g  gó  ta   ếm lớp mỡ  go   gọt trê  đất, ý sa h ưa thích, liề  

trở lê  trời  ói với các thiê  tử và dẫ  các thiê  tử x   g đ   ếm mỡ đất. Ðế   gà  

thứ ba, thâ  họ  ặ g  ề khô g th  ba  được  ữa. Mỡ đất từ từ lặ  mất, đất sa h 

chất mặ . Về sa , tự  hiê  gạo tẻ x ất hiệ . Họ liề  ă  gạo đó. Lúc ấ   gười  à  

tham đắm vị,  gà   a  lại đắm vị. 

Phật đế  vườ  Kỳ-thọ Cấ-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Tô  giả Tất-lă g-lệ-bạt bị đa  mắt. Các trưở g giả Bà-la-mô  đem đế  bơ, 

dầ , mật, đườ g đe , đườ g phè  và các thức ă  tươi. Các đệ tử thườ g đ  thức ă  

lại q a đêm mà ă , Tỳ-kheo mười hai pháp liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  chế 

giới: 

- Tỳ-kheo nào khô g bệ h mà giữ thức ă  lại q a đêm đ  ă  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo dù g  ước và thức ă  khô g được trao  hậ . Thấ  vậ , 

Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đưa vào miệ g th  c và thức ă  khô g được trao  hậ  - trừ 

 ước và tăm - thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vào thô  xóm thấ  cao, sữa, bơ, thịt, cá,  em... liề  tự 

độ g vào xi . Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha : 

- Thích tử xi   hiề  cá,  em đ  làm gì? 

Họ liề  đế  thưa Tỳ-kheo mười hai pháp. Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch 

Thế Tô . Thế Tô  tập hợp chú g Tă g hòa hợp đủ mười cô g đức, kiết giới cho 

Sa-môn: 

- Tỳ-kheo  ào biết là g ấ  có bơ, sữa, cao sữa, cá, thịt,  em... Nế  khô g 

bệ h mà đế  xi  thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Lúc ấ  có hai Tỳ-kheo ở tro g  úi sâ , tại biê  giới  ước Câ -tát-la, chưa 

từ g thấ  Phật, thườ g trô g mo g được gặp Phật. 

Hai  gười cù g bà  bạc rồi lê  đườ g đi gặp Thế Tô . Lúc ấ  là c  i mùa 

X â , trời rất  ó g, q á g  ắ g gi  g  hư  ước. Mặt trời đã đứ g bó g, ở giữa 

 ơi hoa g vắ g khô g có một chút  ước, thâ  th  khát chá . Hai  gười tìm  ước 

khắp  ơi  hư g chỉ gặp một vũ g  ước  hỏ,  ước ít mà trù g  hiề . 

Một Tỳ-kheo  ói với Tỳ-kheo kia rằ g: 

- U  g  ước có trù g  à  đ  đủ sức vượt q a  ơi hoa g vắ g  à  và được 

chiêm  gưỡ g Như Lai. 

Tỳ-kheo kia đáp: 

- Ðã thọ giới của Thế Tô , làm sao phá hoại được. 

Lúc ấ  một  gười    g, một  gười khô g    g.  

Người khô g    g q a đời, sa h lê  trời Tam thập tam, đội mũ làm bằ g 

trăm thứ châ  bá , đế  gặp Thế Tô , đả h lễ sát đất rồi đứ g q a một phía. Thế 

Tô  th  ết pháp, vị ấ  liề  kiế  đế. 

 a  đó  gười    g  ước mới đế . Thấ  Tỳ-kheo ấ  đế , Thế Tô  cởi   

thượ g, bày thân vàng ròng và nói: 

- Ô g là  gười  g   ê  mới chiêm  gưỡ g thâ  b   đại, là  ơi chứa đầ  chất 

hôi hám. Ai thấ  pháp thì thấ  thâ  Ta. 

Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào biết  ước có trù g mà lấ     g thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một trưở g giả thỉ h Phật và chú g Tă g. Nhóm sá  Tỳ-kheo đế   hà 

bếp trước và  ghỉ ở đó. Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử đế  đâ  trước, làm trở  gại việc  ấ  thức ă . 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 
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- Tỳ-kheo  ào đế  q á sớm  ơi  hà đã thỉ h chú g Tă g và  gồi hoặc  ằm, 

đùa với trẻ co  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một trưở g giả thỉ h chú g Tă g. Trưở g giả ra đi khô g có ở  hà, một 

mì h vợ trưở g giả làm thức ă  ở phía sa . 

Lúc ấ , tô  giả Ca-lư -đà-di đế  sớm,  gồi ở  hà trưở g giả. Thấ  vậ , các 

trưở g giả  ói với  ha : 

- Vì sao Tỳ-kheo Thích tử lại cù g phụ  ữ  gồi ch  g một chỗ? 

Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đế   hà thỉ h chú g Tă g trước và cù g với phụ  ữ  gồi 

ch  g một chỗ thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ cù g với  ăm trăm Tỳ-

kheo. 

Lúc ấ , thô  Tỳ-la-nhiên có Bà-la-môn tên A-kỳ-đạt-đâ , rất già  tiề  của, 

r ộ g vườ g s  g túc. Ô g ta đế  Xá-vệ, ở  hà một trưở g giả,  ói với trưở g giả 

ấ  rằ g: 

- Ở đâ  có  a-môn, Bà-la-mô   ào thô g mi h trí t ệ, là thầ  dẫ  dắt đồ 

chú g khô g? Nế  có  gười ấ  thì tôi m    thườ g x  ê  đế  lễ lạ , thăm hỏi 

 gười ấ  đ  tâm ý tôi được khai mở. 

Trưở g giả đáp: 

- Ở đâ  có  a-môn Cù-đàm, th ộc dò g họ Thích, x ất gia học đạo, cạo bỏ 

râ  tóc, mặc ba pháp  ,  a  đã chứ g q ả Vô thượ g Bồ-đề. Nế  m    đi gặp thì 

đã đế  lúc rồi. Hã  đế  đó thăm hỏi. 

Bà-la-mô  hỏi: 

- Cù-đàm đa g ở đâ ? Tôi m    đi thăm hỏi. 

Trưở g giả đáp: 

- Thế Tô  đa g ở  ước Xá-vệ, tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc. M    đi thì đi. 
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 á g sớm, Bà-la-môn A-kỳ-đạt-đâ  ra khỏi thà h Xá-vệ, đế  tị h xá Kỳ-

hoàn. 

Lúc ấ , Thế Tô  đa g th  ết pháp cho vô s  trăm  gà   gười. Trô g thấ  

Thế Tô  tra g  ghiêm khô g ai bằ g, các că  đầ  đủ, thâ  mà  và g rò g, Bà-la-

môn A-kỳ-đạt-đâ  liề  đế  chỗ Phật, vò g ta  chào rồi  gồi q a một phía. 

Thế Tô   ói đủ loại pháp vi diệ . Nói pháp xo g, Thế Tô  đứ g im lặ g. Bà-

la-mô  bạch Thế Tô  rằ g: 

- Xin Xa-môn Cù-đàm và chú g Tă g  hậ  lời thỉ h của co  tro g chí  

mươi  gà  kiết hạ. 

Lúc ấ  Thế Tô   hớ lại  ghiệp báo trước kia, khô g th  trá h, liề  im lặ g 

 hậ  lời thỉ h của Bà-la-môn. Bà-la-mô  liề  đứ g dậ , vò g ta  từ giã. 

Khi từ Xá-vệ đế  Tỳ-la- hiê , ô g ta ch ẩ  bị đủ loại thức ă  cho b   thá g 

Hạ. 

Khi đế  mùa hạ, ô g ta dặ   gười giữ cửa: 

- Tro g b   thá g  à , ta ở tro g đâ , khô g m    ra  goài. Chớ có cho ai 

vào. Dù có các việc khổ, v i,là h, dữ cũ g chớ có vào thưa với ta. 

Người giữ cửa liề  vâ g lệ h. 

Khi đế  mùa Hạ, Thế Tô  tập hợp chú g Tă g hòa hợp, Thế Tô  bảo: 

- Các vị phải th  dọ    bát đ  đế  thô  Tỳ-la-nhiên. 

Năm trăm Tỳ-kheo liề  đắp  , ma g bát theo Thế Tô  đế  Tỳ-la-nhiên. 

Lúc ấ  ở Tỳ-la- hiê  khô g có tị h xá, phía Bắc có  úi Ðại-thất-lợi-sa. Hang 

núi rộ g lớ , câ  cỏ s m s ê, có đủ loại hoa, đủ loại chim... Lúc ấ  Thế Tô  và 

chú g Tă g  ghỉ đêm ở  úi ấ .  

Khi đó, Tỳ-la-nhiên toàn là Bà-la-mô ,  hâ  dâ  đói kém, khất thực khó 

được. Nga  đêm ấ , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo  ê  biết, Tỳ-la-nhiên này toàn là Bà-la-mô ,  hâ  dâ  đói 

kém, khất thực khó được. Tỳ-kheo  ào m    ở đâ  kiết hạ thì ở lại, ai khô g m    

thì đi đâ  tù  ý. 
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Xá-lợi-phất liề  lê  đỉ h  úi A-mậ -ha  hậ  sự cú g dườ g của vợ Thích Ðề 

Hoà  Nhơ  T -di-a-tu-luân và ă  cơm cõi trời tro g b   thá g. 

Thế Tô  cù g b   trăm chí  mươi chí  Tỳ-kheo kiết-hạ ở Tỳ-la-nhiên. 

Các trưở g giả Bà-la-mô  ti  Phật, hoặc cú g b   bữa ă ,  ăm bữa ă , hoặc 

sá  bữa ă  rồi  gừ g. Các Tỳ-kheo khất thực khô g được. 

Tô  giả Mục-kiề -liên bạch Phật: 

-  ở dĩ gọi là Diêm-phù-đề là vì q ả Diêm-phù-đề cách đâ  vô s   gà  dặm 

về phía Ðô g. Ð  co  đi lấ  q ả Diêm-phù-đề về cho các Tỳ-kheo ă . Cách  ơi ấ  

khô g xa có vườ  Ha-lê-lặc, A-ma-lặc, hoặc là đế  Uất-đa -việt lấ  loại gạo mọc 

tự  hiê , đế  trời Tam-thập-tam lấ  cam lồ cõi trời cho các Tỳ-kheo ă , hoặc lấ  

chất béo bổ của q ả đất, dù g ta  trái lật lê , ta  phải lấ  mỡ đất cho các Tỳ-kheo 

ă . 

Thế Tô  bảo Mục-kiề -liên: 

- Ta biết ô g có thầ  thô g,  hư g  ghiệp báo đời trước của các Tỳ-kheo đã 

đế , sẽ đem đ  ở đâ ? 

Thế Tô  khô g chấp  hậ  đề  ghị ấ . 

Ở Tỳ-la- hiê  có  hiề  cỏ mềm và  ước. Có  gười b ô   gựa thả  gựa ở đó. 

Thấ  các Tỳ-kheo khất thực khô g được gì, ô g ta bảo các Tỳ-kheo: 

- Ở đâ  thóc lúa mắc, khất thực khó được. Tôi khô g có thức ă  chí , bột 

gạo ra g ha  cơm khô, chỉ có lúa mạch. Nế  các vị cầ  tôi sẽ cú g. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Thế Tô  chưa cho phép ă  lúa mạch của  gựa. 

Họ đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- T   biết là lúa mạch dà h cho  gựa,  hư g hã  tù  thời  gâm  ước cho  ứt 

mộ g thì có th  lấ  ă . 

Lúc ấ , bầ   gựa gồm  ăm trăm co , chú g Tă g cò  thiế  một  gười là đủ 

 ăm trăm vị. Mỗi co   gựa một  gà  ă  một đấ  lúa mạch,  gười chă   gựa mỗi 
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 gà  ă  hai đấ . Người b ô   gựa liề  phâ  đề  mỗi  gười  gựa là  ửa đấ  một 

ngày và đem cú g cho Phật và chú g Tă g. 

A-Na  đem phầ  của Thế Tô  và phầ  mì h vào Tỳ-la- hiê  đ   hờ  gười 

 ấ . Gặp một phụ  ữ, A-Na  ca  gợi cô g đức của Phật: 

- Thế Tô  có giới - đị h - t ệ, giải thoát, giải thoát tri kiế , có ba mươi hai 

tướ g đại trượ g ph , tám mươi vẻ đẹp tra g  ghiêm thâ  th . Á h sá g bao 

q a h thâ  tro g phạm vi bả  thước (tí h l ô  á h sá g bao q a h hai ta , hai 

Phật thì hơ  bả  thước). Thâ  có mà  và g rò g,  hì  khô g biết chá , cạo bỏ râ  

tóc, mặc áo ca-sa, x ất gia học đạo, đắc q ả Vô thượ g Chá h đẳ g Chá h giác, 

cứ  chú g sa h thoát khỏi  g   ách, độ  gười chưa được độ, giải thoát  gười chưa 

giải thoát, giúp  gười chưa  hập Niết-bà  được  hập Niết-bàn, không còn  sanh - 

già - bệ h - chết, b ồ  rầ  khổ  ão. Nế  khô g x ất gia học đạo, vị ấ  sẽ làm v a 

Ch     l â  có đủ bả  bá  là: bá h xe bá , voi bá ,  gựa bá ,  gọc bá ,  gọc  ữ 

bá , trưở g giả bá  và q a  cầm bi h bá . Vị ấ  sẽ có  gà   gười co  cườ g trá g, 

mạ h mẽ, th  g lã h khắp b   phươ g, khô g cầ  dù g dao gậ ... Tôi và các cô 

đề  là bề tôi của vị ấ . Hôm  a  vị ấ   hậ  thỉ h, đế  kiết-hạ ở Tỳ-la- hiê , chị có 

th  đem lúa mạch  à  làm bột gạo ra g giúp khô g? 

Phụ  ữ đáp: 

- Nhà tôi có  hiề  việc gấp. Việc của mì h làm cò  khô g x  , làm sao 

giúùp  gười khác được ! 

Cách đó khô g xa, có một phụ  ữ  ghe A-Na  khe   gợi cô g đức của Phật 

thật là kỳ lạ, cô ta liề  s    ghĩ: “Thế gia  lại có  gười  hư vậ  sao?”. Cô ấ  liề  

bảo A-Nan: 

- Ðem lúa mạch đế  đâ  tôi làm bột gạo cho. Từ  a  trở đi, Phật, A_Na  và 

 hữ g  gười t  phạm hạ h khác cứ đem lúa mạch đế , tôi sẽ làm bột gạo giúp cho. 

Phụ  ữ ấ  liề  xa  lúa mạch rồi trao cho A-Nan.  

A-Na  đem bột đế  chỗ Phật, dâ g  ước rửa ta  châ  rồi trao bột cho Phật. 

Phật liề  ă  bột ấ . Thấ  Phật ă  bột, A-Na  b ồ  rơi lệ, s    ghĩ: “Phật là con 

của q  c vươ g, thườ g ă  thức ă   go , chưa từ g ă  thức ă  dở. Hôm  a  lại ă  

bột lúa mạch làm sao có sức khỏe được?!”.  

Biết được ý  ghĩ ấ , Thế Tô  bảo A-Nan: 
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- Ô g có th  ă  bột  à  khô g? 

Ðáp: 

- Có th . 

Thế Tô  liề  trao một bụm cho A-Na  ă . A-Na  thấ  có vị  hư cam lồ cõi 

trời. A-Na  lại s    ghĩ: “Thế Tô  ă  thức ă   à  chắc có sức khỏe”. 

Khi Thế Tô  ă  xo g, A-Na  rửa bát, rót  ước rồi bạch Phật: 

- Vừa rồi co   hờ một phụ  ữ làm bột  hư g cô ấ  khô g làm. Có một phụ 

 ữ khô g cầ   hờ mà tự  hậ  làm. Xi  Thế Tô   ói ý  ghĩa việc ấ . 

Thế Tô  bảo:  

- Người khô g chị  làm,  ế  chị  làm thì sẽ được làm đệ  hất ph   hâ  của 

Ch     l â  Thá h vươ g. Người khô g  hờ mà làm sẽ th  được cô g đức lớ . 

T   khô g làm thêm việc phước  ào  ữa,  hư g cũ g đã gâ   hâ  Vô thượ g 

Chá h đẳ g giác. 

Khô g bao lâ  mọi  gười đề   ghe ti  Phật và chú g Tă g phải ă  lúa mạch. 

Có thiên ma Ba-t ầ  hóa làm chú g Tă g, q ả  túi đự g cơm khô, đườ g phè , 

ta  ma g chí  trăm tấm bá h, đi đế   gã tư đườ g. Các trưở g giả hỏi các Tỳ-

kheo ấ : 

- Các vị từ đâ  đế ? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Từ Tỳ-la- hiê  đế . 

Hỏi: 

- Phật và Tỳ-kheo Tă g khô g có thiế  th   sao? 

Các Tỳ-kheo giả đáp: 

- Ðồ ă     g dồi dào, khô g th  ă  hết. Chú g tôi đa g ma g phầ  cò  dư 

đế  Xá-vệ. 
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Lúc ấ , mười sá   ước lớ  đề  ha  ti  Phật và chú g Tă g, tro g ba thá g 

a  cư ở Tỳ-la- hiê  chỉ ă  toà  lúa mạch. Các trưở g giả, Bà-la-mô  đem lượ g 

của cải có giá trị một ức tiề  đế   ghi h đó  Thế Tô  và chú g Tă g. 

Cò  bả   gà   ữa là hết hạ, Phật biết mà vẫ  hỏi A-Nan: 

- Còn bao  hiê   gà   ữa mã  hạ? 

A-Na  bạch Phật: 

- Cò  có bả   gà . 

Phật bảo A-Nan: 

- Dẫ  hai Tỳ-kheo vào thô  Tỳ-la- hiê , bảo với Bà-la-môn A-kỳ-đạt-đâ  

rằ g: “Phật đã  hậ  lời thỉ h của ô g tro g chí  mươi  gà ,  a  đã hết hạ , phải đi 

d  hóa tro g  hơ  gia ”. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- A-kỳ-đạt-đâ  khô g có ý cú g Phật một bữa cơm  ào, thì việc gì phải cáo 

biệt? 

Thế Tô  đáp: 

- T   khô g dọ  cơm đãi,  hư g là  gười đã thỉ h  ê  phải đế  cáo biệt. 

Vâ g lời Phật dạ , A-Na  dẫ  hai Tỳ-kheo vào Tỳ-la- hiê , đứ g ở cửa  hà 

A-kỳ-đạt-đâ ,  ói với  gười giữ cửa: 

- A h vào thưa với chủ rằ g: A-Na  đa g ở  goài, m    vào gặp. 

Lúc ấ  A-kỳ-đạt-đâ  đa g ở sâ  trước gội đầ , mặc áo trắ g  gồi trê  

giườ g dâ . Người giữ cửa liề  thưa  hư trê . Trưở g giả đáp: 

- Mời vị ấ  vào. 

A-Na  liề  vào, từ từ đế  chỗ  gồi và im lặ g tro g ch c lát. Bà-la-mô  hỏi: 

- Thầ  đế  có việc gì? 

A-Na  đáp: 
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- Thế Tô  bảo đã  hậ  lời thỉ h của ô g tro g chí  mươi  gà ,  a  Ngài sắp 

đi d  hóa  hơ  gia . 

Bà-la-mô  hỏi: 

- Thưa thầ  A-Nan, Cù-đàm đã kiết hạ ở đâ  sao? 

A-Na  đáp: 

- Trước đâ  ô g đã thỉ h mà lại q ê  sao? 

Bà-la-mô  hỏi: 

- Tro g chí  mươi  gà , các vị đã lấ  gì ă ? 

A-Na  đáp: 

- Rất là  g   kh  . Thế Tô  và chú g Tă g đã ă  lúa mạch của  gựa tro g 

ba tháng. 

Bà-la-mô   hớ là mì h đã thỉ h Phật và chú g Tă g, ch ẩ  bị tọa cụ, ra lệ h 

 gười giữ cửa đừ g cho ai vào. Bà-la-môn A-kỳ-đạt-đâ  lại s    ghĩ: “B   

phươ g xa gầ  đề  đã  ghe ti  ta làm việc ác  à : A-kỳ-đạt-đâ  thỉ h Phật và 

chú g Tă g mà khô g hề cú g dườ g”.  

 Ô g ta lại hỏi A-Nan: 

- Có th  lư  giữ  a-môn Cù-đàm lại đ  tôi được sám h i khô g? 

A-Na  đáp: 

- Khô g th  lư  được. 

Nghe vậ , A-kỳ-đạt-đâ  b ồ  rầ  áo  ão,  gã  hào x   g đất. Nhữ g  gười 

 hà liề  lấ   ước rưới lê  mặt, ô g ta mới  gồi dậ  được. 

Người  hà  ói với A-kỳ-đạt-đâ : 

- Ông chớ có b ồ  rầ . Chú g tôi sẽ cù g ô g đế  sám h i  a-môn Cù-đàm. 

Nế  Phật khô g chị  ở lại thì hã  cho  gười ma g các đồ ă     g  à  đi theo sa  

xem Ngài có thiế  th   gì thì cú g dườ g. 
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Lúc ấ , A-Nan cùng Bà-la-mô  và  gười  hà ô g ta đế   hà Bà-la-mô  đ  

sám h i. Trô g thấ  họ đế , Thế Tô  s    ghĩ: “Nế  Ta khô g ở lại thì ô g ấ  sẽ 

hộc má  miệ g”. 

Do từ bi, Thế Tô  lại ở thêm bả   gà . Trưở g giả liề  cho chở tất cả đồ ă  

   g đã ch ẩ  bị cho b   thá g đế  chất đầ   gập. 

Nghe ti  sá  mươi  gà  tới, Thế Tô  sẽ d  hóa khắp  ơi,  hâ  dâ  Bạt-thị 

đề  ch ẩ  bị các mó  cú g dườ g đ  đãi Như Lai. 

Lúc ấ  Thế Tô  ma  vá   ở Tỳ-la-nhiên.  

Vào  gà    đã được ma  vá xo g, Ngài đắp  , ma g bát đế   ước Bạt-thị. 

A-kỳ-đạt-đâ  cũ g cho chở đồ ă     g đi theo sa  Như Lai đ  xem Ngài có thiế  

gì thì liề  c  g cấp đầ  đủ. 

Biết được  ơi Như Lai sắp dừ g châ , ô g ta liề  đế  đó trước, ch ẩ  bị và 

 ói rằ g: 

- Ngà   a  và  gà  mai tôi đã thỉ h Phật. 

Nghe tin A-kỳ-đạt-đâ  chở đồ ă     g đi theo sa  Như Lai,  hâ  dâ  Bạt-thị 

nghĩ: “Như vậ  chắc chắ  sẽ trở  gại cho việc cú g dườ g Phật của chú g ta”. Họ 

liề  tập hợp lại đ  tìm cách hạ  chế khô g cho Bà-la-mô  ấ   ấ  cơm dâ g Phật, 

hoặc  ấ  ít lại, hoặc chỉ làm  ước mật. Họ  ói với  ha : 

- Ðừ g cho Bà-la-mô  ấ  làm cơm dâ g Phật. 

Người  ào thấ  A-kỳ-đạt-đâ  liề  mắ g rằ g: 

- Bà-la-mô  ác độc kia ! Ngươi cho Phật và chú g Tă g ă  lúa mạch s  t 

chí  mươi  gà ,  a  lại chở đồ ă  theo Phật, làm trở  gại việc cú g dườ g của 

 gười khác 

Bà-la-mô  ấ  b ồ  rầ , đứ g ở một phía đ  xem  hâ  dâ  cú g thiế  mó  gì 

thì cú g thêm cho đủ và thấ  chỉ thiế  mó  cháo đậ . Ô g ta liề  lấ  hạt mè, tía tô, 

đậ , giã A-ma-lặc, Tỳ-hê-lặc, lá l t, gừ g đ   ấ  cháo dâ g cho Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Hã  phâ  chia cho chú g Tă g. 
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Chú g Tă g khô g  hậ , vì Thế Tô  chưa cho phép ă  loại cháo  à . Bà-la-

mô  liề  đế  bạch Thế Tô : 

- Các Tỳ-kheo khô g chị   hậ  cháo. 

Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ  a  trở đi, dù có bệ h ha  khô g có bệ h cũ g thườ g ă  cháo  à , vì 

 ó có  ăm lợi ích là: trừ đói khát, khô g bị trú g gió, thươ g hà , đườ g tiê  hóa 

được thô g s  t và khô g bị các bệ h do thức ă  gâ  ra. 

A-kỳ-đạt-đâ  lại s    ghĩ: “Ðủ loại thức ă  được ch ẩ  bị cho b   thá g hạ, 

ta đã chở đế  đâ , lại khô g được dâ g cho Phật và chú g Tă g. Ta phải làm  hư 

pháp tế thầ  là trải thức ă  dưới đất cho các Tỳ-kheo bước q a. Như vậ  là họ đã 

thọ  hậ  của ta”. 

Thế Tô  bảo: 

- Ðó chẳ g phải là vật đ  dù g châ  bước q a. Ðó la vật được ăm bằ g 

miệ g. 

Thế Tô  liề  th  ết pháp cho Bà-la-môn. Nghe pháp xong, Bà-la-mô  liề  

trở về. 

Lúc ấ , Thế Tô  đắp  , ma g bát trở về  ước Xá-vệ. Có một  goại đạo Phạm 

chí thâ  th  béo phì đi theo sa  Thế Tô . 

Có một Bà-la-mô  mộ đạo đế  hỏi Phạm chí ấ  rằ g: 

- Ở đâ  có  hậ  được đồ ă     g khô g? 

Ðáp: 

- Nhậ  được. 

Lại hỏi: 

- Do đâ  mà được? 

Ðáp: 

- Từ trưở g giả trọc đầ  mà được. 
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Bà-la-môn nói: 

- Hã  đi  ga  đi. Ô g đã  ói lời  ói xấ  xa. Ô g được mập mạp là  hờ  a-

môn Cù-đàm mà lại mắ g ô g ấ . Nế   ghe được,  a-môn Cù-đàm sẽ kiết giới là 

khô g được cho  goại đạo đồ ă     g. 

Các Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Ngoại đạo ấ  đã q e  thói điê  đảo từ lâ . Nế  ô g ta bị trú g độc thì sẽ 

báo với q a  là bị  a-môn Cù-đàm hạ độc. 

Lúc ấ  Thế Tô  chưa kiết giới cho  a-mô  mà đi thẳ g đế   ước Xá-vệ. 

Trưở g giả ở  ước Xá-vệ làm bá h bơ và một trăm tấm bá h x p cú g cho Phật và 

chú g Tă g. 

Thườ g pháp của chư Phật Thế Tô  là khi ă     g chưa đủ thì khô g đứ g 

dậ , phải đợi đế  lúc ă   o. Nế  đà -việt cú g thiế  thì  hờ Phật lực, tất cả đề  

được đầ  đủ. 

Có hai phụ  ữ Bà-la-mô  đế  xi  tô  giả A-Nan ít bánh. Tô  giả lấ  cho 

 gười  à  hai cái và  gười kia một cái bá h.  

Người được một cái hỏi  gười kia: 

- Chị được mấ  cái? 

Ðáp: 

- Ðược hai cái. 

Người kia hỏi  gược lại: 

- Cò  chị được mấ  cái? 

Ðáp: 

- Ðược một cái. Chị được dư một cái, vậ  hã  chia bớt cho tôi. 

Ðáp: 

- Ai có phầ   ấ , tôi khô g chia đâ . 
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Người  ọ  ói: 

- Chắc A-Na  là chồ g của chị. 

Hai  gười cãi lộ   ha  rất lớ . Thế Tô  biết mà vẫ  hỏi A-Nan: - Vì sao hai 

 gười ấ  cãi  ha ? 

A-Na  bạch đầ  đủ việc trê  với Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đích thâ  đem bá h cho Bà-la-mô  và vợ Bà-la-mô  thì phạm 

tội đọa. 

Thức ă  có  ăm loại:  

Một là thức ă  rễ. củ. Thức ă  rễ là:  gó se , ra  cải, hệ-bà-đà (loại rễ  hỏ 

mà  gọt). 

Hai là thức ă  bằ g thâ ,  hư: mía, thúc-cơ và các thâ  câ  có th  ă  được. 

Ba là thức ă  bằ g lá câ : là các loại lá có th  ă  được. 

B   là thức ă  bằ g hoa  hư: hoa bà-bà, la-lê. 

Năm là thức ă  bằ g q ả  hư:  ho, cam, q ất... 

Lại có  ăm loại thức ă  là: bắp, gạo  át, lúa mạch xa h, đậ  oả , gạo tẻ. 

Khi đa g ă  các loại thức ă   à ,  ế  có Bà-la-mô  đế  xi  thì phải  ói đó 

chẳ g phải là thức ă  của tôi.  

Có ai xi   ước thì  ói đó chẳ g phải  ước của tôi.  

Xi  trái câ  thì  ói chẳ g phải trái câ  của tôi.  

Khô g được cho bất cứ thứ gì, trừ khi đó là cha mẹ, hoặc bệ h  hâ . 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư- ặc và A-xà-thế thườ g gâ  chiế   ha , đem bi h đá h  ha . 

Nhóm sá  Tỳ-kheo bảo  ha  cù g đế  xem q â  mã và lập tức đi xem. 
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Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha : “ a-mô  Thích tử x ất gia học đạo 

mà lại đi xem q â  mã”, rồi đem việc ấ  bạch lại với Phật. Thế Tô  bảo:  

- Tỳ-kheo  ào khi q â  mã sắp ra trậ  mà đi xem thì phạm tội đọa.  

 Ỳ NẠI  A 

Hết q     t m  

Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10 

TỲ  NẠI  DA 
Hán Dịc :            ầ   a Mô    úc P ật N ệm 

V ệt Dịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o ---  

      t ứ c í   

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Ðại thầ  của v a Ba-tư- ặc  hư: Y-sa-đa, Phú-lan- a, Hấp-bạt-đề, là  hữ g 

bậc kiế  đế, dẫ  các Tỳ-kheo đi xem q â  mã. Các Tỳ-kheo cũ g có bà co   ê  ở 

lại tro g doa h trại q â  mã đế  ba  gà . Thấ  vậ  các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử x ất gia học đạo mà sao ở mãi tro g q â  đội? 

Tỳ-kheo mười hai pháp  ghe vậ , liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo khô g được ở tro g q â  đội q á hai đêm. Nế  q á thì phạm tội 

đọa. 

Vua Ba-tư- ặc  ước Câ -tát-la cho q â  đội diễ  tập. Các Tỳ-kheo đế  xem. 

Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha : 

- Chẳ g phải là cô g việc của mình mà các Sa-mô  Thích tử lại đế  xem. 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 
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- Tỳ-kheo  ào xem q â  đội diễ  tập, xem  ghi vệ, cờ chỉ h   của q â  đội... 

thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo thườ g tra h cãi với  hóm mười bả  Tỳ-kheo. Nhóm sáu 

Tỳ-kheo tự ỷ vào dò g họ cao sa g  ê  đá h  hóm mười bả  Tỳ-kheo. Thấ  vậ  

các trưở g giả  ói với  ha : 

- Vì sao các Tỳ-kheo lại đá h  ha ? 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào sâ  hậ  đá h Tỳ-kheo khác thì phạm tội đọa. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo  ổi giậ , dù g gậ  đe dọa  ha , dù g ta  đá h  ha . 

Thấ  vậ ,  hóm mười hai Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào dù g gậ  đe dọa  ha , dù g ta  đá h  ha  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Na -Ðà - em của Bạt-nan-đà - bảo với đệ tử của Bạt-nan-đà rằ g: 

- Tôi m    đế   ơi ấ , hã  cù g đi với tôi. 

Họ liề  cù g  ha  đi.  

Giữa đườ g gặp một  gười  ữ, Na -đà liề  dẫ  cô ấ  đế   ơi kí  đáo làm 

việc bất tị h. Thấ  vậ , đệ tử của Bạt-nan-đà trở về  ói với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-

kheo đế  bạch Phật. Nhâ  việc ấ , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười 

cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào thấ  Tỳ-kheo khác phạm tội mà che giấ  q a đêm thì phạm 

Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Thích tử Bạt-nan-đà s    ghĩ: “Ðệ tử  à  đã làm  hục em út ta. Hôm  a  ta 

sẽ báo thù”. 

Ô g ta liề   ói với đệ tử: 
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- Ta m    đế   ơi ấ , ô g hã  đắp   ma g bát đi theo ta. Ta cũ g sẽ bảo 

đà -việt cú g dườ g cho ô g thức ă   go . 

Họ liề  dẫ   ha  đi từ  ơi  à  đế   ơi khác, từ  hà  à  đế   hà khác. Thấ  

mặt trời sắp đứ g bó g, giờ đá h kiề -chù  đã q a, Bạt-nan-đà liề  bảo đệ tử: 

- Ô g hã  trở về Xá-vệ, ta khô g thích cù g đi với ô g. 

Người đệ tử liề  trở về Kỳ-hoà . Lúc ấ  đã q á  gọ, các Tỳ-kheo đã thọ thực 

xo g. Họ liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào  ói với Tỳ-kheo rằ g: “Tôi m    đế   ơi ấ . Hã  cù g đi với 

tôi. Tôi sẽ bảo đà -việt cú g cho ô g thức ă   go ”.  a  khi dẫ  đi, Tỳ-kheo đã rủ 

lại  ói với Tỳ-kheo kia rằ g: “Ô g hã  đi đi. Tôi khô g thích đi với ô g. Tôi thích 

đi một mì h”. Tỳ-kheo  ào  ói lời giả d i  hư vậ  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Phật đi từ Xá-vệ đế  biê  giới Câ -tát-la. Giữa đườ g, khô g có là g xóm 

 ê  Ngài  ghỉ đêm ở một  gọ   úi.  

Có một Tỳ-kheo vô trí vác một khúc câ  mục lớ  đế  đị h đ t lửa. Chợt có 

co  rắ  hổ-ma g từ tro g bọ g câ  bò ra. Tỳ-kheo ấ  lo sợ, liề  kê  la thất tha h. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo liề  cho là vị ấ  bị cướp, liề  đế  hỏi: 

- Vì sao lại kê  la ki h hoả g vậ ? 

Tỳ-kheo ấ  liề  k  lại sự việc. 

  Các Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô . Thế Tô   ói: 

- Tỳ-kheo  ào khô g bệ h mà gom cỏ, củi, phâ  bò, vỏ trấ , lá câ ... đ  đ t 

lửa  ơi đất tr  g, hoặc tự đ t, hoặc dạ   gười khác đ t thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , tô  giả Xá-lợi-phất đế  từ giã Phật và chú g Tă g đ  đi khất thực 

khắp  ơi tro g sá  mươi  gà .  

Nghe tin Xá-lợi-phất đị h đi d  hóa, khất thực khắp  ơi tro g sá  mươi  gà , 

Tỳ-kheo Ca-la-đà -đề liề  đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất,  gồi q a một phía rồi 

bạch Thế Tô : 
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- Tô  giả Xá-lợi-phất giải đãi,  gã mạ , khô g từ biệt Thế Tô  và chú g 

Tă g mà đị h đi khắp thực khắp  hơ  gia . 

Thế Tô  liề  dạ  một Tỳ-kheo đế  chỗ Xá-lợi-phất, gọi vị ấ  đế  gặp Thế 

Tô . Tỳ-kheo ấ  liề  rời khỏi chỗ  gồi, đả h lễ sát đất rồi đế  chỗ Xá-lợi-phất  ói 

rằ g: 

- Thế Tô  bảo tôi gọi  gài đế  gặp Thế Tô .  

Xá-lợi-phất cù g Tỳ-kheo ấ  đế  chỗ Như Lai, đả h lễ sát châ  rồi  gồi q a 

một phía. 

Thế Tô  bảo Xá-lợi-phất: 

- Vừa rồi, khi ô g đi được một lát thì có Tỳ-kheo  à  đế   ói rằ g: “Xá-lợi-

phất khô g từ giã Phật và chú g Tă g mà đị h đi khất thực tro g  hơ  gia ”. 

Xá-lợi-phất bạch với Phật rằ g: 

- Co  đế   ơi  ào cũ g đề  đú g ý chỉ của Phật, và bao giờ cũ g từ giã 

chú g rồi mới đi. Việc Tỳ-kheo  à  bạch với Phật là sự  hầm lẫ . Gi  g  hư co  

bò hiề  là h đã bị chặt hai sừ g, dược dắt đi tro g  hơ  gia  thì khô g phiề  ai cả; 

cũ g vậ , co  chưa từ g biế g  hác,  gã mạ  khô g từ giã đại chú g mà đi. Gi  g 

 hư mặt đất  à  chứa đự g cả  hữ g chất dơ bẩ , lớ   hỏ, mặt đất khô g  ói sẽ 

chở vật  à , khô g chở vật kia; co  cũ g vậ , khô g khác gì mặt đất thì làm sao có 

th  lười biế g,  gã mạ  khô g từ giã Tă g chú g mà đi! 

Tỳ-kheo Ca-lan-đà liề  rời khỏi chỗ, đả h lễ sát châ   Xá-lợi-phất đ  sám h i: 

- Thưa tô  giả Xá-lợi-phất, xi  hã  tha thứ cho tôi. Tôi  hư  gười  g  si 

khô g biết gì. Vì sao tôi lại phỉ bá g tị h hạ h của  gài.  Tôi đã phạm tội vọ g  gữ. 

Xin Xá-lợi-phất hã   hậ  sự sám h i của tôi. 

Thế Tô  bảo Xá-lợi-phất: 

- Hã   hậ  sự sám h i đó, đừ g đ  đầ  Tỳ-kheo ấ  bị vỡ thà h bả  mả h 

 ga  tại chỗ  gồi  à . 

Vâ g lời Phật dạ , Xá-lợi-phất liề   hậ  sự sám h i ấ . 

Thế Tô  bảo: 
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- Tỳ-kheo  ào theo thườ g pháp, từ giã chú g Tă g và được Tă g cho phép 

ra đi, sa  đó có Tỳ-kheo  ói rằ g: “Tỳ-kheo đó khô g từ giã chú g Tă g đú g  hư 

pháp”. Tỳ-kheo  ói trái với sự thật  hư vậ  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ ,  a-di La-vân - đệ tử của Xá-lợi-phất - khô g được phép  gủ tro g 

phò g thầ  vào ba  đêm. Ðế  các phò g khác cũ g đề  bị từ ch i, chỉ cò  phò g 

dà h cho khách Tă g là khô g có  gười, La-vâ  liề   gủ tro g ấ . Ngủ được một 

lát lại có một Tỳ-kheo khách đế ,  ói: 

- Ông là Sa-di, hã  đi trá h chỗ khác đ  đại  a-mô   hư ta ở. 

Ô g ta liề  kéo La-vâ  ra. Lúc ấ  La-vâ  rơi  ước mắt, đi đế   hà xí của 

Như Lai, vào tro g  hà xí, g i đầ  lê  đôi già  của Như Lai mà  gủ. 

Có một co  rắ  độc thườ g ở tro g  hà xí, đã đi ra  goài tìm thức ă . Giữa 

đêm, mưa to gió lớ , rắ  bò về  hà xí.  

Thườ g pháp của chư Phật là một đêm ba thời, q á  sát chú g sa h xem ai 

đá g được cứ  độ và thấ  La-vâ  sắp bị rắ  độc làm hại, cầ  được cứ , Thế Tô  

liề  dù g lực tam m ội, đế   hà xí, khả  mó g ta  ba lầ  đ  đá h thức La-vân. 

Thế Tô  hỏi: 

- Ông là Sa-di nào? 

Ðáp: 

- Là La-vân. 

Thế Tô  hỏi: 

- Vì sao  gủ ở đâ ? 

La-vâ  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Lúc ấ , Như Lai dù g kh ỷ  ta  trái ôm 

La-vâ , dẫ  vào ha g đá. 

 á g hôm sa , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g, bảo các Tỳ-kheo rằ g: 

- Sa-di nà  khô g cha khô g mẹ, chỉ trô g cậ  vào Hòa-thượ g, A-xà-lê tùy 

thời trô g  om. Nế  hai vị ấ  khô g trô g  om thì ai sẽ trô g  om? Từ  a  trở đi 

cho phép Sa-di được  gủ với Tỳ-kheo hai đêm. Nế  q á thì phạm tội đọa.    
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Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ , Tỳ-kheo Xi  - ộ sa h ra ý  ghĩ xấ  xa  à : “Xét theo pháp Như Lai 

đã  ói thì tôi biết là phạm,  hư g ác pháp  à  chưa đủ đ  thà h tội”. 

Các Tỳ-kheo  ghe ti  Tỳ-kheo Xi  - ộ sa h ý  ghĩ xấ  xa: “Xét theo pháp 

Như Lai đã  ói thì tôi biết mì h đã phạm,  hư g ác pháp  à  chưa đủ đ  thà h tội”. 

Các Tỳ-kheo liề  đế  chỗ Tỳ-kheo Xi  - ộ, bảo Tỳ-kheo Xi  - ộ rằ g: 

- Có thật thầ  đã  ói rằ g: “Xét theo pháp Như Lai  ói thì tôi đã phạm, 

 hư g ác pháp ấ  khô g đủ thà h tội”? 

Tỳ-kheo Xi  - ộ đáp: 

- Việc ấ  đú g vậ . Theo pháp Thế Tô   ói thì tôi đã phạm  hư g ác pháp 

 à  khô g đủ thà h tội. 

Các Tỳ-kheo bảo: 

- Hã  thôi đi,  à  Xi  - ộ! Chớ có  ói  hư vậ . Chớ có phỉ bá g Như Lai. 

Người phỉ bá g Như Lai thì sẽ khô g được t t đẹp tro g hiệ  đời. Thế Tô  đã 

dù g vô s  phươ g tiệ  đ   ói đó là tội ác. Nà  Xi  - ộ! Thầ  hã  xả bỏ kiế  thức 

điê  đảo ấ  đi.   

T   được các Tỳ-kheo kh  ê  ră ,  hư g Xi  - ộ khô g chị   ghe theo. 

Các Tỳ-kheo khô g biết làm sao, liề  đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo:  

- Tỳ-kheo nào phát sa h  iệm ác  à : “Xét theo pháp Phật dạ  thì tôi đã 

phạm,  hư g việc ác ấ  khô g đủ thà h tội”. Các Tỳ-kheo hiề  thiệ  ca  giá  Tỳ-

kheo ấ  đế  ba lầ ,  ế   ghe thì t t,  ế  khô g  ghe thì phạm tội đọa.   

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  Tỳ-kheo Xi  - ộ vẫ  làm theo thói xấ , khô g thâ  cậ  với chú g 

Tă g mà kết bạ  với  hóm sá  Tỳ-kheo và  hậ  sự dạ  bảo của họ. Các Tỳ-kheo 

thấ  vậ , liề  đế  bạch với Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào làm theo thói xấ , hoặc  gồi, hoặc  ằm, hoặc  ói ch  ệ  với 

 gười đã bị tẩ  x ất thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Lúc ấ , tô  giả Mục-kiề -liê  có hai đệ tử  a-di khô g giữ giới và làm theo 

pháp ác. Họ thườ g làm việc xấ  xa ở bê   goài Kỳ-hoà . Thấ  vậ , các Tỳ-kheo 

bảo với  a-di ấ  rằ g: 

- Thế Tô  đã dù g vô s  phươ g tiệ   ói sự bất tị h của dâm dục, của việc 

hướ g về dâm,  ghĩ về dâm, sự thiê  đ t của dâm, sự dơ bẩ  của dâm. Vậ  mà vì 

sao các chú vẫ  làm theo việc bất tị h  à ? 

Sa-di đáp: 

- Chú g tôi đã từ g  ghe Như Lai dạ  rằ g: “Người làm việc dâm dục khô g 

có tội”.  

Các Tỳ-kheo nói: 

- Ông là Sa-di, chớ có  ói rằ g: “Thế Tô  dạ : làm việc dâm dục khô g có 

tội”. Chớ có phỉ bá g Như Lai. Ai phỉ bá g Như Lai thì hiệ  đời khô g được t t 

đẹp. Nà   a-di! Ô g hã  xả bỏ ác kiế   à   ga  lập tức.   

Lúc đó,  a-di ấ  khô g  ghe lời ca  giá  của Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo không 

biết làm sao, liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Sa-di  ào  ói rằ g:  

  “Như Lai dạ  làm việc dâm dục khô g có tội”.  

Các Tỳ-kheo can gián:  

“Nà   a-di, ô g chớ có  ói: Thế Tô  dạ : làm việc dâm dục khô g có tội. 

Chớ có phỉ bá g Như Lai. Ai phỉ bá g Như Lai thì hiệ  đời khô g được t t đẹp”.  

Nế   a-di ấ   ghe theo lời ca  giá  thì t t. Nế  khô g  ghe theo thì Tỳ-kheo 

phải  ói với  a-di rằ g: “Từ  a  trở đi, ô g khô g được đả h lễ Như Lai, khô g 

được đi theo Tỳ-kheo. Các Sa-di được  gủ ch  g phò g với Tỳ-kheo trong hai 

đêm, riê g ô g khô g được  hư vậ . Ô g hã  đi đi! Khô g được ở lại đâ ”.  

Tỳ-kheo  ào biết  a-di  à  đã bị đ ổi mà dẫ  về đ  sai bảo hoặc  gủ cù g 

phò g q a đêm thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Lúc ấ  Tỳ-xá-khư - mẹ của Vô-di-la - đeo sợi dâ  ch  ề  trị giá trăm  gà  

lượ g và g, đế  chỗ Thế Tô . Giữa đườ g, cô ấ  s    ghĩ: “Ðế  gặp Thế Tô  mà 

đeo sợi dâ  ch  ề  thì chẳ g có lễ phép”. Cô ấ  liề  cởi sợi dâ  ch  ề , gói tro g 

tấm vải rồi giao cho một  à g hầ . 

Lúc ấ , mẹ của Vô-di-la lễ sát châ  Phật rồi  gồi q a một phía. Thế Tô  

giả g cho cô ấ   ghe các pháp vi diệ . Nghe pháp xo g, cô ấ  rời khỏi chỗ  gồi, 

đả h lễ Phật mà đi. 

Lúc ấ   à g hầ  bỏ q ê  sợi dâ  ch  ề  và g. A-Na  thấ , liề   hặt lê  rồi 

phâ  vâ  khô g biết mì h có phạm tội đọa khô g, liề  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào cầm  ắm ch ỗi a h lạc bằ g và g, châ  bá  hoặc dạ   gười 

cầm thì phạm tội đọa, trừ khi  hặt được và g, châ  bá  tro g kh ô  viê  của Tă g, 

phải thô g báo khắp. Nế  khô g ai  hậ  thì lư  lại chí  mươi  gà .  a  chí  mươi 

 gà  lại thô g báo,  ế  khô g ai  hậ  thì lư  lại ba  ăm.  a  ba  ăm lại thô g báo. 

Nế  khô g ai  hậ  thì đem cú g cho Tă g. Nế  sa  ba  ăm có chủ đế  tìm thì lấ  

vật của Tă g đ  trả lại. Ðó là trườ g hợp được phép lấ . 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp   mới chưa  h ộm. Các trưở g giả thấ  vậ , liề   ói 

với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử  à  khô g chị   h ộm   mà đắp vào thì có khác gì  gười 

đời? 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào  hậ  được   mới thì phải  h ộm một tro g ba mà : xa h, đe , 

mộc-la . Tỳ-kheo  ào khô g  h ộm một tro g ba mà  ấ  thì phạm tội đọa. 

Phật ở tại vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư- ặc làm một  hà tắm riê g và hỏi các Tỳ-kheo: 

- Hôm  a  các vị có cầ  tắm khô g? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Cầ . 
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V a bảo các Tỳ-kheo: 

- Hã  tắm tro g  hà tắm của tôi. 

Các Tỳ-kheo hoặc tắm b ổi sá g, hoặc tắm b ổi chiề , hoặc tắm b ổi t i. 

Vào b ổi t i, v a Ba-tư- ặc đế  đị h tắm,  hư g các Tỳ-kheo đa g tắm  ê  

v a phải đợi đế  gầ  sá g mới được tắm. V a s    ghĩ: “Nế  khô g gặp Như Lai 

mà vội trở vào thà h thì chẳ g phải là phép tắc của ta”. 

Vua Ba-tư- ặc liề  đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất,  gồi q a một phía. Phật 

biết  hư g vẫ  hỏi v a: 

- Trời cò  t i, v a đi đâ  mà ghé đâ  vậ ? 

V a liề  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Thế Tô  liề   ói cho v a  ghe đủ loại 

pháp rồi im lặ g. 

Nghe th  ết pháp xo g, v a rời khỏi chỗ  gồi, đả h lễ sát châ  Phật rồi ra đi. 

Khi v a đi được một lát, Thế Tô  tập hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười 

cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ửa thá g tắm một lầ ,  ế  q á phạm Ba-dật-đề. Trừ thời gia  

thích hợp: một thá g rưỡi c  i mùa x â , một thá g trước khi mã  hạ, đó là thời 

gia  được tắm thườ g x  ê . Hoặc khi trời  ó g, trời gió, mưa, làm việc cho Tă g, 

đi đườ g cũ g được tắm thườ g x  ê . 

Phật ở Thạch-thất, trê  sô g Di-hầ , th ộc Tỳ-xá-ly. 

Lúc ấ , các thiế   iê  Tỳ-xá-l  chơi bắ  tê  ở cửa thà h, các mũi tê    i 

đ ôi  ha .  

Vào sá g sớm, tô  giả Ca-lư -đà-di đắp   ma g bát vào Tỳ-xá-l  khất thực. 

Thấ  các thiế   iê  chơi bắ  tê , các mũi tê    i đ ôi  ha , vị ấ  liề  đế  chỗ bắ  

tê  bảo với các thiế   iê  rằ g: 

- Các cậ  bắ  t   thật giỏi  hư g cũ g khô g bằ g ta.  

Các thiế   iê  liề  trao c  g tê  cho Ca-lư -đà-di. Ca-lư -đà-di hỏi: 

- Các cậ  m    tôi bắ  vật gì? 
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Lúc ấ  có một co  diề  hâ  ba  trê  khô g, các thiế   iê  bảo: 

- Hã  bắ  co  chim  à . 

Ca-lư -đà-di liề  dù g mũi tê  có b   cạ h bắ  chim, làm cho  ó đứ g  ê  

trê  khô g tr  g, khô g th  ba  được. 

Cậ  thiế   iê   ói: 

- Khô g giết  ổi co  chim  à  thì có gì là giỏi! 

Ca-lư -đà-di hỏi: 

- M    bắ  vào chỗ  ào? 

Thiế   iê   ói: 

- Bắ  vào mắt bê  phải. 

Ca-lưu-đà-di liề  bắ  vào mắt bê  phải làm chim rơi x   g đất mà chết. 

  Các thiế   iê  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào cắt đứt mạ g s  g của chú g sa h thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo thườ g cù g  hóm mười bả  Tỳ-kheo tranh cãi. Hai 

 hóm cù g đi đườ g. Nhóm sá  Tỳ-kheo bảo  hóm mười bả  Tỳ-kheo: 

- Các thầ  đi trước đạp chết cô  trù g, phạm Ba-dật-đề. Hã  đế  sám h i với 

ta. 

Nhóm mười bả  Tỳ-kheo liề  đế  sám h i. Nghe vậ , các Tỳ-kheo mười hai 

pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  liề  chế giới: 

- Có Tỳ-kheo khô g giết trù g. Tỳ-kheo  ào v  kh  g Tỳ-kheo ấ  đã giết 

trù g thì phạm tội đọa.         

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Các Tỳ-kheo  gồi thiề  tro g phò g. Khi ấ , trời rất  ó g, làm mọi  gười 

đề  b ồ   gủ. Các Tỳ-kheo dù g  gó  ta  khả   ha  đ  cả h tỉ h lẫ   ha . Kế đó, 

họ lại dù g  gó  ta   goá  tro g miệ g. Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế 

Tô . Thế Tô  bảo: 

  - Các Tỳ-kheo tọa thiề , Tỳ-kheo  ào dù g  gó  ta   hịp  hịp đ  làm tỉ h 

 gủ, kế đó lại dù g  gó  ta   goá  tro g miệ g thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  các Tỳ-kheo  gồi thiề  tro g phò g. Trời rất  ó g làm mọi  gười đề  

b ồ   gủ. Các Tỳ-kheo lấ   ước rưới  ha  đ  làm tỉ h  gủ  ha . Các Tỳ-kheo đế  

bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo khô g được dù g  ước rưới  ha  đ  cả h tỉ h khi  gồi thiề . Ai 

làm thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  tô  giả A-na-l ật kiết hạ ở biê  giới Câ -tát-la. Kiết-hạ xo g, vị ấ  

đắp   ma g bát đế   ước Xá-vệ khất thực. Khi đi q a một  gôi là g, vị ấ  hỏi mọi 

 gười: 

- Ở đâ  có chỗ  ào  ghỉ đêm được khô g? 

Mọi  gười chỉ đế   hà một q ả phụ và bảo: 

- Có th   ghỉ tro g ấ . 

Tô  giả A-na-l ật liề  đế   hà đó và bảo: 

- Nà  chị, tôi có th  ở đâ  được khô g? 

A-na-l ật có diệ  mạo xi h đẹp,  gười phụ  ữ trô g thấ  liề  phát sa h ý 

dâm  ê  đáp: 

- Có th   ghỉ đêm ở đâ . 

Cô ấ  liề  q ét dọ  phò g, trải giườ g cho  gồi ở bê  tro g và ch ẩ  bị các 

mó  đồ ă     g. 
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Khi trời sắp t i, cô ấ  đem  ước đế  cho A-na-l ật rửa ta , rồi ma g thức ă  

đế  và mời: 

- Sa-mô  hã  ă  đi. 

A-na-l ật đáp: 

- Tôi chỉ ă  mỗi  gà  một lầ , khô g có ă  chiề . 

  ả phụ s    ghĩ: “T   khô g ă ,  hư g t i chắc sẽ  ằm ch  g với ta”. 

Cô ấ  lại trải giườ g t t cho  ằm. 

Quả phụ ă  xo g, đ t đè  dầ  rồi đứ g ở đầ  giườ g,  í  kéo   áo của A-na-

l ật, đị h làm việc bất tị h. 

A-na-l ật  ói: 

- Phạm hạ h ta tro g sạch, khô g th  làm theo ý cô. Thế Tô  đã dù g vô s  

phươ g tiệ   ói về sự bất tị h của dâm, của việc hướ g dâm,  iệm dâm, sự thiê  

đ t của dâm. 

   t đêm, q ả phụ q ấ   hiễ  A-na-l ật  hư g khô g được, liề  s    ghĩ: 

“Ðâ  ắt là  a-mô  tha h tị h, chẳ g phải là hạ g bất tị h”. 

Tâm ý cô ta liề  được khai mở và ti  tưở g A-na-l ật. A-na-l ật giả g cho 

cô ấ   ghe pháp vi diệ .   ả phụ lập tức dẹp bỏ hai mươi ức tà kiế  và chứ g q ả 

Tu-đà-hoà . Cô ấ  liề  đứ g dậ  đả h lễ sát châ  A-na-l ật và  ói: 

- Từ  a  trở đi, co  xi  q     Phật, q     Pháp, q     Tă g, xi  làm Ư -bà-

di, s  t đời khô g sát sa h. Xi  tô  giả A-na-l ật  hậ  lời thỉ h của co , hà g 

 gà  đế  thọ thực ở đâ . 

A-na-l ật im lặ g  hậ  lời. 

  ả phụ liề  vào tro g ch ẩ  bị các loại thức ă , dâ g  ước sạch, tự ta  

dâ g thức ă . Khi tô  giả ă  xo g, cô ấ  dâ g  ước rồi q ỳ phía trước, bạch A-na-

l ật rằ g: 

- Xi  hã   hậ    áo, đồ ă     g, giườ g  ằm, th  c chữa bệ h của co  đế  

trọ  đời. 
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A-na-l ật im lặ g  hậ  lời. 

A-na-l ật th  ết pháp xo g liề  đứ g dậ , đi đế  chỗ Thế Tô  ở  ước Xá-vệ, 

đả h lễ sát đất rồi  gồi q a một phía. Phật hỏi A-na-l ật: 

- Tro g hạ có thiế  th   gì không? 

A-na-l ật bạch Phật: 

- Khô g có thiế  gì cả. 

A-na-l ật đem việc ấ  bạch đầ  đủ với Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- A-na-l ật! Gi  g  hư có b   co  rắ  ở tro g một phò g, thà ở cù g một 

chỗ với rắ  độc, chứ khô g  gồi ch  g giườ g với  gười  ữ. 

Gi  g  hư có một  gười sá g s  t, v a ra lệ h cho  gười  à  coi giữ b   

co  rắ  ấ , cho ă     g điề  độ và bảo: “Nế  một co  rắ   ổi giậ  thì sẽ giết ô g 

 ga . Ô g hã  làm theo  hữ g gì ô g thấ  là đú g”. Người ấ  liề  bỏ đi và lại gặp 

 ăm tê  cướp cầm đao đị h giết ô g ấ . Nà  A-na-l ật! Người  à  sợ b   co  rắ  

 ê  tr   đi, lại gặp  ăm tê  cướp, lại trá h khỏi chú g, lại gặp sá  kẻ thù thườ g 

rì h tìm cách hại  gười ấ . Hễ gặp  ha  là họ sẽ sẽ giết ô g ấ   ga . Ô g ta lại 

thoát khỏi  ạ  đó.  

Phía trước có că   hà tr  g, ô g ấ  m    vào tr   tro g đó. Thấ   hà tr  g 

rỗ g, ô g ta đập vào b   vách thì gặp một cái bì h tr  g rỗ g. Có một  gười đế  

bảo  gười  à  rằ g: 

“Có giặc đa g đế , hã  tr    ga  đi!” 

Vừa ra cổ g, ô g ta đã gặp giặc và lại tr   thoát. 

Phía trước có  úi, sô g,  ước chả  rất xiết, có vô s   gười đã rơi x   g  ước 

chết. Nơi ô g ấ  đa g đứ g lại có hổ, sói đị h đế  làm hại ô g ta. Ô g ta m    

vượt sô g  hư g khô g có ghe, th  ề . Ô g ta s    ghĩ: “Ta phải làm cách  ào đ  

vượt dò g sô g  à ?” 

Ô g ta liề  gom câ , cỏ b ộc lại làm chiếc bè, dù g ta  châ  bơi tro g  ước 

và q a đế  bờ bê  kia, thoát khỏi b   co  rắ ,  ăm tê  cướp, sá  kẻ thù, tê  giặc 

 ơi  hà tr  g,  úi, sô g, hổ, sói... Bà-la-mô  ấ  đã được s  g sót. 
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Phật bảo A-na-l ật: 

- Lý do ta đưa ra ví dụ  à  là đ  giải thích ý  ghĩa  à : 

Nơi rắ  ở là dụ cho thâ   à . 

Thâ  mập, trắ g, xi h đẹp  à   hờ cha mẹ mà được lớ . 

Thâ   à  vô thườ g, là pháp hư hoại. 

B   co  rắ  là b   đại: địa, thủ , hỏa, pho g. Mỗi đại mà tă g lê  thì chết 

ngay. 

Năm tê  giặc là  ăm ấm: sắc, thọ, tưở g, hà h, thức. 

 á  kẻ thù là dụ cho sá   hập. 

Nhà tr  g là dụ cho sá  că :  hã ,  hĩ, tỷ, thiệt, thâ , ý xứ.   á  sát mắt thì 

thấ  mắt rỗ g khô g, q á  sát tai, mũi, lưỡi, thâ , ý thì thấ ....ý rỗ g khô g. 

Ra cửa gặp giặc là dụ cho sá  trầ  bê   goài. 

Núi sô g là dụ cho b   sử ở Dục giới, đó là: dục sử, bất khả sử,  ghi sử, kiế  

sử. 

Nước sô g là ba ái, đó là: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

Hổ, sói ở  ơi cư trú là  ăm đườ g sa h tử. 

Vượt q a bờ kia là Niết-bàn. 

Bè là tám đườ g chá h. 

Tay châ  bơi tro g  ước là sự dõ g mã h ti h tấ . 

Bà-la-mô  được thoát là Như Lai Vô  ở Trước Ðẳ g Chá h Giác. 

Phật   bảo A-na-l ật: 

- Ta cù g ô g khổ  học ti h cầ  học đạo chí h là  hư vậ . Vì vậ  phải 

thườ g  gồi thiề  ở  ơi vắ g vẻ, dưới g c câ , chớ có lười biế g. 
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Nhâ  việc ấ , Thế Tô  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào  gủ đêm ch  g phò g với  gười  ữ thì phạm tội đọa. 

Phật ở  úi Bạch Thiệ . 

Giữa đêm, Phật dậ  đi ki h hà h trước thất. Lúc ấ  Tỳ-kheo Tu-na-sát-đa, 

co  của  gười đó g kịch, dù g   trùm kí  lại, đế  dọa Thế Tô  rằ g: 

- Ta là đại thầ  của trời đất, ô g hã  trá h xa ta. 

Thế Tô  bảo: 

- Mười tám ức ma đế  đe dọa cũ g khô g th  làm độ g một sợi lô g của Ta, 

h   g gì một  gười trùm kí  áo  hư  gươi mà dọa được ta sao? 

 á g hôm sa , Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo  ào tự hù  hát  gười khác, hoặc bảo  gười hù dọa thì phạm tội 

đọa.        

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lấ    bát của  hóm mười bả  Tỳ-kheo đem giấ . Khi 

kiề  chù  được đá h, chú g Tă g vào chỗ  gồi,  hóm mười bả  Tỳ-kheo tìm y bát 

khô g biết ở đâ . Khi chú g Tă g đã giải tá , họ mới được trả   bát. Nhóm mười 

bả  Tỳ-kheo nói: 

- Ông là Sa-mô , vì sao lại trộm   bát của  gười? 

Nhóm sá  Tỳ-kheo nói: 

- Chỉ đùa thôi chứ đâ  có trộm. 

Nghe vậ , các Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đùa giỡ  giấ    bát,   g khóa,   g đự g kim, già  da... và các 

vật khác, tự giấ  hoặc dạ   gười khác giấ  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Thích tử Bạt-nan-đà bá  chị    cho Tỳ-kheo ni.  a  đó mượ  đ  mặc. Khi 

mặc   đó đã rách, Tỳ-kheo ấ  lại theo cô  i  ọ đòi tiề   .  

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào bá  chị    cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo  i, Thức xoa ma  i,  a-di, 

Sa-di  i, lại mượ  mặc. Khi mặc rách lại đòi tiề    thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Tô  giả Ma-ha-câu-chí-la từ  ước Câ -tát-la đế   ước Xá-vệ. Dọc đườ g vị 

ấ   gủ ở là g khác. Lúc ấ  tro g là g có hai vợ chồ g cãi lộ ,  gười vợ bỏ tr  .  

Vào sá g sớm, tô  giả Ma-ha-câu-chí-la đắp   ma g bát ra khỏi thô   à , 

đế   ước Xá-vệ. Trê  đườ g gặp  gười phụ  ữ  à , phụ  ữ ấ  hỏi  a-môn: 

- Thầ  đị h đi về đâ ? 

Ðáp: 

- Ðế   ước Xá-vệ. 

Phụ  ữ đó  ói với  a-môn: 

  - Xi  làm bạ  đườ g đ  cù g đế   ước Xá-vệ. 

Ðáp: 

- Tùy ý. 

Lúc đó  gười chồ g tìm vợ khô g thấ , gặp một  gười đi đườ g liề  hỏi: 

- Trê  đườ g có thấ  một  gười phụ  ữ đi về phía Tâ  khô g? 

Người ấ  đáp: 

- Có một phụ  ữ cù g đi về phía Tâ  với  a-môn. 

Người chồ g  ổi giậ , đ ổi theo bắt được  a-mô , liề  hỏi: 

- Ô g là Tỳ-kheo, đị h dắt vợ tôi đi đâ  vậ ? 
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Tỳ-kheo đáp: 

- Tôi khô g có dắt đi. Cô ấ  tự đi theo. 

Người chồ g liề  đá h  a-mô   hừ tử rồi thả đi. 

Ðế   ước Xá-vệ,  gười chồ g  ói với các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo bạch với 

Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào đi ch  g đườ g với phụ  ữ từ một là g đế  một là g thì phạm 

tội đọa. 

Phật ở vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h Vươ g-xá.  

Tỳ-kheo Từ-địa v  kh  g tô  giả Ðạp-bà phạm Tă g-già-bà-thi-sa. Nghe vậ , 

các Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  liề  tập hợp chú g Tă g, vì m    đủ 

mười cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào v  kh  g Tỳ-kheo khác phạm Tă g-già-bà-thi-sa khô g că  

cứ thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một Tỳ-kheo từ Câ -tát-la đế   ước Xá-vệ. Giữa đườ g, đế  vườn Âm-la 

thì gặp bọ  cướp. Vị ấ  hỏi bọ  cướp: 

- Các a h đi đâ  vậ ? 

Ðáp: 

- Ðế   ước Xá-vệ. 

Sa-mô  liề  xi  làm bạ  đườ g và bọ  cướp đồ g ý. 

Ðế   ước Xá-vệ, bọ  cướp khô g dám đi đườ g lớ  và bị đội cả h vệ bắt 

gọ . Cả h vệ hỏi bọ  cướp rằ g: 

- Sa-môn này cũ g làm cướp sao? 

Ðáp: 

- Là  gười cầm đầ  bọ  cướp. 
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Họ liề  dẫ  đế  gặp q a  và trì h bà  đầ  đủ sự việc.   a  ấ  có tâm đạo 

rất t t  ê   ói: 

- Sa-mô  Thích tử q  ết khô g làm cướp. Hã  đi đi và đừ g có tái phạm  ữa. 

  Tỳ-kheo ấ  đế   ước Xá-vệ,  ói với các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo đế  bạch 

Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào biết mà đi ch  g với bọ  cướp từ một là g đế  một là g thì 

phạm tội đọa.  

Phật ở vườ  Trúc Ca-lan-đà, th ộc thà h Vươ g-xá. 

Lúc ấ , tô  giả Ðại Mục-kiề -liê  dẫ  hơ  mười thiế   iê  ở thành La-d  ệt 

vào đạo. Vị ấ  tập hợp bả  tám chục  a-di t ổi trẻ chưa đủ hai mươi t ổi và lầ  

lượt tr  ề  giới Cụ túc. Ở bê   goài vườ  Trúc, các  a-di ấ  thiế  sức khỏe, đói 

bụ g q á  ê  kê  gào đòi ă . 

Thế Tô  biết mà vẫ  hỏi A-Nan: 

- Ai đa g kê  gào tha  khóc vậ ? 

A-Na  bạch Phật: 

- Tô  giả Mục-kiề -liê  tr  ề  giới Cụ túc cho bả  tám chục  a-di ở bê  

 goài. Vì đói khô g được ă   ê  họ kê  khóc. 

Thế Tô  biết  hư g vẫ  hỏi Mục-kiề -liên: 

- Ô g đã tr  ề  giới Cụ túc cho  gười chưa đủ hai mươi t ổi, phải khô g? 

Ðáp: 

- Ðú g vậ , thưa Thế Tô . 

Thế Tô  bảo: 

- Chưa đủ hai mươi t ổi, khô g th  chị   ổi  ó g lạ h, đói khát, cũ g khô g 

th  hà h đạo. Người đủ hai mươi t ổi mới có th  chị  được đói khát,  ó g lạ h, lại 

có th  hà h đạo. Tỳ-kheo  ào tr  ề  giới Cụ túc cho Sa-di chưa đủ hai mươi t ổi 

thì phạm tội đọa. Nế  tr  ề  giới Cụ túc thì chẳ g đắc giới. Các  a-mô  tr  ề  

giới thì phạm tội tàm q ý. 
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Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo tự ta  đào đất, rồi dạ   gười đào đất. Thấ  vậ , các 

trưở g giả  ói với  ha : 

- Vì sao Sa-mô  Thích tử tự ta  đào đất, lại dạ   gười đào đất, có khác gì 

 gười cà  r ộ g?! 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào tự ta  đào đất, hoặc dạ   gười đào thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một trưở g giả thỉ h Phật và chú g Tă g tro g b   thá g hạ cú g dườ g 

c  g cấp   áo, đồ ă     g, th  c trị bệ h. Các Tỳ-kheo đế  chỗ trưở g giả xi  

th  c trị bệ h tro g b   thá g. Có Tỳ-kheo xi  q á b   thá g. Thấ  vậ , các 

trưở g giả  ói với  ha : 

- Chú g ta chỉ hứa c  g cấp cho Tỳ-kheo đủ b   thá g chứ khô g có hơ . 

Nghe vậ  các Tỳ-kheo mười hai pháp liề  đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo được thỉ h tro g b   thá g hạ thì chỉ đế  xi    áo, th  c trị bệ h 

tro g b   thá g, trừ khi họ thỉ h thêm, hoặc có lúc thỉ h riê g, hoặc thỉ h một 

 gà . Tỳ-kheo  ào xi  q á hạ  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Vào  gà  mười lăm, kiề  chù  được đá h đ  tập hợp chú g Tă g lại th  ết 

giới. Tô  giả Xi  - ộ bảo các Tỳ-kheo: 

- Tôi khô g học giới ấ , phải hỏi L ật sư học rộ g trước, xem giới  à  có 

 ghĩa gì. 

Các Tỳ-kheo khô g biết trả lời làm sao, liề  đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Vào  gà  th  ết giới, Tỳ-kheo  ào  ói rằ g: “Tôi khô g học giới ấ , phải 

hỏi L ật sư học rộ g trước, xem giới  à  có  ghĩa gì” thì phạm tội đọa. 

Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 
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- Nế  khô g hi   giới, phải hỏi L ật sư học rộ g thì khô g phạm. 

Phật ở vườ  Cù-sư-la, th ộc Câ -xá-di. 

Tỳ-kheo ở Câ -xá-di thích tra h cãi, chửi mắ g, phỉ bá g  ha . Nhóm sá  

Tỳ-kheo bảo  ha : 

- Các Tỳ-kheo ấ  chửi mắ g, phỉ bá g  ha . Chú g ta cứ việc tụ g ki h rồi 

mai sẽ  ói với họ. 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào  ghe Tỳ-kheo khác tra h cãi mà lặ g lẽ tụ g ki h, đ  sá g 

hôm sa  mới  ói thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Cù-sư-la, th ộc Câ -xá-di. 

Lúc ấ , Tỳ-kheo Cù-sư-la tập hợp hai mươi vị Tă g đ  tác pháp sám h i. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo bảo  ha : “Chú g ta hã  lặ g lẽ đi ra cho họ khô g th  sám 

h i được”, và lập tức rời khỏi chỗ, đi ra  goài.  

Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào khi Tă g đoá  sự mà lặ g lẽ bỏ đi, khô g  ói với Tỳ-kheo 

 gồi bê  cạ h thì phạm tội đọa. 

  Phật ở  úi Kỳ-xà-q ật, th ộc thà h Vươ g-xá. 

Ở tro g đại chú g,  hóm sá  Tỳ-kheo kê  gào lớ  tiế g làm phiề  chú g 

Tă g. Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào kê  gào lớ  tiế g làm  hiễ  loạ  chú g Tă g thì phạm tội 

đọa.       

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  tô  giả Hải từ Câ -tát-la đế   ước Âm-kiệt-đa. Cách  ước Âm-kiệt-

đa khô g xa có co  rồ g tê  A-mạc-đề-thổ rất h  g ác, bạo  gược cư trú, khô g ai 

được đế   ơi ấ . Voi,  gựa, lạc đà, bò, lừa đề  khô g được đế . Chim cũ g khô g 

được ba  bê  trê . 
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Vào sá g sớm, tô  giả Âm-kiệt-đ  (Hải) đắp   ma g bát vào  ước Âm-kiệt-

đa khất thực và  ghe  ói cách thà h khô g xa có co  rồ g tê  A-mạc-đề-thổ h  g 

ác bạo  gược,  gười khô g được đế   ơi ấ . Voi,  gựa, lạc đà, lừa, bò đề  khô g 

được đế   ơi ấ . Chim cũ g khô g được bay bên trên.  

Khất thực xo g, tô  giả trở ra khỏi thà h, cất   bát, rửa châ , vắt tọa cụ lê  

vai, đế  chỗ co  rồ g ấ . 

Trước tiê  làm r  g độ g g c câ  ba lầ  rồi trải tọa cụ  gồi kiết-già.  

Nghe mùi cà-sa, rồ g A-mạc-đề-thổ  ổi giậ  chạ  đế . Tô  giả Hải liề   hập 

tam m ội. Rồ g t ô  mưa và sấm sét. Tô  giả Hải biế  mưa và sấm sét thà h các 

loại hoa se  xa h, và g, đỏ, trắ g... Rồ g lại t ô  mưa rắ , bọ cạp, rùa, ba-ba... 

Tô  giả Hải hóa rắ  thà h hoa se  xa h đ  đeo làm đồ tra g sức; hóa bọ cạp thà h 

tràng hoa chiêm-bặc; hóa rùa, ba-ba thà h trà g hoa trăm cá h. Rồ g lại t ô  mưa 

giáo, dao, kích; tô  giả Hải hóa chú g thà h mía, đườ g phè ,  ho và lấ  ă . 

Rồ g s    ghĩ: “Ðâ  chắc là đại thầ  tiê  m    độ ta  ê  đế   gồi ở đâ ”. 

Rồ g liề  được khai mở tâm ý, khô g cò  sâ  hậ , hóa thà h một Bà-la-mô , đế  

trước tô  giả Hải đả h lễ sát đất, chắp ta  thưa rằ g: 

- Con xin quy y ngài. 

Tô  giả Hải đáp: 

- Ô g chớ có q     tôi. Như tôi q     Phật, q     Pháp, q     chú g Tă g, 

ô g cũ g  ê  q     Phật, Pháp, Tă g. 

Rồ g liề  chấp ta  vâ g lời, chí h thức q     Phật, Pháp, Tă g, xi  làm Ư -

bà-tắc, từ  a  cho đế  trọ  đời khô g sát sa h. 

Người tro g  ước đề   ghe ti  tô  giả Hải đã chế phục được rồ g dữ. Nghe 

vậ , trưở g giả, Bà-la-mô  tra h  ha  đế  cú g dườ g. 

Tôn giả Hải đi dầ  đế  vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. Có một 

Ư -bà-di  ghe tô  giả Hải đế , liề  thỉ h cú g dườ g riê g một  gà . 

Vào sá g sớm, tô  giả Hải đắp   ma g bát đế   hà Ư -bà-di ấ . Thấ  tô  giả 

đã  gồi  ê , Ư -bà-di liề  đả h lễ sát đất, dâ g  ước sạch, tự ta  dâ g các loại 

thức ă . 
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Tô  giả Hải bảo Ư-bà-di rằ g: 

- Nà  chị, tôi đi đườ g khát q á, có  ước trái câ  đ     g khô g? 

Ư -bà-di s    ghĩ: “Nế  dâ g  ước đườ g đe , đườ g phè ,  ước  ho, rượ  

đắ g thì sợ    g vào bị  o hơi”.  

Cô ấ  liề  dâ g loại rượ  gi  g  hư  ước, có vị cũ g  hư  ước. Tô  giả Hải 

khô g  ếm mà    g  ga . Ư -bà-di dâ g  ước xo g, liề   gồi ở phía trước  ghe 

pháp. 

Tô  giả Hải  ói pháp xo g liề  ra đi.  

Khi đế  cửa cổ g Kỳ-hoà , hơi rượ  mới phát làm vị ấ  sa  mèm, khô g th  

đi được và  ằm bê  lề đườ g; ba  , bì h bát, túi đự g bát, tích trượ g  ằm một 

đ  g. 

Phật biết  hư g vẫ  hỏi A-Nan: 

- Ô g hã  đắp   và cù g Ta ra cổ g Kỳ-hoàn xem xét. 

Thế Tô  dẫ  A-Na  ra cổ g Kỳ-hoà  và thấ  tô  giả Hải sa  rượ   ằm cạ h 

đườ g; ba  , bì h bát, túi đự g bát, tích trượ g đề   ằm ở một chỗ. Thế Tô  biết 

 hư g vẫ  hỏi A-Nan:  

- Ðó là ai vậ ? 

A-Na  bạch Phật: 

- Ðó là tô  giả Hải. 

Thế Tô  bảo A-Nan: 

- Ô g hã  trở về Kỳ-hoà  bảo các Tỳ-kheo ra đâ  hết. 

Vâ g lời Phật, A-Na  liề  vào Kỳ-hoàn mời các Tỳ-kheo ra  goài cổ g. Thế 

Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo có từ g thấ ,  ghe, biết tô  giả Hải chế phục rồ g dữ ha  

không? 

Người thấ  đáp thấ ,  gười  ghe đáp  ghe. Thế Tô  bảo: 
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- Nà  các Tỳ-kheo! Bâ  giờ ô g ấ  có th  chế phục  ổi một co    h ươ g 

khô g? H   g gì là chế phục rồ g dữ?! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Khô g th , thưa Thế Tô .  

Thế Tô  bảo: 

- Như vậ  đó,  à  các Tỳ-kheo! U  g rượ  là một lỗi lớ . Từ  a  trở đi, các 

Tỳ-kheo khô g được    g rượ ,  ếm rượ . Người  ào    g rượ ,  ếm rượ  thì 

phạm tội đọa. 

Nước    g có tám loại:  ước  ho,  ước mía,  ước thị,  ước lê,  ước q ả  ại, 

 ước lúa mạch  ấ  chí ,  ước bột gạo (rượ  đắ g),  ước hoa. 

Tóm lại mà  ói,  ước ấ  gi  g  hư rượ , có vị  hư rượ ,    g vào thì sa , 

Thế Tô   ói đề  khô g được    g.  

  Loại  ước gi  g  hư rượ , vị cũ g  hư rượ   hư g    g khô g sa  thì Thế 

Tô  cho phép    g. 

Loại  ước khô g gi  g rượ   hư g    g vào sa , Thế Tô  cũ g khô g cho 

   g.  

Loại  ước khô g gi  g rượ , có vị cũ g khô g gi  g rượ   hư g    g vào 

khô g sa  thì Thế Tô  cho phép    g.  

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Ca-lư -đà-di đã đắc đạo A-la-há , liề  s    ghĩ: “Khi chưa đắc đạo, ta đã 

cù g  hóm sá  Tỳ-kheo gâ  phiề   ão rất  hiề  cho  hữ g gia đì h trưở g giả ở 

thành Xá-vệ  à  và đã phạm  hiề  việc. Ta phải đi giáo hóa đ  ch ộc lỗi trước 

đâ ”.  

Vị ấ  liề  giáo hóa chí  trăm chí  mươi chí  gia đì h ở Xá-vệ, cò  thiế  một 

 hà  ữa là đủ  gà   hà.    gia đì h có vợ đắc đạo,  hư g chồ g chưa đắc đạo thì 

khô g được tí h.     hà có chồ g đắc đạo,  hư g vợ chưa đắc cũ g khô g được 

tí h.    gia đì h vó chồ g và vợ đề  đắc đạo mới được tí h. 
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Có một Bà-la-mô  vợ chồ g có d  ê  được đắc đạo  hờ Ca-lư -đà-di. Vào 

sá g sớm, Ca-lư -đà-di đắp   ma g bát vào thà h Xá-vệ khất thực đú g thứ lớp.  

Khi đế   hà Bà-la-môn ấ  thì Bà-la-mô  đã đi khỏi, khô g có ở  hà. Vợ Bà-

la-mô  đó g cửa, làm thức ă  ở tro g. Ca-lư -đà-di liề   hập vào chá h đị h, từ 

mặt đất trước bếp vọt ra. Thấ  vậ , vợ  gười Bà-la-mô  liề  s    ghĩ: “Người  à  

chắc theo ta xi  ă  đâ . Nế  ô g ấ  treo  gược trê  khô g tr  g ta cũ g khô g 

cho”. 

Ca-lư -đà-di liề  treo  gược lê  khô g tr  g. Vợ Bà-la-mô  lại s    ghĩ: 

“Mặt lớ   hư miệ g  ồi ta cũ g khô g cho”.  

Mặt Ca-lư -đà-di liề  lớ   hư miệ g  ồi. Vợ Bà-la-mô  lại s    ghĩ: “Nế  

tréo miệ g treo trê  trá  ta cũ g khô g cho”. 

Ca-lư -đà-di liề  tréo miệ g treo trê  trá . Vợ Bà-la-mô  lại s    ghĩ: “Dù 

cho  gã chết trước mặt ta, ta cũ g khô g cho thức ă ”. 

Ca-lư -đà-di liề   gã ra chết. Vợ Bà-la-mô  sợ q á, liề  s    ghĩ: “ a-môn 

Thích tử  à  có  hiề  bạ  bè, là bạ  của v a Ba-tư- ặc, thầ  của Mạc-lợi ph   hâ . 

Nghe ti  vị ấ  chết ở  hà Bà-la-mô   à , gia tộc ta chắc sẽ bị giết hết. Nế  vị ấ  

s  g lại, ta sẽ theo ý vị ấ  khô g dám trái  ghịch”. 

Lúc ấ  Ca-lư -đà-di      gười  gồi dậ . Thấ  vậ , vợ Bà-la-môn suy  ghĩ: 

“Ta phải lấ  cơm chá  tro g  ồi cho ô g ấ  ă ”. Cô ta liề  lấ  m ỗ g xới tìm 

 hư g khô g có cơm chá , chỉ có cơm  go . Lúc ấ  cơm tro g  ồi tự chả  vào 

trong bát. 

Thấ  việc biế  hóa  à , vợ Bà-la-mô  được khai mở tâm ý,  ghĩ rằ g: 

“Người có thầ  thô g lớ   à  đế  đâ  là vì m    độ ta, chẳ g phải đế  xi   ă ”. 

Cô ấ  liề  bư g bát cơm dâ g cho vị thầ  (Ca-lư -đà-di). Vị thầ   ói: 

- Cô khô g dù g cơm  à  thì hã  đem cú g cho chú g Tă g.  

Vợ Bà-la-mô  v   đã gieo trồ g că  là h  ơi vị Phật trước  ê  bảo với Ca-

lư -đà-di: 

- Hã  cù g đi. Tôi m    đem  ồi cơm  à  dâ g cú g hết cho chú g Tă g. 

Vị thầ   ói: 
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- Tùy ý. 

Lúc ấ , vợ Bà-la-mô  vác  ồi cơm ấ  đế  Kỳ-hoà , đá h kiề  chù  tập hợp 

chú g Tă g, đem cơm dâ g cú g cho chú g Tă g, đả h lễ Ca-lư -đà-di rồi  gồi 

q a một phía. Vị thầ  liề   ói các loại pháp, phá hai mươi ức thâ  kiế , đắc q ả 

Tu-đà-hoàn.  

 a  khi được kiế  đế, phụ  ữ ấ  đả h lễ vị thầ ,  g  ệ  từ  a  trở đi q     

Phật, q     Pháp, q     Tă g, xi  làm Ư -bà-di, s  t đời khô g sát sa h. 

Phụ  ữ ấ  đả h lễ Ca-lư -đà-di rồi trở về  hà  ói với Bà-la-mô  rằ g: 

- Tô  giả Ca-lư -đà-di đã đế  đâ  khất thực, làm bao  hiê  pháp biế  hóa, 

tôi liề  cú g dườ g  ồi cơm cho chú g Tă g và được  ghe th  ết pháp,  a  đã đắc 

đạo T -đà-hoà . Ô g hã  ma  đế  đó  ghe pháp. 

Bà-la-mô  ấ  v   đã trồ g că  là h  ơi vị Phật  ê  lập tức đế  chỗ Ca-lư -

đà-di, đả h lễ sát đất rồi  gồi ở phía trước. Ca-lư -đà-di  ói pháp phá hai mươi ức 

thâ  kiế  làm cho Bà-la-mô  ấ  đắc đạo T -đà-hoàn. 

 a  khi được kiế  đế, Bà-la-mô  liề  đứ g dậ  đả h lễ sát đất,  g  ệ  từ 

 a  trở đi q     Phật, Pháp, Tă g, làm Ư -bà-tắc, s  t đời khô g sát sa h. 

Nghe th  ết pháp xo g, Ư -bà-tắc liề  đứ g dậ  đả h lễ rồi đi. 

Về đế   hà, ô g ta bảo vợ rằ g: 

- Ca-lư -đà-di là thiệ  tri thức cao q ý  hất của chú g ta, đã cắt đứt g c sa h 

tử của chú g ta, đó g kí  cửa địa  gục, vượt q a bờ bê  kia. Hã  mời  gài đế  đâ  

 hậ  tất cả các thứ cầ  dù g  hư:  , áo, cơm ă , th  c trị bệ h. 

Người vợ bảo Bà-la-môn: 

- Ô g hã  đế  thỉ h đi. 

Bà-la-mô  liề  đế  gặp Ca-lư -đà-di, đả h lễ sát đất, q ỳ ở phía trước, bạch 

rằ g: 

- Xi  hã  đế   hà co   hậ  các thứ cầ  dù g  hư:  , áo, cơm ă , th  c trị 

bệ h. Chớ có  ghi  gại. 

Ca-lư -đà-di im lặ g  hậ  lời. Vị ấ  thườ g đế  đó  hậ  các thứ cầ  dù g. 
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Bà-la-mô   à  chỉ có một  gười co . Họ cưới vợ cho co  và gọi hai vợ 

chồ g  gười co  đế  dạ  rằ g: 

-  a  khi cha mẹ q a đời, các co  phải chăm  om Ca-lư -đà-di  hư khi cha 

mẹ cò  s  g vậ . 

Người co  q ỳ x   g đáp: 

- Xin vâng. 

 a  đó, cha mẹ lầ  lượt q a đời.  a  bả   gà ,  gười co  tắm rửa, mặc áo, 

đế  chỗ Ca-lư -đà-di đả h lễ sát đất rồi  gồi q a một phía, bạch vị thầ  rằ g: 

- Ca-lư -đà-di chí h là cha mẹ của co . Xi  hã  đế   hà co   hậ  các thứ 

cầ  dù g  hư:  , áo, cơm ă , th  c trị bệ h. 

Ca-lư -đà-di có cầ  thứ gì thườ g đế  đó lấ . 

Lúc ấ  co  của Bà-la-mô  đi khỏi, khô g có ở  hà. Có  ăm trăm tê  cướp 

vừa cướp của ở bê   goài, đa g đem của cải vào thà h Xá-vệ. Người cầm đầ  

 hóm cướp có tướ g mạo rất xi h đẹp. Ở trê  lầ ,  à g dâ  của  gười Bà-la-môn 

trô g thấ  liề  sai một  à g hầ  đế , bảo: 

- Xi  hã  tạm dừ g châ , hạ c  vào thăm tệ xá  à . 

Tướ g cướp liề  vào  hà cù g co  dâ  của Bà-la-mô  làm việc bất tị h.  

Tô  giả Ca-lư -đà-di cũ g vừa đế   hà, đế  chỗ  gồi  gồi x   g. Cô ta liề  

dâ g  ước sạch, bà  các loại thức ă .  

Khi tô  giả ă  xo g, cô ta lại dâ g  ước sạch và  gồi ở phía trước đ   ghe 

pháp. Tô  giả liề   ói sự dơ bẩ  của dâm, phạm giới đọa đườ g ác, trì giới sa h 

thiên.  

Dâ  của Bà-la-mô  s    ghĩ: “ a-mô   à  đế  sa , lại  ói về sự bất tị h của 

dâm, trì giới sa h thiê ; chắc là đã thấ  ta làm việc bất tị h, lại là  gười thâ  tí  

 hất của chồ g ta. Nế  ô g ấ   ói việc  à  thì tội ta chẳ g phải  hỏ”. 

  Sau khi Ca-lư -đà-di đi, cô ấ  bảo tướ g cướp: 
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- Sa-mô   à  đế  sa , chỉ  ói về dâm dục. Chắc ô g ấ  dã thấ  ta làm việc 

bất tị h, ô g ấ  lại là  gười thâ  tí   hất của chồ g em. Nế  ô g ta  ói việc  à  thì 

tội của em chẳ g phải  hỏ. 

Tướ g cướp hỏi: 

- Vậ  phải làm sao? 

Dâ  của Bà-la-mô  đáp: 

- Phải bắt giết. 

Tướ g cướp đáp: 

- Khô g th  giết được. 

Nàng dâu nói: 

- Vì sao khô g giết được? 

Tướ g cướp đáp: 

- Ðó là co  của dò g họ lớ , bạ  của v a Ba-tư- ặc, thầ  của Mạt-lợi ph  

 hâ , vì vậ  khô g th  giết được. 

Nàng dâu nói: 

- Cầ  phải tìm cách. 

Cô ta liề  giả bệ h và đưa thư mời Ca-lư -đà-di đế . 

Vào b ổi chiề , Ca-lư -đà-di đắp   ma g bát đế   hà ấ . Nà g dâ  đả h lễ 

sát đất,  gồi q a một phía. Ca-lư -đà-di liề   ói pháp cho cô ấ   ghe. Nói pháp 

xo g, vị ấ  đị h ra đi. Dâ  của Bà-la-mô  bạch rằ g: 

- Hã  ở lại thêm một lát, chớ có đi. Nhờ  ghe pháp của  gài mà bệ h co  đã 

giảm chút ít. 

Ca-lưu-đà-di lại th  ết pháp.  

Khi mặt trời lặ , tướ g cướp liề  cầm dao đứ g ở phía sa  chặt đầ , vị ấ  

liề  q a đời. Họ đem xác vị ấ  giấ  dưới h  phâ   gựa ở sa   hà. 
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Hôm ấ  là  gà  rằm, chú g Tă g đá h kiề  chù  đ  tập họp chú g Tă g 

th  ết giới. Khi phát thẻ xo g thì dư một thẻ. Bậc Thượ g tọa hỏi: 

- Ai khô g vào th  ết giới? 

Người bê  cạ h  ói: 

- Tô  giả Ca-lư -đà-di khô g đế .  

Thượ g tọa hỏi: 

- Vị ấ  có dặ  gì khô g? 

Ðáp: 

- Không. 

Thượ g tọa khô g biết làm sao, liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Các Tỳ-kheo hã  th  ết giới đi. Ca-lư -đà-di đã  hập Niết-bà . Cò  thiế  

một  gười  ữa mới đủ  ăm trăm  gười. 

Vị Thượ g tọa  ói: 

- Bạch Thế Tô ! Ca-lư -đà-di là bạ  thâ  của co ,  a  vị ấ  đã từ biệt co  

rồi! 

Lúc ấ , vào sá g sớm Thế Tô  đắp   ma g bát cù g chú g Tă g vào  ước 

Xá-vệ. 

Ðế  h  phâ   gựa, do sức Phật, thâ  Ca-lư -đà-di trồi lê  khỏi mặt đất bả  

trượ g. Các Tỳ-kheo đưa giườ g lê  đỡ, thâ  ấ  liề  hạ x   g  ăm trê  giườ g. 

Các Tỳ-kheo đưa xác vị ấ  ra  goài thà h, đế   ghĩa địa, cú g dườ g các 

loại hoa hươ g, dự g trà g pha , bảo cái x  g q a h, trỗi các loại âm  hạc, rưới 

dầ  thơm lê  thâ  vị ấ  đ  làm lễ trà-tỳ rồi dự g tháp thờ. 

Nghe ti  tô  giả Ca-lư -đà-di bị Bà-la-mô  ấ  giết, v a Ba-tư- ặc liề  cho 

giết gia đì h Bà-la-mô . Bề tôi đi giết mười tám gia đì h, bắt  ăm trăm tê  cướp, 

chặt hết ta  châ  q ă g x   g hào ở Kỳ-hoàn. 
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Nhâ  việc  à , Thế Tô  tập hợp chú g Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  

kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào khô g dặ  Tỳ-kheo ở gầ  mà vào là g phi thời thì phạm Ba-

dật-đề. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Tô  giả Ca-lư -đà-di đã tạo  ghiệp ác gì mà  a  chứ g q ả A-la-há  rồi 

cò  bị gia đì h Bà-la-mô  ấ  giết? 

Thế Tô  bảo: 

- Xưa kia Ca-lư -đà-di làm chủ việc tế trời. Có  ăm trăm tê  cướp, cướp 

được của cải đem vào  ước Xá-vệ. Năm trăm tê  cướp chặt b   châ  của co  dê 

đem đế  chỗ tế trời. Ô g chủ đề  tế trời liề  giết co  dê ấ . Năm trăm tê  cướp 

chặt b   châ  dê lúc ấ ,  a  là  ăm trăm tê  cướp ở Kỳ-hoà . Chủ đề  tế trời giết 

con dê, nay là Ca-lư -đà-di. T   đắc A-la-há   hư g khô g thoát khỏi  ghiệp báo 

đời trước. Co  dê lúc ấ   a  là dâ  của  gười Bà-la-môn. 

 a  khi Thế Tô   ói ch  ệ  đời trước của Ca-lư -đà-di xo g, các Tỳ-kheo 

hoa  hỷ đả h lễ mà l i ra.  

 Ỳ NẠI  A 

Hết q     c í   

Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10 

TỲ  NẠI  DA 
Hán Dịc :            ầ   a Mô    úc P ật N ệm 

V ệt Dịc :    íc    m  ị   

   ứ      ĩa:  ỳ k eo   íc  Ðỗ   M   ,  

--- o0o --- 

      t ứ mư    

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Vào sá g sớm,  hóm sá  Tỳ-kheo đế   hà đã thỉ h Phật và chú g Tă g  gồi 

đùa giỡ  với trẻ co .  

Lúc ấ  trời rất  ó g, vợ trưở g giả m    cởi bớt   phục đ  làm thức ă  cho 

chú g Tă g  hư g xấ  hổ với  hóm sá  Tỳ-kheo. 

Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử  à  khô g có điề  gì cấm kỵ cả. Chú g Tă g chưa đế  

mà đã đế  trước, làm trở  gại việc làm thức ă  của  gười. 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Có gia đì h thỉ h ă  sá g hoặc ă   gọ, Tỳ-kheo  ào đế   gồi ở  hà ấ  

trước đại chú g đ  đùa giỡ  với trẻ em thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo tự ỷ th ộc dò g dõi  hà v a  ê  vào c  g khi gà chưa 

gá . Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử  à  tự ỷ th ộc dò g dõi  hà v a  ê  vào c  g khi gà chưa 

gáy. 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào khi trời chưa sá g, của bá  chưa được đem cất, v a chưa mặc 

  phục mà bước q a  gưỡ g cửa thà h - trừ khi bị q a  gọi gấp - thì phạm tội đọa. 

Có mười lý do không nên vào cung vua: 

- Nế  Tỳ-kheo vào c  g v a, đệ  hất ph   hâ  bước ra mỉm cười, đả h lễ 

Sa-mô , Tỳ-kheo cũ g mỉm cười đáp lại. V a thấ  liề  sa h ác ý,  ghĩ rằ g: “ a-

mô   à  tư thô g với vợ mì h”. Ðó là lý do đầ  tiê  của việc Tỳ-kheo không nên 

vào cung vua. 

- Hoặc có lúc v a cù g ph   hâ   gủ ch  g, sa  đó q ê  là đã  gủ ch  g mà 

ph   hâ  có thai. Tỳ-kheo vào c  g, v a liề  sa h ác tâm,  ghĩ rằ g: “ a-môn này 

thườ g vào c  g, chắc là đã tư thô g với vợ ta”. Ðó là lý do thứ hai của việc Tỳ-

kheo không nên vào cung vua. 
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- Hoặc có lúc c  g v a mất châ  bá , thấ  Tỳ-kheo vào c  g, v a liề  sa h 

ác tâm,  ghĩ rằ g: “ a-mô   à  thườ g vào c  g, chắc là đã ă  trộm châ  bá  

ma g đi”. Ðó là lý do thứ ba của việc Tỳ-kheo không nên vào cung vua. 

- Hoặc có lúc v a bà  l ậ  đị h giết thái tử và  hữ g  gười thâ . V a chưa 

ra sắc lệ h thì sự việc bị tiết lộ. Tỳ-kheo vào c  g, v a liề  sa h ác  iệm,  ghĩ 

rằ g: “Khô g cò  ai khác, chí h Tỳ-kheo đã tiết lộ việc  à ”. Ðó là lý do thứ tư 

Tỳ-kheo không nên vào cung vua. 

- Hoặc có lúc thái tử mư  tí h giết v a. Tỳ-kheo vào c  g  gồi  ói ch  ệ  

với thái tử, v a liề  sa h ác  iệm,  ghĩ rằ g: “Tỳ-kheo  à  thườ g đế  chỗ thái tử, 

chắc là đồ g mư  với thái tử”. Ðó là lý do thứ  ăm Tỳ-kheo không nên vào cung 

vua. 

- Hoặc có lúc v a m    giết đại thầ . V a chưa có sắc lệ h mà đã bị tiết lộ ra 

 goài. Tỳ-kheo vào c  g, v a liề  sa h ác  iệm,  ghĩ rằ g: “Khô g cò  ai khác, 

chắc chắ  Tỳ-kheo ấ  đã tiết lộ việc  à ”. Ðó là lý do thứ sá  Tỳ-kheo không nên 

vào cung vua. 

- Hoặc có lúc v a m    đưa  gười hạ tiệ  lê  làm đại thầ . V a chưa có sắc 

lệ h thì tiế g đồ  đã va g ra  goài. Tỳ-kheo vào c  g v a, v a liề  sa h ác  iệm, 

 ghĩ rằ g: “Tỳ-kheo ấ  đã tiết lộ việc  à ”. Ðó là lý do thứ bả  Tỳ-kheo không 

nên vào cung vua. 

- Hoặc có lúc v a m    cô g phạt  ước khác. Phi  hâ , Dược-xoa tr  ề  ti  

ấ  đi. Tỳ-kheo vào c  g, v a liề  sa h ác  iệm: “Chắc chắ  Tỳ-kheo tiết lộ ti  

 à ”. Ðó là lý do thứ tám Tỳ-kheo không nên vào cung vua. 

- Hoặc có lúc v a và đại thầ  khô g thích gặp Tỳ-kheo, Tỳ-kheo vào cung, 

đại thầ  khô g thích gặp. Ðó là lý do thứ chí  Tỳ-kheo khô g được vào c  g v a. 

- Hoặc là Tỳ-kheo thườ g vào c  g v a, bị giữ ở lại đêm tro g ấ , trở  gại 

khô g th   gồi thiề , tụ g ki h, giả g dạ . Ðó là lý do thứ mười Tỳ-kheo không 

nên vào cung vua. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Vào  gà  mười lăm, kiề  chù  được đá h đ  tập hợp chú g Tă g th  ết giới. 

Lúc ấ  Tỳ-kheo Xi  - ộ  ói rằ g: 
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  - Các giới l ật ấ  tôi đã thô g th ộc hết”, và các Tỳ-kheo cho là Tỳ-kheo Xi  - ộ 

đã thô g th ộc. Các Tỳ-kheo đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Khi th  ết giới, Tỳ-kheo  ào  ói rằ g: “Tôi đã biết pháp  à , việc gì cứ 

 ửa thá g lại phải đế  th  ết giới. Tôi đã hi   pháp ấ ”. Các Tỳ-kheo cho rằ g 

Tỳ-kheo ấ  thườ g x  ê  đế   ghe, đã từ g  ghe giới  à , hoặc đã  ghe ở  hiề  

 ơi khác. Tỳ-kheo  ào  hư vậ  thì phải  ê  sám h i  hư pháp và dạ  bảo họ phải 

ch  ê  chú  ghe giới. Tỳ-kheo  ào khô g hi   mà  ói hi   thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Các Tỳ-kheo lấ   gà voi, xươ g, sừ g làm   g đự g kim. Thấ  vậ  các 

trưở g giả  ói với  ha : 

- Nế   a-mô  Thích tử khô g tham đồ t t thì việc gì phải lấ   gà voi, xươ g, 

sừ g làm   g đự g kim?! 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo nào dùng ngà voi, xươ g, sừ g làm   g đự g kim thì phạm tội 

đọa.         

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Các Tỳ-kheo khô g biết pháp làm giườ g  ê  làm loại giườ g có châ  rất 

cao. Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  dạ : 

- Tỳ-kheo nào làm giườ g có châ  cao q á tám  gó  ta  của Như Lai, trừ 

phầ  diềm ráp vào thà h giườ g thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  lượm sợi bô g và cỏ Bồ-đài đ  dà h làm  gọa cụ. 

Chỉ vài  gà  sa  liề  sa h trù g. Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế 

Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào cất sợi bô g và cỏ Bồ-đài đ   hồi  gọa cụ thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo làm   tắm mưa  hư g khô g biết kích cở. Tỳ-kheo mười 

hai pháp đế  bạch Phật, Phật bảo: 
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- Tỳ-kheo  ào làm   tắm mưa dài q á sá  kh ỷ  ta , rộ g q á hai kh ỷ  rưỡi 

thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Y áo các Tỳ-kheo mỏ g, thưa, Thế Tô  cho phép mặc   lót. Các Tỳ-kheo 

khô g biết ma  dài  gắ  thế  ào, liề  đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào ma    lót dài q á b   kh ỷ  ta , rộ g q á hai kh ỷ  ta  thì 

phạm tội đọa. 

Thế Tô  ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Thế Tô   cho phép làm tọa cụ, các Tỳ-kheo khô g biết làm thế  ào, liề  đế  

bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào làm tọa cụ dài q á hai kh ỷ  ta , rộ g q á một kh ỷ  ta  rưỡi 

(trừ phầ  biê )  thì phạm tội đọa. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Tỳ-kheo Nan-đà là em co  mẹ kế của Thế Tô , có thâ  hì h xi h đẹp không 

ai bằ g. Phật có ba mươi hai tướ g t t, Na -đà có ba mươi tướ g. Na -đà đắp   có 

kích thước bằ g   của Như Lai đắp. Trô g thấ  Na -đà đế , các Tỳ-kheo trưở g 

lão cho là Như Lai  ê  đề  đứ g dậ   ghi h đó . Khi Na -đà đế  gầ , họ mới biết 

là Nan-đà, chẳ g phải là Phật  ê  đề  xấ  hổ,  gồi x   g trở lại. 

Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  liề  tập hợp chú g Tă g, 

vì m    đầ  đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn: 

- Tỳ-kheo  ào ma  ba   bằ g kích thước của   Như Lai thì phạm Ba-dật-đề. 

Y Như Lai dài chí  kh ỷ  ta , rộ g sá  kh ỷ  ta . (Y Tỳ-kheo dù g có kích thước 

là: rộ g ba kh ỷ  ta , dài  ăm kh ỷ  ta ) 

  

Pháp BA-LA-ÐỀ-ÐỀ-XÁ-NI 

  

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 
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Lúc ấ  trời hạ  há , thóc lúa q ý hiếm, khất thực khó được. Các Tỳ-kheo có 

 ha  sắc tiề  tụ . 

Tỳ-kheo  i Cồ-đàm-di-đề-thứ có bạ  bè rộ g rãi, có th  xi  mọi thứ theo ý 

thích, l ô  được các trưở g giả giúp đỡ. 

Thấ  các Tỳ-kheo có  ha  sắc tiề  tụ , có bao  hiê  thức ă  xi  được, cô ấ  

đề  cú g hết cho các Tỳ-kheo, cò  mì h thì  hị  đói, khô g ă  liê  tiếp ba b   

ngày. 

Vào sá g sớm, cô ấ  m    vào thà h  hư g khi đế  cửa thà h thì bị  gất xỉ , 

 ằm cạ h đườ g. Có một Ư -bà-tắc trô g thấ , liề  vào  hà sai tỳ  ữ đế  đỡ Tỳ-

kheo  i ấ  vào  hà. Tỳ  ữ liề  đỡ Tỳ-kheo  i đó vào  hà,  ấ  cháo cho cô ấ  ă . 

Ư -bà-tắc hỏi  i cô: 

- Cô bị bệ h gì mà  ằm ở cạ h đườ g vậ ? 

Tỳ-kheo  i  ói đầ  đủ việc ấ ,  ghe vậ , các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử  à  khô g biết đủ mới đ  cho Tỳ-kheo  i Ðề-thứ  hị  đói 

ba b    gà  rất là khổ sở. 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Phật, Thế Tô  bảo: 

- Tỳ-kheo  ào khô g bệ h mà vào là g  hậ  thức ă  từ Tỳ-kheo ni không bà 

co  thì Tỳ-kheo ấ  phải sám h i với một Tỳ-kheo có giới hạ h rằ g: “Tôi đã làm 

việc đá g  hục  hã, cầ  phải sám h i  hư pháp”. Ðó là pháp h i q á. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một trưở g giả bà  thức ă , thỉ h  hiề  Tỳ-kheo. Tỳ-kheo  i Thổ-la-nan-

đà cũ g thọ thực ở  hà ấ . Cô ta lớ  tiế g kê  xi  đ  mo g được lợi ích. Các 

trưở g giả thấ  vậ  liề   ói với  ha : 

- Ở giữa đại chú g, vì sao Tỳ-kheo  i  à  lại kê  la lớ  tiế g  hư vậ ? 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Khi Tỳ-kheo  gồi ă ,  ế  có Tỳ-kheo  i  ào lớ  tiế g xi  thức ă  thì Tỳ-

kheo khô g được ă , mà phải  gồi  ê . Các Tỳ-kheo phải bảo Tỳ-kheo  i rằ g: 

“Nà  cô! Hã  thôi, đ   ê  cho các Tỳ-kheo thọ thực”. Nế  tro g chú g khô g có 
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Tỳ-kheo  ào bảo với Tỳ-kheo  i  hư vậ  thì các Tỳ-kheo  à  phải sám h i với các 

Tỳ-kheo rằ g: “Tôi đã làm việc đá g hổ thẹ . Cầ  phải sám h i  hư pháp.”. Ðó là 

pháp h i q á. 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  Thất-lê- ết- ộ - đại thầ  của v a Ba-tư- ặc - già  có vô hạ , r ộ g 

vườ  rất  hiề , trì giới ti h tấ , thô g mi h trí t ệ, đã đắc q ả kiế  đế. Vị ấ  thỉ h 

Phật và chú g Tă g xi  c  g cấp   phục, thức ă , giườ g  ằm, th  c chữa bệ h, 

cú g dườ g làm phước khô g biết mỏi mệt.  a  đó vị ấ   ghèo dầ , vợ co  tôi tớ 

khô g đủ   áo đ  che thâ . Thấ  vậ  các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử khô g hề biết đủ. Cứ đế   hà Thất-lê- ết- ộ mãi, làm ô g 

ấ  lấ  phầ  của vợ co  cho Tỳ-kheo ă  đế   ỗi vợ co  khô g có áo q ầ  đ  mặc. 

Nghe vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Nhà của  gười đã kiế  đế thỉ h thì khô g được cứ đế   hà ấ  thọ thực mãi. 

Ð i với  hà của  gười đã kiế  đế, t   họ đã thỉ h trước  hư g Tỳ-kheo không 

được ở đó q á một đêm. Tỳ-kheo  ào đế  đó, tự ta   hậ  đồ ă     g q á một lầ  

thì phải sám h i với Tỳ-kheo có giới hạ h rằ g: “Tôi thật đá g xấ  hổ, phải sám 

h i  hư pháp”. Ðó là pháp h i q á.       

Phật ở vườ  Ni-câu-loại của dò g họ Thích, ở Ca-duy-la-vệ. 

Dò g họ Thích ở Ca-duy-la-vệ thườ g đ  riê g đồ ă     g đ  cú g Phật và 

Tă g, sa  đó mới tự ă . 

Lúc ấ  các phụ  ữ họ Thích ma g thức ă  đế  tị h xá cú g dườ g Phật và 

Tă g, khi sắp đế   ơi thì bị bọ  cướp cướp sạch. Nghe ti  các phụ  ữ họ Thích bị 

bọ  cướp cướp sạch,  hóm sá  Tỳ-kheo bảo  ha  rằ g: 

- Chú g ta hã  cù g đế  trê  đùa chơi. 

Họ liề  đế  bảo các phụ  ữ rằ g: 

- Ðồ ă     g đâ  rồi? Hã  cho chú g tôi một ít đi! 

Các phụ  ữ đề  mất hết q ầ  áo  ê  xấ  hổ  ói rằ g: 

- Bị giặc cướp hết rồi. 
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Thế Tô  biết  hư g vẫ  hỏi A-Nan: 

- Ai  ói ch  ệ  lớ  tiế g  goài vườ  vậ ? 

A-Na  bạch Phật: 

- Các phụ  ữ họ Thích ma g đồ ă     g đế , bị giặc cướp đoạt, lại bị  hóm 

sá  Tỳ-kheo đế  trê  ghẹo, vì vậ  gâ  ồ  ào. 

Thế Tô  bảo A-Nan: 

- Ô g hã  đi lấ  vải dư đem cho họ đắp. 

Vâ g lệ h Phật, A-Na  liề  lấ  vải dư cho họ đắp. Các phụ  ữ dò g họ 

Thích liề  đắp vải ấ  rồi đế  chỗ Phật, đả h lễ sát đất,  gồi q a một phía. Thế Tô  

liề   ói pháp cho các cô ấ   ghe. Th  ết pháp xo g, Ngài im lặ g. Thấ  Phật im 

lặ g, các phụ  ữ đứ g dậ  đả h lễ Phật rồi đi. 

Khi các phụ  ữ ấ  đi được một lát,  hâ  việc ấ  Thế Tô  liề  tập hợp chú g 

Tă g, vì m    đủ mười cô g đức  ê  kiết giới cho  a-môn: 

- Có tị h xá  ằm ở  ơi hoa g vắ g, xa đườ g cái, có tai  ạ   g   hi m, có 

 hiề  giặc cướp; Tỳ-kheo  ào biết chỗ mì h ở, ở  ơi hoa g vắ g, xa đườ g cái, có 

 hiề  tai  ạ   g   hi m, có  hiề  giặc cướp, trước khô g được Tă g sai ra  goài 

và đã thọ thực ở bê  tro g, hoặc  goài vườ  mà lại ra  goài xi  thức ă     g thì 

Tỳ-kheo ấ  phải sám h i với Tỳ-kheo có đức hạ h rằ g: “Tôi đã làm việc đá g hổ 

thẹ , phải sám h i  hư pháp”. Ðó là pháp h i q á. 

  

Pháp XOA- Ế-LẠI-NI (P  p   ú     c) 

  

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo mặc   hạ lụ g thụ g q ét đất. Thấ  vậ , các trưở g 

giả  ói rằ g: 

- Sa-mô  Thích tử mặc   hạ kéo lê lết khô g khác gì phụ  ữ. 

Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 
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- Mặc   hạ khô g được đ  lụ g thụ g q ét đất. Tỳ-kheo  ào đ  lụ g thụ g 

q ét đất thì phạm pháp Chú g học. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp   hạ q á cao. Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử đắp   hạ q á cao, khác gì đà  bà! 

Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đắp   hạ q á cao. Ai đắp cao thì khô g thích hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp   hạ lệch q a một bê . Thấ  vậ , các trưở g giả  ói 

với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử đắp   hạ lệch q a một bê . 

Thế Tô  bảo: 

- Ðắp   hạ khô g được đ  lệch q a một bê . Ai đắp   hạ lệch q a một bê  thì 

khô g hợp giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp   hạ q ấ  thắt lư g thật  h  ễ , tạo thà h  hữ g  ếp 

 hă  thò g từ trê  x   g gi  g  hư cái búa, hoặc  hư mũi  họ . Thấ  vậ , các 

trưở g giả bảo  ha : 

- Sa-mô  Thích tử đắp   hạ q ấ  thật  h  ễ  thà h  hữ g  ếp  hă  thò g từ 

trê  x   g. 

Thế Tô  bảo: 

- Ðắp   hạ khô g được q ấ  thật  h  ễ  thà h  hữ g  ếp  hă  cho thò g từ 

trê  x   g. Ai làm  hư vậ  thì khô g hợp giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp   hạ thà h hì h gi  g  hư lá câ  Ða-lặc. Các trưở g 

giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử đắp   hạ gi  g  hư lá câ  Ða-lặc. 

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đắp   hạ tạo thà h hì h gi  g  hư lá câ  Ða-lặc. Ai đắp  hư 

vậ  thì khô g hợp giới hạ h. 
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Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp   hạ thà h hì h gi  g  hư vòi voi. Thấ  vậ , các 

trưở g giả  ói với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử đắp   hạ gi  g  hư vòi voi. 

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đắp   hạ gi  g  hư vòi voi. Ai đắp  hư vậ  thì khô g hợp giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp   hạ gi  g  hư vắt cơm lúa mạch. Các trưở g giả  ói 

với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử đắp   hạ gi  g  hư vắt cơm lúa mạch.  

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đắp   hạ gi  g  hư vắt cơm lúa mạch. Ai làm  hư vậ  thì 

khô g hợp giới hạ h. (Kéo lệch một góc rồi l ồ  vào bê  trê , khô g có b ộc thắt 

lư g)  

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp   hạ gi  g  hư tấm lưới bằ g le . Các trưở g giả  ói 

với  ha : 

- Sa-mô  Thích tử đắp   hạ  hư tấm lưới bằ g le .  

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đắp   hạ gi  g  hư tấm lưới bằ g le . Ai đắp  hư vậ  thì 

khô g hợp giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo ủi   hạ bó g lá g đ  đắp. Các trưở g giả  ói với nhau: 

- Sa-mô  Thích tử  à  ủi   hạ lá g bó g đ  đắp.  

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được ủi   hạ cho lá g bó g đ  đắp. Ai làm  hư vậ  thì khô g hợp 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo túm đầ    hạ lại mà đắp. Các trưở g giả  ói rằ g: 
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- Sa-mô  Thích tử  à  túm đầ    hạ lại mà đắp.  

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được túm đầ    hạ lại đ  đắp. Ai làm  hư vậ  thì khô g hợp giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp đắp   hạ làm bằ g tơ mị . Các trưở g giả  ói với 

nhau: 

- Sa-mô  Thích tử  à  đắp   hạ làm bằ g tơ mị . 

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đắp   hạ làm bằ g tơ mị . Ai vi phạm thì khô g hợp giới hạ h. 

Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

-Phải đắp   hạ cho tề chỉ h. Ai đắp   hạ khô g tề chỉ h thì khô g hợp giới 

hạ h. 

Phật ở vườ  Kỳ thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Lúc ấ   hóm sá  Tỳ-kheo đắp ba  , đ  một góc   kéo lê trê  đất. Thế Tô  

bảo: 

- Khô g được đắp ba   mà đ  một góc   rủ x   g kéo lê trê  đất. Ai làm vậ  

thì khô g hợp giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp ba   q á cao. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đắp ba   q á cao. Ai đắp cao thì khô g hợp giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo b ô g một góc của ba   ở phía trước. Thấ  vậ , Thế Tô  

bảo: 

- Khô g được b ô g một góc của ba   ở phía trước. Ai làm  hư vậ  thì 

khô g hợp giới hạ h. (Khô g được vắt  gược   lê  vai rồi b ô g  ó x   g cá h 

ta  trước kh ỷ  ta ) 

Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 
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- Phải đắp ba   cho tề chỉ h. Ai đắp khô g tề chỉ h thì khô g hợp giới hạ h.  

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ.  

Nhóm sá  Tỳ-kheo khô g giữ  ê  tĩ h khi đi vào  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  

bảo: 

- Phải giữ  ê  tĩ h khi đi vào  hà. Ai vi phạm thì khô g hợp giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo khô g giữ  ê  tĩ h khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế 

Tô  bảo: 

- Phải giữ  ê  tĩ h kh  gồi tro g  hà. Ai khô g giữ  ê  tĩ h khi  gồi tro g 

 hà thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo không chú ý khi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Phải chú ý khi đi vào  hà. Ai khô g chú ý thì khô g hợp giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo khô g chú ý khi  gồi tro g  hà. Thế Tô  bảo: 

- Phải chú ý khi  gồi tro g  hà. Ai khô g chú ý khi  gồi tro g  hà thì trái 

với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo trợ  mắt khi đi vào  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được trợ  mắt khi đi vào  hà. Ai làm vậ  thì khô g hợp giới hạ h.  

Nhóm sá  Tỳ-kheo trợ  mắt khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được trợ  mắt khi vào  gồi tro g  hà. Ai trợ  mắt khi vào  gồi 

tro g  hà thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo  gước đầ  đi vào tro g  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được  gước đầ  đi vào  hà. Ai làm vậ  thì khô g hợp giới hạ h.   

Nhóm sá  Tỳ-kheo  gẩ g cao đầ   gồi tro g  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được  gước đầ   gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái giới hạ h (gi  g 

 hư tự đại). 



 

220 

Nhóm sá  Tỳ-kheo kê  gọi  ha  khi đi vào  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được kê  gọi  ha  khi đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h.    

Nhóm sá  Tỳ-kheo kê  gọi  ha  khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được kê  gọi  ha  khi  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì khô g hợp 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo kê  la lớ  tiế g khi đi vào  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được kê  la lớ  tiế g khi đi vào  hà. Ai làm vậ  thì khô g hợp giới 

hạ h.    

Nhóm sá  Tỳ-kheo kê  la lớ  tiế g khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  

bảo: 

- Khô g được kê  la lớ  tiế g khi  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đi cà- hót vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đi cà- hót vào  hà. Ai đi  hư vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo  gồi chồm hổm tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được  gồi chồm hổm tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lấ  ba   trùm đầ  mà đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lấ  ba   trùm đầ  khi đi vào  hà  . Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lấ  ba   trùm đầ  mà  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  

bảo: 

- Khô g được lấ  ba   che đầ  mà  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo q ấ  ba    ơi cổ đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 
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- Khô g được q ấ  ba    ơi cổ đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo q ấ  ba    ơi cổ  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được q ấ  ba    ơi cổ  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp ba   đ  hở  gực đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đ  hở  gực mà đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đắp ba   đ  hở  gực mà  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế 

Tô  bảo: 

- Khô g được đ  hở  gực khi  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo rủ ba   che kí  châ  đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được rủ ba   che kí  châ  đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo rủ ba   che kí  châ  khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế 

Tô  bảo: 

- Khô g được rủ ba   che kí  châ  mà  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vắt  gược phầ    ở hai bê  hô g lê  trê  vai mà đi vào 

 hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được vắt  gược phầ    ở hai bê  lê  vai mà đi vào  hà. Ai làm vậ  

thì trái giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vắt  gược phầ    hai bê  lê  vai mà  gồi tro g  hà. 

Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được vắt  gược phầ    ở hai bê  lê  vai mà  gồi tro g  hà. Ai làm 

vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vắt  gược ba   lê  vai trái đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  

bảo: 
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- Khô g được vắt  gược ba   lê  vai trái đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vắt  gược ba   lê  vai trái  gồi tro g  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được vắt  gược ba   lê  vai trái  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì 

khô g hợp giới hạ h. 

(Thiế  giới bê  phải) 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc hai ta  ở tro g ba   đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  

bảo: 

- Khô g được lắc hai ta  bê  tro g ba   mà đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái 

giới hạnh. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc hai ta  bê  tro g ba   khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , 

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lắc lư cá h ta  bê  tro g ba   khi  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  

thì trái giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vẩ  ta  đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được vẩ  ta  đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vẩ  ta  khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được vẩ  ta  khi  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì khô g hợp giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc kh ỷ  ta  đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lắc kh ỷ  ta  đi vào  hà. Ai lắc kh ỷ  ta  đi vào  hà thì trái 

với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc kh ỷ  ta  khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lắc kh ỷ  ta  khi  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc vai khi đi vào  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 
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- Khô g được lắc vai đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc vai khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lắc vai khi  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h.        

Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc lư đầ  khi đi vào  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lắc lư đầ  mà đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h.         

 Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc lư đầ  khi  gồi tro g  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lắc lư đầ  khi  gồi tro g  hà. Ai lắc lư đầ  khi  gồi tro g  hà 

thì trái với giới hạ h.      

Nhóm sá  Tỳ-kheo lắc lư thâ  mì h khi đi vào  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lắc lư thâ  mì h khi đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h.         

Nhóm sáu Tỳ-kheo lắc lư thâ  mì h khi  gồi tro g  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lắc lư thâ  mì h khi  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với 

giới hạ h.Nhóm sá  Tỳ-kheo  ắm ta   ha  đi vào  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  bảo: 

- Khô g được  ắm ta   ha  đi vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h.         

Nhóm sá  Tỳ-kheo  ắm ta   ha   gồi tro g  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  bảo: 

- Khô g được  ắm ta   ha   gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h.   

Nhóm sá  Tỳ-kheo co một châ  lê   hả  lò cò vào  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  

bảo: 

- Khô g được co một châ   hả  vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h.      

Nhóm sá  Tỳ-kheo co một châ   gồi tro g  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  bảo: 

- Khô g được co một châ   gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h.    
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Nhóm sá  Tỳ-kheo chụm hai châ   hả  vào  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  bảo: 

- Khô g được chụm hai châ   hả  vào  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h.   

Nhóm sá  Tỳ-kheo chụm hai châ   hả  vào  gồi tro g  hà. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được chụm hai châ   hả  vào  gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với 

giới hạ h.Nhóm sá  Tỳ-kheo xếp bà  châ  lê   ha   gồi tro g  hà. Phật dạ : 

- Khô g được xếp châ  lê   ha   gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h.     

Nhóm sá  Tỳ-kheo tréo châ   gồi tro g  hà. Thấ  vậ  Thế Tô  bảo: 

- Khô g được tréo châ   gồi tro g  hà. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h.         

Nhóm sá  Tỳ-kheo ch  g cằm  gồi tro g  hà cười đùa với  ha . Thấ  vậ  

Thế Tô  bảo: 

- Khô g được ch  g cằm  gồi tro g  hà cười đùa với  ha . Ai làm vậ  thì 

trái với giới hạ h.   

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một trưở g giả thỉ h Phật và chú g Tă g. Khi Phật và chú g Tă g đã a  

tọa, trưở g giả tự ta  dâ g  ước và bà  các loại đồ ă     g. Vợ trưở g giả cũ g đi 

dâ g thức ă . Nhóm sá  Tỳ-kheo mãi  gước  hì  vợ trưở g giả, làm đồ ă     g 

khô g vào bát mà rơi hết ra  goài. Thấ  vậ , các trưở g giả  ói với  ha :         - Vì 

sao Sa-mô  lại  hì   ha  sắc của phụ  ữ đ  cho đồ ă     g bị đổ hết ra  goài bát! 

Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô , Thế Tô  bảo: 

- Phải chú ý  hì   ga  thẳ g khi  hậ  thức ă . Ai khô g làm vậ  thì trái với 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo khô g chú ý  hì   ga  thẳ g khi  hậ  ca h, đồ ă . Thế 

Tô  bảo: 

- Phải chú ý  hì   ga  thẳ g khi  hậ  ca h, đồ ă . Ai khô g làm vậ  thì trái 

với giới hạ h.   
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Nhóm sá  Tỳ-kheo  hậ  cơm đầ  trà  bát. Thế Tô  bảo: 

- Phải  hậ  cơm vừa  ga g bát. Ai  hậ  cơm đầ  trà  bát thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lựa thức ă   ằm tro g cơm đ  ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lựa thức ă   ằm lẫ  tro g cơm đ  ă . Ai làm vậ  thì khô g 

hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo xoa  bát rồi dù g  gó  ta  moi thức ă  ở tro g cơm mà 

ă . Thế Tô  bảo: 

- Khô g được xoa  bát rồi dù g  gó  ta  cái moi thức ă  ở tro g cơm ra mà 

ă . Ai làm vậ  thì khô g hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vò cơm thà h vắt đ  ă . Thế Tô  bảo: 

- Khô g được vò cơm thà h vắt đ  ă . Ai vò cơm thà h vắt đ  ă  thì trái với 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lượm cơm rơi rớt đ  ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được lượm cơm rơi rớt mà ă . Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th   mũi lại mà ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được được th   mũi lại mà ă . Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo rả  ta  mà ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được rả  ta  mà ă . Ai làm vậ  thì khô g hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo hớp cơm mà ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được hớp cơm mà ă . Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo dù g lưỡi liếm bà  ta  mà ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được dù g lưỡi liếm bà  ta  mà ă . Ai làm vậ  thì khô g hợp với 

giới hạ h. 
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Nhóm sá  Tỳ-kheo co  gó  ta  vét bát rồi liếm ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được co  gó  ta  vét bát rồi liếm ă . Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo thè lưỡi mà ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được thè lưỡi mà ă . Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo khô g  hai thức ă  mà    t. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được khô g  hai thức ă  mà    t. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo dù g  gó  ta  v  t bát làm dơ bẩ  rồi dù g ta  dơ đó 

 hậ   ước    g. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được dù g ta  dơ mà  hậ   ước    g. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vắt  ắm cơm lớ  đ  vào lò g bà  ta  rồi ép vào tro g 

miệ g. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được vắt  ắm cơm lớ  đ  vào lò g bà  ta  rồi ép vào tro g miệ g. 

Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo vò vắt cơm lớ  hơ  b    gó  ta  mà ă . Thế Tô  bảo: 

- Khô g được vò vắt cơm lớ  hơ  b    gó  ta . Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo há lớ  miệ g khi ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được há lớ  miệ g khi ă . Ai há lớ  miệ g thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo há lớ  miệ g đợi khi vắt cơm chưa đưa tới miệ g. Thấ  

vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được há lớ  miệ g đợi khi vắt cơm chưa đế  miệ g. Ai làm vậ  thì 

trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo  gậm cơm mà  ói. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 
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- Khô g được  gậm cơm mà  ói. Ai  gậm cơm mà  ói thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo khô g bệ h mà xi  cơm ca h. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được xi  cơm ca h khi khô g bệ h. Ai làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo lấ  cơm che lê  ca h đ  xi  ca h. Thấ  vậ , Thế Tô  

bảo: 

- Khô g được lấ  cơm che lê  ca h đ  xi  thêm ca h. Ai làm vậ  thì trái với 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo q a  đầ   hì  vào bát cơm của Tỳ-kheo  gồi cạ h hai 

bê  đ  xem cơm  hiề  ít. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được q a  đầ   hì  vào bát của  gười  gồi cạ h hai bê  đ  xem 

cơm  hiề  ít. Ai làm vậ  thì khô g hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo khô g  hì  vào bát khi ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được khô g  hì  vào bát khi ă . Ai khô g làm vậ  thì trái với giới 

hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo chọ   gười đ   hậ  thức ă . Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Khô g được chọ   gười đ   hậ  thức ă . Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo rửa bát, thức ă  cò  thừa khô g  ói với thí chủ mà đem 

đổ. Thấ  vậ , Thế Tô  bảo: 

- Rửa bát xo g, thức ă  cò  thừa,  ế  chủ  hà khô g đồ g ý thì  khô g được 

đổ. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h.      

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Vua Ba-tư- ặc tự ra q   đị h cho mì h s  t đời.  

Biết Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, th ộc  ước Xá-vệ, v a chọ   gà  đế  

bái  ết Thế Tô . V a  ghĩ: “Nế  ta khô g đi thì phải giao cho đại thầ   ăm trăm 

lượ g và g”. 
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V a bảo các đại thầ : 

- Hôm  a  ta m    đế  đả h lễ, chiêm  gưỡ g Thế Tô . Các kha h hã  đi 

q ét dọ  Kỳ-hoàn. 

T    ghe v a ra lệ h  hư g các đại thầ  khô g làm theo. V a lập lại đế  ba 

lầ : 

- Hôm  a  ta m    đế  lễ bái, chiêm  gưỡ g Thế Tô . Các kha h hã  đi 

q ét dọ  Kỳ-hoàn. 

T    ghe v a ra lệ h, các bề tôi vẫ  khô g  ghe theo. V a Ba-tư- ặc liề  

 ổi giậ , bảo các đại thầ  rằ g: 

- Ta bảo q ét dọ  Kỳ-hoà , vì sao các kha h khô g  ghe lời ta? Ai khô g 

 ghe lời ta, khô g q ét dọ  Kỳ-hoà  thì sẽ bị chém đầ   hết, bỏ lê  đườ g cái rồi 

lấ  châ  hất đế  cổ g Kỳ-hoàn. 

Nghe vậ , các bề tôi bảo  ha : 

- V a  à  h  g bạo, khô g có lò g từ, có th  bắt giết chú g ta.  Lúc ấ , họ 

liề  đế  q ét dọ  Kỳ-hoà  rồi trở về tâ  với v a: 

- Ðã q ét dọ  xo g, xi  đại vươ g lê  đườ g. 

Vua Ba-tư- ặc liề  bảo  gười đá h xe: 

- Ngươi hã  ch ẩ  bị xe “Vũ bão”, ta m    đi lễ bái Thế Tô . 

Người đá h xe liề  ch ẩ  bị xe cộ đ  sẵ  ở  goài cổ g rồi vào tâ  với v a: 

- Xe đã được ch ẩ  bị xo g. Ðã đế  giờ x ất hà h, thưa đại vươ g. 

Vua Ba-tư- ặc liề  lê  xe Vũ bão, đi từ thà h Xá-vệ đế  bê   goài cổ g Kỳ-

hoà  thì x   g xe, cởi bỏ  ăm oai  ghi  hư: bỏ lọ g, tháo mão, bỏ phất trầ  có 

ch ôi bằ g châ  bá , tháo già  được khắc chạm, cởi kiếm và đi bộ đế  chỗ Như 

Lai, đả h lễ sát đất,  gồi q a một phía. 

Vua Ba-tư- ặc chợt  ghe mùi hươ g chẳ g phải của  hơ  gia , vì vậ  t   

 ghe Thế Tô  th  ết pháp  hư g v a khô g tiếp th  được, chỉ đ  ý đế  mùi hươ g. 

Thế Tô  biết  hư g vẫ  hỏi v a Ba-tư- ặc: 
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- Vì sao hôm  a  v a khô g chú ý  ghe pháp mà lại bị tá  tâm? 

Vua Ba-tư- ặc bạch Thế Tô : 

- Từ  hỏ trẫm đã được sa h trưở g tro g c  g, tám t ổi đã biết việc v a. Các 

loại hươ g có tro g tất cả các kho  hư: mộc mật, tha h mật, chiê  đà , miệt tiề , 

kê thiệt... chỉ cầ   ghe q a là trẫm đề  phâ  biệt được. Loại hươ g  à  chẳ g phải 

là mùi hươ g của  hơ  gia . Ðó là hươ g gì vậ ? Xi  Thế Tô   ói cho trẫm biết. 

Thế Tô   ói: 

- Ðại vươ g m    thấ   gười phát ra mùi hươ g  à  sao? 

- Dạ, m    thấ . 

Thế Tô  liề  đưa cá h ta  phải được tra g  ghiêm bằ g trăm tướ g, ấ  bà  

ta  x   g đất, chợt có bộ hài c t dài  ăm trượ g sá  x ất hiệ , ba  lê  hư khô g, 

 gồi,  ằm, đi lại hoặc  hập thiề , phó g ra các loại á h sá g xa h, và g, đỏ, trắ g, 

hoặc mà  lư  l , vọt lê  phía Ðô g,  iế  mất ở phía Tâ , b   phươ g đề   hư vậ . 

Dưới thâ  ph   ra  ước, trê  thâ  ph   ra lửa. Dưới thâ  phát lửa, trê  thâ  ph   

 ước... làm bao  hiê  biế  hóa rồi lặ  x   g đất. 

Cả Kỳ-hoà  đề   gửi mùi hươ g của hài c t ấ . 

Vua Ba-tư- ặc bạch Phật: 

- Ðó là bộ xươ g của ai vậ ? 

Thế Tô  bảo: 

- Ðó là xươ g của vị Bích-chi Phật.  

V a lại bạch Thế Tô : 

- Xưa kia vị ấ  đã tạo cô g đức gì mà có mùi hươ g vi diệ   à ? 

  Thế Tô  đáp: 

- Cách đâ  vô s  kiếp, khi co   gười thọ hai mươi  gà  t ổi, có vị Phật Ca-

diếp Vô sở trước Ðẳ g chá h giác x ất thế, th  ết pháp cho chú g sa h một cách 

rộ g rãi. 
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Khi Ngài  hập Niết-bà , có v a Chấp Bì cho chở hươ g, hoa, cờ, lọ g, loa, 

tr  g, tấ   hạc, cú g dườ g đủ cách đ  làm lễ trà tỳ. 

Lúc ấ  v a Chấp Bì s    ghĩ: “Ta phải dự g tháp thờ Phật Ca-diếp sao cho 

thật đẹp”. 

Ở b   cửa thá h có b   co  rồ g lớ . Chú g ra khỏi  ước, hóa thà h Bà-la-

mô , đế  đứ g trước v a, vò g ta  thăm hỏi và  gồi ở một phía. Họ hỏi v a: 

- Khô g biết đại vươ g đị h tạo tháp thờ Phật Ca-diếp bằ g  hữ g vật gì? 

V a đáp: 

-  ẽ đắp đất đ  làm. 

B    gười ấ  tâ  v a: 

- Người thườ g chết thì đắp đất làm mộ, cò  đâ  là Thế Tô  mà lại đắp đất 

sao? 

V a hỏi: 

- B    gười đị h làm ra sao? 

B    gười ấ  đáp: 

- Làm bằ g b   loại châ  bá . 

V a hỏi: 

- Ðem cả Diêm-phù-đề bá  khô g được một loại châ  bá , thì lấ  đâ  ra b   

loại? 

B    gười liề  s    ghĩ: “Chắc v a khô g biết ta là v a rồ g”. Họ liề  tâ  

với v a: 

- Chúng tôi là v a rồ g, chẳ g phải là  gười phàm. Chú g tôi ở tro g b   

cửa thà h, có các c  g điệ  bằ g và g, bạc, lư  l , hoặc thủ  ti h.   Vua hãy sai 

thợ đào hào ở b   cửa thà h,  ơi  ào có và g thì sẽ thà h hào và g. Nơi có bạc, 

thủ  ti h, lư  l  đề  thà h hào bạc, thủ  ti h, lư  l . 
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V a cho  gười đào hào ở b   cửa thà h và đề  thà h b   cái hào đự g b   

loại châ  bá . V a cho lấ  s  châ  bá  đó dự g tháp thờ Phật Ca-diếp., dài một 

do-t ầ , rộ g một do-t ầ , cao một do-t ầ .  a  đó treo lọ g cách  óc tháp một 

do-t ầ . 

Khi tháp thờ Phật Ca-diếp được làm xo g thì trời đã t i mịt. V a cho  gười 

lắc ch ô g tro g thà h thô g báo cho  hữ g  gười bá  hoa đem tất cả các loại hoa 

đế  cửa c  g và v a m a hết. 

Có co  của một trưở g giả thườ g đế   hà dâm  ữ đ  m a dâm. Dâm  ữ ấ  

bảo cô tớ gái ra xem,  ế  co  của trưở g giả có ma g hoa đế  thì mở cửa  ga , 

cò   ế  khô g ma g hoa đế  thì đừ g có mở cửa. 

Khi co  của trưở g giả đế  cửa,  à g hầ  hỏi: 

- Ai đó? 

Ðáp: 

- Co  của trườ g giả. 

Nà g hầ  hỏi: 

- Có ma g hoa đế  khô g? 

Ðáp: 

- Không có hoa. 

- Nế  khô g có hoa thì khô g được vào. 

Co  của trưở g giả liề  s    ghĩ: “Tro g thà h  à  hoa rất q ý hiếm, khô g 

th  tìm được, chỉ có hoa ở tháp Phật Ca-diếp là dễ được”. A h ta liề  vào tháp Phật 

Ca-diếp, đự g hoa đầ  tấm vải rồi trở ra. Lúc ấ  trời đã t i, cửa thà h đã đó g, a h 

ta theo c  g thoát  ước mà ch i vào, đế  gõ cửa  hà dâm  ữ. 

Nà g hầ  hỏi: 

- Ai vậ ? 

Ðáp: 



 

232 

- Co  của trưở g giả. 

Nà g hầ  hỏi: 

- Có ma g hoa đế  khô g? 

Ðáp: 

- Có. 

Nà g hầ  liề  mở cửa mời a h ta vào. A h ta vào, đưa hoa cho dâm  ữ rồi 

cù g  ha  giao hội s  t đêm. 

Gầ  sá g, toà  thâ  th  a h ta đề  sa h ghẻ lớ   hư hạt cải, dầ  dầ  lớ   hư 

hạt đậ  bề, rồi  hư hạt đậ  lớ , rồi  hư q ả A-ma-lặc, rồi  hư q ả Tỳ-hê-lặc, rồi 

lớ   hư trái bầ  ti   bách tử, thâ  th  t ô  mủ, má  đe  t ô  chả . 

Dâm phụ bảo  à g hầ : 

- Hã  đem q ẳ g vào h . 

Nà g hầ   ói: 

- Khô g được. Ð  báo với cha a h ấ . 

  Nà g hầ  liề  đế  báo với cha a h ta rằ g: 

- Co  trai ô g bị bệ h. Hã  đế  chăm sóc. 

Người cha liề  dẫ  theo b    gười  ữa đế  khiê g cậ  ấ  về  hà, mời thầ  

th  c giỏi đế   ói rằ g: 

- Cậ  bé  à  bị bệ h  ặ g, phải trị bằ g cách  ào đâ ? 

Thầ  th  c đáp: 

- Cầ  phải có chí  lạ g  gư -đầ  chiê -đà  

Người cha hỏi: 

- Ð  làm gì? 
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Thầ  th  c đáp: 

- Ba lạ g đ  xoa thâ , ba lạ g    g vào bụ g, ba lạ g đ  xô g   phục. 

Người cha s    ghĩ: “Có bao  hiê  tiề  đề  đã giao hết cho  hà dâm phụ. 

Ngư -đầ  chiê -đà  có giá rất mắc, sợ rằ g khô g th  m a  ổi”. Ô g ta liề   hờ 

bà co  giúp đỡ và có được chí  lạ g  gư -đầ  chiê -đà , đem mài trê  đá ở trước 

bệ h  hân. 

Người bệ h hỏi: 

- Ðị h làm gì vậ ? 

Người cha đáp: 

- Ð  thoa lê  mụt  họt. 

Người co   ói với cha: 

- Co  phạm tội rất  ặ g. Dù có đặt co  vào rừ g chiê -đà  thì bệ h co  cũ g 

khô g khỏi. 

Người cha hỏi: 

- Tội gì mà  ặ g vậ ? 

Người co  k  đầ  đủ sự việc và xi  chí  lạ g  gư -đầ  chiê -đà  đó. Người 

cha đưa chiê -đà  cho co . Người co   ói: 

- Xi  cha hã  đem co  đế  chỗ tháp Phật Ca-diếp. 

B    gười liề  khiê g cậ  ấ  đế  chỗ tháp Phật. Cậ  ta cầm ba lạ g  gư -

đầ  chiê -đà  và  ói rằ g: 

- Vừa rồi co  đã lấ  trộm hoa của Phật Ca-diếp. Xi  đem hươ g  à  đề bồi 

thườ g s  hoa đó.  á  lạ g cò  lại thì xi  dâ g cho Phật Ca-diếp. 

Cậ  ấ  phát  g  ệ  rằ g: 

- Nhờ cô g đức  à , xi  cho co  khô g đọa địa  gục,  gạ q ỷ, súc sa h, chỉ 

sa h tro g trời  gười và c  i cù g đạt được q ả Bích-chi Phật mà  hập Niết-bàn. 
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Các mụt  họt trê  thâ  cậ  ấ  là h  ga  lập tức. Khi đế  đâ  phải khiê g, 

 hư g khi về thì cậ  ấ  tự đi bộ.  a  khi mạ g ch  g, cậ  ấ  sa h lê  cõi trời Ba 

mươi ba.  

Vào  gà  cậ  ấ  sa h lê  trời, chư thiê  đề   ghe mùi hươ g chiê -đà . Khi 

hết t ổi thọ ở cõi trời thì được sa h ở  hơ  gia , mỗi lỗ châ  lô g đề  có mùi 

hươ g chiê -đà .  a  đó, cậ  ấ  x ất gia, học đạo và đắc q ả Bích-chi Phật,  hập 

vào Niết-bàn Vô-dư. 

Từ lúc vị ấ   hập Niết-bà  đế   a  đã  ăm trăm  ăm, xươ g c t khô g mục 

cho  ê  có mùi hươ g chẳ g phải ở  hơ  gia   à , làm cho cả Kỳ-hoà  đề  được 

 gửi thấ  mùi hươ g đó. 

(Lúc Phật  ói lời  à , hà g  gà  vạ   gười phát sa h ý Bích-chi Phật). 

Nà  đại vươ g! Co  của trưở g giả lúc ấ ,  a  chí h là hài c t của vị Bích-

chi Phật. 

Thế Tô  liề  th  ết pháp cho v a  ghe. Th  ết pháp xo g, Thế Tô  im lặ g.  

Lúc ấ , v a Ba-tư- ặc đứ g dậ  đả h kễ Phật rồi đi, cởi xe Vũ bão trở về 

thành Xá-vệ. 

Khi v a đa g  gồi trê  xe,  hóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho v a  ghe. 

Thấ  vậ , Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Phật. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười cởi xe. Ai làm vậ  thì trái với giới hạ h. 

V a ở phía trước,  hóm sá  Tỳ-kheo ở phía sa  th  ết pháp. Thế Tô  bảo: 

- Người ở phía trước, mì h ở phía sa  thì khô g được th  ết pháp. Ai th  ết 

pháp  hư vậ  thì trái với giới hạ h. 

V a ở giữa đườ g,  hóm sá  Tỳ-kheo ở lề đườ g th  ết pháp cho v a  ghe. 

Thế Tô  bảo: 

- Người ở giữa đườ g, mì h ở lề đườ g thì khô g được th  ết pháp. Ai 

th  ết pháp  hư vậ  thì trái với giới hạ h. 

V a  gồi,  hóm sá  Tỳ-kheo đứ g th  ết pháp cho v a. Thế Tô  bảo: 
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- Người  gồi, Tỳ-kheo đứ g thì khô g được th  ết pháp. Ai th  ết pháp  hư 

vậ  thì khô g hợp với giới hạ h. 

V a  gồi ở chỗ cao,  hóm sá  Tỳ-kheo  gồi ở chỗ thấp th  ết pháp cho v a. 

Thế Tô  bảo: 

- Người  gồi ở chỗ cao, mì h  gồi ở chỗ thấp thì khô g  ê  th  ết pháp. Ai 

th  ết pháp  hư vậ  thì khô g hợp với giới hạ h (trừ  gười bệ h). 

V a che đầ ,  hóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho v a. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười che đầ . Ai th  ết pháp  hư vậ  thì trái 

với giới hạ h.  

V a trùm đầ ,  hóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho v a. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười trùm đầ . Ai th  ết pháp  hư vậ  thì 

khô g hợp với giới hạ h.  

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười lật  gược phầ    hai bê . Thế Tô  

bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười lật  gược phầ    ở hai bê . Ai th  ết 

pháp  hư vậ  thì khô g hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười đắp ba   bị lệch một bê  và xệ 

dưới đất. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười đắp ba   lệch một bê  và xệ x   g đất. 

Ai th  ết pháp  hư vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười đắp ba   đ  rủ phầ  trê  của   

x   g một bê , hở  gực. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười đắp ba   đ  rủ phầ  trê  của   x   g 

một bê , hở  gực. Ai th  ết pháp  hư vậ  thì trái với giới hạ h (trừ  gười bệ h). 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười vắt  gược ba   lê  vai. Thế Tô  

bảo: 

- Khô g  ê  th  ết pháp cho  gười lật  gược ba   lê  vai. Ai th  ết pháp 

 hư vậ  thì trái với giới hạ h (trừ bệ h). 
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Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười v  g vẩ  hai cá h ta  bê  tro g 

ba  . Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười v  g vẩ  hai cá h ta  tro g ba  . Ai 

th  ết pháp  hư vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo  gồi th  ết pháp cho  gười  ằm. Thế Tô  bảo: 

- Người  ằm, Tỳ-kheo  gồi thì khô g  ê  th  ết pháp. Ai th  ết pháp  hư 

vậ  thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười ma g già  da. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười ma g già  da. Ai th  ết pháp  hư vậ  

thì khô g hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười ma g g  c gỗ. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười ma g g  c gỗ. Ai th  ết pháp  hư vậ  

thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười cầm dù che thâ . Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười cầm dù che thâ . Ai th  ết pháp  hư 

vậ  thì khô g hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười ch  g gậ . Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười ch  g gậ . Ai th  ết pháp  hư vậ  thì 

trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười cầm dao. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười cầm dao. Ai th  ết pháp  hư vậ  thì 

trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười cầm kích, Thế Tô  bảo: 

- Khô g được th  ết pháp cho  gười cầm kích. Ai th  ết pháp  hư vậ  thì 

trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo th  ết pháp cho  gười cầm búa. Thế Tô  bảo: 
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- Khô g được th  ết pháp cho  gười cầm búa. Ai th  ết pháp  hư vậ  thì 

khô g hợp với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đại ti   tiệ , khạc  hổ lê  ra  cỏ ở tro g vườ  sạch. Thế 

Tô  bảo: 

- Khô g được đại ti   tiệ , khạc  hổ lê  ra  cỏ tro g vườ  sạch. Ai làm vậ  

thì trái với giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đại ti   tiệ , khạc  hổ tro g  g ồ   ước mà trưở g giả 

dù g đ  ă     g. Thế Tô  bảo: 

- Khô g được khạc  hổ, đại ti   tiệ  tro g  ước sạch. Ai làm vậ  thì trái với 

giới hạ h. 

Nhóm sá  Tỳ-kheo đứ g ti   tiệ . Thấ  vậ , các trưở g giả bảo  ha : 

- Sa-mô  Thích tử  à  đứ g ti   tiệ , có khác gì  goại đạo Ni-kiề -tử. 

Họ đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Khô g được đứ g ti   tiệ . Ai đứ g ti   tiệ  thì trái với giới hạ h (trừ 

 gười bệ h). 

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Có một trưở g giả thỉ h Phật và chú g Tă g. Lầ  đó đế  phiê   hóm sá  

Tỳ-kheo và  hóm mười bả  Tỳ-kheo ở lại giữ tị h xá. Nhóm sá  Tỳ-kheo bảo 

 hóm mười bả  Tỳ-kheo ở lại giữ tị h xá, cò  họ sẽ đem phầ  cơm về cho. 

Khi đi giữa đườ g,  hóm sá  Tỳ-kheo bảo  ha : 

- Nế   hậ  được cơm, chú g ta sẽ đi chậm rãi sa  các Tỳ-kheo, đợi q á  gọ 

mới ma g thức ă  về. 

Chú g Tă g ă  xo g,  hóm sá  Tỳ-kheo  hậ  phầ  cơm của  hóm mười bả  

Tỳ-kheo và đi từ từ phía sa  các Tỳ-kheo. Khi đế  bê   goài cổ g Kỳ-hoà , họ 

đứ g chầ  chờ ở dưới châ  thà h hoặc dưới g c câ  chứ khô g chị  vào. 

Nhóm mười bả  Tỳ-kheo t ổi  hỏ, khô g chị   ổi cơ  đói, liề  ra  goài cửa 

trô g chừ g  hư g khô g thấ , liề  leo lê  câ  cao và  gó thấ   hóm sá  Tỳ-kheo 
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đa g  gồi dưới g c câ  hoặc ở dưới thà h. Thấ  các Tỳ-kheo ấ  trèo câ , các 

trưở g giả liề  đế  bạch Thế Tô . Thế Tô  bảo: 

- Khô g được trèo lê  câ  cao q á đầ   gười. Ai trèo lê  câ  cao q á đầ  

 gười thì khô g hợp với giới hạ h (trừ khi sợ hổ, sói, trộm cướp). 

    

Phật ở vườ  Kỳ-thọ Cấp Cô Ðộc, th ộc  ước Xá-vệ. 

Lúc ấ  có Tỳ-kheo tê  Tư-cừ , ưa thích đấ  tra h, khô g biết tô  t , đụ g ai 

cũ g mắ g chửi. Các Tỳ-kheo mười hai pháp đế  bạch Thế Tô . Thế Tô   bảo: 

- Tha thứ cho Tỳ-kheo  hư tha thứ cho  gười si. 

Có bả  pháp sám h i lỗi lầm: 

1- Trước đó có lỗi,  ê  dạ  sám h i lỗi ấ , là pháp thứ  hất.    

2- Làm  ga  thẳ g, tâm ý của ô g khô g đ  có lỗi lầm, là pháp thứ hai. 

3- Nế   gười  g  gâ  lỗi thì dạ  cho  ê  lặ g, là pháp thứ ba. 

4- Người khô g biết pháp, dạ  cho biết pháp, là pháp thứ tư. 

5- Có phạm lỗi ở tro g chú g Tỳ-kheo phải  hư cỏ che đất, sám h i rồi lại 

sám h i thêm  ữa, là pháp thứ  ăm. 

Tỳ-kheo trách phạt phải đủ  ăm pháp: 

* Bả  thâ  khô g có lỗi lầm, sa  đó mới trách  gười kia. Mì h đã khô g 

tro g sạch, khô g th  tự làm tro g sạch, thì trước hết phải tự làm tro g sạch, sa  

đó mới làm tro g sạch cho  gười. Ð i với pháp thứ  hất, Tỳ-kheo trách phạt phải 

giữ tâm ý cho  ga  thẳ g, sa  đó mới trách phạt  gười. Ðó là pháp thứ  hất. 

* Tỳ-kheo trách phạt ấ   ế  có  ói gì bất tị h, riê g mì h bất tị h, khô g th  

tự tị h, trước hết phải tự làm sạch mì h, sa  đó mới làm sạch  gười. Ð i với pháp 

thứ hai  à , Tỳ-kheo trách phạt phải ch  ê   hất tâm ý, sa  đó mới trách phạt 

 gười. Ðó là pháp thứ hai. 

* Tỳ-kheo trách phạt ấ ,  ế  tâm mì h bất tị h, khô g th  tự làm sạch thì 

trước hết phải làm sạch tâm mì h, sa  đó mới làm sạch  gười. Ð i với pháp thứ ba 
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ấ , Tỳ-kheo trách phạt phải ch  ê   hất tâm ý, sa  đó mới trách phạt  gười kia. 

Ðó là pháp thứ ba. 

* Tỳ-kheo trách phạt đi lại vô độ, khô g th  tự kềm chế thì trước tiê  phải 

làm tro g sạch mì h, sa  đó mới làm tro g sạch  gười. Ð i với pháp thứ tư  à , 

Tỳ-kheo trách phạt phải ch  ê   hất tâm ý, sa  đó mới trách phạt  gười kia. Ðó là 

pháp thứ tư. 

* Tỳ-kheo trách phạt  ế  khô g được  ghe  hiề , khô g được thô g mi h, 

trước kia chưa được học hà h thì trước hết phải siê g  ă g học, sa  đó mới dạ  

 gười. Ð i với pháp thứ  ăm  à , Tỳ-kheo trách phạt phải ch  ê   hất tâm ý, sa  

đó mới trách phạt  gười kia. Lại phải học  ăm pháp c  g kí h là: c  g kí h Thế 

Tô , Pháp, chú g Tă g, giới, tị h hạ h. Ðó là  ăm pháp. 

Nế  có phạm lỗi thì Tỳ-kheo Thượ g tọa phải sám h i với Tỳ-kheo Hạ tọa, 

Tỳ-kheo Hạ tọa phải sám h i với Tỳ-kheo Thượ g tọa. Phải tha thứ lỗi lầm cho 

 ha , khô g được đ  q a một đêm khô g sám h i tội lỗi. Nế  đ  q a một đêm 

khô g sám h i thì đ i với pháp Tỳ- i sẽ khô g đạt được pháp Tỳ-ni. 

Nế  các Tỳ-kheo ý khô g được t t, có phạm lỗi gì thì Tỳ-kheo Thượ g tọa 

và Tỳ-kheo Hạ tọa phải cù g  ha  sám h i đ  đạt được pháp Tỳ- i  ơi pháp Tỳ-ni, 

các Tỳ-kheo liề  được  ê  thâ  hà h đạo. 

Thế Tô  bảo các Tỳ-kheo: 

- Ai có lỗi khô g sám h i thì khô g hợp với giới hạ h. 

(Tro g bả  pháp thiế  mất hai pháp là trưở g lão và thiế   iê . Về sa , vị ấ  

phâ   ăm pháp thà h bả  pháp, tách pháp trê , dưới hướ g về  ha  sám h i ở  ăm 

pháp sa  thà h hai pháp  ữa, thế là đủ bả  pháp). 

Giới   hạ ở tro g l ật khô g gi  g  ha  (l ật  ói q ấ   h  ễ , giới bê  trê  

 ói q ấ   h  ễ  đầ    thà h hì h  hư vắt cơm lúa mạch  ghĩa là c     gược lê ). 

Tro g phầ  liê  q a  đế  ba   (b   giới trước gi  g  ha , sá  giới sa  thiế  

một giới lật  gược   vắt lê  vai phải mà đi vào hoặc  gồi tro g  hà). 

Th  ết pháp (mì h  gồi ghế thấp,  gười  gồi ghế cao thì khô g  được th  ết 

pháp). 

Vẩ  ta  đ  lấ  thức ă  (tro g l ật thiế  vẩ  ta , v  g vẩ  hai châ ). 
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Thọ thực: l ật chỉ cho  hậ  cơm vừa  ga g bát, khô g được há lớ  miệ g vét 

bát, thọc  gó  ta  cái vào cơm, khô g  hai mà    t, ă  vắt cơm lớ , dù g  gó  ta  

lượm cơm bỏ vào miệ g  hai. 

Vào tro g  hà (tro g l ật có trợ  mắt,  gước đầ , kê  gọi lớ  tiế g,  gước 

 hì  một cách tự đại  hư vậ ). 

 Ỳ NẠI  A 

Hết q     mư   

(t    b ) 

Ðầu trang | Q 01 | Q 02 | Q 03 | Q 04 | Q 05 | Q 06 | Q 07 | Q 08 |Q 09 | Q 10 

 

          

http://www.buddhamountain.ca 

 
 

 

http://www.buddhamountain.ca/

